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LỜI NÓI ĐẤU 

Cuốn sách này được hiên soạn âê dùng làm sách í ham khảo đi kèm với 
sách giảo khoa vù sách hùi tập “Vật li lớp 8 ” theo chưrTng trình cải cách của 
Bộ Giáo dục và Dào tạo từ năm học 2004 - 2005 và dược bổ sung trong năm 
học 2009 - 2010 . Mực tiêu của cuốn sách này là giúp cho các em học sinh có 
tài liệu tham khao để trả lời các cảu hỏi đặt ra trong sách giáo khoa Vật lí 8 
và giải các bài tập trong sách Bài tập vật lí 8. 

Dể tiện việc theo dõi chc bạn đọc chúng tôi bám sát theo bô cục bùi học 
của chương trình lớp 8. Sô thứ tự các câu hải trong sách giáo khoa và số thứ 
tự của các bài tập trong sách bài tập được chúng tôi tân trọng. 

Chúng tôi mong rằng, quyển sách có thể đóng góp một phẩn nhỏ cho sự 
thành công cửa cúc em học sinh trong việc học tập môn Vật lí. Rất mong sự 
đóng góp ý kiến xây dựng của các em học sinh, quí vị phụ huynh và các thầy 
cô giáo. 

CÁC TÁC GIẢ 
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Chương I: CO HỌC 

Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG cơ HỌC 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

/ - Ch uyển động cơ h ọc 

Sự thay đổi vị trí của 1 vật so với 1 vật khác (gọi la vật nvôc) gọi là chuyển 
động cơ học. 

2. Vật mốc 

Là vật được coi là đứng yên. 

Chuyển động và đứng yên 

Chuyển động và đứng yên có tính tương đốì. Tùy thuôc vào vật được chọn 
làm mốc mà một vật có thể được coi là đang chuyển động hay đang đứng yên. 
Người ta thường chọn những vật gắn với mặt đít như: nhà cửa, cây côi, cột điện 
2 bôn đường... làm vật mốc. ■ 

4 . Quĩ dạo 

Quĩ đạo là đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian. 

5 . Các dạng chuyển động cơ thường gặp 

Chuyển động thẳng (quĩ đạo là đường thẳng); Chuyển động cong (quĩ đạo là 
đường cong); Chuyển động tròn (quĩ đạo là đường tròn) là trường hợp đặc biệt 
của chuyển động cong. _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên 
sông... đang chuyển động hay đang đứng yên? 

Trả lời 

Để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông... đang chuyển 
động hay đang đứng yên, thì ta so sánh vị trí của chung so với các vật chọn làm 
mốc như: hàng cây, nhà cửa... bên đường hay hai bên hơ sông.. Để biết đám mây 
trên trời có chuyển động hay không thì ta so sánh vị trí của nó với vị trí của ta đang 
đứng, hay nhà cửa cây cối...trên mặt đất. 

■ C2: Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật dược chọn làm mốc. 

Trả lời 

Ví dụ về chuyển động cơ học: Máy bay cất cánh hay đáp xuống sân bay là 
chuyển động đốì với vật mốc là sân bay; Xe đạp, xe hơi chạy trên đường là chuyển 
động đối với vật mốc là mặt đường; Cành cây đung đưa trước gió là chuyển động 
đối với vật mốc là gốc cây... 

■ C3: Khi nào một vật được coi là đứng yên? Hãy tìm ví du về vật đứng yên, 
trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc. 
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Trả lời 

Một vật được coi là đứng yên khi vị trí giữa nó với vật mốc không đổi theo thời 
gian. Ví dụ: Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà đối với vật mốc là sàn nhà; Ngỏi 
nhà đứng yên trên mặt đất đôi với vật mốc là mặt đất... 

■ C4 - C5: So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Còn so 
với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? 

Tra lời 

Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga. Hành khách dang 
chuyển động đối với với nhà ga và đang đứng yên đối với với toa tàu. Vì vị trí của 
hành khách so với nhà ga bị thay đổi, còn so vđi toa tàu thì không thay đổi. 

■ CỐ-C7; Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống 
của các câu nhận xét sau đây: 

Một vật có thể là chuyển động...('Ij...nhưng lại là,..(2)... đối với vật khác. 

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên. 

Trả lời 

Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhimg lại là đứng yên đối với vật khác. 

Ví dụ: Một xe máy đang chạy trên đường thì yên xe chuyển động đôi với mặt 
đường , nhưng lại đứng yên đôi với với khung xe ; Nhà cửa trên mặt đít đứig yên 
đôi với với mặt đất nhưng lại chuyển động đối với Mặt Trăng hay Mặt Trời.. 

■ C8: Hãy trả lời câu hỏi “ Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ô đằng Tây. Như 
vậy có phải Một Trời chuyển động còn Trái Đất đứng yên không?” 

Trả lời 

Nếu chọn vật mốc là Trái Đâ't thì Mặt Trời chuyển động,Trái Đít đứrg yên; 
Còn nếu chọn vật mốc là Mặt Trời thì Trái Đất chuyển động, Mặt Trời đứngyỗn. 

■ C9: Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển 
động tròn thường gặp trong đời sống. 

Trả lời 

Chuyển động của xe lửa trên đoạn đường ray thẳng là chuyển động thẳvg, còn 
khi vào đoạn đường ray cong là chuyển động cong. Chuyển động của đu tuay là 
chuyển động trồn quanh trục quay của nó. 

■ CIO: Mổi vật trong hình 4.1 SGK chuyển động so với vật nào? đứng yên so 
với vật nào? 

Trả lời 

4* Người đứng trên đường, mặt đường và cột điện đứng yên đối vđilìhau. nhưng 
chuyển động với chiếc xe và người ngồi trên xe. 

+ Người ngồi trên xe và chiếc xe đứng yên đối với nhau, nhưng chuyểì động 
đối với mặt đường, cột điện và người đứng trên đường. 

■ Cĩl: Câu nói: “Khi khoảng cách từ vật đến vật mốc không thay đổi thì vật 
đứng yên so với vật mốc”. Theo em, nói như thế có phải lúc nào cũn* đúng 
không? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình. 
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Tní IcVi 

Câu nói: ” Khi khoiing cách từ vât đốn vật móc kỉ'tn Iig thay đổi thì vật đứng 
ycii so với vật môc " Không phải lúc nào cũng đúng. Mà p hải nổi là: “ Khi vị trí từ 
vật doi với vật mốc không thay đòi thì vật dứng yen so V ới vật mốc” 

Ví dụ: Khi banh xe đap quay tròn quanh trục của nỏ thi khoảng cách lừ đầu van 
xe <10 n trục bánh xe luôn không dổi nhưng dầu van xe klhông đứng yên, mà chuyển 
dộng í ròn so với vật mốc là trục bánh xe. 

c . GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

1.1. Cỏ một ôtô đang chạy trên dường. Cáu mỏ tả nào sau đây là không đúng*} 

A. Otô chuyến dộng so với mặt dường. 

6. Ổ tô đứng yên so với người lái xe. 

( . Otô chuyển dộng so với người lái xe. 

I). Otô chuyển động so với cây hên đường. 

Đáp án: c 

1.2. Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc ihuycn ihả irỏi theo dòng nước. Câu mỏ 
tả nào sau đây là đúng? 

A. Người lái đò dứng yên so với dòng nước. 

B. Người lái đò chuyển dộng so với dòng nước, 
c. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. 

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. 

Đáp án: A 

1.3. Một ôtô chỏ khách đang chạy trên dường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói: 
a Ỏtô đang chuyển động. 

b. Ỏ tô đang đứng yên. 

c. Hành khách đang chuyển động. 

d. Hành khách đang đứng yên. 

Giải 

a. Ôtô đang chuyển dộng so với vật môc là cây hai bên đường. 

b. Ôtô đang dứng yên so với vậi mốc là hành khách ngồi trên ô tô. 

c. Hành khách dang chuyển động so với vật mốc là cây hai bên đường. 

d. Hành khách đang dứng yên so với vật mốc là ôtô. 

1.4. Khi nói Trái Đất quay quanh Măt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói 
Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn dằng Tây, ta dã chon vật nào làm mốc? 

Giải 

* Khi nói Trái Đất quay quanh Mạt Trời vật làm mốc là Mặt Trời. 

V Khi nói Mặt Trời mọc đằng Tây, lặn dăng Đông vật làm mốc là Trái Đất. 

1.5. Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng 
lái. Người soát vé đang di lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển 
động hay đứng yẽn so với: 

a. Người soát vé. 
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b. Đường tàu. 

c. Người lái tàu. 

Giải 

a. So với người soát vé: Cây cốì ven đường chuyển động, tàu đứng yên. 

b. So với đường tàu: Cây côi ven đường đứng yên, tàu chuyển động. 

c. So với người lái tàu: Cây cối ven đường chuyển động, tàu đứng yên. 

1.6. Hãy nêu dạng của quĩ đạo và tên của những chuyển động sau đây: 

a. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đâ't. 

b. Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi. 

c. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. 

d. Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang. 

Giải 

a Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có quĩ đạo tròn. 

b. Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi có quĩ đạo (hẩng. 

c. Chuyển động của đầu kim đồng hồ có quĩ đạo tròn. 

d. Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang có quĩ 
đạo cong. 

1.7. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không 
đúng? 

A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu. 

B. Đầu tàu chuyển động so vđi toa tàu. 

c. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu. 

D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu. 

Giả ỉ 

Khi hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy thì thây: 

• Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu. 

• Đầu tàu đứng yên so với toa tàu. 

• Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu. 

• Người soát vé đang đi ưên tàu chuyển động so với đầu tàu. 

=> Nhận xét không đúng là đầu tảu chuyển động so với toa tàu. 

Đápám: tì 

1.8. Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được cdiọn 
làm mốc 

A. phải là Trái Đất. B. phải là vật đang đứng yên. 

c. phải là vật gắn với Trái Đất. D. có thể là bất kì vật nào. 

Gỉải 

Khi xét ưạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật đượ: chụn 
làm mốc phải là vật đang đứng yên. 

Đáp ám: tì 

1.9. *Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đnhi cột 
buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo dòng sông, là không đtng? 
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A. ( 'ả người đứng trên thuyền và đứng tròn b(ì đều thấy vát rơi (lọc theo cột buồm. 

B. Người đứng tron hờ thày vạt rơi theo đường cong, 
c. Người đứng trcn thuyền thây vật rơi thẳng dứng. 

D. Người đứng trôn bờ thííy vạt rơi thang đứng. 

Giải 

Khi một vật nạng được thả rơi từ đỉnh cột buồm -ủa một con thuyền đang 
chuyển động dọc theo dòng sông thì: 

• Cả người đứng trẽn thuyền và đứng trên hơ đều thây vậit nơi dọc theo cột buồm. 

• Người đứng trôn bơ tháy vật rơi theo đường cong. 

• Người đứng trên thuyền thây vật rơi thắng đứng. 

=> Câu mô tả chuyên động của vật nặng khùng đúng ià mgười đứng trên bờ thấy 
vật rơi thẳng đứng. 

Đáp án: D 

1.10. Một máy bay chuyển động trôn đường hãng để cất cánỉh. Đối với hành khách 
đang ngồi trên máy bay thì 

A. máy bay đang chuyển động. 

B. người phi công đang chuyển động, 
c hành khách đang chuyển động. 

D. sân bay đang chuyển động. 

Giải 

Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách 
đang ngồi trôn máy bay thì sân bay đang chuyển động. 

tìáp án: D 

1.11. Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy xiết 
tạ thấy cầu như bị “trôi" ngược lại. Hày giải thích vì sao ta có cảm giác đó? 

Giải 

Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy 
xiết ta thây cầu như bị “trôi” ngược lại. Ta có cảm giác đó bởi vì chuyển động có 
tính tương đối, nếu ta coi cầu làm mốc (đứng yên) và nhìn dòng nước lũ đang chảy 
xiết, ta thấy khoảng cách giữa người quan sát (đứng trên cầu ) với dòng nước ngày 
càng tăng lên và dòng nước ngày càng chạy ra xa. Ngược Lại, nếu coi dòng nước lũ 
đứng yên thì ta có cảm giác cầu đang chuyển động càng Bg&y càng xa dòng nước 
và có chiều chuyển động ngược lại. 

1.12. Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu đang quay ngang. 
Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nên cho rằng em 
btS đứng yên. 

Nanì thây vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm đu quay nên cho rằng em bé 
chuyển dộng. Ai đúng, ai sai? Tại sao? 

Giải 

Cả hai người đều đúng, sỏ dĩ họ có nhận xét khác nhau là vì chuyển động có 
tính tương đối. Chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào cách chọn vật làm mốc. 
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Trong trường hợp này, cả hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, có thể Minh 
đang đứng trên đu quay nên thây khoảng cách từ minh đến tâm đu quay cũng như 
tới cm bé là không đổi => Thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi 
nên cho rằng em bé đứng yên. 

Còn Nam có thể đang đứng trên mặt đất nên thây khoảng cách từ mình đến tâm 
đu quay cũng như tới em bé là thay đổi => thấy vị trí của em bé luôn thay dổi so 
với tâm đu quay nên cho rằng em bé chuyển động. 

1.13. Long và Vân cùng ngồi trong một khoang tàu thủy đang đậu ở bến. Long n hìn 

qua cửa sổ bên ưái quan sát một tàu khác bên cạnh và nói tàu mình đang chạy. 

Vân nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát bến tàu và nổi rằng tàu mình đứng vệm. 

Ai nói đúng? Vì sao hai người lại có nhận xét khác nhau? 

Giải 

Tương tự bài 1.12, cả hai người đều đúng. Sở dĩ họ có nhận xét khác nhai là vì 
chuyển động có tinh tương đối. Chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào cách 
chọn vật làm mốc. ở đây 2 người chọn hai vật làm mốc khác nhau nên có nhỊn xét 
khác nhau. 

Vật làm mốc của Long là một tàu khác đang chuyển động nên thây vị trí tưíđng 
đối giữa tàu của mình và tàu kia thay đổi nên nói tàu mình đang chạy. 

Còn Vân chọn vật làm mốc là bến tàu nên thấy vị trí tương đối giữa tàu íCỦa 
mình và bến tàu không đổi nên nói rằng tàu mình đứng yên. 

1.14. Chuyện người lái tàu thông minh và quả cảm. 

Nãm 1935, trên chặng đường sắt nối giữa hai ga En-nhi-cốp và O-li-san-tra thỉUỘc 
nước Nga, anh lái tàu Boốc-xép phát hiện từ xa một dãy các toa của đoàn tàa phía 
trước tuột móc nối, đang lăn ngược về phía mình do tuột dốc. Thật là khủng khtiếp 
nếu cả dãy toa kia băng băng xuống dốc lao thẳng vào đoàn tàu của anh. 

Trong giây phút hiểm nguy đó, Boóc-xép liền hãm tàu minh lại rồi clo tàu 
chạy lùi, nhanh dần cho tới khi nhanh bằng các toa tàu đang tuột dốc. Nhd vậy, 
anh đã đón cả dãy toa kia áp sát vào tàu của mình một cách êm nhẹ, không bụ hư 
hại gì. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của cách xử lí thông minh của ngcời lái 
tàu Boóc-xép. 

Giải 

Cơ sở khoa fyọc của cách xử lí thông minh của người lái tàu Boóc-xép ầ ỉanh 
hiểu được chuyển động có tính tương đối. Khi hai vật cùng chuyển động cìừng 
phương, cùng chiều vđi cùng vận tốc thi chúng coi như đứng yên đối với nhaui và 
vận tốc của 2 tàu so với nhau là băng không, nên không xảy ra va chạm dữ đôi khi 
chúng tiếp xúc nhau. VI vậy anh đà điều khiển cho tàu minh chạy lùi để cuọyển 
động cùng phương, chiều với cấc toa tàu kia và lãng tốc để đạt được cùng vin tốc 
với các toa tàu kia. Nhờ vậy, anh đã đón cả dãy toa kia áp sát vào tàu của miình 
một cách em nhẹ, không bị hư hại gì. 

1.15. Hai ỏ tô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trẽn một đương hầtng. 

Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe? 
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A. Hai xe cùng chuyên động so VỚI cày CỎI ven dươr g. 

li Hai xe cùng dứng yên so với các ngươi lái xe 

(’. Xe này chu ven động so với xe kia. 

ỉ). Xe này dứng yên so vơi xe kia. 

Giai 

1 lai ô lô chuyến dộng cùng chiều và nhanh như nhau t.rè n một đường thang thì: 

• Hai xe cùng chuyến dộng so với cây cối ven đường. 

• Hai xe cùng đứng yc*n so với các người lái xe 

• Xe này dứng yen so với xe kia. 

• r> Nhận xét không đúng khi nói vé chuyển đỏng củia ha i xe là xe này chuyển 
đỏng s> với xe kia. 

Đáp án: C' 

1.16. Chọn câu đúng. 

Mộ: vật đứng yên khi: 

A. Vị irí của nỏ so với một điểm mốc luôn may dổi. 

B. Khoảng cách của nó đến một đường tháng móc không đổi. 

c. Khoảng cách của nó đốn một điểm mốc không đổi. 

D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 

Giải 

Mộ: vật đứng yên khi vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 

Đáp án: D 

1.17. Cỏ thể em chưa biết. 

Má 1 bay thử nghiệm: Trong các phòng thí nghiệm vẻ khí động học (nghiên cứu 
vé chuyển động và tác dụng của không khí lên vật chuyển dộng), để nghiên cứu 
các hun tượng xảy ra khi máy bay đang bay, người ta tạo ra những mô hình máy 
bay có kích cỡ, chất liệu hoàn toàn như thật, rồi thổi luồng giố vào mô hình này. 

Hãj giải thích vì sao cách làm trên vẫn thu được kết quả đúng như máy bay 
đang biy. 

Giả ỉ 

Cách làm trẽn vẫn thu được kết qua đúng như máy bay dang bay là vì các nhà 
nghiên cứu đã vận dụng cơ sở khoa học về tính tương dối của chuyển động. 
Chuyểi động hay đứng yen tùy thuộc vào cách chon vặt làm mốc. Hai vật chuyển 
động đui với nhau, nếu vật này được coi là đứng yên thì vậìt kia được coi lcà chuyển 
động. Kết quả cđ học của hai trường hợp này như nhau. 

Khi máy bay đang bay thật trên trời, thì vật mốc là không khí xung quanh máy 
bay đưtc coi như đứng yên trong chuyển động của máy bay. 

NgiỢc lại. trong các phòng thí nghiệm về khí động học, máy bay được coi là 
vật rnfc đứng yên và người ta thổi luồng gió vào mô hình mày vđi tốc độ bằng tôc 
độ bay của máy bay thật thì trong hai trương hợp cả hai vật chuyển động tương đối 
giông lột nhau và kết quả cơ học của hai trường hợp này như nhau. 
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Bài 2: VẬN Tốc 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN năm vững 

1. Vận tốc 

Độ lđn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và 
được xác định bằng độ dài quãng đường vật đi được trong 1 đơn vị thời gian 

2. Công thức tính vận tốc 

8 

l 

v: vận tốc ; s: độ dài quãng đường vật đi được ; t: thời gian vật di hết 
quãng đường đó. 

3. Đơn vị vận tốc 

Đơn vị hợp pháp của vận tốc : m/s ; kro/h 
lm/s = 3,6 km/h 

Ngoài ra có thể dùng các đớn vị như: m/phủt; km/s ; cm/s.. _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

Bảng 2.1 SGK ghi kết quả cuộc chạy 60 m trong tiết thể dục của một nHióm 
học sinh 

• C1-C2: Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? 

Hãy ghi kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột 4. 

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được ưong 1 giây và ghi kết qaả vào 
cột 5. 


Trá lời 


Cột 

1 

2 

3 

4 

5 

STT 

Họ và tên học 
sinh 

Quãng 
đường 
chạy: s 

■ Wẫ m 

Xếp 

hạng 

Quíng 
đường diạty 
trong Is 

1 


60m 

10s 

3 

6n 

2 

Trần Bình 

60m 

9,5s 

2 

6,32m* 

3 

Lê Văn Cao 

60m 

lls 

5 

5,46mt 

4 

HHH9H 

60m 

9s 

1 

6,6^mt 

5 

Phạm Việt 

60m 

10,5s 

4 

5,7ímt 


■ C3: Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc tiểui thị 
cho tính châ't nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống lủai kết 
luận sau đây: 

Độ lớn của vận tốc Cho biết sự ...(ĩ) ..., ... (2) ... của chuyển động. Độ Wni của 
vận tốc được tính bằng ...(3) .... trong một ...(3) ... thời gian. 
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Trả lời 

Độ lớn của vận tốc Cho biết sự nhanh , chậm của chuyển động. Độ lớn của vận 
lốc được lính bằng độ dài quảng dường vật di đưực trong mót đơn vị thời gian. 

■ C4: Tìm đơn vị vận tốc thích hợp cho các chồ trỏng ì bảng 2.2 SGK 


Đơn vị chiều dài 

m 

m 

krn 

km 

cm 

Đơn vị thời gian 

s 

phúi 

h 

s 

s 

Đơn vị vận tốc 

m/s 

m/phút 

kn*i/h 

km/s 

cm/s 


■ C5: 

a. Vận tốc của một ỏ tô là 36 km/h; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h; của một 
àu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì? 

b. Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? 

Giải 

a. Điều đó có nghĩa là: 

4- Quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ là 36 km. 

4- Quãng đường xe đạp đi được trong 1 giờ là 10.8 km. 

4- Quãng đường xe lửa đi được trong ls là 10 m. 

b. Trong 3 chuyển động trẽn: 2 xe chuyển động nhanh nhấi với cùng-vận tốc là 
ỏ tô và xe lửa; Xe chuyển động chậm nhất là xe đạp. 

■ Cố; Một đoàn tàu trong thời gian l,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận 
tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đđn vị trên. 

Tóni tắt 


s = 81 km ; t = 1,5 h ; lm/s = 3,6 km/h ; V =? 

Giải 

Vận tốc của đoàn tàu là: V = - = — = 54 km/h = = 15m/s 

t 1,5 3,6 


■ C7: Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc 
đi được là bao nhiêu km? 


Tóm tắt 


Đáp số: 54 km/h = 15m/s 
12 km/h. Hỏi quãng đường 


V 


12 km/h ; t = 40 phút = 



Giái 

2 

Quăng đường người xe đạp đi được là: s = vt =s 12. — =8 km 

Đáp số: 8 km 

9 C8: Một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tính khoảng cách từ nhà đến nơi làm 
viiệc, biết thời gian cần để người đỏ đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút. 

Tóm tắt 

V = 4 km/h ; t = 30 phút = — h ; s =? 

2 
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Giải 


1 


Quãng đường từ nhà tới nơi làm việc của người đó là: s = vt = 4. •" = 2 krn 

2 

Đáp sô: 2 km 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

2.1. Đơn vị vận tốc là 

A. km.h. B. m.s. c. km/h. D. s/m. 

Đáp án: c 

2.2. Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0°c có vận tốc 1 692m/s, của vệ tinh nhân tạo 
của Trái Đất có vận tốc 28 800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn? 

Giải 

Vệ tinh nhân tạo của ưái đất chuyển động nhanh hơn vì 
28 800km/h = 8000m/s > 1 692m/s. 

2.3. Một ôtô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc lOh. Cho biết đường 
Hà Nội - Hải Phòng dài lOOkm. Tính vận tốc của ôtô ra km/h, m/s. 

Giải 


V = 


- = -^- = 50km/h = 13,89m/s 
l 10-8 


Đáp số: 50 km/h; 13,89 ỉirt/s 

2.4. Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí 
Minh. Nếu đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dài 1 400 km, íthì 
máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu? 

Qmi 

c s I400 

V = - t = ~ r = l,75h = lgiờ45phut 
t v 800 

Đáp sô': 1 giờ 45 ph út 

2.5. iỉai người đạp xe. Người thứ nhâ't đi quãng đường 300 m hết 1 phút. Người ứìứ 
hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 h. 

a. Người nào đi nhanh hơn? 

b. Nếu hai người cùng khởi Hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, h:ai 
người cách nhau bao nhiêu km? 

fiịải 

a.Tacó: V. =- L = ^^ = 5m/s = 18km/h 
1 t, 60 


V, = — = = 15km/ h 

t ? 0,5 


Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn. 
b. t = 20phút = “ giờ 


S| = V|.t = 18. 4 = 6km 
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S: -- V - .1 v : . -- = 5km 

~ 3 


Vậy hai người cách nhau sau 20 phút là 

6 5 - ỉkm 

Đáp sơ: a.VỊ>v 2 ;b.I km 

2.6. Khoảng cách từ sao Kim đốn Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đvtv). Biêt 
ỉ (Ivtv = 150 000 OOOkm, vận tốc ánh sáng bằng 300 OOOkm/s. Tính thời gian 
ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim 

Giải 


Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim là 


t = 


d _ 0,72.150000000 
V ~ 300000 


= 360 s = 6 phút 


Đáp số: t - 6 phút 

2.7. Bánh xe của một ôtô du lích có bán kính 25cm. Nếu xe chạy với vận tốc 
54km/h và lấy 71-3,14 thì sô vòng quay của mỗi bánh xe trong một giờ !à 
A. 3 439,5. B. 1719,7. c. 3 4395. D. i 7197. 

Giải 


Quãng dường xe đi được trong 1 giờ là 

s = V. t = 54. 1 = 54 km = 54000m; 25cm = 0,25m 

Sô vòng quay của mỗi bánh xe trong một giờ là: 

xĩ s s 54000 
N = — = —— = - - 7 — — —— = 34395 vòng 
c 2 tĩR 2.3,14.0,25 

Với c = 2kR = chu vi của bánh xe. 

. Đáp án: c 

2.8. Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một nãm (trung binh là 
365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108 OOOkm/h. Lấy n ~ 3,14 thì 
giá trị trung binh bán kính quỷ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là: 

A. 145 000 OOOkm. B 150 000 OOOkm. 

c. 150 649 682km. D. 149 300 OOOklìl 

Giải 

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm, do đó Quang 
đường Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong thời gian một năm bằng chu vi quĩ dạo 
của Trái Đất và hằng: 

c = s = V. t = 108 000. 365. 24 = 946 080 000 krn 

c = 2nR = chu vi của quĩ dạo của Trái Đất quanh Mặt Trơi. 

Giá trị trung binh bán kính quỷ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là: 

„ c 946080000 
R = — = ■ -2-2-1 —- ~ 150 649 682 Ịkm 

271 2.3,14 


Đáp án: c 

2.9. Một ỏ tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lức 7h, cũng từ bến trên, một 
người di mô tô đuổi theo với vạn lốc 60km/h. Mô tỏ sẽ đuổi kịp ôtô lúc: 
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A. 8h. B. 8h 30 phút, 

c. 9h. D. 7h40 phút. 

Tóm tắt 

U) = 6 h ; tj = 7 h; Vị = 40 km/h ; v 2 = 60 km/h ; t’ = t| + t =? 

Giải 

Quãng đường ổ tô đi được trong lh đầu là: 

S| = Vi (t| - to) = 40. (7 - 6) = 40 km 

Gọi t là thời gian kể từ lúc người đi mô tô bắt đầu đuổi theo ô tô tới lúc đuổi kịp 
ô tô. Ta có: 


S| + V|t = v 2 t 


40 + (40 - 60).t = 0=>t=2h 
Thời điểm mà mô tô sẽ đuổi kịp 0 tô lức: 

t = tj + t = 7 + 2 = 9h 

2.10. Hỗy sắp xếp các vận tốc sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 

- Vận tốc tàu hỏa: 54km/h. 

- Vận tốc chim đại bàng: 24m/s. 

- Vận tốc bơi của một con cá: 6 OOOcm/phút. 

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 108 OOOkm/h. 

Giải 


Đâp án: c 


- Vận tốc tàu hỏa: Vị = 54km/h = 15 m/s 

- Vận tốc chim đại bàng: v 2 = 24 m/s. 

- Vận tốc bơi của một con cá: v 3 = 6 000 cm/phút = 1 m/s. 

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 

v 4 = 108 OOOkm/h = 30 000 m/s. 

Vậy vận tốc xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: 

v 3 < V| < v 2 < v 4 

2.11.Trong đêm tối, từ lúc thấy tia chớp sáng chói đến khi nghe tiếng Ibom nổ 
khoảng 15 giây. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa? Biết vận tốc 
truyền âm trong không khí bằng 340m/s. 

Tóm tắt 

t= 15 s; v = 340m/s 
Giải 

Khoảng cách từ chỗ bom nổ cách người quan sát là: 

s = v. t = 340. 15 = 5 100 m 


Đáp số: s = 5100 m 

2.12.*Một ôtô chuyển động thầng với vận tốc 54 km/h và một tàu hỏa chuyển 
động theo phương chuyển động của ôtô với vận tốc 36 km/h. Xác địch vận tốc 
của ôtô so với tàu hỏa trong hai trường hợp sau: 

a) Ôtô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa. 

b) Ôtô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa. 
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Tóm tắt 

V| = 54 knì/h; v 2 = 36 km/h 
a) V| Tị V 2 : V 12 =? : b) Vj T' V ‘2 : V i ; =? 

Giải 

a) Vận tốc của ỏtô so với tàu hỏa trong trường hợp Òtỏ chuyển động ngược 

chiều với tàu hỏa là: V |2 = Vị + v 2 = 54 + 36 = 90 krn/h 

b) Vận tốc của ôtô so với tàu hỏa trong trường họ p Ỏ tỏ chuyển động cùng 

chiều với tàu hỏa là: V 12 = Vị - v 2 = 54 - 36 = 18 kin/Tì 

Đáp số: aj 90 km/tì ; b) 18 krn/h 

2.13. *Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng 
chiểu. Ban đầu họ cách nhau 0,48 km. Người thứ nhít đi với vận tốc 5m/s và 
sau 4 phút thi đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai. 

Tóm tắt 

V| TT V 2 ; Vj = 5 m/s; So = 0,48 km = 480 m; t = 4 phút = 240 s; v 2 =? 

Giải 

Người thứ nhât đi với vận lốc 5m/s và sau 4 phút thì đuổi kíp người thứ hai, tức 
là v 2 < Vị. Vậy ta có: V|t = So + v 2 t 

Vận tốc của người thứ hai là: v 2 = Vị - — = 5 - = 3 m/s 

t 240 

Đáp số: v 2 = 3 m/s 

2.14. Một người đứng gần vách núi đá và gợi to hướng về phía núi thì thây khoảng 
thời gian từ lúc gọi đến lúc nghe đưực tiếng vọng là 2 giây. Biết vận tốc truyền 
âm thanh trong không khí là 340 m/s, hỏi khoảng cách từ người đố đến vách núi 
là bao nhiêu? 

A. 680 m. B. 340 m. c. 170 m. D. 85 m. 

Tóm tắt 

t = 2 s; V = 340 m/s; s =? 

Giải 

Gọi s là khoảng cách từ người đó đến vách núi. thì quàng đường âm thanh 
triyền từ người đó phát ra đến khi vọng lại là 2s. Do dó: 

2s = v.t 

Khoảng cách từ người đỗ đến vách núi là: 

v.t 340.2 

s = -— = ——— = 340 m 
2 2 


Đáp án: ỉỉ 

2.15. Hai ôtô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Vận 
tốc của xe thứ nhất gấp 1,2 lần vận tốc của xe thứ hai. Ban đầu hai xe cách 
nhau 198 km và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe. 

Tóm tắt 


Vị Tị v 2 ; Ỵt — 1,2v 2 ; s = 198 km ; 

, q^UỊOfịQfJOC GIA HA NỌ! 

; TRUNG ỈAM THÔNG TIN THƯ' Vỉ ẺN I 




Giải 

Gọi Sị ; s 2 lần lượt là quãng đường hai xe đi được từ lúc khởi hành tới iùc gặp 
nhau. Vì hai ôtô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đểu ngược chiều nhau lỏn 
ta có: s = S| + s 2 = (V| + v 2 ). t = 198 km 

Do đó: Vj + v 2 = - = — =99km/h (1) 

t 2 

Mặt khác, theo đề: V| = l,2v 2 (2) 

Thế (2) vào (1) ta được: 2,2v 2 = 99 

99 

Vận tốc của ô tô thứ hai là: v 2 = = 45 km/h 

2,2 

Vận tốc của ô tô thứ nhất là: Vj =1,2 v 2 = 54 km/h 

Đáp số: Vị = 54 km/h ; v 2 = 45 k m/h 


Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU 
CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Chuyển động đều 

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi theo 
thời gian. 

2. Chuyển động không đều 

Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo 
thời gian. 

3. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều 

Vận tốc ưung bình của một chuyển động không đểu trên một quãng đường 
được tính bởi công thức: 

s 

V = - 

t 

v: vận tốc ; s: độ dài quăng đường vật đi được ; 
_ t: thời gian vật đi hết quãng đường đó. _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 


■ Cỉ: Thả một bánh xe lãn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF (hình 3 1 
SGK). Theo dõi chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục banh xe 
l ãn dược sau những khoảng thời gian 3 giay liên tiếp, ta được kết quả ỏ háng sau: 


■■■SMỊBníSHK 

AB 

BC 

CD 

EF 

Chiều dài quãng đưOng S(m) 

0,05 

0,15 

0,25 

0,3 

Thời gian chuyển động t(s) 

3,0 

3,0 

35) 

3,0 
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Trôi quãng đường nào chuyên đỏng của trục háIitì xc ỉn chuyển động đều, 
ch uyển động không (lều? 

Tra ỉì/i 

+ Tr:n đoạn dường AD chuyên dỏng cúa trục hán!'! \u là không đều. Vì sau những 
khoángthơi gian hang nhau là 3 s. nó di dược các quãng đưUng không bang nhau. 

+ Tên đoạn đường DF chuycn dóng của trục kính \c là đều. Vì sau những 
khoang thơi gian bang nhau là 3 s, nó di được các quáng đương bằng nhau. 

■ Cl: Trong các chuyển động sau dày, chuyển dông nao là đều, không đều? 

a. Cniyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt dang chay ổn định. 

b. Ciuyển động của ỏ tô khi khỏi hành. 

c. Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc. 

d. Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga. 

Tra lời 

a. Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt dang chạy ổn định là chuyển 
động đ(U. 

b. Chuyển động của ôtô khi khởi hành iá chuyên dộng không đều. 

c. Cằuyến động của xe đạp khi xuống dốc là chuyển động không đểu. 

d. Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga là chuyển động không đều. 

■ Cĩ: Hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục xe tròn mỗi quãng đường 
từ A đếì D. Trục bánh xe chuyển động nhanh iên hay chậm đi? 

Trả lời 

Trorg bảng 3.1 (SGK): Vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng 


đương t i A đốn D là: 


Tên quãng đường 

AB 

BC 

CD 

Chiều dài quãng đường 
(ni) 

0,05 

0,15 

0,25 

Thời gian chuyển động 
(s) 

3,0 

3,0 

3,0 

Y ận tốc trung bình (m/s) 

1 

1_^ 

1 


60 

20 

12 


Như/ậy trục bánh xc chuyển động nhanh lên. 


■ C4 r Chuyển động của ôtô chạy lừ Hà Nôi đốn Hải Phòng là chuyển động đều 
hay khôig đều? Tại sao? Khi nói ô tô chạy từ Hà Nội tới Hảí Phòng với vận tôc 50 
km/h là lói tới vận tốc nào? 

Trả lời 

+ Chiyển động của ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không 
đều. Vì rên đoạn đường đó tùy theo đoạn đường tết hay xâu, thẩng hay cong, mật 
độ ngưèi đi trên đường đông hay vắng mà xe sẽ chạy nhanh hay chậm. Thường 
trên đoạn đường Quốc lộ xe chạy nhanh hơn là khi vào thành phố. 

+ Kh nối ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận 
tốc tru IU binh của xe. 
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■ C5: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120 m hết 30 s. Khi hct dốc, 
xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60 m trong 24 s rồi dừng lại. Tính vận 
tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên 
cả hai quãng đường. 

Tóm tắt 

S| = 120 m , t| = 30 s , s 2 = 60 m , t 2 = 24 s , Vj =?, v 2 =? V =? 

Giải 

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là: 


V| 


120 

30 


4 m/s 


Vận tcíc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang là: 


v 2 = ^ = -^ = 2,5 m/s 
t 2 24 


Vận tốc trung bình của xe trên cả 2 quăng đường là: 

s, +s 2 ___ 120 + 60 _ 10 


t,+t 2 


30 + 24 


m/s « 3,33m/s 


10 


Đáp sô: 4 m/s , 2,5 m/s , mỉs 

■ Cố; Một đoàn tàu chuyển động'trong 5 giờ vđi vận tốc ưung bình 30 km/h. 
Tính quãng đường đoàn tàu đi được. 

Tóm tắt 

V = 30 km/h , t = 5 h , s =? 

Giải 

Quãng đường đoàn tàu đi được là: s = v.t = 30. 5 = 150 km 

Đáp số: lSOkm/h 

■ C7: Xác định vận tốc trung bình của em khi chạy cự li 60 m trong tiết thể dục 
ra m/s và lcm/h. 

Trồ lời 

Học sinh tự tính theo kết quả chạy của bản thân mình. 

Ví dụ: trên cự li 60 m , em chạy hết 15 s, thì vận tốc trung bình cùa em là: 

60 ' , _ , 

V = - 73 * = 4 m/s = 4.3,6 = 14,4 km/h 

15 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 
3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn 
bi khi nó íăn từ A đến D trên các đoạn A 
đường AB, BC, CD sau những khoảng 
thời gian bằng nhau. Trong các câu của 
mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng 
tính chất chuyển động của hòn bi? 



J2_£L 



Hình 3. ỉ 
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Đáp án: c 


Phần ỉ 

A. Hòn hi chuyển động đều trên đoạn đường AB 

B. Hòn hi chuyển động đều trôn đoạn đường CD 
c. Hòn hi chuyển động đều trên đoạn đường BC 

I) Hòn hi chuyến động đều trên cả quãng đường từ A đcn D. 


Phần 2 

A. Hòn hi chuyển động nhanh dần trên đoan dường AB. 

B. Hòn hi chuyển động nhanh dần trên đoạn dường BC, 

c. Hòn hi chuyển động nhanh dần trẽn đoạn dường CD. 

D. Hòn hi chuyển động nhanh dần trên suốt quãng đường AD. 


uap an: /1 

3.2. Một người đi quãng dường S| hết t| giây, đi quãng đường tiếp theo s 2 hết t 2 
giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung hình của người này trôn cả 
hai quãng đường Sị và s 2 công thức nào đúng? 

V 1 v : 

B. v ‘b=- + — 

Sj s 2 


Vị + V. 


s, + s, ^ V 

c V . = — 1 -- D. Cả ba công thức trên đêu không đúng. 

t, +t 2 

Đáp án: c 

33. Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng 
đường tiếp theo dài l,95km, người ểó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung binh của 
người đó trên cả hai quãng đường. 

Giải 

Sị 3000 

t, = -L = —— = 1500s 

V, 2 

s, + S, 3000+1950 
V = - , , 1 L - .—— —— = l,5m ĩ s 

lh t,+t 2 1500+1800 

3.4. Kỉ lục thế giới về chạy lOOm do lực sĩ Tim - người Mĩ - đạt được 9,78 giây 

a. Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua là đều hay không đều? 
ĩại sao? 

b. Tính vận tốc trung bình của vận động viên này ra m/s và km/h. 

Giải 

a. Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua lả không đều. 

VI vận tốc chuyển động tren cả đoạn đường không phải luôn bằng nhau. Lúc 
>ắt đầu xuất phát vận động viên sẽ chuyển động nhanh dần, sau khi đạt tới một 
vận tốc nào đó vận động viên sẽ chuyển dộng tương đôi đều và khi về đích vận 
lộng viên đó sẽ tăng tốc để rút về đích 

b. Vận tốc trung binh của vận động viên này: 
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V = - = = 10,225 m/s = 36,81 km/h 

t 9,78 


3.5. Cứ sau 2()s, người ta lại ghi quãng đường chạy được của một vận động viên 
chạy 1 OOOm. Kết quả như sau: 


Thời gian (s) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ỉ 20 

140 

160 

180 


0 

140 

340 

428 

516 

604 

692 

780 

880 

1000 


a. Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có 
nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua? 

b. Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường đua. 

Giải 

a. Vận tốc trung bình của vận động viên ưong mỗi khoảng thời gian được xác 
định ưong bảng sau: 


Thời gian (s) 

0 

20 

40 

60 

80 


120 

140 

160 

180 

Quãng 
đường (m) 

0 

140 

340 

428 

516 

604 

692 

780 

880 

1000 

Vtb (m/s) 


ĐI 

10 

4,4 

EM 

4,4 

EM 

4,4 

5 

6 


Nhận xét về chuyển động của vận động viên này ưong cuộc đua: 

Hai giai đoạn đầu và hai giai đoạn cuôì là chuyển động nhanh dần; 5 giai đoạn 
giữa là chuyển động đều. 

b. Vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường đua: 

“ s __ 1000 - , 

V = - = * 5,56 m/s 

t 180 


3.6. Một vận động viên đua xe 
đạp vô địch thế giới đã thực 
hiện cuộc đua vượt đèo vđi kết 
quả như sau (H.3.2): Xuât P hát 

Quãng đường từ A đến B: 45km trong 2 giờ 15 phút 
Quãng đường từ B đến C: 30km trong 24 phút. 

Quãng đường từ c đến D: lOkm trong -ịgiờ. 

4 

Hãy tính: 

a. Vận tốc trung bình trên mỗi quãng đường. 

b. Vạn tốíc trung bình trên cả quãng đường đua. 

Giải 

™ „ S AR 45km _ 


a. Ta có: 


2,25h 


= 20km/h 


Hình 3.2 
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S 1K 30km 

c = õ Jh~ 

S (T} lokrn 

c " ũ.25h 


• 75km /hi 

4-Okm / hi 


h. vth = Í ÍH lI Ịs l 1 V.I1 = ÌAl 3í Ịl^ 293 lk m / h 

1 Alì + 1 IỈC + >U) 2 ’ 2 -“’ + !) ' 4 + () ’ 25 

3.”. Một người đi xe đạp đi nửa quàng đường đầu với v âm tỏe V| = 12km/h, nửa còn 
lại với vận tốc v 2 nào đó. Biết vận tôc trung hình trẽn cả qtuãng đường là 8km/h. 
Hãy tính vận tôc v 2 . 

Giai 

Sị + s 2 2Sị 1 1 +1 2 1 

V h = ■ --— 1 — => --- = — 

tị + *2 + *2 2S| V lbi 


t 2 

l 

—\ 

12 _ 1 

1, 

2s 

v ih 

— ✓ 

?s. ~ V , 

L ih 

2 S 

1 

1 

1 

1 2 

1 

\b 

"2v7 = 

= 8 

2.12 ”24 

" 12 


=> v 2 = 6km/ h 


3.S. Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều? 

A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống. 

B. Vận động viên chạy 100 m đang về đích. 

c. Máy bay bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. 

D. Không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều. 

Giải 

Khổng cổ chuyển động nào kể trên là chuyển động điều. 


Đáp án: D 


3.J. Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong “ thời 

gian đầu bằng 12 m/s ; trong thời gian còn lai hằng 9 Uìi/s. Vận tôc trung binh 
của vật trong suốt thời gian chuyển động là: 

A. 10,5 m/s. B. lOm/s. c. 9,8m/s. í). 1 lm/s. 

Tóm tát 

t 2t , ... 




; Vj= 12 m/s; v 2 = 9 m/s ; V =? 


s, = Vị t, = 12. - =4-1 

ĩ 


s> = v 2 1 : = 9. ~r - 6t 
3 


zz> s = s Ị + s 2 = 1 Ot 


Ta cỏ: 




Vận tốc trung binh của vật trong suốt thời gian chuyển động là: V = - = 10 ĩĩi/s 

Đáp án: B 

3.10. Một ôtô chuyển động ưên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều 
dài. Vận tốc của mỗi xe trên mỗi đoạn là Vị = 12 m/s ; v 2 = 8 m/s ; v 3 = 16m/s. 
Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả chặng đường. 

Tóm tắt 


Ta có: 


S| = s 2 = s 3 = — ; Vj = 12 m/s ; v 2 = 8 m/s ; v 3 = 1 6 m/s; V =? 

Giải 

Sị = V I t| = 12t| == — t| = 77 
3 36 


s 2 - v 2 t 2 - 8 t 2 - — => h - — 


s 3 = v 3 t 3 - 16t 3 


s s 

~ =M 3 = - 77 - 

3 48 


Tổng thời gian ôtô đi cả quãng đường đó là: 

s 


t — tj 4- t 2 + t 3 — —— 4- ——7 + “ 77 ' 

36 24 48 


=> t = 


8 s + 12 s + 6 s 
288 


13s 

144 


Vận tốc trung bĩnh của ôtô trên quãng đường MN là: 

s 144 , 

t 13 

Đáp số: V = 11,1 m/s 

3.11.*Vòng chạy quanh sân trường dài 400 m. Hai học sinh chạy thi cùng xuát pihát 
từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt là V| = 4,8m/s và v 2 = 4 m/s Tinh 
thời gian ngắn nhâ't để hai em gặp nhau trên đường chạy. 

Tóm tắt 


c = 400 m ; V] = 4,8m/s và v 2 = 4m/s; t mi „ =? gặp nhau. 

Giải 

Vì V| > v 2 nên điều kiện để hai em gặp nhau trên đường chạy là quãng iưỡng 
của hai em chạy được là: S| = s 2 + nC. (1) 

Trong đó: S| = V|t = 4,8t; s 2 = v 2 t = 4t (2) 

c = chu vi của sân ưường ; n = sô' vòng của em thứ nhất chạy hơn em thứh#i 
Thời gian ngắn nhâ't t mi „ để hai em gặp nhau trên đường chạy thỏa mãn kht 

n = 1 (3) 

Do đó từ (1), (2) và (3) ta có: 

4,8t m i„ = 4t m j„ + 400 

Vậy thời gian ngán nhâ't để hai em gặp nhau trên đường chạy là: 
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400 rri<4 

l.n.n = 77~ = 300 s 

0,8 

ỉ kí Ị) sô': t min = 500 s 

3.12. Hà Nội cách Đồ Sơn 120 km. Một ỏ tô rơi Ha N 'I di Đổ Sơn với vận tỏc 
45km/h. Một người di xe đap vơi vặn tôc 15 km/h xuá t phát cùng lúc theo 
hương ngược lại từ Đồ Sơn vổ Hả Nội. 

a) Sau bao lâu ỏtỏ và xe đạp gặp nhau? 

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nôi bao xa? 

Tóm tắt 

s = 120 kin; Vị = 45 km/h ; v 2 = 15 km/h ; t| = t : = t; Sị + s 2 = s 

a) t =? ; b) S| =? 

Giải 

a) Quãng đường ổ tô đi từ Hà nội tới lúc gặp xe đạp là: sư = Vị. tị = 45t (1) 

Quãng đường xe đạp đi từ Đồ Sơn tới lúc gặp ỏ tô la: 

s 2 — v 2 .t 2 — 15t (!) 

Thơi gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc hai xe khởi hành lả: 

120 

s = S| + s 2 = 45t + 15t = 60t = 120 =>t = ~ = 2 h 

60 

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội là: S| = 45t = 45. 2 = 90 km 

Đáp sô': a) 2 h; b) 90 km 

3.13. Một vận động viên đua xe đạp định hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn: 
đương bằng, leo dốc và xuống dô'c. 

Trên đoạn đường bằng, xe chạy vơi vận tốc 45 km/h trong 20 phút. Trên đoạn 
lõ) dốc xe chạy hết 30 phút, xuống dốc hết 10 phút. Biêt vận tốc trung bình khi leo 

déc bằng — vận tốc trên đường bằng ; vận tốc lúc xuông dếc gấp bôn lần vận tốc 

kli lên dốc. Tính độ dài của cả chặng đường AB. 

Tóm tắt 

AB =5 s = S| + $2 + s 3 ; Vị = 45 krn/h ; t| = 20 phiU = “ h 

t 2 = 30 phút = -Ị-h ; 0 = 10 phút = -- h; v 2 2 = — Vị : v 3 = 4v 2 
2 6 3 


Si ;V| ; t 2 
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Giải 

Quãng đường người đó đi được trong chặng đường bằng là: 

S| = V|t| = 45. Ạ = 15 km 
3 

Quãng đường người đó đi trong chặng đường leo dốc là: 

1 " 1^1 

s 2 = v 2 t 2 = v,.t 2 = =7,5 km 

3 3 2 

Quãng đường người đó đi trong chặng đường xuông dốc là: 

$3 = v 3 t 3 = 4v 2 . t 3 = 4 i . V| t 3 = 4 . 45. — - 10 km 

3 3 6 

Teng độ dài cđa cả chặng đường AB là: 

s = S| + s 2 + s 3 = 32,5 km. 

Đáp số: s = 32,5 km 

3.14. * Hai bến M, N cùng ở bèn một bờ sông và cách nhau 120 km. Nếu ca nồ đi 
xuôi dòng từ M đến N thì mâ't 4h. Nếu canô chạy ngược dòng từ N về M vđi lực 
kéo của máy như khi xuôi dòng thì thời gian chay tảng thêm 2h. 

a) Tìm vận tốc của canô, của dòng nước? 

b) Tìm thời gian canô tắt máy đi từ M đến N? 

Tóm tắt 

MN = s = Si = s 2 = 120 km 
V| = v c + v n ; tị = 4 h ; v 2 = v c - v n ; t 2 = t| + 2 = 6 h 
a) Ve =? ; v n =? ; b) v 3 = v n ; t 3 =? 

Giải 

a) Ta có: S| = Vị.tị = 4(v c + v n ) (1) 

s 2 = v 2 .t 2 = 6(v c - v n ) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 4(v c + v n ) = 6(v c - v n ) =>v n = 0,2Ve (3) 

Mặt khác: S| = Vị.tj = 4(v c + v n ) = 4,8v c =120 
Vậy vận tốc của canô bằng: 

v c = 25 km/h 

Vận tốc cua dòng nước bằng: 

v n = 0,2v c = 0,2. 25 = 5 km/h 

b) Khi canô tắt máy đi từ M đến N thì nó sẽ chuyển động vđi vận tốc bằng 
vân tốc của dòng nước nên được tính bởi công thức: 

s = v 3 .t 3 =v n . t 3 = 5t 3 



Đáp số: a) Ve = 25 km/h; v n = 5 km/h; b) tị —24 h 
3.15. * Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng 
bên đường thây toa số 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian toa sau qua 
trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5 giây và chiều dài mỗi 
toa là 10 m. 
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a> lim thời gian loa thứ nh.it qua trước mát người quan sá t. 
b) Tính vận tôc trung hình của đoàn tàu sáu loa lúc V to gau 

I órn tắt 

1| = h = ...= ỉ f> = 1 = 10 m; u= c ) s; ỉ. . I = f 0,5 ; 

a) t =? ; V 

G iá i 

a) Theo đề ta có: 


t: = ti + 0.5 ; lí = t| + 2. 0,5 . ; 0 = t| +■ 5. 0,5 = t| + 2,5 

Vậy thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát là : 


ti = 0-2,5 = 9 - 2,5 = 6,5 s 

b) Vận tôc ưung bình của đoàn làu sáu toa lúc vào ga là: 
s_ 61 _ 6.10 

t 11 + — 4- 0 6,5 + 7 4- 7,5 + 8 + 8,5 + 9 


-1,3 rn/s 


Đáp số: aị 6,5 s; b) 1,3 m/s 

3.16. * Ôtô đang chuyển động vđi vận tốc 54 km/h, gặp đoan tàu đi ngược chiều. 
Người lái xe thấy đoàn tàu di lướt qua iruđc mạt minh irong tnời gian 3 giây. 
Biết vận tốc cùa tàu là 36 km/h. 

a) linh chiều dài đoàn tàu. 

b) Nếu ôtô chuyển động đuổi theo đoàn tàu thì thời gian để ôtô vượt hết chiều 
dài của đoàn tàu là bao nhiêu? Coi vận tốc tàu và ôtô không thay đổi. 

Tóm tắt 

V, íị v 2 ; V| = 54 km/h = 15m/s ; lị = 3 s ; v 2 = 36 km/h = 10 m/s 
a) v 2 =? b) Vị ÍT v 2 ; 0 =? 


Giải 

a) Gọi ỉ là chiều dài của đoàn tàu. 

Xe ố tô và đoàn tàu chạy ngược chiều nhau, nên ta có chiều dài của đoàn tàu là: 

1 = (Vj + v 2 ) t| = (15 + 10). 3 = 75 m 

b) Nếu ô tô chuyển động đuổi theo đoàn tàu thì thời gian để ôtô vượt hết chiều 
dài của đoàn tàu là: 


1 = (V, - v 3 ) t 2 = (15- 10) t 2 = 5l 2 = 75 => t 2 = 15 s 

Đáp số: a) 1=75 m; b) t 2 = 15 s 

3.17. Chuyển động “lắc lư” của con lắc đồng hồ (Hình 3.3) là chuyển động: 

A. Thẳng đều. o 

B. Tròn đều. 

c. Không đều, từ vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh 
dần, còn tờ vị trí 2 đến vị trí 3 là chậm dần. 

D. Không đều, từ vị trí 1 đến vị trí 2 là châm dần, 
còn từ vị ưí 2 đến vị trí 3 là nhanh dần. 
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Giải 

Chuyển động “lắc lư” của con lắc đồng hồ trên hình 3.3 là chuyển động không 
đều, từ vị trí 1 đến vị ưí 2 là nhanh dần, còn từ vị trí 2 đến vị ưí 3 là chậm dần 

Đáp án: c 

3.18. Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km vđi vặn tốc 36 km/h, trên 
đoạn đường thứ hai dài 9 km với vận tốc 15 m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba 
dài 5 km vđi vận tốc 45 km/h. Vận tốc trung bình của mô tỏ ưên toàn bộ quãng 
đường là 

A. 21 km/h B.48km/h c. 45 km/h D. 37 km/h 

Tóm tắt 

Sj =2 km ; s 2 = 9 km ; s 3 = 5 km 
Vị = 36 km/h ; v 2 = 15 m/s = 54 km/h ; v 3 = 45 km/h. V TB =? 

Giải 

s, 2 1 

Thời gian ôtô đi trên đoạn đường thứ nhất là: t| = — = h 

V, 36 18 


Thời gian ôtổ đi trên đoạn đường thứ hai là: t 2 = 


54 6 


_ ... ^ ...... s, 5 1 

Thời gian ôtổ đi trên đoạn đường thứ ba là: t 3 = — = 7 — = •” h 

v 3 45 9 

Thời gian ôtô đi cả quãng đường s là: t = t| + 1 2 + t 3 ==—+ — + — = h 
Tổng quãng đường s là: s = S| + s 2 + s 3 = 2 + 9 + 5 = 16 km 
Vận tốc trung bình của ôtô là: V TB = — = 48 km/h. 

Đáp án: B 

3.19. * Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều vđi vận tốc 36 km/h, người soáit vé 
trên tàu đi về phía đầu tàu vđi vận tốc 3km/h. Vận tốc của người soát vé so» với 
đất là 

A. 33km/h B. 39km/h c. 36km/h D. 30km/h 

Tóm tắt 

V 2I TT Vị; V| = 36 km/h ; V 21 =3 km/h ; v 2 =? 

Giải 

Gọi V| là vận tốc của đoàn tàu so với mặt đất; v 2 là vận tốc của người soáit vé 
so với đầu tàu; v 2 | là vận tốc của người soát vé so với đất 

Vì người soát vé chuyển động cùng chiều vđi chiều chuyển động của đoàn tàu, 
nên ta có: V 2I Tí Vị . 

Mặt khác: v 2 = V 21 + Vị . Do đó, vận tôc của người soát vé so vđi ổấi là: 


v 2 = V 2 1 + Vị = 36 + 3 = 39 km/h 


Đáp ám: B 
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Bài 4 : BIỂU DIỄN Lực 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN ( \N NAM VỮNG 


/. Khái niệm Lực 

Lực là một đại lượng đạc trưng cho sự tác dụng của vặt mày lên vật khác có 
thế làm biên dạng vật hay thay đổi chuyển động của vật. 

2. Biếu diễn lực 

Lực là một đại lượng véc tơ được biểu diễn bằng một mũi tê n có: 

-4- Gôc là điểm đặt của lực. 

-4- Phương .chiều trùng với phương , chiều của lực. 

- 4 - Dộ dài biểu thị cường độ (độ lớn) của lực theo tỉ xích chto trước. 

3. Đơn vị của lực: N (Niutơn) 


B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1 và niện tượng trong hình 4.2 SGK 
và neu tác dụng của lực trong từng trường hợp. 

Trà lời 

+ Hình 4.1: Đưa nam charn vĩnh cửu lại gần chiếc xe đồ chơi, trên xe có đặt một 
thỏi sắt. Nam châm hút thỏi sắt và kéo chiếc xe chạy lại gần Lhỏi sắt. Lực tác dụng 
trong trường hợp này là lực hút giữa nam châm và thỏi sắt. 

+ Hình 4.2: Trái banh bị cây vợt tác dụng lực vào thì bị biến ‘dạng và bay đi (tức bị 
thay dổi vận tốc). Lực tác dụng ưong ưường hợp này là lực đẩy giiữa vợt và trái banh. 

■ C2: Biểu diễn những lực sau đây: 

Trọng lực của một vật có khỏi lượng 5 kg là 50 N (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N) 

Lực kéo 15000 N (tỉ xích lcm ứng với 5000 N). 

Trổ lời 

+ Biểu diễn: Trọng lực của một vật có khôi lượng 5 kg lằ 
50 N (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N) (Hình 4.2.1) iBÌỀiSI 

+ Biểu diễn lực kéo 15000 N (tỉ xích lcrtì ứng với 5000 N) ; 

(Hình 4.2.2) _ " (H.4.2.Ỉ) 

(H.4.2.2) I Vật -1-1—► ” 


(H.4.2.Ỉ) 


■ C3: Diễn tả bằng lời các yếu tô" của các lực vẽ ở hình 1.4 SGK. 

Trả lời 

a) + Điểm đặt: tại A. 

+ Phương: thẳng đứng ; Chiều: hướng lên. 

+ Cường độ: 20 N. 

b) + Điểm đặt: tại B. 

+ Phương: nằm ngang ; Chiều : từ trái sang phải. 

+ Cường độ: 30 N. 
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c) 4- Điểm đặt: tại c. 

4- Phương: Nghiêng một gốc 30° so với phương nằm ngang; Chiều: hướng lổn. 

4- Cường độ: 30 N. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

4.1. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Hãy 
chọn câu ưả lời đúng nhất . 

A. Vận tốc không thay đổi. 

B. Vận tốc tăng dần. 
c. Vận tốc giảm dần. 

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần. 

Đáp án D 

4.2. Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực Um 
tàng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc. 

Trả lời 

❖ Ví dụ lực làm tăng vận tốc: 

Cầu thủ đá vào trái banh đang nằm yên trên sân là trái banh bay đi. 

❖ Ví dụ lực làm giảm vận tốc: 

Người lái xe hơi đạp thắng (phanh) làm xe chuyển động chậm dần và dừng lại. 

4.3. Điền từ thích hợp vào chỗ trong: 

Khi thả vật rơi, do sức...vận tốc của vật. 

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do.của cát nên vận tốc của béng 


❖ Hút trái đất, tăng dần 

❖ Lực ma sát, giảm dần. 

4.4. Diễn tả bằng lời các yếu tô' của các lực vẽ ở hình 4.1a, b SBT: 



Trả lời 

■ Diễn tả bằng lời các yếu tô'của các lực vẽ ở hình 4.1 SBT 
a) ^ 

❖ F c : 

4 - Phương: nằm ngang ; Chiều: từ phải sang trái. 

4 -Cường độ: 150 N 
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* f k 

4 pnương: nằm ngang ; Chiều: từ trãi sang phải. 

4 cường đô: 250 N 
b) 

p 

4 Pìương: thắng đứng ; Chiều: hướng xuỏng 
4 crông độ: 200 N. 

4 p&ương: Nghiêng một góc 30° so với phương nằm ngang; Chiều: hướng lên. 

4 cường độ: 300 N 
4.5. Oku diễn cấc vcctơ lực sau đây: 

a Trọng lực của một vặt là I 500N (tỉ xích tùy chọn). 

b. Lực keo một sà lan là 2 OOON theo phương ngang, chiều 
từ trái >ang phái, tí xích lem ứng với 500N. 

Trả lơi 

4- Biểu điền: trọng lực của một vật 1 500 N (tỉ xích 0,5 em 
ứỉg vớt 300N) (Hình 4.3.1) 

4- Bcu diễn lực kéo một sà lan 2 000 N (tỉ xích lem ứng với 500 N): (Hình 4.3.2) 

(H.4.3.2) 

4á.Kh bắn tên, dây cung tác dụng lên mui tên lực F = 100 N. Lực này được biểu 
diễn bằng vectđ lực F, vđi tỉ lệ xích 0,5 em ứng vdi 50 N. Trong hình 4 sau 
(H4.2 trang 13 SBT), hình nào vẽ đúng lực F? 

Giải 

Troig hình 4.2 trang 13 SBT, hình vẽ đúng lực F là hình 4,2.D 

Đáp số: D 

47.Mct ỏ tô đang chuyển động thẳng đều vđi vận tốc V. Nếu tác dụng lên ôtô lực F 
theo hai tình huống minh họa trong hình a và b ( H.4.3 trang 13 SBT) thì vận tốc 
củi ỏ tỏ thay đổi như the nào? 

A. Trong tình huông a vận tốc tăng, trong tinh huống b vận tốc giảm. 

B. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tôc giầm. 

c. Trong tình huống a vận tốc táng, trong tình huống h vận tốc tăng. 

D. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng. 

Giải 

Nết lực tác dụng F cùng phương chiểu với vận tốc v thì xe sẽ chuyển động 
vó vậi tốc lãng và ngược lại thì vận tốc sẽ giảm. 

Vậ' trôn hình 4.3 trang 13 SBT thì vận tốc của ôtô trong tình huống a vận tốc 
giảm, rong tình hu ỏng b vận tôc tăng. 

Đáp án: D 
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4.8. Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực: 

Fị có: điểm đặt A: phương thẳng đứng ; chiều từ dưới lên ; cường độ 10N ; 

F 2 có: điểm đặt A: phương nằm ngang ; chiều từ ưái sang phải ; cường độ 20N ; 
Fj có: điểm đặt A: phương tạo với F|, F 2 các góc giống nhau và bằng 45°; chiều 
hướng xuổng dưới; cường độ 30N. 



Hình 4.4 


Giải 

Trong hình 4.4, hình biểu diễn đúng các lực là hình 4.4D. 


Đáp án: D 


4.9. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi 
dây OA, OB (Hình 4.5). Trên hình có biểu 
diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hẫy 
diễn tả bằng lời các yếu tô' đặc ưưng của 
các lực đó. 

Giải 

Trên hình 4.5. các yếu tô' đặc trưng của các lực 
đó là: 

■ Lực căng dây T|.* Gốc tại o, phương nằm 
ngang ưùng vđi dây OA, chiều từ phải qua trái, độ 
lớn bằng 150 N 

■ Lực căng dây T 2 : Gô'c tại o, phương xiên một 
góc 135° so với lực căng dây T|, chiều từ dưới 



0,5 cm 


hướng lên, độ lớn bằn Ị I 50 V 2 N 

■ Trọng lực P: Gốc tại o, phương thẳng đứng, chiều hướng xuông, độ lớn bằng 


150 N. 

4.10. Kéo vật có khôi lượng 50 kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực 
sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực: 
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Trọng lực p 

- Lực kéo F k song song vơi mật 

phẩng nghiêng, hương lên trên, có 
cường độ 250N. 

- Lực Q đỡ vật có phương vuông 
góc vơi mặt nghiêng, hương lên trôn, 
có cường độ 430N. 

Chọn tỉ lộ xích lem ứng vơi 100N. 

Giải 

Ta có: p = 10m = 10. 50 = 500 N 
Hình 4.6. biểu diễn 3 lực p , F k và Q tác dụng lên 
vật hằng các vectơ lực. 100N 

4.11. Dùng búa nhổ đinh khỏi tâm ván. Hình nào Mình 4.6 1“H 

trong hình 4.6 trang 15 SBT biểu diễn đúng lực 1 cm 

tác dụng của búa lên đinh? 

Giải 

Hình 4.6.c trang 15 SBT biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh. 

Đáp án: c 

4.12. Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 trang 
15 SBT biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi ưường). 

Giải 

Ngay thời điểm hòn đá bị ném xiên, nó được truyền một vận tốc V hướng xiên 
và chuyển động trên một quĩ đạo cong với phương của V luôn tiếp tuyến vđi quĩ 
đạo của chuyển động. Trong khi hòn đá dang chuyển động cong nếu bỏ qua sức 
cản của môi trường thì chỉ có duy nhất trọng lực p tác dung vào hòn đá. Vậy hình 
4.7.D biểu diễn đúng lực tấc dụng lên hòn đá. 




Hình4J Đáp án: D 

4.13. Biểu diễn các vectơ lực tác dụng tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây 
giông hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120° (Hình 4.8). Biết sức 
căng của các sợi dây là bằng nhau và bằng trọng lượng của vật là 20N. Chọn tỉ 
lệ xích lcm = 10N. 


33 





Giải 

Hình 4.8a. Biểu diễn các vectơ lực tác dụng tác dụng lên vật. 



- f 

p 


Bài 5 : CẦN BẰNG Lực 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Hai lực cân bằng 

Hai lực cân bằng là 2 lực cùng đặt lên 1 vật, có cường độ bằng nhau, cùng 
phương và ngược chiều nhau. 

+ Dưới lác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng 
yên ; đang chuyển động sẽ chuyển động thầng đều. 

2. Quán tính 

Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật khi không có lực tác dụng gọi là quán tính. 

Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì cổ 
quăn tính. 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cỉ: Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả 
bóng có trọng lượng lần lượt là 3N; 0,5N; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về 
điểm đặt, cường độ, phương, chiều của hai lực cân bằng 

Trả lời 

+ Lực tác dụng lên cuôn sách gồm 2 lực cân bằng nhau: ưọng lực và phản lực 
của mặt bàn. Hai lực đểu có cùng điểm đặt trên cuốn sách ; Còng phương thẳng 
đứng, cường độ bằng nhau và ngược chiều: trọng lực hưđng xuô'ng , phản lực 
hướng lên. 

+ Lực tác dụng lên quả cầu gồm 2 lực cân bằng nhau: trọng lực và lực căng 
của sợi dây. Hai lực đều có cùng điểm đặt trên quả cầu; Cùng phương thẩng 
đứng, cường độ bằng nhau và ngược chiều: trọng lực hương xuống, lực căng dây 
hướng lên. 

+ Lực tác dụng lên trái bóng gồm 2 lực cân bằng nhau: trọng lực và phản lực 
của mặt sàn: Hai lực đều có cùng điểm đặt trỗn trái bóng; Cùng phương thẩng 
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dứng, cường độ hang nhau va ngưực chiéu: trọng ỉưc hirđng xuống , phản lực 
hưđng lên. 

• C2: Tại sao quả cầu A han đẩu đứng ycn? 

Tra lời 

Quả cầu A han đầu đứng yên la do trọng lực tác dung kên A và lực căng dây 
cán hằng nhau. Lực căng này cũng cân híing với trong lực tác dụng lên B. 

• C3: Đặt thêm một vật nặng A' lên quả cầu A íỉl 5 3h SGK). Tại sao quả cầu 
A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh dần? 

Trả l(ìi 

Bặt thcrn vật nặng A' thì trọng lực tác dung len hộ (A -r A') thắng lực căng dây 
và kéo (A + A') chuyến động nhanh dần di xuống. 

■ C4 -5: Khi quả cầu A chuyển dộng qua lỗ K thì vật nặng A’ bị giữ lại 
(H.5.3c,d SGK). Lúc này quá cẩu A còn chịu lác dụng của những lực nào? 

Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau một khoảng thời gian 2 giây, 
ghi vào hảng 5.1 SGK và tính vận tốc của A. 

Trà lời 

Khi quả cân A chuyển động qua lỏ K, A’ bị giữ lại thì A chỉ còn chịu tác dụng 
của 2 lực cân bằng là trọng lực tác dụng lỏn A và lực càng dây => A sỗ chuyển 
động thẳng đều. 

■ C6: Búp bê đang dứng yên trcn xe. Bít chợt dẩy xe chuyển động về phía 
trước (H.5.4 SGK). Hỏi búp bê sẽ ngà về phía nào? Tại sao? 

Trả lời 

Khi đẩy xe chuyển động về phía trước thi búp bê sẽ ngà về phía sau. Vì khi xe 
chuyển động, chân búp bê chuyển động theo xe, nhưng đầu búp bê theo quán tính 
còn đứng yên , rên búp bê ngã về phía sau. 

■ C7: Đẩy cho xe và búp bẽ cùng chuyển động rồi hất chợt xe dừng lại. Hỏi 
búp bc sẽ ngà về phía nào? Tại sao? 

Trả lời 

Khi xe và búp bỏ đang chuyển động rồi bất chợt dứng Bại, húp bê sẽ ngâ về 
phía trước. Vì khi xe bất chợt đứng lại, chân búp bô cũng dưng lại theo xe, nhưng 
đầu búp bổ theo quán tính còn đang chuyển động , nên húp bể ngã về phía trước. 

■ C8: Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các khá i niệm sau đây: 

a. Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về bên trái. 

b. Khi nhảy từ bậc cao xuông, chân ta bị gập lại. 

c. Bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được. 

d. Khi cán bú*a lỏng, có thể làm chặt lại bằng cách gỗ mạnh đuôi cán xuống đất 

e. Đặt một cộc nước lên tờ giây mỏng. Giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì 
cốc vẫn đứng yên. 

Trả lời 

a. Khi ôtỏ đang chuyển động đột ngột rẽ phải, hành khách ngồi trôn xe do quán 
tính vẫn đang chuyển động về phía trước nen bị nghiêng về pỉhía trái xe. 
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b. Khi nhảy từ trên cao xuống, lúc chạm đất bàn chân ta bị dừng lại đột rgột, 
nhưng cơ thể theo quán tính vẫn còn chuyển động đi xuống, do đó chân phải gập iại. 

c. Bút tắc mực, khi ta vẩy mạnh ngòi bút chuyển động, nhưng cục mực tấc 
trong ngòi theo quán tính còn đứng yên nên nó bị văng khỏi ngồi, và bút hết tắc. 

d. Khi ta gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất, cán búa bị dừng đột ngột , nhưng 

đầu búa theo quán tính vẫn chuyển động đi xuống nên ăn sâu vào cán. Do dó búa 
chặt lại. m 

e. Khi giật nhanh tờ giây mỏng ra khỏi đáy cốc do quán tính cốc không kịp thay 
đổi trạng thái đang đứng yên của minh. Mặt khác lực kéo của tờ giây khi dó nhỏ 
hơn nhiều trọng lực tác dụng lên cốc nên không làm đổ được cốc nước. Do đó, cốc 
vẫn đứng yên. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 


51.Cặp lực nào sau đây lác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục dứng 
yên? 

A. Hai lực cùng cưòng độ, cùng phương. 

B. Hai lực cùng phương, ngược chiều. 

c. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiểu. 

D. Hai lực cùng cường độ, có phương nằm ưên cùng một đường thẳng, ngược chiểu. 

Đáp án: D 

5.2.Khi chỉ chịu tác dụng cùa hai lực cân bằng 

A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần. 

B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại. 

c. Vật đang chuyển động đểu sẽ không còn chuyển động đều nữa. 

D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc vật dang chuyển động sẽ chuyển dộng 
thẳng đều mãi. 


Đáp án: D 

5.3. Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng 
người sang ưái, chứng tỏ xe 

A. Đột ngột giảm vận tốc. B. Đột ngột tăng vận tốc. 

c. Đột ngột rẽ sang trái. D. Đột ngột rẽ sang phải. 

Đáp án: D 

5.4. Ta biết rằng, lực tác dụng lên vật làm thay đổi vận tốc của vật. Khi tàu khởi 
hành, lực kéo đầu máy làm tàu tăng dẩn vận tốc. Nhưng có những doạn đường, 
mặc dù đẩu máy vẫn chạy để kéo làu nhưng tàu không thay đổi vận tốc. Điểu 
này có mâu thuẫn với nhận định ưên không? Tại sao? 

Giải 

Không mâu thuẫn. Vì lúc này các lực lác dụng lên tàu cân bằng nhau. 

5.5. Quả cầu nặng 0,2kg được ưeo vào sợi dây cố định (H.5.1). 

Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên quả cầu. Chọn tỉ lệ 
xích IN ứng vđi lem. 

Hình s.ỉ 
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Các lực tác dung lỏn quả cầu gồm: Trọng lực ptác dụng lên T 

quả cầu cân hằng với lực căng dây T , nên: 

T = p = ỉ Om = 2 N 

Biểu diễn các vectơ lực tác dung lỏn quả cầu như hình "3. la. Q ^ 

5.6.Một vật 0,5kg dặt trẽn mặt sàn nằm ngang (H.5.2). 

a. Hãy biểu diễn các vcctd lực tác dung lên vật. 

b. Vặt dược kéo chuyển dộng thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang r 

VỚI lực kéo theo phương năm ngang có cường độ 2N. Hãy biểu diễn p 

các vcctơ lực tác dụng lên vật. Chọn tỉ lộ xích 2N ứng VỚI lem Hình 5.la 

Giải 

a. Các lực tác dụng lên vật nặng gồm: 

Trọng lực p tác dụng lên vật nặng cân bằng với phản lực N của mặt sàn, nên: 

N = p= 10m = 5N 

Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật nặng như hình 5 2? tỉ lệ xích 2N ứng 
với lem. 

b. Vật dược kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo theo 
phương nằm ngang có cường độ 2N. Như vậy các lực tác dụng lên vật nặng gồm: 

Trọng lực ptác dụng lên vật nặng cân bằng VỚI phản ———- 

lực N của mặt sàn, nên: 7 TT 7 T. v>ym»mmm»» TĨ 7 > 

N = p = lOm = 5 N 

Lực kéo F k cân băng với lực ma sát F ms : Hình 5.2 

F m , = F k = 2N 

Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật hình 5.2b, tỉ lệ xích 2N ứng với lem. 


Hình 5.2 



5.7.F)ặt một chén nước trên gổc của một tờ giây mỏng. Hãy tìm cách nít tờ giây ra 
mà không làm dịch chén. Giải thích cách làm đó. 

Giải 

Rút nhanh đột ngột. VI khi rút nhanh tờ giấy, chén nước do có quán tính nên 
chưa kịp thay đổi vận tốc n> không dịch chén nước. 
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5.8. Một con báo đang đuổi riết một con linh dương. Khĩ báo chuẩn bị vồ moi thì 
linh dương nhảy tạt sang một bên và thế là trốn thoát. Em hãy giải thích cơ sở 
khoa học của biện pháp thoát hiểm này. 

Giải 

Do quán tính của báo => khi linh dương tạt sang một ben thì báo vẫn chuyển 
động theo phương cũ => linh dương ưốn thoát. 

5.9. Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng? 

A. Trong hình a. B. Trong hình a và b 

c. Trong hình c và d. D. Trong hình d. 

Giải 



Đáp án: D 

5.10. Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể 
làm vật 

A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên. 

B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại. 

c. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

D. bị biến dạng. 

Giải 

Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể 
làm vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

Đáp án c 

5.11. Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muôn dừng lại mộl cách an toàn rèn 
hãm phanh (thắng) bánh nào? 

A. Bánh trước. 

B. Bánh sau. 

c. Đồng thời cả hai bánh. 

D. Bánh trước hoặc bánh sau đều được. 

Giải 

Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muôn dừng lại một cách an toàn nên him 
phanh (thắng) đồng thời cả hai bánh. 

Đáp án c 
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5.12. * Một vật đang chuyến đông thẳng dcti V('fi vận tóc V dưới tác dụng của hai 
lực cân bằng F, và Í- . theo chiều của lực ỉ Nếu tăng cường độ của lực F| thì 
vật sẽ chuyển động vơi vận tôc 

A. luôn tăng dẩn 
R. luôn giảm dán 

c tăng dần đôn giá tri cực đại, rồi giám dần. 

D. giam dần đỏn giá trị hằng không rồi đổi chiều và tăng dần. 

Giải 

Vật dang chuyển dộng thẳng đểu với vặn tốc V dưới lác dụng của hai lực cân 
bằng Fị và F 2 , theo chiều của lực FV Nếu lãng cường dô của lực F| thì lực cản 
chuyển động của vật sẽ xuất hiện và vật sẽ chuyển động với vận tốc giảm dần đến 
giá trị băng không rồi đổi chiều và tăng dần. 

Đáp án: D 

5.13. Một ôtô khôi lương 2 tấn chuyển động thẳng đều trên dường nằm ngang. Biết 
lực cản lên ỏtỏ bằng 0,25 lần trọng lương của xe. 

a) Kể các lực tác dụng lên ôtô. 

b) Biểu diễn các lực trên theo tỉ xích 0,5cm ứng với 5 OOON. 

Giai 

a) Các lực tác dụng len ôtô gồm: 

■ Trọng lực P: cỏ phương thẩng đứng, chiểu hướng xuông và độ lớn bằng: 

p = I0m = 10.2000 = 20 000 N. 

■ Phản lực N của mặt đường tác dụng lên ô tỏ cân bằng với trọng lực p nên có 
phương thẳng đứng, chiều hướng lên và độ lớn bằng: 

N = p = 20 000 N. 

■ Lực cản Fc lên ô tô có phương nằm ngang, chiều 
hướng ngược chiểu chuyển động và độ Iđn bằng: 

Fc = 0.25P = 0,25. 20 000 = 5000 N 

■ Lực kéo Fk của ô tô cân bằng với lực cản Fc, C'4 
phương năm ngang, chiều hướng theo chiều chuyển 
động và độ lđn bằng: 

Fk = Fc = 5000 N 

b) Hình 5.4. biểu diễn các lực tren theo tỉ xích 0,5 cm ứng với 5 000N. 

5.14. Vận dụng quán tính để giải thích một số hiện tượng sảuHìtth 5*4 

a) VI sao trong một sô" đồ chơi: Ôtô, xe lửa, máy hay không chạy bằng dây cót 
hay pin, trong đó chỉ có một bánh “đà” khôi lượng lơn gắn với bánh xe bằng hệ 
thống bánh rảng. Muôn xe chuyển động chỉ cần xiết mạnh bánh xe xuống mặt bàn 
vài lần làm bánh “đà” quay rồi buông tay. Xe chạy khá lâu và chỉ dừng lúc bánh 
đà ngừng quay. 

b) Vì sao các vận động viên nhảy dù, nhảy cao, nhảy xa lúc tiếp đất chân đều 
khuỵu xuống? 

c) Vì sao khi ngồi trên máy bay lúc cất cánh hoặc hạ cánh, ngồi trên ôtô đang 
phỏng nhanh phải thắt dây an toàn. 
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d) Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh 
đầu cán còn lại xuống sàn? 

Giải 

a) Do bánh “đà” khôi lượng lớn nên có quán tính lớn. Khi xiết mạnh búnh xe 
xuống mặt bàn vài lần làm bánh “đà ” quay rồi buông tay thì bánh đà theo quán tính 
sẽ tiếp tục quay và hệ thông bánh răng gắn với bánh xe sẽ làm bánh xe quay theo. 

b) Các vận động viên nhảy dù, nhảy cao, nhảy xa lúc tiếp đất chân đểu khuỵu 
xuông vì khi chân tiếp đất đã dừng lại rồi nhưng do theo quán tính toàn bộ cơ thể 
vẫn tiếp tục chuyển động theo hướng ban đầu, vì vậy các vận động viên phải 
khuỵu chân để giảm dần tốc độ của cơ thể và dừng lại. 

c) Khi ngồi trên máy bay lúc cất cánh hoặc hạ cánh, ngồi trên ôtô đang phóng 
nhanh phải thắt dây an toàn vì do quán tính hành khách sẽ bị xô về phía sau ngược 
với chiều chuyển động của máy bay và xe, dễ bi va đập vào thành ghế, bàn... 

d) Khi gõ mạnh một đầu cán xuống sàn thì đầu cán đổ bị dừng lại đột ngột, 
nhưng do quán tính lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa đang theo đà chuyển động sẽ vẫn tiếp 
tục đi xuống và ăn sâu vào đầu cán kia. 

5.15. Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong tọa tàu đang chuyển động thẳng 
đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt đi. 

Hỏi: 

a) Tàu còn chuyển động thẳng đều nữa không? 

b) Nếu cục đá trượt ngược với chiều chuyển động của tàu thì vận tốc tàu tăng 
hay giảm? 

c) Cục đá sẽ chuyển động về phía nào khi vận tốc tàu giảm đột ngột? 

d) Trong ưường hợp nào, cục đá sẽ trượt về bên ưái? 

Giải 

Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng 
đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt di. 

a) Tàu không còn chuyển động thẳng đều nữa. 

b) Nếu cục đá trượt ngược vđi chiều chuyển động của tàu thì vận tô'c tàu tăng. 

c) Cục đá sẽ chuyển động về phía trước (phía đầu tàu) khi vận tốc tàu giảm đột 
ngột. 

d) Cục đá sẽ ưượt về bên ưái nong trường hợp tàu bị lấc nghiêng về bên phải. 

5.16. Đố vui. Trên bụng người lực sĩ đặt một tảng đá râ't nặng và một chồng gạch 

. (nhưH.5.4 trang 18 SBT). 

Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vờ tan còn người lực sĩ 
vẫn bình yên, vô sự. Tại sao? 

Phải đập tạ thế nào mới không gây nguy hiểm cho người lực sĩ? 

Giải 

■ Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vỡ tan còn người 
lực sĩ vẫn bình yên, vô sự. Là vì lực của búa tác dụng lên chồng gạch sẽ làm 
chồng gạch và tảng đá chuyển động đi xuống, nhưng vì tảng đá rất nặng nên có 
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quán lính lớn, nó se sinh ra một phản lực hương lên khử lực tác dụng của búa 
truyền tới nó và do dó lực của búa chỉ tác đỏng vào chổng gạch làm chồng gạch bể 
tan mà không tác dóng dược vào lức sĩ nằm dươi. 

• Để không gây nguy hiểm cho người lực sĩ phái dập búa tạ thật nhanh và 
nhâc ra liền khói chỏng gạch, vì có như vay quán lính của tảng đá mới khử dược 
lực của tạ tác động truyền tơi người lực sĩ. 

5.17. Một vật chuyến động khi chịu tác dụng của hai lực là lực kéo và lực cản, có 
đổ thị vận tốc như trên hình 5.5. Sự cân hằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của 
chuyển dộng? 

A. OA. B. AB. c. BC. D Cả ha giai đoạn. 

Giải 

Từ đổ thị vận tốc như trên hình 5.5 Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn vật 
chuyển động thắng đều, tức là có vận tốc không đổi theo thời gian. Đó là chuyển 
đông trong giai đoạn AB. 



Hình 5.5 


Đáp án: B 

5.18. Trong chuyển động được mô tả trên bài 5.17. Chọn nhận xét đúng về tỉ sô' 


giữa lực kéo và lực cản 


A. Nhỏ hơn i trong giai đoạn AO. B. Lớn hơn 1 trong giai đoạn AB. 
c. Lớn hơn 1 trong giai đoạn BC. D. Bằng 1 trong giai đoạn AB. 

dai 

Trong chuyển động được mô tả trcn bài 5.17: 

■ Trong giai đoạn OA: vận tô'c chuyển động tăng, chuyển động này nhanh dần, 

( p \ 

lực kéo F k sẽ lớn hơn lực cản F c . Do đó, tỉ sô' giừa lực kéo và lực cản > 1. 

l F C ) 


■ Trong giai đoạn AB: vận tô'c chuyển động thẵng đều, lực kéo F k sẽ cân bằng 

A p A 

vdi lực cản F c . Do đó, tỉ sô'giữa lực kéo và lực cản -r- = 1. 

n 
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" Trong giai đoạn BC: vận tốc chuyển động giảm, chuyển động này chậm dần, 


lực kéo F k sẽ nhỏ hơn lực cản F c . Do đó, tỉ số giữa lực kéo và lực cản 


f p ^ 

1Ấ 

vF c/ 


< 1 . 


( F, x 


=> nhận xét đúng về tỉ sõ" giữa lực kéo và lực cản 1 
đoạn AB. 


V F C / 


là bằng 1 trong giai 


Đáp án:D 


BÀI 6: Lực MA SÁT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Lực ma sát 

Là lực sinh ra khi 1 vật chuyển động trên một vật khác và hướng ngược chiều 
chuyển động của vật. 

2. Lực ma sát trượt 

Là lực ma sát sinh ra khi mệt vật chuyển động trượt trên bề mặt một vật khắc, 
ị 3. Lực ma sát lăn 

Là lực ma sát sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác. 

4 . Lực ma sát nghỉ 

Là lực xuất hiện giữ cho vật không bị trượt khi vật chịu tác dụng của lực khác. 
_ Lực ma sát cổ thế có ích hoặc cổ hại. _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Ch Hăy tìm ví dụ về lực ma sát trượt ưong đời sống và ưong kĩ thuật. 

Trả lời 

Ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật: 

4- Để truyền chuyển động quay của động cơ ra ngoài làm quay các mếỵ ccng 
cụ, người ta nốì trục quay của động cơ vđi ưục quay của máy bằng dây cusarta. 
Nhờ có lực ma sát nghỉ giữa dây cuaroa vđi vô lăng mà dây cuaroa không bị trrợt 
và,làm máy công cụ quay theo động cơ. 

4- Khi chuyển các kiện hàng từ trên cao xuống đất bằng mặt phẳng nghiên&ihì 
giữa kiộn hàng và mặt phẳng nghiêng có ma sát trượt. 

4- Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất, giữa lưng ta và mặt cầu trượt có ma sát mượt 

■ C2: Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sông và kĩ thuật. 

Trả lời 

Ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật: 

4- Khi xc ôtỗ, xe máy , xe đạp... chuyển động trên đường thì giữa bán* xxevà 
mặt đường tồn tại lực ma sát lăn. 

4- Khi sơn tường bằng Rulô, giữa rulô vđi mặt tường có lực ma sát lãn. 
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“ (3: Trong các trương hợp vè ở hình 6.1 íSGK). trương hợp nào có lực ma sát 
trượt, trường hợp nào cỏ lực ma sát lăn? 

Từ hai trường hợp trôn em có nhận xét gì về cường dỏ của lực ma sát trượt và 
lực ma sát lãn. 

Trả lừi 

Trường hựp a) có lực ma sát trượt và trường hựp b) có lực ma sát lăn. Từ 2 
trường hợp trẽn ta nhặn tháy cường độ lực ma sát trượt rát lổn hơn nhiều cường độ 
lực ma sát lãn. 

■ C4: Tại sao trong thí nghiệm trẽn, mặc dù có lực kéo lác dụng lẽn vật nặng 
nhưng vật vẫn dứng yên? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm trẽn, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng, nhưng lực này 
bí càn bằng bởi lực ma sát nghỉ, do đó vật vẫn dứng yên. 

• CS: Hãy tìm ví dụ vồ lực ma sát nghỉ trong đời sồng và kĩ thuật. 

Trả lời 

Ví dụ về lực rna sát nghỉ trong đời sông và trong kỷ thuật: 

4- Lưc ma sát nghỉ giữa bệ máy tiện, máy khoan... với mặt sàn làm cho các máy 
cổ thể dứng cô định trên mặt sàn khi đang tiộn , khoan... 

4 - Giữa bệ súng đại bác với mặt đất có lực ma sát nghỉ, nên khi bán, đại bác vẫn 
đưỢc giữ cô định trên mặt đất. 

4 - Nhờ lực ma sát nghỉ giữa bàa chân ta với mặt đất mà ta có thể đứng vừng . 
đưỢc trên mặt đât. 

■ c 6: Hãy nêu tác hại của lực ma sát và các biện pháp làm giảm lực ma sát 
trong các trường hợp vẽ ở hình 6.3 (SGK) 

Trả lời 

4 - Ở hình (6.3a) sách giáo khoa: lực ma sát giữa xích xe và đĩa xe đạp có tác hại 
làm mòn nhanh chổng các răng của đĩa và xích xe, đổng thời làm xích xe chuyển 
động khó (bị gắt). Biện pháp khắc phục bôi trơn bằng nhớt. 

4 - ở hình (6.3b) sách giáo khoa: Lực ma sát trượt giữa trục bánh xe với ổ đĩa 
bánh xe làm bánh xe quay chậm, trục bị bào mòn. Biện pháp khắc phục làm giảm 
lực ma sát bằng cách gắn ổ bi để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn có cường độ 
nhỏ hơn ma sát trượt. 

4 - Ở hình (6.3c) sách giáo khoa: Đẩy thùng đồ trượt trẽn sàn nhà có ma sát trượt 
quá Iđn, nên đẩy rất khố. Biện pháp khắc phục làm giảm lực ma sát btằng cách đặt 
thùng hàng len xe đẩy có bánh xe để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn có 
cường độ nhổ hơn ma sát ưượt, nên dễ đẩy hơn. 

• C7: Hãy quan sát các trường hợp vẽ ở hình 6.4 (SGK) và tưởng tượng xem 
ncu không có lực ma sát thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hãy tìm cách làm tăng lực ma 
sát trong nhưng trường hựp này. 

Trả lời 

4 * ở hình (6.4a) sách giáo khoa: Nếu không có lực ma sát thì khi viết bảng phấn 
không ăn được lên bảng, và ta khổng viết ra chữ được. Để tăng ma sát ta làm cho 
mặt báng tăng độ nhám. 
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+ Ở hình (6.4b) sách giáo khoa: Nếu không cố lực ma sát thì khi xiết bulông. ốc 
và vít không thể gắn chặt với nhau ; Còn khi đánh diêm thì sẽ không tạo ra lửa được. 
Để tăng ma sát: đốì với bulông thì ta phải làm cho rãnh trên thân ốc và vít sâu thèm; 
còn đối với bao diêm: phần vỏ quẹt và đầu que diêm phải làm cho nhám. 

+ Ở hình (6.4c) sách giáo khoa: Nếu không có lực ma sát thì khi ôtô phanh gấp 
sẽ không dừng lại được và đâm vào cột đèn hay gô'c cây... Để tăng ma sát vỏ bánh 
xe phải làm nhiều rãnh sâu. 

■ c 8: Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này 
ma sát có ích hay có hại: 

a) Khi đi trên sàn đá hoa mđi lau dễ bị ngã 

b) Ôtô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy 

c) Giày đi mãi đế bị mòn 

d) Mặt lôp ôtô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp. 

e) Phải bôi trơn nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò) 

Trả lời 

a) Khi đi trên sàn gỗ, sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã, vì khi đó lực ma sát giữa 
chân ta và sàn nhà giảm. Trong trường hợp này lực ma sát là có lợi, vì nhờ có ma 
sát ta mới không bị ngã. 

b) Ôtô đi trên bòn dễ bị sa lầy, vì lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường có bùn 
. nhỏ, bánh xe không bám vào mặt đường được* nên xe bị sa lầy.Trong trường hợp 

này lực ma sát là có lợi, vì nhờ có ma sát xe mđi chuyển động được. 

c) Giày đi mãi đế bị mòn là do ma sát giữa mặt đường và đế giày đã bào mòn 
đế giày. Trong trường hợp này lực ma sát là có hại, vì nó làm cho giày mau hư. 

d) Mặt lốp ôtô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp, vì để ôtô và xe đạp 
chuyển động được trên mặt đường thì giữa lốp xe và mặt đường phải có lực ma sát 
để bánh xe bám đường. Xe vận tải nặng hơn xe đạp nên cần lực ma sát lớn hơn xe 
đạp. Do đó mặt lốp ôtô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp. Trong trường 
hợp này lực ma sát là có lợi, vì nhờ có ma sát xe mđi chuyển động được. 

e) Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị để tăng ma sát trượt, khi kéo đàn 
cần kéo sẽ cọ sát với dây đờn phát ra âm thanh. Trường hợp này lực ma sát là có lợi. 

■ C9: Ố bi có tác dụng gì? Tại sao việc phát minh ra ổ bi lại có ý nghĩa quan 
ưọng đến sự phát triển của khoa học và công nghệ? 

Trỗ m 

Ổ bi có tác dụng biến ma sát trượt thành ma sát lăn và giảm lực ma sát đi nhiều 
lẫn. Nhờ cổ sự phát minh ra ổ bi mà có thể chế tạo được các máy móc có vận tốc 
quay lớn, các phương tiện giao thông có thể chuyển động vđi vận tốc lớn. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

6 .1.Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát? 

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt ưên mặt đường. 

B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày. 
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<\ Lực xuâl hiên khi lò xo bị nén hay bị dàn 

1). Lực xuât hiện giừa dây cuaroa với bánh xe iruyồn chuyển động. 

Đáp án: c 

6.2. Cích làm nào sau đày giảm được lực ma sát / 

A. Lăng độ nhám cua mặt tiếp xúc. 

B. Lăng lực ép lên mật tiếp xúc. 

r ràng độ nhẩn giữa các mặt tiếp xúc 
1) lang diện tích bề mặt tiếp xúc. 

Đáp án: c 

6.3. Ciu nào sau đây nói về lực ma sát thì đúng? 

A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật. 

B. Khi vật chuyển động nhanh dần len, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. 
c. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. 

D Lực ma sát trượt cản trở chuyến đông trượt của vật này trên mặt vật kia. 

Đáp án: D 

6.4. Một ôlô chuyển động thẳng đều khi lực keo của động cơ ctô là 80ON. 

a. Tính độ lớn của lực ma sát tác dụng íên các banh xe ôtô (bỏ qua lực cản của 
không khí). 

b. Khi lực kéo của ỗtô tăng lên thì ôtô sẽ chuyển dộng như thế nào nếu coi lực 
na sát là không thay đổi? 

c. Khi lực kéo của ôtộ giảm đi thì ôtô sẽ chuyển động như thế nào nếu coi lực 
na sát là không thay đổi? 

Giải 

a. Khi ôtô chuyển động thẳng đều thì lực ma sát cân bằng với lực kéo của động 
cơ ôtó : 

F ms = F K = 800N 

b. Khi lực kéo của ôtô tăng lên thì ôtô sẽ chuyển động nhanh dần nếu coi lực 
ma sát là không thay đổi. 

c. Khi lực kéo của ôtô giảm di thì ôtỏ sẽ chuyến động chậm dần nếu coi lực ma 
sát là khổng thay đổi. 

6.5. Vột đầu tàu khi khỏi hành cần một lực kéo lừ OOON* nhưng khi đã chuyển 
đòng thẳng đểu trôn đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5 000N. 

a. Tìm độ lớn của lực ma sát khi bánh xe lãn đều trên đường sắt. Biết đầu tàu 
có khồi lượng 10 tân. Hỏi lực ma sát này có độ lớn bằng bao nhiêu phẩn của 
trọng lượng của đầu tàu? 

b. Đoàn tàu khi khởi hành chịu tác dụng của những lực gì? Tính độ lớn của hợp 
lực làm cho đầu tàu chạy nhanh dần lên khi khởi hành. 

Giai 

a. Khi tàu chuyển dộng thẳng đều thì lực ma sát cân bằng với lực kéo của đầu 
tàu kliđó: = F K2 = 5 000N 

Líc ma sát này có độ lớn hằng phần trăm của trọng lương của đầu tàu: 
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100% = . 100 % = 50% 

p 10.10000 

b. Đoàn tàu khi khỏi hành chịu tác dụng của những lực: 

Trọng lực p tác dụng lên đoàn tàu cân bằng với phản lực N của đường ray, 
lực kéo F k và lực ma sát F^g . 

Độ lđn của hợp lực làm cho đầu tàu chạy nhanh dần lên khi khởi hành: 

F h |= Fki - F ms = 10 000 - 5 000 = 5 000N 

6 .6. Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuâ't hiện khi 

A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 

B. ôtô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh (thắng). 

c. quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhăn bóng. 

D. xe đạp đang xuống dốc. 

Giải 

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 

Đáp án: A 

6.7. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho> nố 
một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì 

A. trọng lực. B. quán tính, 

c. lực búng của tay. D. lực ma sát. 

Giải 

Một vật đặt ưên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho> nó 
một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì lực ma sát. 

Đáp ứm: o 

6 .8. Lực ma sát trượt xuâ't hiện trong trường hợp nào sau đây? 

A. Ma sát giữa các viên bi vđi ổ trục xe đạp, xe máy. 

B. Ma sát giữa cốc nưđc đặt trên mặt bàn với mặt bàn. 

c. Ma sát giữa lốp xe vđi mặt đường khi xe đang chuyển động. 

D. Ma sát giữa má phanh vđi vành xe. 

Giải 

Lực ma sát trượt xuâ't hiện trong trường hợp ma sát giữa má phanh với vành xte. 

Đáp im: D 

6.9. Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang, khi tác dụng lên vật nnột 
lực có phương nàm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2 N thì vật \vẩn 
nằm yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có 

A. phương năm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ 2N. 

B. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N. 

c. phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ lớn hơn 2N. 

D. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N. 
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Giiii 

Khi tác dụng lên vật mội lực cố phương nam ngan hương từ trái sang phải, 
cương độ 2 N thì vật vẫn nằm yên. Lực ma sát nghi 'ác dụng lên vật khi đổ có 
pluửơng nằm ngang, hương từ phái sang trái, cường dỏ 2 N. 

Đáp án: A 

6.101. Dặt vật trên một mặt hàn nằm ngang, móc lực kè vào vật rồi kéo sao cho lực 
k(3 luôn song song vơi mặt bàn và vật trượt nhanh dan. sỏ chỉ của lực kỏ khi đó 
í\. bằng cường dộ lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật, 

18. bằng cường độ lực ma sát trượt tác dụng lỏn vật. 
c. lớn hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lén vật. 

1D. nhỏ hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lén vật. 

Giải 

Khi móc lực kế vào vật rồi kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và 
vật trượt nhanh dần thì sô" chỉ của lực kế khi dó lơn hơn cường độ lực ma sát trượt 
tác dụng lên vật. 

Dap án: c 

6.1 B. Hãy giải thích: 

;a) Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thám rải trên bậc lên xuống 
thường dán lớp cao su có nổi gai thô ráp? 
ỉh) Tại sao phải đổ đất, đá, cành cây hoặc lót ván vào vung sinh lầy để xe vượt 
qua được mà bánh không bị quay tít tại chỗ? 

»c) Tại sao phải dùng những con lăn bằng gỗ hay các đoạn ống thép kê dưới 
những cỗ mấy nặng để di chuyển dễ dàng? 

(d) Tại sao ôtô, xe máy, các máy công cụ, sau một thời gian sử dụng lại phải 
thay “dầu” định kì? 

Giải 

<a) Bổ mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thảm rải trên bậc lên xuống thường 
dám lớp cao su có nổi gai thô ráp để tăng ma sát nghỉ làm cho bóng bàn khi chạm 
vỢt không bị trượt, giúp tăng khả năng bắt dính bóng của thỏ môn và ta không bị 
trượt khi bước len xuồng bậc thềm. 

!b) Phải đổ đít, đá, cành cây hoặc lót ván vào vung sình lẩy dể tăng ma sát 
nghủ, giúp bánh xe bám dường và xe vượt qua được vũng sinh lẩy mà bánh khổng 
bị quay tít tại chỗ. 

c) Vì lực ma sát trượt bao giờ cũng lớn hơn lực ma sát lăn (chính xác là hộ sô 
ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát lăn), nên ta phải dùng những con lăn hằng gỗ 
hay các đoạn ỏng thép kê dưới những cỗ máy nặng để chuyển lực ma sát giữa bề 
mặ t tiếp xúc của cỗ máy với mặt đương từ ma sát trượt thành lực ma sát lăn giúp 
cồ máy nặng di chuyển dỗ dàng. 

d) Dầu nhớt trong ôtô, xe máy, các máy công cụ cổ tác dụng làm giảm ma sát 
giữa các bộ phận chuyển động như pit-tỏng vơi xi lanh, hi vơi ô bi, bạc đạn. 
Nh ưng sau một thơi gian sử dụng các chít bẩn sẽ thải vào dầu nhớt , làm cho ma 
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sát giữa các bộ phận đó tăng lên và do đó các bô phận này bị bào mòn, chổng hư 
hỏng. VI vậy phải thay “dầu” định kì. 

6.12. Một con ngựa kéo một cái xe có khôi lượng 800 kg chạy thẳng đều trẽn mỊt 
đường nằm ngang. 

a) Tính lực kéo của ngựa biết lực ma sát chỉ bằng 0,2 lần trọng lượng của xe. 

b) Để xe bắt đầu chuyển bánh, ngựa phải kéo xe bởi lực bằng 4 000N. 

So sánh vđi kết quả câu 1 và giải thích vì sao có sự chênh lệch này? 

Giải 

a) Do xe chuyển động thẳng đểu nên lực kéo của ngựa cân bằng vđi lực ma sát. 

Do đó: F k = F ms = 0,2P = 0,2. 10. 800 = 1600 N 

b) Để xe bắt đầu chuyển bánh, ngựa phải kéo xe bởi lực 

F k ’ = 4 000N > F k = 1600 N 

Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì khi đó ngoài lực kéo cho xe chuyển động, rttgựa 
phải cung cấp một lực thắng quán tính của xe (tức là thắng lực ma sát nghỉ). 

Đáp sô': a) F k -Ĩ6Ơ0 V 

6.13. Nhận xét nào sau đây về lực tác dụng lên ôtô chuyển động trên đường là sai? 

A. Lúc khởi hành, lực kéo mạnh hơn lực ma sát nghỉ. 

B. Khi chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang lực kéo cân bằng vđii h'c 
ma sát lăn. 

c. Để xe chuyển động chậm lại chỉ cần hãm phanh để chuyển lực ma sát làn 
thành lực ma sát ưượt. 

D. Cả ba ý kiến đều sai. 

Giải 

Lực tác dụng lên ôtô chuyển động trên đường: 

■ Lúc khởi hành, lực kéo mạnh hơn lực ma sát nghỉ. 

■ Khi chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang lực kéo cân bằng vđi lcc 
ma sát lăn. 

■ Để xe chuyển động chậm lại chỉ cần hãm phanh để chuyển lực ma sát lan 
thành lực ma sát trượt. 

=> Cả A, B, Gđều đúng => Câu D sai. 

Đáp ám: D 

6.14. Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại? 

A. Khi kéo co, lực ma sát giữa chân của vận động viên vđi mặt đẵt, giừa tay 
của vận động viên vđi sợi dây kéo. 

B. Khi máy vận hành, ma sát giữa các ổ trục các bánh răng làm máy móc séẽ \ị 
mòn đi. 

C. Rắc cát trên đương ray khi tàu lên dốc. 

D. Rắc nhựa thông vào bề mặt dây cua roa, vào cung dây của đàn vi-ô-lổmị, 
đàn nhị (đàn cò). 

Giải 

Trường hợp lực ma sát có hại là khi máy vận hành, ma sát giữa các ổ trục các 
bánh răng làm máy móc sẽ bị mòn đi. 

Đáp ảm: i 
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6.15. Tr ường hợp nào sau đây lực ma sát không phái là lực rnii sát lãn. 

A Ma sát giữa các viên hi trong ổ trục quay 

B Ma sát giừa bánh xe và mặt đường khi đi trên đương. 

c Ma sát giữa các con lãn và mặt dường khi CỈ 1 chuyến vật nặng trcn đường. 

1) Ma sát giữa khăn lau với mặt sàn khi lau nhà 

Giải 

Trương hợp lực ma sát không phải là lực ma sát lán là ma sát giữa khăn lau với 
mat sàn khi lau nha, đỏ là ma sát trượt. 

Đáp án: D 


Bài 7: ÁP SUẤT 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 
7. Áp lực 

Áp lực lên một mặt nào đó là lực ép có phương vuông góc với mặt đó. 

2 . Áp suất 

Áp suât là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích của mặt bị ép. 

3. Công thức 



p = áp suất; F: áp lực tác dụng lên mặt bị ép ; S: diện tích mặt bị ép. 

4. Đơn vị 

F -> N (Niutơn); s -> m 2 (mét vuông) 
p —» Pa (paxcan) 

N 

1 Pa = 1 —r * 

_ m _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KIIOA 

■ Cl: Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b (SGK), thi lực nào là áp lực? 

Trả lời 

Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, các lưc sau là áp lực: 

Trọng lượng của máy kéo 
* Lực của ngón tay lác dụng lên đầu đinh 
Lực của mũi đinh tác dụng lên bảng gỗ. 

■ C2: Hãy dựa vào thí nghiệm ỏ hình 7.4 (SGK) cho biết tác dụng của áp lực 
phụ thuộc vào những yếu tô" nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và 
độ lún của khối kim loại xuấng bột hoặc cát mịn của trưởng hợp (i), với trường 
hợp (2), của trường hợp (1) vđi trường hợp (3). 

Tìm các dâu “=’\ “<" thích hợp cho các ô trống của bảng 7.1 


49 




Trả lời 
Báng 7.1 


Bảng so sánh 1 

Áp lực (F) 

Diện tích bị ép (S) 

Độ lún (h) 

F 2 >F| 

s 2 = s, 

h 2 > h| 

Lu 

II 

ÚT 

S 3 < Sị 

h .1 > h, 


* C3: Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây: 


Tác dụng của áp lực càng lđn khi áp lực...(l)...và diện tích bị ép càng. (2) 

Trả lời 

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ . 

■ C4: Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp su ấll Nêu những ví dụ vồ 
việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế. 

Trả lời 

+ Để làm tăng áp suất, có thể dựa vào nguyên tắc sau: tăng áp lực hoặc giảm 
diện tích của mặt trên đó có áp lực tác dụng; Hoặc đồng thời tăng áp lực và giảm 
diện tích của mặt ưẽn đó có áp lực tác dụng. 

Ví dụ: Trong thực tế, để tăng áp suât của đinh khi đóng vào một vật nài) đó, 
người ta làm cho đầu đinh nhọn (giảm diện tích tác dụng). 

+ Để làm giảm áp suất, cổ thể dựa vào nguyên tắc sau: giảm áp lực hoặc tăng 
diện tích của mặt trên đó cồ áp lực tác dụng hoặc đồng thời giảm áp lực và tăng 
diện tích của mặt trẽn đó có áp lực tác dụng. 

Ví dụ: để giảm áp suất của các phương tiện nặng (xe tăng, máy kéo,...) khi di 
chuyển trên nhửng vùng đất mềm, thay cho các bánh xe , người ta dùng các bản 
xích để làm tăng diện tích tác dụng của áp lực. 

■ CS: Một xe tăng có ưọng lượng 340 Q00N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt 
đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là l,5m 2 . 
Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện tích các 
bánh xe tiếp xúc vđi mặt đất nằm ngang là 250cm 2 . Dựa vào kết quả tính toán ở 
ưên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài. 

Trả lời 

Áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đường: 

‘ F _ 340000N ~ M/ 2 

pxc tăng = 77 = 5 —T = 226 666,67 N/ m 

s 1 ,5m 

Áp suất của ôtô tác dụng lên mặt đường: 

_ F _ 20000N _ OAA AAA KT/ 2 

pôtô = —• = .. . ; .. = 800 000 N/ m 

s 0,025m 2 

Như vậy: pôlô > pxe tăng. 

Trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài: Tại sao máy kéo năng nổ lai chay đưực 
bình thường trên mặt đít mềm (H.7.ia), còn ôtô nhẹ hơn nhiều lại cỏ thể bị lứn 
bánh và sa rầy trên chính quãng đường này (H.7.1b)? 

Đổ ỉà do máy kéo chạy trên 2 bản xích có diện tích tiếp xúc với mật đất lớn hơn 
nhiều lần diện tích tiếp xúc của 4 bánh xe của ôtô. 
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c. GỈẢỈ BÀI TẬP ỉ RONG SÁCH BÀI TẬP 

7.1. '1 riơng hợp nào sau đây áp lực của người lén mặt sàn ỉà lơn nhất? 
A Người đứng cả hai chân. 

B Người đứng co một chán, 
c Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuỏng. 

D Người đ ứng că ha i chá n n hưng tay cầ m CỊ uả tạ 


Đáp án: l) 

7.2. Mipn tăng, giảm áp suất thì phải làm the nào? Trong các cách sau đây, cách 
nàc là không đúng ? 

A Muôn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép. 

B. Muôn tảng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép. 
c Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép. 

D Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép. 

Đáp án: tì 

7.3. Có hai loại xẻng vẽ ở hình 7.1. Khi tác dụng cùng một lực thì xẻng nào nhấn 
vàcđất được dễ ơàng hơn? Tại sao? 


Giải 

Xẻn; 2 vì diện tích tiếp xúc nhỏ hơn => cùng một lực lác 
dụng áf suất tác dung vào đất của xẻng 2 lớn hơn. 

7.4. ở cich đặt nào thì áp suất, áp lực của viên gạch ở hình 7.2 
là rhỏ nhất, lớn nhất? 

Giải 

Áp ực tác dụng của viên gạch vào đất trong ba trường hợp 



bằng nlau: F a = F b = F c 

Nhung diện tích tiếp xúc với mặt đít của Sa) là nhỏ nhất và 
S C ) là lới nhít. 

t , . A _ ^ F n 

Mà ip lưc được tính bởi công thức: p = 

s 

Do tỏ, áp lực của viên gạch: p m;tx = p a) ;P m j n = Pc) 

7.5. Mộ người tác dụng lên mặt sàn một áp 
suấ 1,7.1 o 4 N/m 2 . Diện tích của bàn 
chãi tiếp xúc vđi mặt sàn là 0,03m 2 . 

Hỏi trọng lượng và khôi lương của 
nguli đổ? 




Giải ỉĩình 7.2 

Trọrg lượng của người đó bằng áp lực 
mà ngưíi đó tác dụng lên mặt đâ't: p = p.s = 1.7.10 4 0,03 = 510 N 
_ , .... _ p 

Khô lượng của người đổ: m = = 51kg 


7.6. Đặimột bao gạo 60 kg lên một cái ghế bốn chân có khỏi Hương 4 kg. Diện tích 
tiếp xúc với mặt đâ't của mỗi chân ghế là 8 cm 2 . Tính áp Sĩuít các chân ghe? tác 
dụrg lcn mặt đất. 
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Giải 

Áp suâ't các chân ghế tác dụng lên mặt đất: 


p = 


10 (m + m') 
4S 


10.(60 + 4) 
4.8.10 " 4 


= 2 . 10 s N/m 2 


7.7. Câu so sánh áp suâ't và áp lực nào sau đây là đúng? 

A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo. 

B. Áp lực là lực ép vuông góc vđi mặt bị ép, áp suầ't là lực ép không vuông góc 
vđi mặt bị ép. 

c. Áp suâ't có số đo bằng độ lđn của áp lực trên một đơn vị diện tích. 

D. Giữa áp suất và áp lực khống có mỏ'i liên bệ nào. 

Giải 

So sánh áp suẫl và áp lực câu đúng là áp suất có sô' đo bằng độ lơn của áp lực 
trên một đơu vị diện tích. 

Đáp án; c 

7JS. Một áp lực 600N gây áp suâ't 3 OOON/m 2 lên diện tích bị ép cố độ lđn 
A. 2 OOOcm 2 . B. 200cm 2 . 

c. 20cm 2 . D. 0,2cm 2 . 

Tóm tắt 

F = 600N ; p = 3 OOON/m 2 ; s =? 

Giải 

Diện tích bị ép có độ lớn: s = ~ = = 0,2 m 2 = 2000 cm 2 

p 3000 


Đáp án; A 

7.9. Hai người có khối lượng lẩn lượt là mi và m 2 . Người thứ nhâ't đứng trên tấm 
ván diện tích S|, người thứ hai đứng ưên tâm ván diện tích s 2 . Nếu m 2 = l,2m, 
và S| = 1,2S 2 , thì khi so sánh áp suát hai người tác dụng lên mặt đất, ta có 
A. p, = p 2 . B.pi = l,2p 2 . 

c. p 2 = l,44pi. D. p 2 = l, 2 pi- 

Tóm tắt 


m 2 = l,2mi và S| = 1,2S 2 ; Pi =? p 2 

Giải 

Áp lực của mỗi người tác dụng lên tấm ván chính bằng ưọng lượng cùa mỗi 
người, tức là: Pi = 10m t ; p 2 = 10m 2 

p p 

Áp suâ't mỗi người tác dụng lên mặt đất là: Pi = 77 - ; P 2 = 7 T" 


Pi _ Pi-^2 - m ỉ ^2 _ ^ 
p 2 P 2 .Sị m 2 .Sị 1,44 


=> p 2 = 1,44pi 


• Đáp án: c 

7.10. Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp 
lực do xe tác dụng lên mặt âấí có độ lớn bằng 
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A. trong lượng của xe và người đi xe 

B. lực kéo của động cơ xe máy. 

c. lực cản của mặt đường tác dung len xe. 

D không. 

Giải 


Khi xe máy đang chuyển đỏng thẳng đều trẽn mặt đường nằm ngang thì áp lực 
do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn hằng trong lương của xe và người đi xe. 

Đáp án: A 

7.11. Áp lực của một vật đứng ycn trên mặt phẩng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng 
này có cường độ 

A. hằng trọng lượng của vật. 

B. nhỏ hơn ưọng lượng của vật. 
c. lớn hơn trọng lưựng của vật. 

D. hằng Iưc ma sát giữa vật và mặt phảng nghiêng. 

Giai 

Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phăng 
này có cường độ nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Đáp án: B 

7.12. Người ta dùng một tái đột để đục lỗ trên một tâm tôn. Nếu diện tích của mũi 

đột là 0,4mm\ áp lực búa tác dụng lên đột là 60N, thì áp suâ't do mũi đột tác 
dụng lẽn tâm tôn là: ___ 


A. 15N/m 2 . 

B. 15.10’N/m 2 . 

c. 15.10’N/m 2 . 

D. 15.l0 4 N/m 2 . 


Tóm tắt 

s = 0,4mm 2 = 0,4.10* m 2 ; F = 60 N; p =? 


Giải 


Áp suâ't do mũi đột tác dụng lên tấm tôn là: 


F __60 

s " 0.4.10"* 


15. lũ 7 N/nr 


Dáp ổn: B 

7.13. Áp suất ở tâm Trái Đất cổ trị SỔI vào khoảng 4 10 n Pa. Để có áp suất này trên 
mặt đất phải đặt một vật có khôi lượng bằng bao nhiêu liên một mặt nằm ngang 
cỏ diện tích lm 2 . 

Tóm tắt 

s= 1 m 2 ;p = 4.10 ỉí Pa = 4.10 n N/m 2 ;im =? 

Giải 

Áp lực của vật tác dụng lên mặt đất chính bằng trong lượng của vật, do đó: 

P| = lơm = p.s 


Khôi lượng của vật đó là: 


m = 


p.s_4.10 n l 


10 


= 4.10 10 kg 


10 


Đáp án: m = 4.10 10 kg 
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7 . 14 . Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dùng một tấm 
ván đặt ưên đường để người hoặc xe đi? 

Giải 

Khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dùng một iấrn ván đặt 
trên đường để người hoặc xe đi để tăng diện tích s tiếp xúc và giảm áp mất tác 
dụng lên mặt đường, để tránh sa lầy. 

7 . 15 . Tại sao mữi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn? 

Giải 

■ Mũi kim dòng để khâu vá nên cần phải có diện tích tiếp xúc vđi mặt vải 
càng nhỏ càng tốt, để chỉ cần một lực ấn nhỏ của người khâu, áp lực lên mặt vải 
đã râ't lớn kim dễ dàng đâm thủng được vải. 

■ Còn chân ghế thì cần phải có diện tích tiếp xúc với mặt sàn Iđra cể tránh 
làm hư sàn nhà khi có ngưbi ngồi lên ghế. 

7 . 16 . Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5 cm X 6 cra x 7 an. 
Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. 

Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng ưườĩig hợp và 
nhận xét về các kết quả tính được. 

Tóm tắt 


M = 0,84 kg ; ẵ|= 5 cm ; a 2 = 6 cm ; a 3 = 7 cm 
Pi =?; =7 Ị F3 =?; Pi =?; P 2 =?; p3 =7 

Giải 


Áp lực cua vật tác dụng lên mặt sàn ưong ba trường hợp đều bằng thau và 
bàng ữọng lượng của vật: 

F, = F 2 = F 3 =p = lOm = 10. 0,84 = 8,4 N 
Áp suâ't vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp: 


p p 8,4 

p '~ s, “af (5.10“ 2 ) 2 

p p 8,4 

P2_ s 2 a 2 = (6.10~ 2 ) 2 
p p 8,4 

P3 ~ s 3 a 2 (7.10 2 ) 2 


= 3 360 N/m 2 
= 2 333 N/m 2 
= 1 714 N/m 2 


Nhận xét: Do diện tích tiếp xúc vđi mặt sàn khác nhau nên áp suâl tiong ba 
trường hợp đểu khác nhau. Diện tích càng lđn thì áp suất càng nhỏ 
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Bài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG - BÌNH THÔNG NHAU 


A. Klí:iN thức: co bản cản nam VỮNCị _ 

/. Áp suất chất lỏng 

Chat lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở 
trong lòng nó. 

2. Công thức tính áp suất chất lỏng 

p = d h 

p: Ap suât ở độ sâu h trong một chất lỏng (so với áp suất ỏ mặt thoáng 
của chât lỏng) ; d là trọng lượng riêng của chất lỏng. 

3. Đơn vị 

p —> Pa ; d —> N/m 3 ; h —> m 

4. Hình thông nhau 

Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yen, ổ các nhánh khác 
nhau, các mật thoáng của chất lỏng đều ỏ cùng một độ cao. 

B GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Các màng cao su bị biến dạng (H.8.3b SGK) chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Các màng cao su bị biến dạng (H.8.3b) chứng tỏ: chất lỏng trong binh trụ tạo áp 
suất len đáy bình và thành bình làm cho các màng cao su phình ra. 

■ C2: Có ph*ải chất lỏng chỉ tác dụng áp suât lên bình theo một phương như chất 
rấn không? 

Trả lời 

Chất lỏng không chỉ tác dụng áp suất vào bình theo một phương như chất rắn 
mì còn tác dụng theo mọi phương lên thành bình. 

■ C3: Khi nhân bình vào sâu trong nước rồi buỏng tay kéo sợi dây ra, đĩa D vẫn 
klông rời khỏi đáy kể cả khi quay bình theo các phương khác nhau(H.8.4b SGK). 
Tú nghiệm này chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Khi nhân bình vào sâu trong nước rồi buông tay không kéo sợi dây nữa, đĩa D 
VÍU không rời khỏi đáy kể cả khi nghiêng bình theo các phương khác nhau 
(F.8,4b). Thí nghiệm này chứng tỏ chất lỏng tác dụng áp lực lên các vật nằm trong 
chất lỏng. 

■ C4: Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống 
trang kết luận sau đây: 

Chat lỏng không chỉ gây ra áp suất lên...(l)... bình, mà lên cả...(2)... bình và các 
vít d...(3) ...chít lỏng. 

Trả lời 

Chất lỏng không những chí gây ra áp suất lên đáy bình, mà lên cả thành bình 
Ví cúc vật (f bên trong lòng chất lỏng. 
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❖ Chửng minh CÔNG THỨC TÍNH ÁP SUẤT CHẤT LỎNG: (H.8.5) 

Giả sử có một khôi chất lỏng hình trụ, diện tích đáy là s (m 2 ) và chiều CAO là 
h (m). Chết lỏng có ưọng lượng riêng là d (N/ m 3 ). 

Trọng lượng của khôi chất lỏng P = dV = dSh. p cung chính là áp lực tác dụng 
lên đáy cốc. 

Áp suất tác dụng lên đáy bình: p = — = —— = d h 

Đo*đó: p = dh 

■ CS: Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau(bình thông nhau). Hãy 
dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng và đặc điểm của áp suất chất lỏng nêu ở 
trên để so sánh áp suất Pa.Pb và dự đoán xem khi nước trong binn dã dưng yên thì 
các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong ba trạng thái vẽ ở hình 8.6a,b,c (SGK). 

Trả lời 

Trong một chất lỏng đứng yên, áp suâ't tại những điểm trên cùng một mặt phẳng 
nằm ngang có độ lớn như nhau. Vì vậy, khi nước trong bình đã đứng yên thì mực 
nưđc sẽ ở trạng thái như ở hình 8.6c. Khi đó hai cột nước ở trên A và B có cùng độ 
cao h và do đó sẽ tạo áp suất p A = p B = dh (d là trọng lượng riêng của nước). 

Kết luận: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỗng đứng yên , ở các 
nhánh của bình , mức chất lỏng luôn luôn ở cùng một độ cao . 

■ C6: Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài. 

Trả lời 

Trả lời câu hỏi ở đầu bài: tại sao khi lặn sâu, người thợ lận phải mặc bộ áo lặn 
chịu được áp suất lđn? 

Ta biết: áp suất ở độ sâu h dưđi mặt mrđc p = d h trong đó d là ưọng lượng 
riêng của nước. Như vậy , khi lặn càng sâu, người thợ lặn chịu áp suất càng lớn. 

■ C7: Một thùng cao l,2m đựng đầy nưđc. Tính áp suất của nước lên đáy thùng 
và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m. 

Trỗ lời 

Một thùng cao 1,2 m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và 
lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4 m. 

Áp dụng công thức p as d h với trọng lượng riêng của nước d = 10 000 N/ m\ ta 
có áp suất của nước: 

❖ lên đáy thùng h = 1,2 m: p = 10 000.1,2 = 12 000 N/ m 2 

❖ lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4 m: 

h = 1,2 m - 0,4 m = 0,8 m 
và p = 10 000.0,8 = 8 000 N/ m 2 = 8 000 Pa. 

■ C8: Trong hai ấm vẽ ở hình 8.7 (SGK) ấm nào đựng được nhiều nước hơn? 

Trả lời 

Theo nguyên tắc của binh thông nhau, mức nưđc trong ẩm và trong vòi ngang 
nhau, ưong hai âm vẽ ở hình 8.7, ấm đầu đựng được nhiều nước hơn vì vòi của ấm 
này cao hơn. 
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■ ơ>: Hình 8.8 SGK vẽ một hình kín cổ gắn thiết bị dùng đế biết mực chất lỏng 
chứa trong nổ. Bình A được làm hằng vật ỉiẹu khôỉig trong suốt. Thiết bị B được 
làm hằng vật liệu trong suốt. Hãy giẫi thích hoạt dộng của thiết bị này 

Trả lời 

Hoạt động của thiết bị vẽ trẽn hình 8.8 hoạt dộng dưa trên nguyên tắc của bình 
thỏngỉ nhau: mức chât lóng trong hình kín và trong ỏng làm hằng vật liệu trong suốt 
ngang nhau. 


c. GIẨ1 BÀI TẬP TRONG SẤCH BÀI TẬP 


8.1. Bốn bình A, B, c. D cùng dưng nước (H.8. ỈSBT): 
a) Áp suất của nước len đáy binh nào là lớn nhất? 


A Bình A. B. Bình B. 

c Bình c. D. Bình D. 

b) Áp suất của nưđc lên đáy bình nào là nhỏ nhất? 

A Bình A. 

B Bình c. 
c. Bình D. 

D Bình c và D. 

Đáp án: a)A;b)D 

8.2. Hai hình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B 
điựng nước tđi cùng một độ cao (H.8.2). Khi IT1Ở 
khóa K, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang binh 
lcia không? 





A Khồng, vì độ cao của cột chất lỏng ở hai bình băng nhau. Hình 8 I 
B Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn. 
c. Dầu chảy sang nước vì dầu nhẹ hơn. 

D. Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nưđc lổn hơn áp suâ*t cột dầu do trọng 
lượng riêng của nước lđn hơn của dầu. 



Đáo án: D 



8.3. Hãy so sánh áp suất tại 5 điểm A, B, c, D, E trong một binh đựng chất lỏng vẽ 
ởỉ hình 8.3. 


Giải 

P E <p c < Ptì < Pd < Pa 
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8.4.Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàn đủ áp 
suâ't 2,02.10 6 N/m 2 . Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.10 6 N/m 2 . 

a. Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống? Vì sao khẳng định được như vậy? 

b. Tính độ sâu của tàu ngầm ỏ hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng 
của nước biển bằng 10 300 N/m 3 . 


Giát 

a. Tàu nổi vì áp suâ't p giảm => độ sâu h giảm (P = d.h) 

b. Thời điểm đẩu P| = 2,02.10 6 N/m 2 


=> h i = 


p, 2,02.10 6 

d " 10300 


= 196,12m 


n RS 1 n 6 

Thời điểm sau: p 2 = 0,86.106N/m 2 => h 2 = 83,5m 

10300 


8.5.Một cái bình có lỗ nhỏ o ở thành bên và đáy là một pit- 
tông A (H.8.4). Người ta đổ nước lới miệng bình. Có một tia 
nước phun ra từ o. 

a. Khi mực nước hạ dần từ miệng bình đến điểm o thì hình 
dạng của tia nước thay đổi như thế nào? 

b. Người ta kéo pit-tông tới vị trí A’ rồi lại đổ nước cho tđi 
miệng bình. Tia nước phun ra từ o có gì thay đổi không? 
Vì sao? 

Giải 



Hình 8.4 


a. Khi mực nước hạ dần từ miệng bình đến điểm o thì tia nước phun ra xếu dần 
và tầm xa giảm vì độ cao h giảm áp suất tại điểm o là P() giảm. 

b. Tia nưđc phun ra từ o không thay đổi, vì áp suâ't Po chỉ phụ thuộc vào khoảng 
cách từ mặt thoáng của nước đến điệm o, khi pit-tông dưđi vị trí của điểm 0 thì P ( J 
không phụ thuộc vào pit-tông. 

8 .6. Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nihếnh. Hai 
mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. 

Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10 300 N/m 3 và của xăng là 7 OOON/rn 3 . 

Giải 

P A = P B hay hjd| = h 2 d 2 <£> d|h| = d 2 (h|-h) 

Độ cao của cột xăng là: 

d 2 h _ 10300.18 _ 

-=> h ị = -— _ ■ ■ - — = 30 mm 
d 2 -dị 10300-7000 

8.7. Hãy so sánh áp suẩt tại các điểm M, N và Q, 
trong bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5. 

A. Pm < Pn < pọ- 

B. pM = Pn = Pq- 

c. Pm > Pn > Pq Hình S.5 

D. Pm < Pọ < pN- 







lỹỹỹỷỹ<ỹỹỳ^ỳCỹyỊ<ỹyZ] 
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Giải 

Trong hình 8.5, các (liếm nằm càng sâu thì áp suất càng lớn. Vì vậy, ấp suât tại 
các điểm M. N và Q, trong hình chứa chât lỏng thỏa: 


Pm > Pn > Pq 

Đáp án: c 

8 .8. Câu nào sau đây nói về áp su át chât lỏng là đúng? 

A. Chất lỏng chí gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống. 

B. Áp suất chất lỏng chỉ phu thuộc vào bản chất của chít lỏng, 
c. Chat lỏng gây áp suất theo mọi phương. 

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao cửa cột chất lỏng. 

Giải 

Cáu nói về áp suất chiu lỏng sau đây là đúng: chất lỏng gây áp suât theo mọi phương. 

Đáp án: c 

8.9. Hình 8.6 trang 27 SBT vẽ mạt cắt của một con đẽ chắn nước, cho thấy mặt đê 
bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thè nhằm để 

A. tiết kiệm đất đáp đè. 

B. làm thành mặt phẳng nghiêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người muôn đi lên 
mặt đề. 

c. có thể trồng cỏ trên đê, giữ cho đê khỏi bị lở. 

D. chân đê có thể chịu được áp suât lớn hơn nhiều so với mặt đê. 

Giải 

Đũ được câu tạo mặt đô bao giờ cũng hẹp hơn chân đê nhằm để chân đê có thể 
chịi được áp suất lđn hơn nhiều so với mặt đe. 

Đáp án: D 

8.10. Một ông thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu 
nghiêng ông đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thì áp suâ't châ't lỏng 
gây ra ỏ đáy bình 

A. tăng. B.giầin. 

c. không đổi. D. bằng không. 

Giải 

Nếu nghiêng ông đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ông, độ cao của cột 
chít lỏng trong ông se giảm, do đó thì áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình sẽ giảm. 

Đáp án: B 

8.11. Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chít lỏng có trọng lượng 
riêng d|, chiểu cao hị ; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng đ 2 = l,5d|, 
chiều cao h 2 = 0,6h|. Nêu gọi áp suất chất lỏng tác dụng len đáy bình 1 là Pi, 
lên đáy bình 2 là p 2 thì 

A. p : = 3pi. B. p 2 = 0,9pj. 

c.p 2 = 9p,. D. p 2 = 0,4p fi . 

Tóm tắt 

d 2 = l,5d|, h 2 = 0,6h| ; p 2 =? Pi 
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Giải 

Áp suất do cột chất lỏng gây ra tại 1 điểm trong chất lỏng ỏ độ sâu h 

p = d.h 

Trong đó: d là ưọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ); 
h: độ sâu so vđi mặt thoáng châ't lỏng (m). 

Do đó: Pi =d|.h| ; p 2 =d 2 .h 2 

=> —2- = = 1,5.0,6 = 0,9 =e> p2 = 0,9p! 

Pi d i- h i 


Đáp án: B 

8.12. Tại sao khi lặn ta luôn cảm thấy tức ngực và càng lặn sâu thì cảm giác tức 
ngực càng tăng? 

Giải 

Càng xuống sâu, áp suất của nước càng tăng và tác dụng áp lực càng lớn lên 
người lặn. VI vậy, khi lặn ta luôn cảm thây tức ngực và càng lặn sâu thì cảm giác 
tức ngực càng tăng 

8.13. Trong bình thông nhau vẽ ỏ hình 8.7, nhánh lớn có 
tiết diện lớn gấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khóa 
T, chiều cao của cột nước ỏ nhánh lớn là 30 cm. Tìm 
chiều cao cột nước ở hai nhánh sau khi đã mở khóa T 
và khi nước đã đứng yên. Bỏ qua thể tích của ông 
nôi hai nhánh. 


rỵ% """'-Ạ — 

■4 


Giải Hình 8.7 

Gọi Si là tiết diện của nhánh lđn; và s 2 là tiết diện của nhánh nhỏ => S| = 2Sj. 

■ Khi chưa mở khóa T: chiều cao của cột nước ỏ nhánh lđn là h| = 30 cm. 

Bỏ qua thể tích của ếng nôi hai nhánh.Thể tích của nước là: 

V = S|, h| (1) 

■ Khi đã mở khóa T và khi nưđc đã đứng yên, mực nước ỏ hai nhánh bằng nhau 
và chiều cao cột nưđc ở hai nhánh là h 2 : 

Thể tích của nưđc là: 


V = V, + v 2 = S|. h 2 + s 2 . h 2 = (S| + s 2 ).h 2 =l,5S,.h 2 w 
Từ (1) và (2) suy ra chiều cao cột nước ở hai nhánh lức sau khi mở khoá T là: 


(2) 


h| 30 

h 2 = = = 20 cm 

1,5 1,5 


8.14. Hình 8.8 mô tả nguyên tắc hoạt động của một 
máy nâng dùng chất lỏng. Muôn có một lực nâng là 
20 OOON tác dụng lên.pit-tông lđn, thì phải tác dụng 
lên pit-tông nhỏ một lực bằng bao nhiêu? 

Biết pit-tông lđn có diện tích lđn gâp 100 lần 
pit-tông nhỏ và chât lỏng có thể truyền nguyên vẹn áp 
suất từ pit-tông nhỏ sang pit-tông Iđn. 


Đáp số: h 2 = 20 cm 



Hĩnh 8.8 
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Tóm tắt 

s 2 = 200SI : F 2 = 20 000 N ; h .=? 

Giải 

Khi đặt lực F| lẽn pit-lỏng nhỏ có điện tích S|, lực n ày gay áp suát tác dụng lên 
chât lỏng là: p; = ~ ( 1 ) 

Aị) suất này được truyền nguyên vẹn đôn pit-tông lớn có diên tích s 2 và tạo ra 
lực: F 2 = P 2 .S 2 = p 1 . s 2 (2) 

F 2 _S : 


Từ công thức (1) và (2) suy được: 


F, s, 


Để có thể có lực nâng đặt trên pit-tỏng lớn F 2 = 20 000 N thì phải tác dụng lên 

s. 20000 

pit-tông nhỏ một lực bằng: F| = = . 777 — = 100 N 

1 6 ■ s, 200 


Đáp số: Fj = 100 N 

8.15. Một ông thủy tinh được bịt kín một đầu bằng một màng cac su mỏng. Nhúng 
ống thủy tinh vào một chậu nước (Hình 8.9). Màng cao su cỏ hình dạng như thế 
nào và tại sao lại có hình dạng như thế ưong các trường hợp sau đây? 

a) Khi chưa đổ nước vào ông thủy tinh. 

b) Khi đổ nưđc vào ông sao cho mực nước trong 
ông bằng mực nước ngoài ống. 

c) Khi đổ nước vào ông sao cho mực nưđc trong 
ông thấp hơn mực nước ngoài ống. 

d) Khi đổ nưđc vào ống sao cho mực nước trong 
ống cao hơn mực nước ngoài ông. 

Giải 

a) Khi chưa đổ nước vào ông thủy tinh: áp suất mặt dưới của màng cao su (tiếp 
xúc vđi nưđc) lớn hơn áp suất mặt trên (tiếp xức với khôiầg khí) của nó => màng 
cao su bị phồng lên. 

b) Khi đổ nước vào ống sao cho mực nước trong ống bằng flì!ự£ nước ngoài ống: áp 
suất mặt dưới của màng cao su bằng áp suất mặt trên của nó =0 rmàtng cao su thẳng. 

c) Khi đổ nước vào ông sao cho mực nước trong ỏng thấp hơn mực nước ngoài 
ông: áp suất mặt dưới của màng cao su lđn hơn áp suất mật trển của nó => màng 
cao su bị phổng lên. 

d) Khi đố nước vào ông sao cho mực nước trong ông cao hđn mực nước ngoài 
ống: áp suất mặt dưới của màng cao su nhỏ hơn áp suất in.ặt trên của nó =0 màng 
cao su bị lõm xuống. 

8.16. Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Ngưỡi la đặt một miếng vá áp 
vào lỗ thủng từ phía ưong. Hỏi cần một lực tôì chiểu hằng bao nhiêu để 
giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm 2 và trọng lượng riêng của nước là 
10 000N/m 3 . 


•> m m J 


1 

1 

y-XvI-Mv 

ca 






Hình 8.9 
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Tóm tắt 

h = 2,8 m ; d = 10 000 N/m 1 ; s = 150 cm 2 = 0,015 nr ; F min =? 

Giải 

Áp suâ't của nước tác dụng lên miếng vá là: 

p = d.h = 10 000. 2,8 = 28 000 N/m 2 

Lực tối thiểu để giữ miếng vá bằng áp lực của nước tác dụng lên miếng vá, do đó: 

F min = p.s = 28 000 0,015 = 420 N 

Đáp số: F„„„ = 420 N 

8.17. Chuyện vui về thí nghiệm thùng tô-nô của Pa-xcan. 

Vào thế kỉ thứ XVII, nhà bác học người Pháp Pa-xcan đã thực hiện một thí 
nghiệm râ't lí thú, gọi là thí nghiệm thùng tô-nô của Pa-xcan (Hình 8.10). 

Ở mặt trên của một thùng tô-nô bằng gỗ 
đựng đầy nước, ông gắn một ống nhỏ, cao 
nhiều mét. Sau đó ông trèo lên ban công tầng 
trên và đổ vào ông nhỏ một chai nước đầy. 

Hiện tượng kì lạ xảy ra: chiếc thùng tô-nô 
bằng gỗ vờ tung và nước bắn ra tứ phía. 

Các em hãy dựa vào hình bên (Hình 8.10) để h’ 
dnh toán và giải thích thí nghiệm của Pa-xcan. 

Gợi ý: Có thể so sánh áp suất tác dụng vào 
điểm o ở giữa thùng, khi chỉ có thùng tô-nô 
chứa đầy nước và khi cả thùng và ống đều 
chứa đầy nước. 

Giải 

Gọi Po là áp suất của khí quyển. 

Áp suất tác dụng vào điểm o d giữa thùng khi 
có thùng tô-nô chứa đầy nước: • Hình gjQ 

pi = p<> + dh 

Độ chênh lệch áp suất giừa 2 mặt ưong và ngoài của thùng tônô tại điển o là: 

Ap, = Pi - Po = dh = 10 000. 0,5 = 5 000 N/m 2 

Với d = 10 000 N/m 3 là trọng lượng riêng của nước. 

Áp suất tác dụng vào điểm o đ giữa thùng, khi cả thùng và ông đều ciứa đầy 
nước: p 2 = Po + dh’ 

Độ chênh lệch áp suất giữa 2 mặt ưong.và ngoài cỏa thùng tônô tại điển o là: 

Ap 2 = p 2 - po = dh’ = 10 000. 5 = 50 000 N/m 2 

Như vậy độ chênh lộch áp suẩt trong trường hợp sau là râ't lđn và đã tạo ra một 
lực f rất lớn tác dụng lên điểm o hướng từ trong thùng ra ngoài. Đây ?hính là 
nguyên nhãn chiếc thùng tô-nô bằng gỗ vỡ tung và nước bắn ra tứ phía. 
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Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYẺN 

A. Ki ÉN THỨC Cơ BÁN ( \N NAM NƠM, 

ỉ Khí quyển 

Trái đấl được hao học hơi một lớp không khí dày hàng ngàn km được gọi ỉà 
khí quyên. Mật dò không khí giảm nhanh theo độ cao tính lừ mặt đất. 

2. Áp suất khí quyển 

Vì không khí có trọng lượng nôn Trái đất và mọi vật trên Trái đất đều chịu áp 
suât của lớp khổng khí bao quanh Trái đât theo mọi phương Áp suất đ(5 được gọi 
là úp suất khí quyến. 

Áp suất giảm khổng tuyến tính theo độ cao. 

❖ Ap suất khí quyển trung bình ở mực nước biển bằng: 

po= 101300 Pa 

<* Ap suất khí quyển ở mực nước biến bằng áp suất của cột thủy ngân 
cao 76 cm trong ống Tôrixenli. 

3. Dơn vị đo áp suất khí quyển 

_ 1 atmỏtphe = 76 cmHg =101 300 Pa. __ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIẢO KHOA 

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thây vỏ hộp bị bẹp 
theo nhiều phía như hình 9.2SGK. 

■ Ch Hãy giải thích tại sao? 

Trả lời 

Giải thích thí nghiệm i. Bình thường, áp suất khí quyển lác dụng như nhau theo 
mọi phương lên vỏ hộp: có sự cân bằng áp lực ở hai phía của vỏ hộp. Khi hút bđt 
không khí ưong vỏ hộp, áp suất ở bổn trong hộp giảm xuống còn áp suất bên ngoài 
vẫn như trước. Áp lực lên vỏ hộp từ bên ngoài lổn hơn áp lực từ bên trong làm cho 
hộp bị bẹp. Vì áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương nên vỏ hộp bị bẹp theo 
nhiều phía. 

■ C2: Nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao? 

Trả lời 

Giải thích thí nghiệm 2. Nước không chảy ra khỏi ống vì khi dùng ngón tay bịt 
kín đầu phía trên của ống thủy tinh, ta đã giữ cho áp suất của phần trên của ông ở 
áp suất khí quyển: trong thể tích V nằm giữa ngón tay bịt ông và mức nước có một 
sô" phân tử khí xác định nào đổ. Khi kéo ông ra khỏi nước, nếu nước chảy ra khỏi 
ông thì thể tích V tăng lên trong khi số phân tử khí vẫn như cũ: áp suâ't trong ông 
giảm xuống, trở nên nhỏ hơn áp suất khí quyển tác dụng lên đầu dưới của ống xuất 
hiện lực đẩy khôi nước lên làm cho nước không chảy ra khỏi ông. 

■ C3: Nêu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ông ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải 
thích tại sao? 
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Trâ lời 

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì nước sẽ chảy ra khỏi ông vì khi dó áp 
suất khí quyển cân bằng ở mặt trên và mặt dưới của cột nước và nước chảy ra do 
trọng lượng của cột nước. 

■ C4: Hãy giải thích thí nghiệm 3 trang 33 SGK, tại sao? 

Trả lời 

Giải thích thí nghiệm 3. 

Khi hút không khí bên ưong quả cầu ra ngoài, áp suâ't bên trong giảm xuống 
trong khi ở bên ngoài quả cầu vẫn là áp suất khí quyển: có một sự chênh lệch áp 
suất d bên trong và bên ngoài quả cầu. Do đó xuất hiện áp lực ép hai nửa vỏ quả 
cầu vào nhau. Hai đàn ngựa mỏi đàn 8 con không kéo được hai bán cầu rời ra vì 
lực kéo vẫn còn nhỏ hơn lực ép do chênh lệch áp suất nói trên. 

■ CS: Các áp suâ't tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B(ở ưong ông) có bằng 
nhau không? Tại sao? 

Trả lời 

Áp suất tác dụng lổn A (ở ngoài ông) và lên B (ỏ trong ông) là bằng nhau v) A 
và B nằm trẽn cùng mặt nằm ngang trong chất lỏng đứng yên. 

■ €6: Trong hình 9.5 SGK, áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Áp suất tác 
dụng lên B là áp suất nào? 

Trả lời 

Áp suất tác dụng lên A là áp suâ't khí quyển. Áp suất tác dụng lên B lả áp suâ't 
gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân. 

■ C7: Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng củđ thủy ngân (Hg) là 
136000N/m 3 . Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển. 

Trả lời 

Áp suâ't tại B: p B s d h = 136 000 (N/ m 3) . 0,76 (m) 

= 103 360 N/ m 2 

Vì áp suất tại B bằng áp suất tại A (p A là áp suất khí quyển) nên độ lớn của áp 
suít khí quyển p bằng: p = 103 360 N/ m 2 

■ C8: Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. 

Trỗ lời 

Giải thích hiện tượng nêu ra ỏ đầu bài. 

Khi lộn ngược một cốc nưđc đầy được đậy kín bằng một tờ giây không thấm 
nưđc (H.9.1) nước không chảy ra ngoài vl áp suâ't khí quyển tác dụng từ dưđi.lên 
cân bằng vđi trọng lượng của nước tác dụng lên tờ giây từ trên xuống. Nhờ vậy, tờ 
giấy đứng yên. 

■ C9: Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. 

Trả lời 

Nêu thí dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển: 

o Ưổ^ng nưđc bằng ống htít (a). Khi hiít ta làm giảm áp suất ỏ đầu hứt. Áp 
suất khí quyển tác dụng lên mặt nước đẩy nưđc theo ổng lên miệng. Như 
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vậy, khi la uổng hằng ông hút, nưđc không hi hút lên mà bị đẩy lên do áp 
su á I củ a khí quy ố n. 



o Cái móc gắn len kính (hoặc gạch men) (b) 

Đê đính cái móc vào kính la ép miêng cao su vào kính để đẩy không khí ra. 

Khi cao su căng irở lai , khoảng không gian giữa cao su và kính có áp suất thấp. 
Áp suất khí quyển lừ bên ngoài lớn hơn sẽ ép chặt cái móc vào kính. 

■ CIO: Nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là tnế nào? Tính áp suất 
này ra N/m\ 

Trả ìĩiỉ 

Nói áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là áp suất khí quyển bằng áp 
suất của cột thủy ngân cao 76 cm trong ông Tôrixenli. 

76 cm Hg= 101300 (N/m 2 ) 

• CU: Trong thí nghiệm của Tô-ri-xe-li, giả sử không dùng thủy ngân mà dùng nước 
thì cột nước trong ống cao bao nhiêu? Ông Tô-ri-xe-li phải dài ít nhất là bao nhiêu? 

Trả lời 


Trong thí nghiệm của Tôrixenli, khi dùng thủy ngân 

p = d Hg . h H g (1) 

nếu không dùng thủy ngân mà dùng nước thì: 

p — tlnưilc- h n ựii c (**) 

trong đố dnurtc là trọng lượng riêng của nước và hniirtc la độ cao của cột nước. 
Từ ( 1 ) và (2), suy ra cột nước trong ống có độ cao: 


hnưđc — 


d 


— ^-h|Ị„ = -——-0,76 = 10, 336 m 


nuoc 


10000 


Như vậy, áp suất khí quyển bàng áp sliất của một cột nước cao hđn 10 m ! 
g C12. Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p=d.h? 

Trả lời 

Khổng thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức : p = d h vì cổng 
thức này đúng cho một chất lỏng khổng chịu nén (nưđc chẳng hạn): d không 
phụ thuộc p. \đi chất khí, áp suất cũng phụ thuộc vào trọng lượng riêng d 
nhưng d lại phụ thuộc áp suất. 
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c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

9.1. Càng lên cao, áp suâ't khí quyển 

A. Càng tăng. 

B. Càng giảm. 

C. Không thay đổi. 

D. Có thể tăng và cũng có thể giảm. 

Đáp án: B 

9.2. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra? 

A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nưđc nóng sẽ phồng lên như cũ. 

B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ. 

c. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc ấiước vào miệầig. 

D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên. 


Đáp án: A 


9.3. Tại sao nắp ấm pha ưà thường có một lỗ hở nhỏ? 

Giải 

Để khi nước sôi đổ vào, nước bốc hơi thì hơi thoát ra 
ngoài qua lỗ nhỏ đó 

giảm áp suâ't trong ấm => nước không bị ưàn ra, nắp 
không bị văng ra. 

9.4. Lúc đầu để một ông Tô-ri-xe-li thẳng đứng 
và sau đó để nghiêng (H.9.1). Ta thây chiều 
dài của cột thủy ngân thay đổi còn chiều 
cao không thay đổi. Hãy giải thích. 


L 


A 



Giải Hình 9.1 

VI áp suất khí quyển không đổi mà p = d.h 

=> p tỉ lệ thuận vđi h => h không đổi. 

9.5. Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m. 

a. Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khôi lượng riêng của 
không khí là l,29kg/m 3 . 

b. Tính trọng lượng của không khí ưong phòng. 

Giải 

a. V = 4.6.3 =72m 3 


Khối lượng của không khí chứa trong phòng m = D.v = 72.1,29 = 92,88 kg 
b. Trọng lượng của không khí trong phòng: 

p = lO.m = 10.92,88 = 928,8N 

9.6. Vì sao nhà du hành vũ ưụ khi đi ra khoảng không vữ trụ phải mặc một bộ áo 
giáp? 

Giải 

Khoảng không vũ trụ không có không khí, áp suất bên ngoài khoảng không rất 
nhỏ so với áp suất bên trong của cơ thể. Vì vậy, những nơi da non dễ bị rách ra, 
phải mặc bộ áo giáp để bảo vệ cơ thể. 
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9.7. Trong thí nghiẹm Tó-ri-xc-li nếu không dùng thủy ngân tỏ trọng lưựng riêng 
136 OOON/m* mà dùng rượu cỏ trọng lượng riêng 8 0 (}» 0 N/rn' thì chiều cao của 
cột rượu sẽ là 

A. ỉ292m. B 12,92m. C. Ị,292m. D. 129,2m. 


Giải 

Trong thí nghiệm của Tôrixenli, khi dùng thủy ngân p = đ Hr h H j: 

Nếu không dùng thủy ngân mà dùng rượu thi: p = d rơ(Ul h. ưd J 

Trong đó drưụu là trọng lượng ricng của rượu và h rươu là độ cao của cột rượu. 

Từ (1) và (2), suy ra chiều cao của cột rượu sẽ là: 


h 


rượu — 


-1^0,76 = 12,92 m 
d rƯ1)u Hf 8000 


( 1 ) 

( 2 ) 


Đáp án: B 

9.L Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra? 

A Uống sữa tươi trong hộp bằng ống hút. 

B Thủy ngân dâng lên trong ống Tỏ-ri-xe-ii. 
c Khi được bơm, lốp xe căng lên. 

D Khi bị xì hơi, bóng bay bé lại. 

Giải 

Trường hợp uống sữa tươi trong hộp bằng ống hút khờng phải do áp suất khí 
qư/ển gây ra mà là áp suất do người uống gây ra. 

Đáp án: A 

9.9 VI sao càng lên cao áp suâ't khí quyển càng giảm? 

A. Chỉ vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suâ'l càng giảm. 

B. Chỉ vì mật độ khí quyển càng giảm. 

c. Chỉ vì lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm. 

D. Vì cả ba lí do kể trên. 

Giải 

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm vì 

• bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giầm. 

• mật độ khí quyển càng giảm. 

• lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giám. 

Đáp án: D 

9.1f. Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8 cmHg. 

i) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy 
ngân là 136.10 3 N/m . 

&) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m. Lấy trọng lượng 
riêng của nước là 10.10 3 N/m\ Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg? 

Tóm tắt 

a) h H g = 75,8 cmHg ; d H g = 136.10 3 N/m 3 ; pmHhổ =? 
b) d nưrtc = 10.10 3 N/m 3 ; h nưđc = 5m ; ph =? 
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Giải 

a) Áp suâ't khí quyển trên mặt hồ là: 

Pmặlhổ ~ dftg. h H g 

=> PmạthA = 75,8.10' 2 . I36.10 3 = 103 088 N/m 2 = 103 088 Pa 

b) Áp suâ't do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m là: 

Ph ==: pmật hồ 4 dniítíc* h ni Mc = 103 0 88 + 10.10 3 . 5 = 153 0 88 Pa - ) 12,56 cmHg 

Đáp SỐ: a) 103 088 Pa; b) 112,56 crnHg 
9.11. Người ta dùng một áp kế để xấc định độ cao. Kết quả cho thây: ở chân Í 1 Ú i áp 
kế chỉ 75cmHg ; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu coi trọng lưựng riêng của 
không khí không đổi và có độ lđn là 12,5N/m\ ưọng lượng riêng của thủy nigàn 
là 136 000N/m 3 thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét? 

Tóm tắt 

h,)Hs = 75 cmHg ; h h Hg = 71,5 cmHg 
d H g = 136 OOON/m 3 ; d KK = 12,5 N/m 3 ; h =? 

Giải 

Áp suâ't khi quyển ở chân núi bằng: 

p„ = d H g. hoHg = 136 000. 75.10 ' 2 = 102 000 N/m 2 
Áp suất khi quyển ở đỉnh núi bằng: 

Pb = d H g. h hH g = 136 000. 71.5.10' 2 = 97 240 N/m 2 
Áp suât trên đỉnh núi thấp hơn ở chân núi và sự chẽn lệch áp suất này lì dio áp 
suâ't của lớp khí quyển có độ cao h gây ra dưới chân núi. Do đó ta có: 

Ap h = Ph - Po = d KK .h 

Độ cao của đỉnh núi là: 

H =^ = - 1Q20Q »- 97240 = 380,8 m 
đ KK 12,5 


Đáp số: h = 38(9,8 m 

9.12. Một bình cầu được nối với một ông chữ u có chứa thủy ngân (Hình 92 Itrang 
31 SBT). 

a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn hay nhỏ hơn áp suất khí quyểni? 

b) Nếu độ chênh lệch giữa hai mực thủy ngân trong ông chữ u là 4cni tlhì độ 
chênh lệch giữa áp suất không khí trong bình cầu và áp suất khí quyển lìà bao 
nhiêu? Biết trọng lượng riêng của thụy ngân là 136000 N/m 3 . 

Tóm tắt 

b) d„ g =136 000N/m 3 ; Ah = 4cm ; Ap =? 

Giải 


a) Từ hình 9.2 trang 31 SBT ta thây, cột thủy ngân bên tiếp xúc vđi khí qjuyển 
cao hơn bên tiếp xúc với khí trong bình => Áp suâ't không khí ưong bìnhcẩíU lớn 
thỏa mãn Pb = Pc* do đó lớn hơn áp suất khí quyển một lượng là: Ap = d H g. Aln 

b) Nếu Ah = 4cm thì độ chênh lệch giữa áp sucất không khí trong bình cỉu và áp 
suất khí quyển là: Ap = d H g. Ah = 136 000. 4.10' 2 = 5440 N/m 2 = 5440 Pa 

Đáp sô: 34*40 Pa 
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Bài 10: Lưc ĐÁY ÁCSIMÉT 


A. KIÊN THỨC Cơ BẢN CAN nắm VỮN(, 

1 . uịc dấy A cs i m é t 

Một vật nhúng vào chết lỏng bị chất lỏng đẩy thảng đứng từ d ưới len với lực có độ 
lớn bang trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ gọi là lực đẩy Ảcsimét. 

2. Sguyên nhân xuất hiện lực dây Ácsimét 

Do có sự khác nhau của áp suất tác dụng lẽn đỉnh và đáy của vật khi nằm 
trong caât lỏng. Sự chênh lệch áp suât này không phu thuộc độ sâu. 

3. Công thức 

Độ lớn của lực đẩy Ácsimét được tính theo công thức: F = d.v 

Trorg đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏtĩị• 

V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỏ 

4. ữơn vị 

_ F — > N ; (f—> N/nr ; V m 3 _ 

B. GIẢI ĐẮP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

* Cì: Treo một vật nặng vào lực kế, lực kê chỉ ghi giá trị P(H.Ỉ0.2a SGK). Nhúng 
vật nặng chìm ưong nước, lực kê chỉ giá ưị Pị (H.10.2b). p|<p chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị p (H.10.2a). Nhúng vật nặng 
chìm Iroig nước, lực kế chỉ giá trị P| (H.10.2b). Pị < p chứng tỏ khi nhúng vật vào 
nước xuit hiện lực đẩy vật lên trên. 

* Cl: Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trông trong kỗt luiậiìì s.au: 

Kết uận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lồhig tấc dụng một lực đẩy 
hướng tì ... 

Trá lời 

Kết uận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chết Ưmị tác dụng một lực đẩy 
hướng ti dưới lên trên theo phương thẳng đứng. 

* C3* Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 SGK ưhứng tỏ dự đoán về 
độ lớn cia lực đẩy Ácsimét nêu trên là đúng. 

Trả lời 

Thỉ nghiệm kiểm tra dự đoán của Ácsimét (hình 10.3) 

a) Tno cổc nhựa A và vật nặng V vào lực kế. Lực kế chỉ g;iá trị Pị. Dó là trọng 
lượng CUI cốc nhựa và vật nặng P| = P A + Pv 

b) Nlúng vật nặng vào hình tràn dưng đầy nước. Nưđ»c arà n ra được hứng vào 
cốc B Lực kế chỉ giá trị p 2 < Pj. ?2 = Pa + Pv - F 

trong đó F là độ lởn của lực có chiều ngược với chiều củía trọng lực của cốc A 
và vật ning V : lực đẩy vật lẽn. 
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( 1 ) 


Suy ra Pi = p 2 + F 

c) Rót nước từ cốc B vào cốc A. Lực kế chỉ giá ưị P| 

Pi = P A + Pv + Pn = P 2 + Pn (2 ) 

trong đó P N là trọng lượng của nước bị đẩy ra khi vật được nhúng vào bình tràn. 

So sánh (1) và (2), ta có F = P N 

Từ đây có thể rút ra kết luận: độ lđn của lực đẩy vật nhúng trong nước (hay 
trong một chít lỏng nào đó) bằng trọng lượng của phần chít lỏng bị vật chiếm chỗ 
(nên tràn ra ngoài). 

■ C4: Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? 

Trả lời 

Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gầu nưđc khi còn ngập dưới nước nhẹ 
hơn khi đã lên khỏi mặt nước (H.10.1). 

Sd dĩ như vậy là vì: khi còn ngập dưới nước, gầu chịu lực đẩy Ácsimét có độ 
lớn F = dnrticV làm giảm trọng lượng thực của gầu nước. Khi ra khỏi inặi nước, 
trong khống khí gầu cung chịu lực đẩy Ácsiựìét có độ lớn F = dkhông kh«v. Nhưng vì 
dkhỏngkhí < d ni ftic, nên ta thây gầu nước nhẹ hơn khi còn ngập trong nước. 

■ CS: Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng 
chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ấcsimét lđn hơn? 

Trả lời 

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm 
trong nước. Hai thỏi chịu lực đẩy Ácsimét như nhau/ sở dĩ như vậy là vì độ \ôn của 
lực đẩy Ácsimét được tính bằng công thức F = d. V 

Trong đó d là trọng lượng riêng của nước và V là thể tích của phần nước bị thỏi 
chiếm chỗ.Do thỏi nhôm và thỏi thép có thể tích bằng nhau, thể tích của phần 
nước bị thỏi nhôm hay thỏi thép chiếm chỗ là như nhau nên hai thỏi chịu lực đẩy 
Ácsimét bằng nhau. 

■ C6: Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào 
nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực Acsimét lđn hơn? 

Trả lời 

Hai thỏi đồng có thể tích bằng 
nhau, một thỏi được nhúng chìm vào 
nước, một thỏi được nhúng chìm vào 
dầu. Thỏi được nhúng vào nước chịu 
lực đẩy Ácsimét lđn hơn vl trọng 
lượng riêng của nước dnurtc lđn hơn 
trọng lượng riêng d d ầu trong khi thể 
tích của phần nước và của phẩn dầu 
bị chiếm chỗ là bằng nhau. 

■ C7: Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 SGK thay cho 
lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lđn của lực đẩy Ácsimét. 
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Trả lời 

Cỏ miều phương ấn thí nghiệm khác nhau để kiểm tra dự đoán về độ lđn của 
lực dấy \c simct. Có thể thực hiện theo cách sau. 

0 Ding 3 cốc A, B và c giống nhau (cổ thể tích hằng nhau). Cốc c đầy nước. 

Đặt cốc A lên đĩa cân trái và móc vào đĩa này vật năng. Đặt các quả cân lên 
đĩa cân phải cho đôn khi cân thăng bằng. 

>) R( t nước từ cốc c vào B cho 
đếi khi B đầy. Cân mất thăng 
bằig cha thây đĩa cân trái trỏ nên 
nhí hơn 

:) R)t hết nước từ cóc c sang 
cốiA. Cân trở lại cân bằng. 

Zó thể em chưa biết: 

rruyền thuyết về Ácsimét 

/ì bạc cổ khôi lượng riêng chỉ (b) 

và( khoing 50% khối lượng riêng 

củ&vàhị, nên nếu 2 vặt làm bàng vàng ròng và bằng vàng có pha bạc có khôi 
lượig bằng nhau thì vật làm bằng vàng có pha bạc phải có thiể tích lớn hơn. Nêu 
nhíng hii vật này vào nưđc, lực đẩy Ácsimét lên vật làm bằ.ng vàng có pha bạc 
lớn hơn lực đẩy Ácsimét lên vật 
làn bằm; vàng. 

tiếu Jem cân lượng vàng nhà 
vua đã giao cho người thợ kim 
hoài và cái vương miện thì không 
thể phát hiện vương miện được 
làm bằrg vàng ròng hay bằng 
vàig phi bạc vì người thợ kim 
hoài đã cô' làm cho vương miện 
có ihôì lượng đúng bằng lượng 
vànỊ đẫ lược giao. 

"rong phép thử của Ácsimét (Hình 10.7) ta thấy lực đẩy Ácsímét lên vương 
miệi lớn hơn chứng tỏ thể tích của vương miện lớn hơn thể tsícti của lượng vàng 
Vuagiao Có nghĩa là vương miện đà được làm bằng vàng pha toạc. 

c. CIẢIBÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

10.1 Lực đẩy Ácsimét phụ thuộc vào 

/. Trcng lượng riêng của châ't lỏng và của vật. 

L Trợig lượng riêng của chất lỏng và thể Uch của phầin cháìt ỉỏng bị vật chiêm 
chí. 

c. Trcng lượng riêng và thể tích của vật. 

r. Trcng lượng của vật và thể tích của phần châ't lỏng bịị vật chiếm chỗ. 

Đáp án: B 

71 








10 .2.Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước 
(H.iO.l). Lực Ácsimét tác dụng lên quả 
cầu nào là lớn nhất? 

A. Quả 3, vì pó ở sâu nhất. 

B. Quả 2, vì nó iớn nhất, 
c. Quả 1, vì nó nhỏ nhất. 

D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước. Hình IOJ 

Đáp án: B 

10 3. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có khối lượng bằng 
nhau. Khi nhứng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy của nưđc tác dụng vào 
vật nào là lớn nhất, bé nhất? 

Giải 

Khổì lượng riêng của Cu, Fe, AI là: 
dcu = 8900kg/m 3 
dpe = 7800kg/m 3 
d A i = 2700kg/m 3 

mà d = ^ suy ra V = 

V d 

vì d*i< dpc < dcu và m là như nhau nên V A | > V Fe > V Cu (chính là thể tích phần 
chất lỏng bị chiếm) 

lại có F = d. V suy ra F A J > F Fc >F Cu 

=> lực đẩy của nước tác dụng vào vật làm bằng nhôm là lđn nhất và vào vật 
làm bằng đồng bé nhâ't. 

10 . 4 . Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, cố hinh dạng khác nhau 
nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy 
của nưđc tác dụng vào ba vật có khác nhau không? Tại sao? 



Vì F = d nl *!c.v, mà thể tích ngập nước của ba chất này là như nhau nên lực 
Ácsimet tác dụng lên ba chất này là như nhau. 

10 . 5 . Thể tích của một miếng sắt là 2dm 3 . Tính lực đẩy Ácsimét tác dụng lên 
miếng sắt khi nó được nhúng chìm ưong nước, trong rượu. Nếu miếng sắt được 
nhứng đ độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ácsimét cổ thay đổi không? Tại sao? 

Giải 

V = 2dm 3 = 0,002m 3 

Trọng lượng riêng của nước và rượu: 

d n * k = 10000N/m 3 

dnÃ u = 8 OOON/m 3 

F n *,c = d niltk .v = 10 000.0,002 = 20N 
Fn*,u = dnụíĩ.v = 8 000.0,002 = 16N 

Lực acsimct không phụ thuộc độ sâu nên nó sẽ không thay đổi khi nhúmg vật 
(sắt) ở những độ sâu khác nhau. 
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106. Một thỏi nhôm và một thi"- i (lồng có trong lươ.ug như nhau. Treo các thỏi 
nhỏm và đổng vào hai phía cu I mót cân tivo. nổ cân thăng hằng rồi nhúng 
ngập cả hai thôi đồng thời vào hai bình dưng nươc. Con hây giờ còn thăng hằng 
không? Tại sao? 

Giai 

Khỏi lượng riêng của Al, Cu 
D ( X1 = 2 700kg/nr 
D( u = 8 900kgW 
D = m/v suy ra V = m/D 

Mà Dai < D Cu và m là như nhau VI trọng lượng là như nhau 
Siìiy ra V A | >V Cu suy ra F A Ị> F Cu nên cân không thăng bằng. 

107. Lực đẩy Ác-si-mết cổ thể tác dụng lên vật nào dưới đây? 

A. Vật chìm hoàn toàn trong chít lỏng. 

B. Vật lơ lửng trong chất lỏng, 
c. Vật nổi tròn mật chât lỏng. 

D Cả ba trường hợp trên. 

Giải 

Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên: 

■ Vật chìm hoàn toàn trong chít lỏng. 

■ Vặt lơ lửng trong chất lỏng. 

■ Vật nổi trên mặt chất lỏng. 

Đáp án: D 

108. Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng Xìuống sâu thì: 

A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó 
càng tăng. 

B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nổ càng giầm, áp suất nước tác dụng lên nó 
càng tăng. 

c. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó 


càng tăng. 

D. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lẻn nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó 
không đổi. 

Giải 

Thả một viên bi sắt vào ruột cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì lực đẩy 
Ác-sii-mét tác dụng lén nó không đổi, áp suất nước tác dựng \ên nổ càng tăng. 

Đáp án: c 

109. Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương tlhẳng đứng. Khi vật ở 
tnong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nưđc,. lực kê chỉ 3,6N. Biết 
tnọng lượng riêng của nước là 10 4 N/m 3 . Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không 
khí. Thể tích của vật nặng là 

A 480cm\ B. 360001* 

c 120cm\ D. 20cnn i . 
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Tổm tẩt 

F, = 4,8 N ; F 2 = 3,6 N ; d = 10 4 N/m 3 ; V =? 

Giải 

Lực đẩy Ácsimét lác dụng lên vậi bằng: 

Fa = F,-F 2 = 4,8-3,6= 1,2 N 
Mặt khác: Fa = d. V. Vậy hể tích của vật nặng là 

V = = ỊẬ = 1,2.10' 4 m’ = 120 cm 3 

d 10 4 


Đáp án: c 

10.10. Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là 

A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nưđc. 

B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, 
c. lực đẩy Ác-si-mét lđn hơn trọng lượng của vật. 

D. lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn ưọng lượng của vật. 

Giải 

Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là 
lực đẩy Ác-si-mét lđn hơn trọng lượng của vật. 

Đáp án: c 

10.11. * Một cục nước đá được thả nổi ưong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng 
khi nước đá tan hết thì mực nưđc trong cốc không thay đổi. 

Giá ĩ 

Khi cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước, cục nước đá sẽ chịu tác 
dụng của 2 lực là ưọng lực p và lực đẩy Ácsimét và hai lực này cân bằng nhau. 
Tức là: F A = p (1) 

Trong đó: 

Fa = ^ cục nứtlc đá* d nU (đc và p “ Vcục nưtte đá* d C ụ C nưđc dá = Vnưrtc đá tan* d n ư<tc đá tan ( 2 ) 

Suy ra: V C ụ Cnt tó C Já* d n ự(j c = Vnưđcđắ lan. d ni / ( tcđá tan 

Ma d nt fc)c = dnttíc đá tan * 

Nên từ (1) và (2) suy ra: v cục nưức ứi = V nưức đá tan => thể tích của cục nước đá sau 
khi tan thành nước đá sẽ không đổi. 

Điều đó chứng tỏ rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi. 

10.12. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chim vật 
đó vào nước thì sô" chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng 
lượng riêng lớn gâp bao nhiêu lẩn ưọng lượng riêng của nước? Biết trọng 
lượng riêng của nước là 10 000N/m 3 . 

Tóm tắt 

p„ = 2,1 N; Po - p, = 0,2 N; d niMt = 10 000 N/m’ ; yíỉ!_ = ? 

d nưtk 


Giải 


Trọng lượng của vật đó là: P() = dvật. Vvật 
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Khi nhúng chìm vật dó vào nưđc thì do lực dẩy Ácsimct s*ố chí của lực kê giảm 
0,2 N-Tức là: F A = ĨV p| = 0,2 N 

Mặt khác: F A = d mftK , V vật 

Vậy chất làm vật dỏ cỏ trọng lưựng riêng lớn hơn trọng lương riêng của nước là: 

jỊyìl = ộ-=21 = 10,5 

Đắp sô: = ĩ 0,5 

** nước 


10.13. * Một quả cầu hằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458 N. Hỏi 
phải khoét bđt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồ! hàn kín lại, để khi 
thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nước 
và nhôm lần lượt là 10 000N/m 3 và 27 OOON/m J . 

Tóm tắt 

Po = 1,458 N; d nưđc = 10 000 N/m 3 ; d A1 = 27 000N/m 3 ; V KhtHÍt =? 

Giải 


Thế tích của quả cầu nhôm trước khi bị khoét là: 

1,458 




U A1 27000 

Đe khi thả quả cầu vào nước nó nằm lơ lửng trong nước thì phải khoét bớt lõi 
quả cầu một thể tích Vkhoéi sao cho phần trọng lượng của nó còn lại P| phải cân 
bằng vđi lực đẩy Ácsimét lên nó: Pi = F A 
Trong đó: P| = V|. d A i; F A = d nltóc . V() 
và V() = Vị + Vkhoéi 

=> Vi = = 1222°.54.10' 5 = 2.lơ 5 m s 


= 5,4.10 5 m 3 


d 


AI 


27000 


Vậy thể tích phần bị khoét là: 

v kh() „ = Vo- V, = 5,4,10" 5 - 2.10' 5 = 3,4.10‘ 5 m' = 34 cm s 

áp SỐ! Vu, oi, = 34 cm 3 


Bài 11: THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI Lực ĐẨY ÁCSIMÉT 

❖ NỘI DUNG THựC HÀNH 

■ Ch Xác định độ lớn lực đẩy Ácsimét bằng cỗng thức: F A = ... Đo ba lần, lây 
kết quả ghi vào báo cáo. 

Trả lời 

Xác định độ lớn của lực đẩy Ácsimét bằng công thức F A = p - F 
Trong đó p là trọng lượng của vật (đo được bằng lực kế) khi vật ở ngoài khổng 
khí và F là hợp lực của các lực tác dụng lên vật (đo được bằng lực kế) khi vật chìm 
trong nước. 
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■ C2: Thể tích V của vật được tính như thế nào? V =....... 

Trả lời 

Thể tích V của vật được tính theo công thức 

V = (V 2 -V,) 

Trên thành bình của bình chia độ, người ta khắc các vạch ứng với ữiể tích của 
tượng nước có mặt thoáng nằm ngang các vạch đố. 

* C3: Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính bằng cỉch rào? 
Pn=....... Đo ba lần, lấy kết quả ghi vào báo cáo. 

Trả lời 

% Trọng lượng của pliần nước bị vật chiếm chỗ được tính bằng công thứrc: 

Pn = P 2 -P> 

■ C4: Viết công thức tính lực đẩy Ácsimét. Nêu tên và đơn vị ciủa các đại 
tượng có mặt trong công thức. 

Trả tời 

Công thức tính lực đẩy Ácsimét: 

F a = P-F 

Fa , p và F có cùng đơn vị là N. 

■ C5 : Muốn kiểm chứng độ lđn của lực đẩy Ácsimét cần phải đO' nhưng đại 
tượng nào? 

Trả lời 

Muốn kiểm chứng độ lđn của lực Ácsimét dùng công thức: 

Fa = d„ưđc V 

vđi V là thể tích của khối nước bị vật chiếm chỗ. 

Như vậy, cần đo các đại lượng trọng lượng riêng của nước và thể Ưcỉh khối tước 
đả bị vật chiếm chỗ. 


Bài 12: Sự NỔI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

L Điều kiện đề một vật nổi - vật chìm 
Khi nhúng một vật vào châ't lỏng: 

❖ vật chìm xuống nếu trọng lượng p của nó lđn hơn lực đẩy Ácúmiét F : 
P>F 

•> vật nổi lên nếu: P<F 

❖ vật lơ lửng trong chât lỏng nêu: p = F 

2. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng, lực đẩy Ácsimét đưực tính 

F = d. V 

d là ưọng lưựng riêng của chất lỏng (N/m 3 ); V là thể lích của phẫn vậ t thím 
trong chất lỏng (không phải thể tích của vật) (ni 3 ). _ 
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1>. GIẢI ĐẮP C ẢI HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: MỎI vật ữ trong lòng chất lỏng chịu tác đung của nhừng lực nào, phương 
'à chiều của chúng cổ giông nhau không ; 

Trả lơi 

Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực: 

• Trọng lực p cỏ chiều hướng thẳng đứng từ trên xuống đưđi 

• Lực đây Ácsimét có chiều thẳng đứng hướng từ dưới lê n trên. 

■ C2: Cổ thể xẩy ra ba trường hđp sau đây dối với trọng lượng p của vật và độ 
Un Fa của lưc đẩy Ácsimét: 

a) F a <P 

b) F a =P 

c) F a >P 

Hây vẽ các vectơ lực tương ứng vđi ba trường hơp trên hình 12. la, b,c và chọn 
cụm từ thích hợp trong số cắc cụm từ sau đây cho các chỗ trông ở các câu phía 
dưới hình 12.1.SGK: 

(1) chuyển động lên trên (nổi len mật thoáng) 

(2) chuyển động xuổng dưới (chìm xuồng đáy bình) 

(3) đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng) 

Trả lời 

a) Vật sẽ chuyển động xuống dưđi (chìm xuông đáy bình) 

b) Vật sẽ đứng yên (lơ lửng ưong châì lỏng) 

c) Vật sẽ chuyển dộng lên trên (nổi lên mặt thoáng) 



a)P>F b) p = F c) p < F 

■ C3: Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi? 

Trả lời 

Miêng gỗ nổi trên mặt nước vì ưọng lương của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Ácsimét. 

■ C4: Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng p của nó và lực đẩy 
Acsimét có cân bằng không? Tại sao? 

Trả lời 

Khi miêng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng p của nó và lực đẩy Ácsimét F A 
không bằng nhau về độ lớn: F,\ > p. Vì p có chiều hướng xuống dưới còn lực F a có 
chiều hướng lên trên nên hợp lực F của các lực tác dụng lẽn miếng gỗ có chiều 
hướng lên trên, đẩy miếng gỗ nổi lên mặt nước. 
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■ CS: Độ lđn của lực đẩy Ácsimét được tính bằng biểu thức Fa = đ.v, trong đổ 
đ ỉà trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời s.au đây, 
câu nào là không đúng ? 

A. V là thể tích của phần nưđc bị miếng gỗ chiếm chỗ. 

B. V là thể tích của cả miếng gỗ 

c. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước. 

D. V là thể tích được gạch chéo ưong hình 12.2 (SGK). 

Trả lời 

Độ lđn của lực đẩy Ácsimét F được tính bằng biểu thức F = d.v , trong đổ tl là 
trọng lượng riêng của chất lỏng còn V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm 
khi nhúng vào chất lỏng. 

Trong các câu trả lời sau: 

A. V là phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ 

B. V là thể tích của cả miếng gỗ 

c. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước 
D. V là thể tích được gạch chéo ưong hình 12.2 

Các câu ưả lời B và D là không đúng . Câu c đúng nếu xem nước không thấm 
vào phần miếng gỗ chìm trong nước. Ngược lại thì không đúng. 

■ Cổ: Biết p = dy.v (trong đó dv là trọng lượng riẽng của châ't làm vật, V là thể 
tích của vật) và F A = d L .V (trong đó ỏi là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy 
chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chít lỏng thi: 

- Vật sẽ chìm xuống khi: dv> d L 

- Vật sẽ lơ lửng trong châ'l lỏng khi: dv= d L 

- Vật sẽ nổi lên mật châ't lỏng khi: dv< d L 

Trả lời 

Biết p = d v V (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích 
của vật) và F = d L V (trong đó d L là trọng lượng riêng của châ't lỏng). 

Nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng 

• Vật sẽ chìm xuống khi p > F 
hay khi dv > dt 

• Vật sẽ lơ lửng nong chất lỏng khi p = F 

hay khi dv = d L 

• Vật sẽ nổi lên mặt châ't lỏng khi p < F 

hay khi dv < d L . 

■ C7: Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải 
là một khôi thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng. 

Trả lời 

Trả lời cho phần mở bài. 

Hòn bi thép là một khôi đặc. Nó chìm trong nước vì ưọng lượng riêng cưa thép 
lđn hơn trọng lượng riêng của nước. 
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Con tàu bằng thép tuy năng hơn hòn bi thếp nhưng lai nổi vì con tàu khổng phái 
là một khôi thép đặc mà có nhiều khoang rỗng. Với cấu tao như vậy, trọng lượng 
của nưđc mà nó đà chiêm chỗ cổ thể lớn hơn trong lương của con tàu. Do đó lực 
đây Acsimct lổn hơn trọng lượng con tàu. Nhờ đổ con tàu nổi được. 

■ CH: Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao? 

Trả lời 

Vì trọng lượng riêng của thép (78 000 N/ m 3 ) nhỏ hơn trong lượng riêng của thủy 
ngãn (136 000 N/ m 3 ) nôn khi thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì nó sẽ nổi. 

■ C9: Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập ưong nước. Vật M chìm 
xuỏng đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi P M , F AM là trọng lượng và lực 
đẩy Acsimét tác dụng lên vật M; Gọi P N , Fan là trọng lương và lực đẩy Acsimét tác 
dụng lên vật M. Hãy chọn dâu “<’\ thích hợp cho các ô trông: 

Fam"~Fan Fam-"Pm 

Fan...Pn p M---P N 


Trả lời 

Hai vật A và B có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật A chìm xuống 
đáy bình còn vật B lơ lửng trong chất lỏng. 

Gọi PA và FA tương ứng là trọng lượng và lực dẩy Ácsimét tác dụng lên vật A. 
Gọi PB và FB tương ứng là trọng lượng và lực đẩy Ácsimét tác dụng lên vật B. 
Trong trường hỢp đang xét: 


Fa = F 0 
Fa < Pa 
Fb = Pb 
Pa > Pb. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

12.1. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ácsimét có cường độ 

A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nưđc. 

B. Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ. 
c. Bằng trọng lưựng của vật. 

D. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật. 


Đáp án: D 

12.2.Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng khác nhau (H.ỉ 2.1). Hãy so sánh lực đẩy 
Ácsimét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng cưa chất lỏng nào lớn 
hơn? Tại sao? 


Giải 

Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy 
Ácsimet cân hằng với trọng lượng của vật nên 
lực đẩy Ácsimct trong hai trường hợp đó bằng 
nh.tu (bằng trọng lượng vật). 

Fi=d,.v, 

F 2 =d 2 .v 2 


A 


1 i 

~ 1~ 

V _ J 


< 2 - J 


Hình 12.1 
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Trong đổ d|, d 2 lần lượt là trợng iượng ricng của chất íỏng 1 và 2. 

Vị, v 2 lần lượt là phần thể tích của vật chìm trong châ't lỏng 1 và 2. 

Mà F| = F 2 nên d|.Vị = d 2 .v 2 
Và Vj >v 2 suy ra d 2 > dị 

Vậy trọng lượng riêng của chít lổng hình 2 lớn hơn trọng lượng riêng của châì 
lỏng ở hình 1 . 

12.3. Tại sao một lá thiếc mỏng, vo tròn lại rồi thả xuống nước thì chìm, còn gấp 
thành thuyền thả xuống nước lại nổi? 

Giải 

Lá thiếc vo tròn thả xuống nước thì chìm vì trọng lượng riêng của thiếc lớn hơn 
trọng lượng riêng của nước. 

Khi lá thiếc mỏng được gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi. VI trọng 
lượng riêng trung bình của thuyền nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước (vì thế tích 
của thuyền lđn hơn thể tích của lá thiếc khi vo tròn râ't nhiều). 

12.4. Hình 12.2 vẽ hai vật giống nhau về hình dạng và kích thước nổi ưên nước. 
Một làm bằng li-e (khối lượng riêng 200kg/m 3 ) và một làm bằng gõ khô (khối 
lượng riêng 600kg/m 3 ). Vật nào là li-e? Vật nào là gỗ khô? Giải thích. 

Giải 

Hai vật giống nhau về hình dạng và kích thước => có cùng thể tích V. 

Trọng lượng của hai vật lần lượt là: 

Pgỗ = y.dgẫ = 10V.D g a 
p.i-e = Vdi* * IOVdL 

Mà D|j_ c = 200kg/m 3 ; Dgồ 35 600kg/m 3 => Dii* < D g a => P| ÌH . < Pgfl. 

Mặt khác, lực đẩy Ácsimét tác dụng lên vật thì có độ lđn bằng trọng lượng của 
vật. Do đó: F||-C = d.V| ÌHÌ = Pii-C < Pgồ = Fgỗ = d.V g 5 

Trong đố d là ưọng lượng riêng của nưđc. 

V^, Vgẫ lần lượt là phần thể tích của vật bằng li-e và vậrbằng gỗ chìm trong 
nước. 


—^ Vh* < Vgỗ 

Suy ra gỗ dễ chìm hơn li-e. Trong hình 12.2 (1) là lie, (2) là gỗ. 

12.5. Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang nổi trên nước của một miếng 
gỗ (H.12.3). Nếu quay ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực 
nước có thay đổi không? Tại sao? 
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Hình 12.3 



G1 đ 1 

ỉ.ực đay Aesimét tác dung ỉớn vât thì có đó lơn hán í! trong lương của vật. Do đó: 

F.x = p 

Tổng trọng lương của miếng gồ và quả tâu hằng chì luô n không đổi 

F a không đối. 

mà F a = d.v và d = trọng lượng riêng của nước không đổi., s.uy ra thể tích V là thể 
tích chất lỏng bị vật chiếm không dổi => Mực nước vần không đổi. 

12.6. Một chiêc sà lan cỏ dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Xác định trọng lượng của 
sà lan biôt sà lan ngập sâu trong nước 0,5 m. Tr )ng .ương riêng của nước là 
10000N/m 3 . 


Giải 

Vnư.íc hi xù lan chiếm — 4.2.0,5 — 4m 

Trọng lương của sà lan bằng lực đẩy Ácsimét tác dụng len sàlan: 

Pa | an = F, = d. V = 10 000. 4 = 40 0(00 N 

12.7. Một vật có trong lượng riêng là 26 OOON/in . Treo vật vàíO một lực kế rồi nhúng vật 
ngập ưong nước thì lực kế chỉ 150 N. HỎI nếu treo vật ỏ mgioà i không khí thì lực kế 
chỉ bao nhiêu? Cho biết irọng lượng riêng của nước là 10 000 N/rn\ 

Giải 

Khi ở trong nước, các lực tác dụng vào vật gồm: Trọng lực p ihẩng đứng hướng 
xuông, lực đàn hồi F Jh và lực đẩy Ácsimét F A đều thẳng đtứng hướng lên. Ba lực 
này cân bằng nhau và số chỉ của lực kế là độ lđn của lực đàm hồi. Do đó: 


Fjực kố= Fdh = p - Fa = 150 N (1) 


Trong đỏ: p = dvặt.V 

Vật ngập trong nước: F A = d nưđc .v 

d vậl = 26 OOON/m 3 ; d nlMc = 10 000 N/nv’ 

^ PÃld^. = 10000 = 5 
p d v>l 26000 13 


5 

—> F A - 77 p (2) 

13 


5 8 

Từ (1) và (2) suy ra trọng lực tác dung lên vật là: (1 - 77 )P = -7 p = 150 

13 13 

=> P = 243,75 N 

Néu treo vật ở ngoài khổng khí, các lực tác dụng vàiO vật gồm: Trọng lực P 
thẳng đứng hướng xuông, lực đàn hổi F,ih thẳng đứng hưđng lên. Hai lực này cân 
bằng nhau và sô"chỉ của lực kế là độ lớn của lực đàn hồi. Do* đó: 

F|ực kố= Fj h = P = 243,75 N 

12.8. Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì 
A. nhẫn chìm vì d Ag > d H g. B. nhẫn nổi vì d Ag < dỈHg. 

c. nhẫn chìm vì d Ag < d H g. D. nhẫn nổi VI d A g > dhg. 

Giải 

d ( \| = 104 900 N/m 3 ; d H g = 136 000 N/nr\ Do đó, Nếu tihả một chiếc nhẫn đặc 
bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì nhẫn nổi vì đ A g < d Hí g. 


Đáp án: B 
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12.9. Thả một vật dặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có 
trọng lượng riêng d) thì 

A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi d v > d/. 

B. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một phần ưên mặt chất lỏng khi d v = dị. 

. c. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi d» > d/. 

D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một nửa trên mặt chất lỏng khi d, = 2d,. 

Giải 

Thả một vật đặc có trọng lượng riêng d v vào một bình đựng châ't lỏng có trọng 
lượng riêng di thì vật sẽ chìm xuông đáy rồi nằm im tại đáy khi dy > d/. 

Đáp án: c 

12.10. Cùng một vật được thả vào bôn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (Hìnhl2.4). 
Hãy dựa vào hình vẽ để so sánhtrọng lượng riêng của các chất lỏng. 

A. d| > d 2 > dj > d 4 . B. d 4 > dj > d 2 > d 3 . 

c. đ 3 >đ 2 >d| >d 4 . D. d 4 > d| > d 3 > d 2 . 



Hình 12.4 


Giải 

Tùy thuộc vào mức độ nổi của vật ưong chất lỏng mà ta xác định được trọng 
lượng riêng của chất lòng nào lớn hơn. Vật càng nổi thì lực đẩy Ásimet lôn vật 
càng lđn, tức là trọng lượng riêng của chất lỏng càng lớn. Vì vậy: 


d 3 > d 2 > d| > d 4 


Đáp án: c 

12.1 ỉ.Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích đdỢc thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm 
xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi P| là trọng lượng của vật 1 ; 
p 2 là trọng lượng của vật 2, F) là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 1, F 2 là 
lực đẩy Ác-si-mét tấc dụng lên vật 2 thì 

A. F, = F 2 và p, > p 2 . B. F, > F 2 và p, > p 2 . 

c. Fi = F 2 và p| = p 2 . D. Fi < F 2 và P| > p 2 . 


Giải 


Vì vật l chìm xuỗng đáy bình, vật 2 lư lửng trong nước nên: 

P| > Fị ; p 2 = F 2 

Vì hai vật 1 và 2 có cùng thể tích và đểu được thà vào một bình dựng 
nưđc, nên: Fị = F 2 

=> F, = F 2 và P| > p 2 


Đáp án: A 
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12.12. Dung tay án một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống (đáy một bình đựng 
nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nối một phần 1 ren mặt nước. Hiện 
tương trên xảy ra vi 

A. trọng lượng riêng của chít làm quả cầu nhỏ hơn trọng lượúig riêng của nước. 

B. lực đẩy Ác-si-mét luôn bằng trọng lượng của quá cầu. 

c. lực đây Ac-si-mét mới đầu lđn hơn trọng lượng quả cầu, sa u đổ giảm dần tđi 
bằng trọng lương của quả cầu. 

D lực dẩy Ác-si-mét mđi đầu lđn hơn trọng lượng quả cầu, sa u đổ giảm dần tới 
nhỏ hơn trọng lượng của quả cầu. 

Gọi V = thể tích quả cầu; V‘ = thể tích phần quả cầu chìm trong nưđc khi cân 
bằng. Ta có: V' < V (i) 

Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặ t nước, tức là: 

F A = p => d nư , k . V* =dvậi. V 

Vì V > V’ nên dvật< d nư<íc . 

Vậy hiện tượng trẽn xảy ra vì trọng lượng ricng của chất là m quả cầu nhò hơn 
trọng lượng riêng của nước. 

Đáp án: A 

12.13. Một phao bơi cổ thể tích 25 dnv 3 và khối lượng 5 kg. Hỏi lực nâng tác dụng 
vào phao khi dìm phao ưong nước? Trọng lượng riêng của nước làlOOOON/nr 3 . 

Tóni tắt 

V = 25 dm 3 = 0,025 m 3 ; m = 5 kg ; d nưđc = 10 000 N/m 3 ; F nâng =? 

Giai 

Lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước bằng: F aâng = F A - p 
Trong đó: lực đẩy Ácsimet tác dụng lên phao: 

Fa = d nưđc . V = 10 000. 0,025 = 250 N 
Trọng lực tác dụng lên phao: p = lOm = 10. 5 = 50 N 

=> F nâng = F a - p = 250 - 50 a 200 N 

Đáp số: F ndng = 200 N 

12.14. Một chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phẳi đổ vào chai ít nhất 
bao nhiêu nước để nó chìm trong nước? Trọng lượng riêng của nước là 10 OOON/m 3 . 

Tóm tắt 

Vchai = 1,5 lít = 1,5 dm 3 =5 0,0015 m 3 ; m chil j = 250 g = 0,25 kg 
dniAtc = 10 000 N/m 3 ; V m , đctrongthai =? 

Giải 

Để chai chìm trong nước thì: F A = p = p chai + p n *, c trong chai 

V tha , d nư< t c — 10m chai + V n ựjf c trong chai' d ral f,t c 
Thể tích nước tối thiểu đổ vào chai để nó chìm trong nước là 

V nlf , l l r.m S .ha,= v ch .i- -T "-" = 0.0015 - = 1,25.10' 3 m 3 = 1.25 lít 

d nưiV 10000 

t)ữp so: V rii/âc trong cltai ~~ 1 f25 llt 
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12.15. MỘI xà ỉan có dạng hlnh hộp chữ nhật, kích thước ỈOm X 4m X 2m Khôi 
lượng của xà lan và các thiết bị đặt trên xà lan bằng 50 tấn. Hỏi có thể đặt vào 
xà lan hai kiện hàng, mỗi kiện nặng 20 tấn không? Trọng lượng riêng CỦA nước 
làlOOOON/m 3 . 

Tóm tắt 

V = lOm X 4m X 2m ; m xà lan = 50 tấn = 5.10 4 kg 
m hàng =2. 20 = 40 tan = 4.10 4 kg 
d nưđc = 10 000 N/m 3 ; Fa > p hay không? 

Giải 

Điều kiện để có thể đặt vào xà lan hai kiện hàng mà sà lan không chìm là: 

pAmax — p —^ lan- tlnưik = Pxà lan 4* Phàng 

Trong đó: v xà lan = 10. 4. 2 = 80 m 3 

Pxàian= 10m xàlan = 10. 5.10 4 = 5.10 5 N 
Phàng = 10. 4.10 4 = 4.10 5 N 
p\nwx = lan. dnưức = 80. 10 000 = 8.10 5 N 
p = Pxà lan + Phàng = 5.10 5 + 4.10 5 = 9.10 5 N 
Vậy: F Am »x < p => xà lan sẽ chìm. 

12.16 . Đố vui. Hàng năm có râ't nhiều du khách đến thăm Biển Chết (nằm giữa I- 
xra-en và Gioóc-đa-ni). Biển mang tên này, vì nước ở đây rất mặn, khiến các 
sinh vật biển không thể sinh sông được. 

Người ta đến thăm Biển Chết không phải chỉ vì phong cảnh mà còn vì một điồu kì lạ 
là mọi người đều có thể nổi trên mặt biển dù không biết bơi (H.12.5 trang 36 SBT). 

Em hãy giải thích tại sao? 

Giải 

Vì nước biển ở đây chứa nhiều muôi nên rất mặn, do đó ưọng lượng riêng của 
nước rất lđn => lực đẩy Ácsimet tác dụng lên các vật đặt trên mặt biển là lđn nên 
mọi người đều có thể nổi trên mặt biển dù không biết bơi. 


Bài 13: CÔNG cd HỌC 

A. KIẾN THỨC cơ BẲN CAN nam vững 

1. Công cơ học 

Một vật sinh công cơ học (gọi tắt là công) khi nó tác dụng lực lên một vật 
khác và làm cho vật này chuyển động. 

Lưu ỷ: • 

Chỉ có công cơ học khi vật chịu tác dụng của lực phải chuyển động dưới tác 
dụng của lực, còn trong trường hợp vật vẫn chịu tác dụng lực không chuyển động 
thì không cỏ công cơ học. _ 
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2. Công phụ thuộc 2 yếu tô' 

4- Lực F tác dụng vào vật. 

4- Quãng đường s mà vặt dịch chuyển. 

3. Công thức tính công A 

A = F.s 

F: lực tác dụng ; s: quãng đường mà vật dịch chuyển được. 

Chú ý : là khi lực tác dụng theo phương vuông góc vđi phương chuyển động 
củ a vật thì lực không sinh công. 

4. Đơn vị công 

_ _ Jun (kí hiệu J): 1J = IN. Im = ỈNm, _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Từ các trường hợp quan sát ở trên hình 13.2 SGK, em có thể cho biết khi 
rào thì có công cơ học? 

Trả lời 

- Con bp tạo ra lực kéo làm cho xe chuyển động nên con bò đã sinh ra một 
CÔHlg Cơ học. 

- Lực sĩ sinh ra lực đờ làm cho quả tạ không rơi xuỗng nhưng vì quả tạ không 
chuyển động nên lực sĩ không sinh ra công cơ học trong trường hợp này. 

■ C2: Tìm từ thích hợp cho các chỗ trôTìg của kết luận sau: 

- Chỉ có công cơ học khi có...(l)... tác dụng vào vật và làm cho vật..(2)... 

- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dung lực và lực này sinh công 
:hì ta có thể nói công đó là công của vật). 

- Công cơ học thường được gọi tắt là công. 

Trả lời 

Chỉ có “công cơ học” khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển động. 

■ C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? 

a. Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goòng chở than chuyển động. 

b. Một học sinh đang ngồi học bài 

c. Máy xúc đất đang làm việc 

d. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. 

Trả lời 

a. Người thợ mỏ sinh ra công cơ học. 

b. Học sinh ngồi học bài không sinh ra công cơ học. 

c. Máy xúc khi làm việc sinh công cơ học. 

d. Lực sĩ khi nâng quả tạ từ thấp len cao đã sinh ra 1 công cơ học. 

■ C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? 

a. Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động. 

b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuông 

c. Người công nhân dùng hệ thông ròng rọc kéo vật nặng lên cao (H. 13.3 SGK) 
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Trá lời 


a. Lực kéo của đầu tàu. 

b. Lực hút của quả đâ't. 

c. Lực kéo ròng rọc của người công nhân. 

* CS: Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5 000N làm toa xe đi được I OOOm. 
Tính công của lực kéo của đầu tàu. 

Trả lời 

Công của lực kéo của đẩu tàu: 

A = F.s = 5000 N.1000 m = 5000000 Nm = 5000000 J 

■ C6: Một quả dừa có khôi lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính 
công của trọng lực. 

Trả lờỉ 

Công của trọng lực: A = F.s = 2 N.6 m = 12 Nm = 12 J 

■ C7: Tại sao không có công cơ học của ưọng lực trong trường hợp hòn bi 
chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? 

Trả lời 

Vì trong ưường hợp này trọng lực tác dụng theo phương vuông góc với chuyển 
động của viên bi nên trọng lực không sinh công. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

13.1. Một nhóm học sinh đẩy một xe chỏ đất đi từ A đến B trên một đoạn đirờìng 
bằng phẵng nằm ngang. Tđi B họ đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe khôing 
đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về. 

A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn dường đi được như nhau. 

B. Công ở lượt đi lớn hơn vl lực kéo ỏ lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về. 

C. Công ỏ lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn. 

D. Công ỏ lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn. 

Đáp án: B 

13.2. Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẩn nằm ngang. Nếu coi như không có nna 
sát và sức cản của không khí thì có công nào được thực hiện không? 

Giải 

Không có công nào được thực hiện vì không có lực nào. 

13.3. Người ta dùng một cần cẩu/lể nâng một thùng hàng khôi lượng 2 500kg lẽn 
độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này. 

Gỉảỉ 

A = F.S = 2 500.12 = 3.10 4 J 

13.4. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều vđi lực kéo là 600N. Trong 5 phiút 
công thực hiện được là 360 kJ. Tính vận tốc của xe. 

Giải 

A „_A _ 360000 

F 600 
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^ _s = 600 


2 m / s 


t 5.60 

13.5. Hoi nước có áp suát không đổi là p - 6 l() s N/rn ; 
dượt dẩn qua van vào trong XIlanh và dẩy pit-tông 


chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A’B’ (H 13.1]. Thể 
tích của xilanh nằm giữa hai vị trí AB và ATT của 
pit-tồng là v=15dm\ Chứng minh rằng công của hơii 
sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J. 


Giải 


Áp suất hơi nước: p = d.AA' => AA' = — 

d 


-\ 



_ n p Hình 13. ỉ 

Công: A = F.AA' = F.~ = -^.p 

d d 

Lại có: d = 77 ==> V = ^7 

V d 

Suy ra A = v.p (ĐPCM). 

Với p = 6.10 5 N/m 2 ,v = i5dm 3 = 15.i0*v> A = I5.10' 3 . 6. 10 5 = 900GJ 


13.6. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học? 

A. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống. 

B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ. 

c. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nghỉêmg„ trượt đều trên mặt 
bàn nhẩn nằm ngang coi như không có ma sát. 

D. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách bị chết máy/, nhưng xe vẫn không 
chuyển động được. 

Giải 


Trường hỢp có công cơ học là quả bưdi rơi từ cành cây xuống. 

Đáp án: A 

13.7. phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Jun ỉà công của một lực làm vật chuyển dịch dược lra. 

B. Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khỏi lượng tà 11 kg một đotin đường ỉ m. 
c. Jun là công của lực IN làm dịch chuyển một vật mtột đoạíi lm. 

D. Jun là công của lực IN làm dịch chuyển vật một đoạn 1 m theo phương của lực. 

Giải 

Jun là công của lực IN làm dịch chuyển vật một đoạn 1 m theo phương của lực. 

Đáp án: D 

13.8. Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của 
trọng lực là 

A. 1J. B. 0J. c. 2J. D. 0,5J. 


Giải 

Vì ưọng lực thẳng đứng hướng xuống, mà vật trượt trẽn miặt bàn nằm ngang 
Phương của trọng lực vuông góc với phương chuyển độ»ng. 
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Do đổ: Ap = 0 

Đáp én: !ỉ 

13.9. Tính công của lực nâng một búa máy có khôi lượng là 20 tấn lên cao 12( cm. 

Tóm tắt 

m = 20 tấn = 20 000 kg ; h = 120 cni = 1,2 m; A =? 

Giải 

Công của lực nâng một bứa máy là: 

A = p. h = lOm. h = 10. 20 000. 1,2 = 240 000 J 

Đáp sô': A = 240 too J 

13.10. Tính công cơ học của một người nặng 50 kg thực hiện khi đi đều trên một 
đoạn đường nằm ngang 1 km. Biết rằng, công của một người khi đi đều trên 
đường nằm ngang thì bằng 0,05 lần công của lực nâng người đó lên độ cao 
bằng đoạn đường đó. 

Tóm tắt 

m = 50 kg ; s = 1 km = 1000 m; A ngang = 0,05Ap =? 

Giải 

Công của lực nâng người đó lên độ cao h = s là: 

Ap = lOm.h = 10. 50. 1000 = 500 000 J 

Công cơ học thực hiện khi người đó đi đều ưên một đoạn đường nằm ngang là: 
A ngang = 0,05Ap = 0,05. 500 000 = 25 000 J 

Đáp số: A ngang = 25 OOOJ 

13.11. Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút 
vđi vận tốc 30 km/h. Tại ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển 
động đều từ ga B đến ga c vđi vận tốc nhỏ hơn trước 10 km/h. Thời gian đi từ 
ga B đến ga c là 30 phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo 
của đầu tàu không đổi là 40 000N. 

Tóm tắt 

Vj = 30 km/h = m/s ; ti = 15 phút = 900 s 

v 2 = Vi - 10 km/h = 20 km/h = —• ; m/s ; t 2 = 30 phứt = 1800 s 

F = 40 000 N ; A =? 

Giải 

Công của đầu tàu đẫ sinh ra gồm: 

A = A| + A 2 

Trong đó: A| = F. Sj = F. V|. t| ; A 2 = F. s 2 = F. v 2 . t 2 


=> A = F. (v,.t, + v 2 . t 2 ) = 40 000.( Y -900+ — 


1800) = 7.10* J 


Đáp số: A = 7.10* J 

13.12.Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,im. Giả sử vận động 
viên đó là nhà du hành vũ ưụ lên Mặt Trăng thì ở trến Mặt Trăng ây nhảy cao 
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(lươc hao nhiôu mét': Biết rằng lực hút cua Trái Đất len vát ở mặt đít lớn hơn 
lực hút của Mặt Trăng len vặt ấy í) trẽn Mạt Tràng 6 lầ n và ở trên Mặt Trăng 

ngươi ây phải mặc thỏm bộ áo giấp vù tru năng hang !. thân thể người đó. 

CcSng của cơ bắp sinh ra trong mỗi lần nháy coi la như nhau. 

Tóm tắt 

h Đ = 2 J m ; P T = (+ Eỉi ) = ~? Đ ; A r = À-f); h| =? 

6 5 30 

Giải 

Tia có’ Ao = Pị) h|) 


Mà Aị = A t ) nên: 


A t - p r .h t — — P Đ . h T 

h T = — ho = — ~ 5,73 m 

11 11 

Đáp sô: hj -5,73 m 


Bài 14: ĐỊNH LUẬT VẾ CÔNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Hịnh luật về công 

Không 1 máy đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì 
thiệt bây nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 

2. Hiệu suất của máy đơn giản 

Ạ 

H= —.100% 

__ Aị: cống cổ ích (J); A 2 : công toàn phẩm (I) _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

Trong thí nghiệm hình 14.1 SGK 

■ Cỉ: Hãy so sánh hai lực Fj và F 2 

Trả lời 

Lực F 2 có độ lớn chỉ bằng một nửa độ lổn của lực Fj. 

■ C2: Hãy so sánh hai quãng đường đi được S| , s 2 

Trả lời 

Quãng đường s 2 lđn gấp đôi quãng đường S|. 

■ C3: Hãy so sánh công của lực F1(A|=F|.S]) và công của lực F 2 (A 2 =F 2 .S 2 ) 

Trả ỉời 

Công của lực F| hằng công của lực F 2 . 

■ C4: Dựa vào các câu trả lời trên,hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống 
của Ikêt luận sau: Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về ...(1)... thì lại thiệt 2 lần về 
...(2).nghĩa là không đươc lợi gì về. (3).. 
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Trá lời 

Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực thì lại thiệt 2 lần về đường đi, nglhĩa 
là không được lợi gì về công. 

■ C5: Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N lên sàn ôtô cách mặt đlâ't 
lm bằng tâm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể). Kéo thùng thứ nhất, dòmg 
tâm ván dài 4m. Kéo thùng thứ hai, dùng tâm ván dài 2m. Hỏi: 

a) Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần? 

b) Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn? 

c) Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ôtô. 

Trả lời 

a) Trường hợp thứ nhâ': người ta kéo với lực nhỏ hơn 2 lần vì ngưòi ta phải k<éo 
trên quãng đường dài gấp đôi (4m so với 2m). 

b) Theo định luật về công thì công tiêu tốn trong 2 trường hợp là như nhau. 

c) Ta đã nâng một vật nặng 500N lên độ cao lm so vđi mặt đất vì vậy công Cỉủa 
lực kéo được tính bằng: 

A = F.s = 500.1 = 500 Nm = 500 J 

■ C6: Để đưa một vật có ưọng lượng P=420N lên cao theo phương thẳng đứmg 
bằng ròng rọc động, theo hình 13.3 SGK, người công nhân phải kéo đầu dây đi 
một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát. 

a) Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên 

b) Tính công nâng vật lên. 

Trả lời 

a. Khi sử dụng ròng rọc động ta được lợi về lực 2 lần nhưng thiệt về đường đì 2 
lần, vì vậy lực kéo là: 

F= ^ = ^N = 210N 

2 2 

, s 8m . 

Độ cao: h = — = —— =4 m 

2 2 

b. Công A = F.s = 210.8 = 1680 Nm X 1680 J 
Hoặc có thể tính theo cách sau: 

A = p.h = 420.4 = 1680 Nm X 1680 J. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

14.1.Người ta đưa một vật nặng lên độ cao h bằng hai cách. Cách thứ nhết, kéo 
trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt 
phẳng nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sátđ mặt 
phẳng nghiêng thì 

A. Công thực hiện đ cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lần. 

B. Công thực hiện đ cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phiẳng 
nghiêng nhỏ hơn. 

c. Công thực hiện đ cách thứ nhất lđn hơn vì lực kéo lđn hơn. 
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D. Công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn vì đường đi củ a vật chí bằng nửa 
(lường đi của vật ờ cách thứ hai. 

E Công thực hiện ở hai cách đều như nhau. 

Đáp án: E 

14.2.Một người đi xe đạp đạp đều từ chân dốc lên đính dốc cao 5m. Dôc dài 40m. 
Tính công do người đổ sinh ra. Bict rằng lực ma sát cảm I.rở xe chuyển động 
trên mặt đường là 20N, người và xe có khôi lương là 60kg. 

Giải 

m = 60 kg => p = 600N 


Công có ích: 


A, = p.h = 600.5 = 3 Q00J 


Công do ma sát sinh ra: 

A h = F ms .s = 20.40 = 800J 


Công do người đó sinh ra: 

A = A, + A h = 3 000 + 800 = 3 80OJ 

14.3. ử hình 14.1, hai quả cầu A và B đều A Q 

làm bằng nhôm và có cùng đường kính, 
một quả rỗng và một quả đặc. Hãy cho 
biết quả nào rỗng và khối lượng quả nọ 
lớn hơn quả kia bao nhiêu lần? 

Giải 

Công do A và B sinh ra là như nhau: 

A a = Ab => P A li = Pb h Hình 14.1 

OP A .l, = P B .|.l, »Pa= |p B 

2 _ 

Suy ra A rỗng, B đặc ; m A = — m B 

14.4. Một ngừời công nhân dùng ròng rọc động để nâng nnộu v/ặt 
lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏã nigiỉíờt 
công nhân đó đã thực hiện một cỏng bằng bao nhiêu? 

Giai 

Do dùng ròng rọc động nên lợi hai lẫn vể lực hại hai lần vvề 
đường đi: s =2h = 2.7 = 14m. 

Công thực hiện: A = F.s = 160.14 = 2 240J 

14.5. Vật A ở hình 14.2 có khôi lượng 2kg. Hỏi lực kế chi btao> 
nhiêu? Muốn vật A đi lên được 2cm, ta phải kéo lực kế đi 
xuống bao nhiêu cm? 

Giải ffmh 14.2 

m = 2kg => p = 20N lực kế chỉ 20N 

Vì 3 ròng rọc động nên thiệt 6 lần về đường đí, ta phìảii kéo lực kê xuông 
m)tđoạn: 2.6=12cm 
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14.6. NỐÌ các ròng rọc động và ròng rọc cô' định vđi nhau như thế nào để được hộ 
thông nâng vật nặng cho ta lợi về lực 4 lần, 6 ỉần? 

Giải 

Nôi 2 ròng rọc động vđi 1 ròng rọc cố định thì lợi 4 lần về lực. 

Nốì 3 ròng rọc động với 1 ròng rọc cô'định thì lợi 6 lẩn về lực. 

14.7. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khôi lượng 50kg lẽn 
cao 2 m. 

a. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125N. Tình chiều dài của mặt phẳng nghiêng. 

b. Thực tế có ma sát và lực kéo vật là 150N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. 
Chú ý: Hiệu suất của mặt phẵng nghiêng là: 

A. Pb 

H = - 7 -. 100% = ^—.100% 

A F1 

Trong đó: p là ưọng lượng của vật, 
h là độ cao, 

F là lực kéo vật theo phương mặt phẳng nghiêng, 

, l là chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

Giải 

Công có ích: Ai = 500.2 = 1 000J. 

, - . - — A: 1000 „ 

a. Nêu không có ma sát: Atp = Ai = F.s s = — L = —— = 8 m 

r F 125 

b. Nếu có ma sát: A tp = F.s = 150.8 = 1 200J 

A 1000 

H% = -p- = 100 = 83.33% 

A íp 1200 

14.8. Ng'ười ta nâng một vật nặng lên cùng một độ cao bằng hai cách. Cách thứ 
nhâ't, kéo vật hằng một ròng rọc cô' định (Hình 14.3a). Cách thứ hai, kết hợp 
một ròng rọc cô' định và một ròng rọc động (Hình 14.3b). Nếu bỏ qua trọng 
lượng và ma sát của ròng rọc thì 

A. công thực hiện ở hai cách đều bằng nhau. 

B. cống thực hiện ở cách thứ nhâ't lớn hơn 
vì lực kéo bằng trọng lượng của vật. 

c. công thực hiện ỏ cách thứ hai lđn hơn vì 
phải kéo dây dài hơn. 

D. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì 
lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Giải 

Ròng rọc cô' định chỉ có tác dụng đổi hướng p 
của lực tác dụng, chứ không tiết kiệm dược 
công; Còn kết hợp một ròng rọc cô' định và một 

ròng rọc động thì chỉ có lợi về lực nhưng lại thiệt ít) k) 

về đường đi và công cung không tiết kiệm được. 

Hình 14.3 
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Vì vậy, công thực hiện ở hai cách đều hằng nhau. 

Dấp án: A 

14.9. Trong xây dưng, (lể nâng vật nặng len rao người ta thường dùng một ròng 
rọc cô định hoặc một hệ thông ròng rọc cỏ đinh và ròng rọc động (gọi là 
paiăng), như hình 14.4 Phát hiểu nào tỉươi uây là không đúng về tác dụng của 
ròng rọc? 



Hình 14.4 


A. Ròng rọc cô định có tác dụng làm giảm lực nâng vật đi một nửa. 

B. Ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật. 

c. Hệ thông palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động có tác dụng làm 
giảm lực nâng vật 2 lần. 

D. Hệ thông palăng gồm 1 rồng rọc cố định và 2 ròng rọc động có tác dụng làm 
giảm lực nâng vật 4 lần. 

Giải 

■ Ròng rọc cô định chỉ cổ tác dụng làm đổi hương của lực tác dụng, chứ không 
giảm lực nâng vật 

■ Ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nang vật. 

■ Hẹ thống palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động cỏ tác dụng làm 
giảm lực nâng vật 2 lẫn. 

■ Hệ thông palãng gồm 1 ròng rọc cố định và 2 sòng rọc động có tác dụng làm 
giảm lực nâng vật 4 lần. 


=> Cáu A không đủng. 

Đáp án: A 

14.10.Phát biểu nào sau đây về máy cơ dơn giản là đúng? 

A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công. 

B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực. 

c. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường di. 

D. Các mẩy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường di. 
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Giỗi 

Phát biểu nào đúng về máy cơ đơn giản là các máy cơ đơn giản khôn£ cho lợi 
về công. 

Đáp án: A 

14.11. Dùng một palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm, người ta phải 
dùng một lực F kéo dây đi một đoạn l, 6 m. Tính lực kéo dây và công đã sinh 
ra. Giả sử ma sát ỏ các ròng rọc là không đáng kể. 

Tóm tắt 

p = 200 N ; h = 20 cm = 0,2 m ; s = 1,6 m ; F =? ; A = / 

Giải 

Công đã sinh ra để kéo vật là: A = p. h = 200. 0,2 = 40 J 

A 40 

Lực kéo dây là: A = F. S=>F= — = ~7=25N 

s 1,6 

Đáp số: A = 40 J; F ^ 25 N 

14.12. Hình 14.5 là sơ đồ một trục kéo vật p có trọng lượng ỉà 200 N buộí vẫc sợi 
dây cuốn quanh trục A có bán kính Rị = 10 cm. Lực kéo F kéo dây (Uốn vào 
trục quay B có bán kính R 2 = 40 cm. Tính lực kéo F và công của lực kéo khi 
vật p được nâng lên độ cao 10 cm. 


▲ 1 

T p 

Hình 14.6 

Tóm tắt 

p = 200 N ; R, = 10 cm ; R 2 = 40 cm; h, = 10 em: F =?; A =? 

Giải 

Gọi C| = 2ítR| = chu vi tiết diện cùa trục cuốn A bán kính R| ; c 2 = 2ĩtl 2 s= chu 

vi tiết diện cùa trục cuốn A bán kính R 2 . 

Từ hình 14.5. ta có: khi vật p được nâng lên một đoạn h| thì lực F di chuyển 

V- ..... . ., h 2 c 2 2 xtR 2 R 2 

xuông dưđi 1 đoạn h 2 thỏa: — = — 2 - = 

h, c, 2 nR| R| 

=>h 2 = ,h| = - 77-.10 =40cm 

R, 10 




Hình 14.5 
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Công của lực kéo F khi vật p được nâng lỏn độ cao h| - 10 crn là: 

A=F. h : = p. h| = 200. 0,1 = 20 J 


Lực kéo F khi vật p dược náng lên dỏ cao h) = 10 cm là: F = = “7 = 50 N 

h 2 0,4 

Đáp án: F = 50 N; A = 20 J 



Tóm tắt 

OB = 20 cm, AB = 5cm ; p = 40 N ; T =? 

Giải 

Từ hình 14.6a ta có điều kiện để thanh cân bằng là: T. OA = p. OB 

Lực căng T của sợi dây bằng: T = -ậ^-.P = ———-P 
6 OA OB + AB 


=>T= - 77 —-.40 = 32 N 
20 + 5 


Đáp số: T = 32 N 

1414.Hai công nhân, hàng ngày phải châ't các thùng sơn, mỗi thùng nặng 500 N, 
lên xe tải, mỗi xe chở được 5 tân, sàn xe cách mặt đât 0,8 m. Một người chủ 
trương khiêng thẳng thùng sơn lên xe, một người chủ trương dùng ván nghiêng, 
rồi đẩy cho thùng sơn lăn lên. 

a) Trong hai cách làm này, cách nào lợi hơn về công? Cách thứ nhất có lợi về 
mầt nào? Cách thứ hai có lợi về mặt nào? 

b) Tính công mà mỗi công nhân phải sản ra để chất đầy một xe. 

Bỏ qua ma sát trong các trường hợp. 

Tóm tắt 


P| = 500 N ; M = 5 tín ; h = 0,8 m; b) A =? J /công nhân 

Giải 


a) Trong hai cách làm này, không cách nào lợi hơn vổ cổng. 

■ Cách thứ nhất có lợi về mặt đường đi. 

■ Cách thứ hai có lợi về mặt lực khuân vác. 

b) Công mà mỗi công nhân phải sản ra để chất đầy một xe là: 

A = lO.M.h = 10. 50 000. 0,8 = 40 000J = 40 kJ 

Đáp án: b) 40 kj 


95 



Bài 15: CÔNG SUẤT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 



B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCII GIÁO KHOA 

■ Cl: Tinh công ihực hiện được của anh An và anh Dũng. 

Giải 

Để nâng 1 viên gạch nặng 16 N lên cao 4 m cần tôn 1 công là: 

A| = 16.4 = 64 N.m = 16J 

Anh An kéo được 10 viên gạch lên cao nên công anh An thực hiện là: 

Aa„= 10.Ai = 10x16= 160J 

Anh Dũng kéo được 15 viên gạch lên cao nên công anh Dũng thực hiện là : 

ADting = 15 xl6 = 240 J 

■ C2: Trong các phương án sau đây, có thể chọn phương án nào để biết ai là 
người làm việc khỏe hơn? 

a. So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công đm lơn 
thì người đó làm việc khỏe hơn. 

b. So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mâ't ít thờii giam lơn 
thì người đó làm việc khỏe hơn. 

c. So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, aii lìm* MỘC 
mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn 

d. So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời giam, ai tlực 
hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn. 

Trả lời 

Chọn các câu c và d. 

■ C3: Từ kết luận ủa C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trông của lết hận 
sau: Anh ...(1)... làm vií c khỏe hơn, vì ...(2)... 

Trỗ lời 

+ Anh Dũng làm việc khỏe hơn, vì để kéo 1 viên gạch iên cao 4m amh jhìỉ nất 

có ^ giây ít hơn thời gian của anh An thực hiện cùng công việc ấy (-—-giây).. 

16 15 
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-4- Cung có thể trá lời như sau: 

Anh Dũng làm MỘC khoe hon vì trong Igiây anh Dũng thực hiện được 1 công là 

'V '- 1 IM 

60 

Cỏn anh An chí thực hiện được 1 công là À , = = 1 2,8J 

50 

• ( 4: Tính công suât của anh An và anh Dũng trong ví du ở đầu bài học. 

Giải 

Công suất của anh An: p. = —— = 3,2W 

A " 50s 


Công suất của anh Dũng: P Dùnỉ , 


240J 


■ CS: Đổ cày một sào đât, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu 
dùng máy cày Bỏng Scn thì chỉ mât 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất 
lổn hơn và lổn hơn bao nhiêu lần? 


E)ế cày 1 sào đất, con trâu phải thực hiện công trong 2 giờ ( 120 phút) còn máy 

cày chỉ thực hiện công đó trong 20 phút vậy máy cày có công suất Iđn hơn và lớn 

" 120 . 

hơn - 7 — = 6 lân. 

60 

■ Cổ; Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của 
ngựa là 200 N. 

a. Tính công suất của ngựa. 

b. Chứng minh rằng P=F.v. 

Giải 

a. Tính công suất của ngựa: 

Trong lgiờ ngựa thực hiện được 1 cồng: 

A = F.s = 200N.9000m = 1800000J 
Cổng suẫi của ngựa: 

^ A 1800000J 
•t 3600s 


A F.s __ v.t 

b. Vì s = vt nên: p = — = — = F.— = F.v 

t t t 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

15.1. Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo gầu nước nặng 
gâp đỏi gầu nước của Nam. Thời gian kéo gầu nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa 
thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam. 

A. Cống suất của Long lđn hơn vì gầu nước của Long năng gấp đôi. 

B. Công suất của Nam lớn hơn vì thời gian kéo nước của Nam chỉ băng một 
nửa thời gian kéo nước của Long. 
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c. Công suâ't của Nam và Long là như nhau. 

D. Khống thể so sánh được. 

Đáp ám: c 

15.2. Tính công suâ't của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó bước đi 10 <000 
bưđc và mổi bước cần một công là 40J. 

Giải 

p= = 55.56W 

2.3600 

15.3. Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công 
cỏa một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suâ't trong thời gian 
2 giờ. 

Trả lời 

❖ Xelnova 134HP. 

❖ Xe Camry 3.0 công suất 212 HP. 

❖ Xe Lancruiser 240 HP. 

❖ Xe Honda CIVIC công suất 153 HP. 

❖ Xe FORD Laser công suất 120 HP. 

Công của xe Innova khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ là: 

A = p.t= 134 X 736 x2x 3600 = 7.10* J = 700 MI 

15.4. Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuông dưđi, biết 
rằng lưu lượng dòng nước là 120m } /phút, khối lượng riêng của nưđc là ìcookg/m 3 . 

— 

Khôi lượng nưđc chảy trong một phút: m = 120.1 000 = 12.10 4 kg 

o P = 10.m=12.10 s N 
A = p.h = 12.10 5 .25 = 3.10 7 J 

Công suâ't: 

p= ậ= ^^-=5.10 s w 

t 60 

15.5. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tẩng cao 3,4m, có một thang máy chở tôi đa 
được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyếr lổn tầng 
10 , nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. 

a. Công suâ't tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu? 1 

b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suâ't lđi gâ”p đôi 
mức lôì thiểu trên. Biết rằng, giá 1 kWh điện là 800 đổng. Hỏi cli phí mỗi 
lần lên thang máy là bao nhiêu? (lkWh = 3 600 000j). 

Giải 

10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m => h = 9.3,4 = 30,6m 

Trọng lượng: 

p = 500.20= 10 000N 
A = p.h = 30,6.10 000 = 306 000J 
a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy: 
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Ị> 

1 lôiiỉmu 


A 

t 


306000 

60 


5100 w 


b. 1 = 2. p lhk?u = 2.5100 r: 10 200w. 

A = 2.306 000 = 612 000J 
Chi pìí tiền điện mỗi lần len thang máy là: 


3600000 


136 đồng 


15.6. Mộ con ngựa kéo một cái xe vđi một lực không đổi hằng SON và đi được 
4,5kn trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình cùa con ngựa. 

Giai 

Côngcủa con ngựa: 

A = 80.4 500 = 360 000J 
Công suất trung binh của con ngựa: 

p = A = ^ọ =20 ow 

t 30.60 

15.7. Trê 1 một máy kéo có ghi: cồng suất 10CV (mã lực). Nếu coi ICV = 73ÓW thì 
điều ghi trôn máy kéo có ý nghĩa là 

A. máy kéo có thể thực hiện công 7 360kW trong 1 giờ. 

B. máy kéo có thể thực hiện công 7 360W trong Ị giây, 
c máy kéo có thể thực hiện công 7 360kJ trong 1 giờ. 

D. máy kéo có thể thực hiện công 7 360J trong 1 giây. 

Tóm tắt 


p= 10CV = 7360W; A=? 

Giải 

Công náy kéo thực hiện được trong thời gian t là: A = p. t 

■ Côig máy kéo có thể thực hiện trong 1 giờ là: 

A = 10. 736. 10' 3 . 1 = 7,36 k\Vh = 10. 736. 3600 = 26 496 kJ 

■ Côig máy kéo có thể thực hiện trong 1 s là: 

A= 10. 736. 1 = 7 360 J 


Đáp án: D 

15.8. Mộtcần trục nâng một vật nặng 1 500N lẽn độ cao 2m trong thời gian 5 giây, 
Công mất của cần trục sản ra là 

A. 1500W. B.750W. 

c. 600 w. D. 300 w. 

Tóm tắt 

p= 1500N;h = 2m;t = 5s;:/=? 


Giải 


Cõng mất của cần trục sản ra là: 


. y= 4 = Ị!L = I^2 =60 ow 

t t 5 


5 


Đáp án: c 
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15.9. Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nậng 4000N lên cao 2 ni trong 4 giây cần 
cẩu thứ hai nầng vật nặng 2000N iên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh cong 
suất của hai cần cẩu. 

A. > #2- B. :fị = :f 2 . 

c. á^i < # 2 * D. Không đủ dữ kiện để so sánh. 

Tóm tắt 

Pj = 4000 N ; h| = 2 m; t| = 4 s 
?2 = 2000 N ; h 2 = 4 m; ti = 2 s 
^ =? 'f 2 

Giải 

Công suất của cẩn cẩu thứ nhất sản ra là: 

^ = Ạ l = Mi= 4Ọ^2 =2000W 

t, t, 4 

Công suất của cần cẩu thứ hai sản ra là: = — — = —tì— = 4000 w 

^2 *2 2 


=> 'A < 'A 

Đáp án: c 

15.10. Một thác nước cao 120 m có lưu lượng 50 m 3 /s, khôi lượng riêng của nước 
là 1 000 kg/m 3 . Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác 
nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suâ't của thác, thì cùng 
một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tôì đa bao nhiêu bóng đèn 
điện 60w? 

Tóm tắt 

h = 120 m; = 50 m 3 /s ; D = i 000 kg/m 3 ; p max =? 

H = 20% ; p đ = 60 w ; N -? 

Giải 

Khôi lượng nước đổ xuống thác trong 1 s là: 

m = D. X = 1000. 50 = 50 000 kg 
Công suâ't cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nưđc là: 

p max = lOm. h = 10. 50 000. 120 = 6.10 7 w 
Công suất có ích mà ta có thể sử dụng được của thác nước là: 

Pfch = 0,2.p max = 1,2.10 7 w 

Sô' bóng đèn điện 60W tôì đa có thể thắp sáng bình thường tối: 

p.. 1 2 10 7 

N = = = 200 000 đèn 

p đ 60 

Đáp án: p max = 6.10 7 w ỉ N = 200 000 đèn 

15.11. Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất 20 giây. 

a) Tính công suâ't do cẩn cẩu sản ra. 

b) Cần cẩu này chạy bằng diện, vđi hiệu suâ't 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 
contennơ, thì cần bao nhiêu điện năng? 
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Tóm tắt 

M =10 tan = 10 000 kg ; h = 5 rn; I = 20 s 

a) ;/»=? ; h) H = 65% = 0,65 ; N = 300 w =? 

Giải 

a) Cổng do cần cẩu sản ra để nâng đưực một contennơ 10 tân lên cao 5m là: 

A c = lOm.h = 10. 10 000. 5 = 500 000 J = 500 kJ 
Côngsuât do can cẩu sán ra là: 

Pc = — = — ■ = 25 000 w = 25 kW 

t 20 

b) Năng lượng điện cần cung cấp của cần cẩu khi nâng một contennơ lên là: 

H = = 0,65 =. A ti = ~~ = 225 !. 769 231 J 

A đ 0,65 0,65 

c) Diên năng cần cung cấp để bốc xếp 300 contennơ là 

w = N. A đ = 300. 769 231 = 230 769 300 J = 230 769,3 kJ 


Đáp số: a) p c = 25 kW; b) w =r 230 769,3 kj 


Bài 16 : Cơ NĂNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

L Cỉnăng: 

Khi \ật có khả năng sinh công, ta nói rằng vật có cơ năng. Đơn vị của cơ năng 
cũng là lơn vị của công nghĩa là J. Cơ năng là dạng năng lương đơn giản nhất. 

2. Thế năng hấp dẫn: 

Cơ ning của vật mà phụ thuộc vào vị trí của nó so với mặt đất gọi là thế năng 
hấp dẫn Thế năng hấp dẫn của 1 vật phụ thuộc vào độ cao và khôi lượng của 
nó. Vật ;ó khôi lượng càng lơn và ở càng cao thì có thế năng hấp dẫn càng lớn. 

3. Tlếnăng đàn hồi: 

Cơ ning của vật mà phụ thuộc vào độ biến dạng của nó gọi là thế năng đàn 
hồi. Độ )iến dạng của vật càng nhiều thì thế năng đàn hồi của nó càng lơn. 

4. Địng năng: 

Cơ ning của vật có đưực khi nó chuyển động gọi là động năng. Động năng 
của 1 vật phụ thuộc vào khôi lượng và vận tốc chuyển động của nó. Vật có khôi 
lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của nó càng lớn. 
_ Cơ năng = Độnti năng + Thế năng _ 

B. GIẢIĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

Trongthí nghiệm trôn hình 16.1 SGK: 

- Cỉ : Nếu đưa quả nặng lên một (ỉộ cao nào đó(H.16.1b SGK) thì nó có cơ 
năng khôig? Tại sao? 
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Trả lời 

Khi đưa 1 vật nặng lên 1 độ cao nào đó thì vật cố cơ năng vì khi rơi trở lạ mặt đất 
vật nặng sẽ sinh công làm cho vật B (hình 16.1-SGK) chuyển động. 

■ C2: Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết đưực lò xo có cơ năng? 

Trả lời 

Lò xo lúc này có cơ năng vì khi cắt sợi dây buộc thì lò xo sẽ bung ra và hít miếng 
gỗ lên trên tức là thực hiện 1 công làm cho miếng gỗ chuyển động. 

■ C3: Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào? 

Trẵ lời 

Khi viên bi lăn xuống và va đập vào miếng gỗ thì miếng gỗ không còn đứng 
yên được nữa và bắt đầu chuyển động còn viên bi sẽ bất đầu chuyển độíìg chậm 
dần lại và sau đó dừng hẳn. 

■ C4: Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động có khả năng thực hiện cômg. 

Trả lời 

Quả cầu A có khả năng sinh công vì khi ta buông tay để thả cho nó chạy trong 
máng nghiêng thì khi va đập với miếng gỗ B lực tác dụng của quả cầu lên miếng 
gỗ sẽ làm cho miếng gỗ chuyển động. 

•C5: Từ kết luận thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của hếtt luận: 
Một vật chuyển động có khả năng ... tức là có cơ năng 

Trả lời 

Một vật chuyển động có khả năng thực hiện công tức là có cơ năng. 

■Cố: Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B thay đổi thế mào so 
với thí nghiệm 1? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này với lúc Irưíđc. Từ 
đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào vận tốc của nó? 

Trá lời 

Vận tốc của quả cầu A khi va đập vào miếng gỗ B lúc này lớn hơn so với vin tốc khi 
va đập ưong thí nghiệm 1. Động năng của quả cầu A tỉ lệ với vận tốc của nó. 

■C7; Hiện tượng xảy ra có gì khác so vđi thí nghiệm 2? So sánh công íhựrc hiện 
được của hai quả cầu A và A\ Từ đó suy ra động năng của quả cầu cồn phụi thuộc 
vào khôi lượng của nó. 

Trả lời 

Miếng gỗ B bị va đập mạnh hơn vì dịch chuyển xa hơn. Như vậy công nnà quả 
cầu A’ thực hiện lđn hơn công của quả cầu A trong thí nghiệm 2. Sự khác ìhỉau duy 
nhâ't giữa 2 quả cầu A và A’ chĩ là khối lượng của chúng. 

Nên ta suy ra động năng của vật còn phụ thuộc vào khôi lượng của ni Vỉà khối 
lượng cửa vật càng lớn thì động năng của nó càng lớn . 

■ C8 : Các thí nghiệm ưên cho thây động năng phụ thuộc những yếu tổ gì và 
phụ thuộc thế nào? 

Trồ lời 

Động năng của 1 vật phụ thuộc vào vận tốc và khôi lượng của nó và ta cú thể 
kết luận động năng của 1 vật thì tỉ lệ thuận với vận tốc và khôi lượng của ló . 
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■ C9: Nêu ví dụ vật cỏ cả động năng và thỏ năng. 

Trả lời 

Qua nặng của cái búa may khi (ì trên cao (so với mặt dát) thì cổ the năng hâp dẫn 
còn khi chuyển động xuống dưới đốn va dập vào thanh cọc mỏng thì có động năng. 

■ CIO: Cơ năng của từng vật ỏ hình 16.4a, b, c(SGK) thuộc dạng nào? 

Trả lời 

-f Chiếc cung đã được giương có thế năng đàn hồi. 

+ Nưđc chảy từ trên cao xuống cổ động năng. 

+ Nưđc bị ngăn trên đâp cao có thế năng hấp dẫn. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SẢCH BÀI TẬP 

16.1. Trong các vật sau dây, vật nào không có thế năng? 

A. Viên dạn đang bay. 

B. Lò xo để tự nhiên ỏ một độ cao so vđi mặt đất. 
c Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang. 

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đít. 

Đáp án: c 

16.2. Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động: 

Ngân nói: "Người hành khách cố động năng vì đang chuyển động”. 

Hằng phản đối: “Người hành khách không có động nàng vì đang ngồi yên ưcn tàu”. 
Hỏi ai đúng, ai sai. Tại sao? 

Giải 

Cả hai người đều không nói đến vật làm mốc nên không thể biết ai đúng ai sai 
vì khi nói một vật chuyển động thì phải so với vật nào làm môc. 

16.3. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mui tên hay của cánh 
cung? Đó là dạng năng lượng nào? 

Giải 

Nâng lượng của cánh cung. Dạng năng lượng thô năng đàn hồi. 

16 . 4 . BUa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ 
nâng lượng nào? Đó là dạng năng lượng gì? 

Giai 

Năng lượng của búa. 

Dạng năng lượng: động năng 

16 . 5 . Muôn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên đây cốt cho nó. Đồng hồ hoạt 
động suổứ một ngày nhờ dạng năng lượng nào? 

Giai 

Dạng năng lượng: thế năng đàn hồi. 

16 . 6 . Phát biểu nào sau đây không đíing? 

A. Động nãng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động. 

B. Vật có động năng có khả năng sinh công. 

c. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. 

D. Dộng năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phu thuộc khối lượng của vật. 
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Giẩi 

■ Động năng là cơ năng của vật có đưực do đang chuyển động. 

■ Vật có động năng có khả năng sinh công. 

■ Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. 

* Động năng của vật phụ thuộc đồng thời vào vận tốc và khôi lượng của vật. 

=> câu D phát biểu sai 


Đáp ám: D 

16.7. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so vđi mặt đâ't gọi là thế măng 
hấp dẫn. 

B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn. 
c. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lđn. 

D. Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao. 

Giải 

• Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so vđi mặt đất gọi là thế năng 
hấp dẫn. 

■ Một vật có khả năng sinh công không chi khỉ có thế năng hấp dẫn. 

■ Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn. 

■ Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao. 

=> câu B phát biểu sai 

B bán án: R 

16.8. Một vật được ném lên theo phương 
xiên góc vđi phương nằm ngang từ vị trí 
A, rơi xuống mặt đâ’t tại vị trí D (Hình 
16.1). Bỏ qua sửc cản của không khí, 

Tại vị trí nào vật không có thế năng? 

A. Vị ưí A. B. Vị trí B. 

c. vị trí c. D. Vị trí D. 

Giải 

Từ hình 16.1. vị trí D là vị ưí vật không có thế năng. 



Hình 16.1 


16.9. Một vật nặng được móc vào một đầu lõ xo treo như hình 
16.2, cách mặt đất một khoảng nhâ't định. Khi vật ỡ trạng 
thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào? 

A. Động năng và thế năng hấp dẫn. 

B. Chỉ có thế năng hấp dẫn. 
c. Chỉ có thế năng đàn hồi. 

D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. 

Giải 


bápán: D 





Hình 16.2 


Từ hình 16.2, cách mặt đất một khoảng nhâ't định. Khi vật ở trạng thái cân bằng 
hệ vật và lò xo có cả thế năng híp dẫn (vì ở cao hơn mặt đâ't một khoảng h) và thế 
năng đàn hồi (vì khi đó lò xo bị giãn). 
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báp án: D 





16.10. Một vật có khôi lương m được nang lí Mì đó cao lì rồi thả rơi. 

a) Tính công mà vật thực hiện dươc cho đen khi cham ni.ít dãt. 

b) I ,ập cồng thức tính thì* năng cúít vai ờ đô cao h 

Giải 

Một vật có khối lượng rn dược nâng lên đọ cao h rỗi tha rơ:. 

a) c ong mà vật thực hiện được từ khi tha rơi cho liên khi chạm mặt đât là: 

A = l Om. h 

b) C ông thức tính thê năng của vật ở độ cao h là: \Vị h = 10 m.h 

Bài 17; Sự CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN cd NĂNG 

KIÊN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Sự chuyển hóa động năng - Thế nàng 

Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lai thê nâng có thể 
chuyển hóa thành động năng. 

2. Sự bảo toàn cư nàng 

Trong khi chuyển động, thê năng và động năng của vật có thể chuyển hóa lẫn 
nhau nhưng cơ năng của vật không thay dổi (báo toàn) tại mọi thời điểm. _ 

B. GIẲI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi? 

Tim từ thích hợp cho các chỗ trông của câu trả lời sau: Trong thời gian quả 

bóng rơi, độ cao của quả bóng ...(7)... dần, vận tôc của quả bóng...(2)... dần 

Trả lời 

Trong lúc quả bóng rơi: 

Khi độ cao của quả bóng giảm thì vận tốc của nó tăng. 

❖ Biển vào chỗ trống: 

Trong thời gian quả bóng rơi. độ cao của quả bóng giảm dần, vận tôc của quả 
bóng tăng dần. 

■ C2: Thế năng và dộng năng của quả bổng thay đổi thê nào? 

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau: Thê năng của quả bóng 
..(1).. dần, còn động năng của nó ...(2)... dần 

Trả lời 

Điền vào chỗ trống: 

❖ Thế năng của quả bỏng giảm dẩn , còn động năng của nó tầng dần. 

■ C3: Khi quả bóng chạm mặt đấu nó nảy lẻn. Trong thời gian nảy lên, độ cao 
và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào? Thô năng và động năng của nó thay đổi 
thế nào? 
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Tìm từ thích hợp cho các chỗ tròng của câu trả lời sau: Trong thời gian ná> lên, 
độ cao của quả bóng dần, vận tốc của nó ...(2)... dần. Như vậy thế năng của 

quả bóng ...(3)... dần còn động năng của nó ...(4)... dần 

Trả lời 

4- Khi nẵy lên độ cao của quả bóng tăng dần còn vận tốc của nó giảm dẩn^ tức 
là thế năng của nó tăng dần còn động năng của nó giảm dần. 

4- Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần, vận tốc của nô giảm 
dần. Như vậy thế năng của quả bóng tăng dần còn động năng của nó giảm dần. 

■ C4: Ở những vị trĩ nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; 
có thế năng, động năng nhỏ nhất? 

Tìm từ thích hớp cho các chỗ trông của câu trả lời sau: 

Quả bóng có thế năng lđn nhâ't khi ỏ vị trí ...(1)... và thế năng nhỏ nhâ't khi ỗ vị 

trí 42 )... 

Quả bóng có động năng lđn nhất khi ỏ vị trí ...(3)... và động năng nhỏ nhất ở vị 

trí ...(4)... 

Trả lời 

4* Trong hình 17.1: 

❖ Ở vị trí A: quả bóng có thế năng lớn nhất và động năng nhỏ nhất. 

❖ Ở vị trí B: quả bóng có động năng lớn nhất và thế năng nhỏ nhất. 

4- Điền vào chỗ trông: 

❖ Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A và thế năng nhỏ nhít khi ở vị trí B. 

❖ Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B và động năng nhỏ nhất ở vị trí A. 

■ C5: Vận tốc của con lắc táng hay giảm khi: 

a) Con lắc đi từ A xuống B. 

b) Con lắc đi từ B lên c. 

Trố lời 

a. Khi đi từ A xuống B thì vận tốc của con lắc tăng. 

b. Khi đi từ B lên c thì vận tốc của con lắc giảm. 

■ C6: Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cđ năng nào khí: 

a) Con lắc đi tữ A xuống B? 

b) Con lắc đi từ B lên c? 

Trả lời 

a. Khi con lấc đi từ A về B thl có sự chuyển hóa từ thế năng sang động nảng. 

b. Khi con lắc đi từ B lên C thì có sự chuyển hóa từ động năng sang thế năng. 

■ C7: ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất? 

Trả lời 

❖ Ở các vị trí A và C con lắc có thế năng lớn nhất. 

❖ Ở vị ưí B con lắc có động năng lớn nhất. 

■ C8: ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thố năng nhỏ nhất 1 . 
Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu? 
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Trá lời 

<♦ ơ các vị trí A và c COM lắc cỏ động năng nhỏ nhất. 

* ơ vị trí B con lắc cỏ thế năng nhỏ nhất. 

Các giá trị nhỏ nhất này có giá trị băng o. 

■ C9: Hây chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác 
trong c ác trường hớp sau: 

a) Mũi tên được bắn di từ chiếc cung. 

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống. 

c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. 

Trả lời 

a. Mui tên được bắn đi từ chiếc cung: Chuyển hóa từ thế năng đàn hồi của 
cung thành động năng cửa tôn. 

b. Nước từ trên đập cao chảy xuống: Chuyến hóa từ thế năng hấp dẫn thành 
động năng của dòng nước. 

c Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng; Chuyển hda từ động năng 
han đầu của vật thành thế năng hấp dẫn của nó. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

17.1. Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung (H.17.1). 

a) Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhâV? 

A. Vị trí c. 

B. Vị trí A. 

c. Vị trí B. 

D. Ngoài ba vị trí trên. 

b) Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ 
nhít? Hãy chọn câu trả lời đúng. 

A. Vị trí B. 

B. Vị trí c. 

c. Vị trí A. tũnh 17.1 

D. Ngoài ba vị trí trên. 

Đáp án: a) c; b)A 

17.2. Hai vật đang rơi có khôi lượng như nhau. Hỏi thố năng và động năng của 
chứng ở cùng một độ cao cố như nhau không? 

Giải 

Hai vật đang rơi có khôi lượng như nhau thì thế năng của chúng như nhau; 
nhưng động năng của chúng không phụ thuộc vào độ cao mà phụ thuộc vào vận 
tốc, nêu ở độ cao đó chúng có cùng vận tốc thì động năng của chúng như nhau 

17.3. Từ độ cao h, người ta ném một viên bi lên theo phương thẳng đứng với vận 
tốc ban đầu là V(J. Hãy mô tả chuyển động của viên bi và trình bày sự chuyển 
hóa qua lại giừa động năng và thế năng của viên bi trong quá trình chuyển động 
cho đến khi rơi tới mặt đất. 
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Trồ lời 


❖ Chọn gốc thế năng ở mặt đâ't. 

❖ Ban đầu, viên bi có vận tốc Vo, động năng ỉúc đó là Wđ(), thế năng là W t (Ị. 

❖ Khi đi lên, viên bi chuyển động chậm dần: động năng giảm và thế năng tăng. 

❖ Khi đạt độ cao lđn nhất vận tốc của viên bi bằng không n> Thế năng lđn 
nhất, động năng bằng không. 

❖ Sau đó viên bi bắt đầu rơi xuống => chuyển động nhanh dần, động năng tăng 
và thế năng giảm. Khi rơi tđi độ cao h ban đầu thì động năng bằng W J(1 và thế 
năng bằng W l0 . 

❖ Viên bi tiếp tục rơi xuông nhanh dần, đông năng tiếp tục tăng lớn hơn Wjo 
và thế năng giảm, cho đến khi chạm đất thì động năng là lđn nhâ't và thế năng 
bằng khồng.. 

17.4. Có hệ cơ học như hình 17.2. Bỏ qua ma 
sát, khôi lượng của lồ xo. Lức đầu hộ cân 
bằng. Nén lò xo lại một doạn /, sau đó thả ra. 

Hãy mô tả chuyển động của vật m và ưình 
bày sự chuyển hóa qua lại giữa động năng 
của vật và thế năng của lò xo. 

Trả lời 

❖ Lúc đầu hệ cân bằng. Nén lò xo lại một đoạn /, hệ tích trữ một năng lượng 
dưới dạng thế năng đàn hồi Wt 0 và động năng bằng không. 

❖ Sau đó thả ra, vật chuyển động nhanh dần, động năng tăng và thế năng giảm. 

❖ Khi qua vị trí cân bằng, động năng lớn nhất và thế năng bằng không. Vật 
chuyển động chậm dần, động năng giảm và thế năng tăng, cho đến khi vận tốc 
bằng không, động năng bằng không và thế năng lđn nhất. Vận chuyển động trở 
lại. Quá trình cứ thế tiếp diễn gọi là dao động. . 

17.5. Người ta ném một vật theo phương nằm ngang từ một độ cao nào đó cách 
mặt đất. Thế năng và động năng của vật thay đổi như thế nào từ lúc ném đến 
lúc vật chạm đít? Bỏ qua sức cản của không khí, cơ năng của vật lúc chạm đất 
và lúc ném có như nhau không? 

Trả lời 

❖ Người ta ném một vật theo phương nằm ngang từ một độ cao nào đó cách 
mặt đít. Ban đầu thế năng của vật lđn nhất và giảm dần theo độ cao cho đến khi 
chạm đất thì bằng không. Động năng của vật tăng dần và lớn nhất lúc chạm đít. 

❖ Nếu bỏ qua sức cản của không khí, cơ năng của vật lúc chạm dẩt và lúc 
ném như nhau. 

17.6. Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đC*n vị trí 
cao nhít B rồi rơi xuông đến điểm c trên mặt đất. Gọi D là điểm rơi bất kì trên 
đoạn AB (Hình 17.3). 

Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Động năng của vật tại A lớn nhất. 
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B. Động năng của vật lại A băng thế năng của vặ t tạ 1 B. 
c. Động năng của vât ở lại c la lớn nhài. 

D Cơ nàng của vát tại A nhỏ hơn tại c. 

Giải 


Từ hình 17.3. ta thấy: 

■ Động năng của vật tại: Wj B < W JD < W đA < W Jr Váy động năng của vật ở 
tại c là lơn nhất. 

■ Thế năng của vật tại B hằng tổng động năng và thê nã ng của vặt tại A. 

■ Cơ năng của vật tại A bằng cơ năng của vật tai c 

oCâuC đúng 


Đáp án: c 



Hình 17.3 


Hình 17.4 


Hình 17.5 


17.7. Kco con lắc lệch khỏi vị trí cân bàng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi 
buông tay cho con lắc dao động (Hình 17.4). Bỏ qua ma sát của không khí. 

Phát biểu nào dưới đây là không đúng? 

A. Con lắc chuyển động từ A về đến vị trí c động nártg tăng dần, thế năng' giảm 
dần. 

B. Con lắc chuyển động từ c đến B, thế năng tăng dần, động năng giảm dần. 
c. Cơ năng của con lắc ở vị trí c nhỏ hdn ở VỊ trí A. 

D Thc" năng của con lắc ở vị trí A bằng ở vị trí B 

Giải 

Từ hình 17.4 ta thây: Kéo con lắc lệch khỏi ví trí cân bằng để quả cầu của con 
lắc ở vị ưí A rồi buông tay cho con lắc dao động thì: 

■ Con lắc chuyển động từ A vc đến vị trí c động năng tăng dần, thô năng giảm 
dần. 

■ Con lắc chuyển động từ c đến B, ihp năng tăng dần, động năng giảm dần. 

■ Cơ năng của con lắc ở vị trí c bằng ờ vi trí A. 

■ Thế năng của con lắc ở vị trí A bằng ỏ VỊ trí B. 

=> Phái biểu c là không đung. 


Đáp án: c 
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17.8. * Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đâ't. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi vật rơi 

đến vị trí B (Hình 17.5) thì động năng của vật bằng 1 thế năng của nó. Động nâng 

2 

của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng. 

Thế năng của vật ỏ vị trí A là 

A. 50J. B. 100J 

c. 200J. D. 600J. 

Tóm tắt 

W JB = lw 1B ; W dB + 100J = W dO ; W tA =? 

2 

Giải 

Ký hiệu lần lượt Wị, w đ J, w ti = cơ năng, động nâng và thế năng của vật tại vị trí i. 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: W A = W B = w 

Trong đó: W A = W IA = 10mh A ; W B = w d B + w, B (1) 

Theo để: W dB =Iw,B=> W B = 1,5 W tB = l,5.l0mh B (2) 

2 


Từ (1) và (2) suy ra: h A = l,5h B \ (3) 

Gọi o là vị trí có động năng bằng thế năng của nó, tức là: 

w = 2W t0 ==> h A = 2ho (4) 


Từ (3) và (4) suy ra: h B = 1 ho ^ w t B = I w,0 (5) 

Mặt khác, theo đề. bài: Wjo- W„B = 100 J=>W lB - W,o= 100 J (6) 

Từ (5) và (6) suy ra: ^ W,o - w,0 = 100 ì => w,0 = 300 J (7) 

«3 


Từ (4) và (7) suy ra: w, A = 2. W,o= 600 J 

17.9. -Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí c 
và ngược lại (Hình 17.6). Nếu lây mốc tính độ cao là 
mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thì tại điểm 
A và điểm c, con lắc 

A. có cơ năng bằng không. 

B. chỉ có thế năng hấp dẫn. 
c. chỉ cổ động năng. 

D. có cả động năng và thế năng hấp dẫn. 

Giải 

Từ hình 17.6, nếu lấy mốc tính độ cao là mặt 
đất và bỏ qua ma sát vđi không khí thì tại điểm 
A và điểm c, con lắc chỉ có thế năng hấp dẫn. 


Đáp én: D 



- — —./AV_" 

" ■ 0 




B 


Hình 17.6 

Đáị ám: B 


ttữf ám: 

17.10. Đưa một vật có khôi lượng m lên độ cao 20 m. ở độ cao này vật có thỉ' măng 


600 J. 


110 




a) Xác định trọng lực tác dụng len vật. 

b) Cho vật rơi vơi vận tốc ban đầu bằng khống. Bỏ qua sức; cản khổng khí. Hỏi 
khi rơi tơi độ cao bàng 5m, động năng của vặt cổ giá tri bằng bao nhiêu? 

Tóm tắt 

h| = 20 m ; w, I = 600 J; 

a)P=?;b) Vj=0;h 2 = 5m: w đl =? 

Giai 

w. I 600 

a) Trọng lực tác dụng lên vật: W( 1 = p.hi => p = ~~ = = 30 N 

hị 20 

b) Àp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

W 1 = W 2 ^W u = W đ2 + W l2 

=>w đ2 = w tl -w, 2 

Trong đó: w ,2 = p.h 2 => w, 2 = Ị^.W tl = Ậ.600 = 150 J 

h, 20 

Động năng của vật khi rơi tới độ cao 5m có giá trị bàng: 

w đ2 = w, I - Wt 2 = 600 - 150 = 450 J 

DápsỐ:a)P = 30N;b) W đ2 = 450J 

17.11. Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng Răng lượng này sang một dạng năng 
lượng khác trong các trường hợp sau: 

a) Khi nước đổ từ thác xuống. 

b) Khi ném một vặt lên theo phương thẳng đứng. 

c) Khi lên dây cót đồng hồ. 

Giải 

a) Khi nước đổ từ thác xuống: thế năng biến đổi thành động năng. 

b) Khi ném một vật lén theo phương thẳng đứng: động năng biến đổi thành 
thế năng. 

c) Khi lên dây cót đồng hồ: động năng biến đổi thành thế năng. 

17.12. Hãy lây ví dụ các vật vừa có thế năng vừa có động nầng. 

Giai 

* Máy bay đang bay trên ười. 

■ Trái bóng bàn dang nảy trên bàn. 

■ Ồ tô đang lao xuống dốc. 
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Bài 18: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TổNG KẾT CHƯƠNG I 
_Cơ HỌC_ 


A. ÔN TẬP: 

1. Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ. 

Trả lời 

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vị trí cia 1 
vận tốc mô'c được coi là đứng yên. 

Ví dụ 1: Chuyển động của ô tô trên đường. Cột mốc là cái cây ven đường. 

Ví dụ 2: Chuyển động của cái đu quay ciỉng là 1 chuyển động cơ học. 

2. Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so vđi vật này, nhưng lại 
đứng yên so vđi vật khác. 

Trả lờỉ 

Người lái xe gắn máy chuyển động đối với mặt đường nhưng đứng yẻn so với 
xe gấn máy. 

3. Độ lớn của vận tốc đặp ưưng cho tính châ't nào của chuyển động? Công thiíc ính 
vận tốc? Đơn vị vận tốc? 

Trổ lời 

Độ lớn của vận tốc cho biết tính chất nhanh hay chậm của chuyển động 
Vận tốc được tính bằng công thức: 

Trong đó v(m/s) là vận tốc; s(m) là quãng đường đi được; t(s) là thời gian đế đi 
hết quãng đường đó. 

4. Chuyển động không đểu là gì? Viết công thức tính vận tốc trung tinih :ủa 
chuyển động không đều. 

Trả lời 

Chuyển động không đểu là chuyển động mà vận tốc có độ lđn thay đổii tteo 
thời gian, tức là chuyển động cố lúc nhanh, lúc chậm. 

Vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên đoạn đường s đrỢ(C ính 

s 

theo công thức: V = - 

Trong đó v(m/s) là vận tốc trung binh; s(m) là quãng đường đi được; t(s líà hời 
gian để đi hết quãng đường đó. 

Tóm lại khi ơnh vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên 1 đoại đưing 
nào đó thì ta tính như khi Unh vận tốc của chuyển động đều trên đoạn đường đó 

5. Lực có tác dụng như thế nào đốì với vận tốc? Nêu ví dụ minh họa. 

Trả lời 

Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc. Dưới tác dụng của các lực khèn.íg lân 
bằng nhau vận tốc của vận thay đổi và vật sẽ chuyển động không đều. 

Ví dụ: Dưới tác dụng của trọng lực, các vật rơi tự do nhanh dần. 
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6. Ne?ucác yêu tô của lực và cách hiểu diễn Ịưe hang véciơ. 

Trá iơi 

Lực là 1 vectơ. Đẽ hiểu diễn lực ngươi ta dùng 1 mũi tên C(5: 

4- Côc là điểm đăt của lực (là điểm nùi lực tác dung lên vật). 

+ PìiMng và chiều hì phương và chiều cua lực. 

4 - Đ) dài của mùi tòn hiếu diễn cường dỏ (dỏ lơn ) của lực theo 1 tỉ xích cho trước. 

7. Thỉếnào là hai lực cân hằng? Một vặt chiu tác dung của các lực cân băng sẽ thế 
nà o chi: 

a ) 'ật đang đứng yên. 
bợ Vật dang chuyển động. 

Trả lơi 

dai lực dược gọi là cân bằng khi chúng có cùng phương và cùng độ lớn 
nhưrĩỉg JÓ chiều ngược nhau khi tác dụng lên cùng 1 vật. 

Vlột vật khi chịu tác dụng của các lực cân bằng thì: 
a . S- tiếp tục dứng yên nếu trước khi chịu tác dụng lực vật đứng yên. 
b . Sĩ chuyển động thẳng đều nếu trước đây vật dang chuyển động. 

8. Ltựcma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát. 

Trả lơi 

L.ự( ma sát xuất hiện khi: 

+ l vật chuyển động trên bề mặt của 1 vặt khác. 

4- 1 vật trượt trên bề mặt của 1 vật khác gọi ỉà ma sát trượt. Ví dụ lực ma sát 
trượtí xuất hiện khi người thợ hồ dùng bay tô tường. 

+ 1 vật lăn trên bề mặt của 1 vật khác gọi là ma sát lăn. Ví dụ ma sát lăn xuất 
hiện gữa bánh xe tàu hỏa và đường ray. 

9. Ntêuhai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính. 

Trả lời 

ỈChichịu tác dụng của lực, vận tốc của vật không thể thay đổi 1 cách đột ngột 
(tức thíi) vì mọi vật đểu có quán tính (còn gọi là tính ỳ), 
v/ídụ: 

+ Khi ngắt điện. 1 động cơ điện (môtđ) thì (lộng cđ khống thể dừng ngay mà còn 
quay' tiêm 1 số vòng nữa trước khi dừng hẳn. Tương tự khi ta tát quạt máy. 

4- Khi tài xế đột ngột hãm phanh (thắng) xe ôtô thì mọi hành khách đều bị lao 
ngườíi 'ề phía trước. 

10. T ’á( dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tô" nào? Công thức tính áp suâ"t. 
Đ«ơn vị áp suất. 

Trả lời 

Ta< dụng của áp lực phụ thuộc vào 2 yếu tô": 

+ Lực tác dung: lực tác dụng càng lớn thì áp lực càng iđn. 

+ Dện tích bị ép: diện tích bị ép càng nhỏ thì áp lực càng lớn và ngược lại. 

F 

Côig thức tính áp suât: p = , 
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P: áp suất; F: áp lực tác dụng lên mặt bị ép ; S: diện tích bị ép 
Đơn vị của áp suất là N/m 2 , gọi là paxcan (kí hiệu: Pa) 
lPa = lN/m 2 

11. Một vật nhùng chìm ưong châ't lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, 
chiều và độ lớn như thế nào? 

Trả lời 

Một vật nhúng chìm ưong châ't lỏng chịu tác dụng của 1 lực đẩy có phương 
thẳng đứng, chiều từ dưới lên và có độ lớn bằng trọng lượng có khối châ't lỏng mà 
vật chiếm chỗ. 

12. Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. 

Trả m 

+ Điều kiện để 1 vật chìm xuống là trọng lượng của nó phải lớn hơn lực đẩy 
Acsimét: p > F. 

+ Điều kiện để 1 vật nổi lên là trọng lượng của nó phải nhỏ hơn lực đẩy 
Acsimét: p < F.. 

+ Điều kiện để 1 vật lơ lỏng trong chất lỏng là ưọng lượng của nó bằng lực đẩy 
Acsimét: p = F. 

13. Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng ưong trường hợp nào? 

Trả lời 

Trong khoa học thì “Công cơ học” chỉ dùng trong ưường hợp lực tác dụng lên 
vật và làm cho vật chuyển động. Nếu vật không chuyển động thì lực không sinh 
công cơ học. 

14. Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức 
tính công. Đơn vị công. 


Trả lời 

Biểu thức tính công cơ học: A = F.s 

trong đó: A(J): công cơ học, 1J = IN.m; F(N): lực tác dụng lên vật. 
s(m): quãng đường dịch chuyển của vật. 

15. Phát biểu định luật về công. 

Trả lời 

Định luật về công: “Không 1 máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao 
nhiêu lần về lực thì thiệt bây nhiêu lần về đường đi và ngược lại”. 

16. Công suất cho ta biết điều gì? Em hiểu thế nào khi nói công suất của một chiếc 
quạt là 35W. 

Trổ lời 

Công suất cho ta biết sức mạnh của 1 vật khi thực hiện công. Khi nói công suất 
của 1 chiếc quạt là 35 w thì điều đó có nghĩa là mỗi giây quạt đã thực hiện 1 công 
là 35 *J. 

17. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ 
năng này sang dạng cơ năng khác. 
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Trả ỉ (Vi 

Khi vật chuyển đọng thì luồn có sự chuyển hóa lẫn nhau giữa thế năng và động 
năng của vật nhưng tổng của động năng và thế năng của vãi thì bảo toàn, tức là cơ 
năng cúa vật giữ nguyên không thay đổi. 

Ví clụ 1: Thế năng hấp dẫn của khôi nước ở cửa đập trên cao chuyển thành động 
năng khi chảy xuống dưới làm quay máy phát điện trong nhà má y thủy điện. 

Ví dụ 2: The' năng đàn hồi của cung đã chuyển thành động năng của mũi tôn 
khi bay. 

Ví dụ 3: Khi ta ném 1 vật lên cao theo phương thẳng dứng thì toàn bộ động 
năng ban đầu của vật chuyển hoàn toàn thành thế năng hấp dẫn của nó khi vật đạt 
được độ cao cực đại 

B. VẬN DỤNG 

/. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu em cho là đúng: 

1. Hai lực được gọi là cân bằng khi: 

A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. 

B cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 
c. cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật. 

D. cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng một đường thẳng, 
chiều ngược nhau. 

2. Xe ỗtô đang chuyển động độ ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị 

A. ngả người về phía sau. 

B. nghiêng người sang phía ưái. 
c. nghiêng người sang phíaphải. 

D. xô người về phía trước. 

3. Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ôtô đỗ 
bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Các môtô chuyển động đôì với nhau. 

B. Các môtô đứng yên đối với nhau, 
c. Các môtô đứng yên đốì vđi ôtỏ. 

D. Các môtô và ôtô cùng chuyển động đôi vđi mặt đường. 

4. Hui thỏi hình trụ, một bằng nhôm, một bằng đổng khi được treo vào hai đầu của 
cân đòn thì cân đòn cân bằng (H18.1 SGK). Khi nhúng ngặp cả hai vào nước thì 
đòn cân sẽ thế nào? 

A. Nghiêng về bên phải. 

B. Nghiêng về bên trái, 
c. vẫn cân bằng. 

D. Chưa đủ điều kiện để ưả lơi. 

5. Để chuyển một vật năng lên cao, người ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào 
cho ta lợi về công? Câu trả lời nào đúng? 

A. Dùng ròng rọc động. 

B. Dùng ròng rọc cô' định. 
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c. Dùng mặt phẳng nghiêng. 

D. Không có cách nào cho ta lợi về công. 

6. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nầo vật Vỉừa cố thế 
năng, vừa có động năng? 

A. Chỉ khi vật đang đi lên. 

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống. 

c. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất. 

D. Cả khi vật đang đi lên và đang rơi xuống. 

Trả lời 

l.D 2.D 3. B 

4. A 5. D 6. D 

ỈI. Trả lơi câu hỏi: 

1. Ngồi trong xe ôtô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên dường chuyển động theo 
chiều ngược lại. Giải thích hiện tượng này. 

Trả lời 

Hành khách ngồi trong ô tô đang chạy khi quan sát 2 hàng cây bên đường thì 
chọn vật mốc là ô tô vì vậy đôi với ô tô thì hành khách là đứng yên, nhưrng thật ra 
đôi với hàng cây thì ô tô đang chuyển động về phía trước do đó hành khách sẽ 
nhìn thây hàng cây chuyển động về phía sau. 

2. Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta phải lót tay bằng vải hay cao su? 

Trả lời 

Muôn mở nắp chai bị vặn chặt ta cần phải tăng cường lực ma sát giiữa tay và 
nắp chai vì vậy phải lót tay bằng vải hoặc cao su là những vật liệu có ma sát lớn. 

3. Các hành khách đang ngổi trên xe ôtô bỗng thấy mình bị nghiêng người sang 
phía trái. Hỏi lúc đó xe đang được lái sang phía nào? 

Trả lời 

Xe đang được lái sang phía phải. 

4. Tìm một ví dụ chứng tỏ tác dụng của áp suất phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và 
diện tích bị ép. 

Trả lời 

Để có thể di chuyển dễ dàng trên mặt tuyết, vận động viên trượt tuyết phải sử 
dụng bàn trượt để tăng diện tích bị ép do đó làm giảm áp lực lên mặt tuyết làm 
cho việc di chuyển ưở nẽn dễ dàng hơn. 

5. Khi vật nổi trôn mặt chất lỏng thì lực đẩy Ácsimét được tính như thế nào? 

Trả lời 

Khi vật nổi trên mặt chít lỏng thì lực đẩy Acsimét được tính theo công thức: 

F = d.v 
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trong (tó V là thể tích của phần vật chìm trong chát lỏng, đ là trọng lương riêng của 
chât lỏng. 

6. Trong những trường hợp dưới đay trường hợp na ) có công cơ học? 

a) Cậu bé trèo cây. 

b) Em học sinh ngồi học hài. 

c) Nước ép lỏn thành Kinh. 

d) Nước chảy xuống từ đập chán nước. 

Trả lời 


Các trường hợp sau đây có công cơ học: 


- Cậu bé trèo cây. 

- Nước chảy xuống từ đập chắn nước. 

í lì. Bài tập: 

1. Một người đạp xe đạp xuống một cái dốc dài 100 m hết 25 s. Xuống hết dốc, xe 
l«1n tiếp đoạn đường dài 50 m trong 20 s rồi mới dừng hẳn. Tinh vận tỏc trung 
bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả đoạn đường. 

Giải 

Vận tốc trung bình của xe đạp trên đoạn đường dốc: 


h 

t, 


lOOm 

25s 


= 4m / s 


Vận tốc trung bình của xe đạp trên đoạn đường nằm ngang: 


v 2 = 


s 2 _ 50m 

t 2 ~ 20s 


= 2,5m / s 


Vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường: 

_ s 3 _ S 1 +s 2 _ 100 + 50 m 150 m 
3 t 3 tj+t 2 25 + 20 s 45 s 


= 3,333m/s 


2. Một người có khôi lượng 45 kg. Diện tích tiếp xúc vđi mật đât của mỗi bàn chân 
là 150 cm 2 . Tính áp suất của người đó tác dụng lên mặ t đất khi: 

a) Đứng cả hai chân. b) Co một chân 


Giải 

a) Khi đứng cả 2 chân thì diện tích bị ép của mặt đát là: 

150. 2 = 300 cm 2 = 0,03 m 2 

Áp suất khi đó là: 


Pi 


F _ 45N 
Sị 0,03m : 


150OPa 
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b) Khi co 1 chân thì điện tích bị ép là: 

s s L 

52 2 = 


150 cm=0,0l5 m 2 


ĩ 

Ap suất lúc này là: 


p 2 


JF 

s. 


45N 


= 3000Pa 


, 2 0,015m‘ 

3. M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng 
lượng riêng dị và d 2 (H.18.2). 

a) So sánh lực đẩu Ácsimét tác dụng lên M và N? 

b) Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn. 

Giải 

a) Từ hình 18.2 ta thây lực đẩy Acsimét tác dụng lên B lđn hơn lác dung lến A 
và B nổi cao hơn A. 


b) Vì A và B là 2 vật giống hệt nhau nên khi nhúng hoàn toàn vào chết llỏng 
chúng cùng chiếm 1 thể tích như nhau vì vậy lực đẩy Acsimét chỉ còn phụ thuòc vào 
trọng lượng riêng của chất lỏng: chít lỏng nào có trọng lượng lớn hơn sẽ có líc đẩy 
Acsimét lớn hơn. Từ đó suy ra chất lỏng ở bình B có ưọng lượng riêng lớn hơn. 

4. Hãy tính công mà em thực hiện được khi đi đều từ tẩng một lên tầng hỉi củạ 
ngôi ưường em (em tự cho các dữ kiện cần thiết) 


Gỉải 

Trọng lượng của em là 45 kg và mỗi tẩng của trường em cao 4 m vì vậ} ctông 
mà em đã đạt thực hiện khi đi từ tầng 1 lên tầng 2 là: 

A = F.S = 45.10.4 =1800 N.m= 1800 J 

5. Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125 kg lên cao 70 cm ưong thời gian0,.3 s. 
Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động vđi công suất là bao nhiêu? 

QỊ&i 

Công mà lực sĩ cử tạ thực hiện là: A = F.s = 125.10.0,7 = 875 N.m = 875 J 
Công suất ưung binh khi nâng tạ của lực sĩ bằng: 

P = A = HH = 2916,6W 
t 0,3s 

c. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

Hàng ngang 

1) Tên loại vũ khí cổ hoạt động dựa trên hiện tượng thế năng chuyển hóa hàtnh 
động năng. 

2) Đặc điểm vận tô'c của vật khi vật chịu tác dụng của lực cân bằng. 
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3) Hai từ dùng để hiểu đạt tính chất: Động năng và thố năng không tự sinh ra 
hoặc rĩtât đi mà chỉ chuyển hỏa từ dạng này sang dạng kia. 

4) Dại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công trong ỉ s. 

5) Tcn của lực do chất lỏng tác dụng len vật khi nhúng vào trong chát lỏng. 

6) Chuyển động và đứng ycn có tính chất này. 

7) Ap suât tại các điểm nằm trên cùng một mát phẳng nằm ngang của chất 
lỏng cổ tính chất này. 

8) Tên gọi chuyển động của con lắc đồng hồ. 

9) Tên gọi hai lực cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 

Hàng dọc 

Hãy xác định nội dung của từ ỏ hàng dọc màu xanh (hình 18.3 SGK) 
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Chương II: NHIỆT HỌC 


BÀI 19: CÁC CHẤT CẨU TẠO NHƯ THẾ NÀO? 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

/. cấu tạo của vật chất 

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử. 

2. Nguyên tử, phân tử 

- Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử gồm các nguyên tử kết hợp lại. 

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoáng cách. _ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Hãy lây 50cm 3 cật đổ vào 50cm 3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được lOOcm 3 hỗn 
hợp ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao? 

Trả lời 

Thể tích của hỗn hợp ngô và cát sẽ nhỏ hơn 100 cm 3 . Giải thích: Giữa các hạt 
ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát xen vào những khoảng 
cách này làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát. 

■ C2: Hãy cố gắng giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát và ngô để 
giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước? 

Trả lời 

Giữa các phân tử nước và giữa các phân tử rượu có khoảng cách nên khi đổ 
rượu vào nước, các phân tử rượu xen vào khoảng cách giữa các phân tử nưđc và 
ngược lại, nên thể tích của hỗn hợp giảm đi. 

* C3 : Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước 
có vị ngọt. 

Trả lời 

Do khuây, nên cục đường nát ra thành các hạt đường. Giữa các hạt đường cổ 
khoảng cách nên nước xen vào những khoảng cách này làm đường càng bị hòa tan. 
Ngược lại các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước làm nước 
có vị ngọt. 

■ c 4: Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng 
cứ ngày một xẹp dần. 

Trả lời 

Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng nhìn có vẻ liền, nhưng thực 
ra chúng không liền một khối vì giữa các phân tử của chất cao su có khoang 
cách. Do đó các phân tử khí trong quả bóng cao su chui qua các khoảng cách 
này ra ngoài. 

■C5: Cá muốn sông được phải có không khí, nhưng ta vẫn thây cá sống được 
trong nước. 


120 







I rả 1(7i 

Nước nhìn cổ vỏ liền như một khối, nhưng thát ra giữa các phân tử nước có 
khoảng cách. Qua khoảng cách này các phán tử khong khí chui vào trong nước, 
nhờ đỏ cá có thể sông đưực 

c. ClẲI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

19.1. Tại sao quả bỏng bay dù được buộc chặt để lâu ngay vẫn bị xẹp? 

A. Vì khi mới thổi, không khí lừ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên 

co lại. 

B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tư động co lại. 
c. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài. 

1). Vì giữa các phân tử của chât làm vỏ bổng cổ khoảng cách nên các phân tử 
không khí cổ thể qua đó thoát ra ngoài. 

Đáp án: D 

19.2. Khi đổ 50 cnr rượu vào 50 cnr nước, ta thu dược một hỗn hựp rưựu - nước có 
thể tích 

A. Bằng 100 cm\ 

lb Lớn hơn 100 cm 5 . 

c. Nhỏ hơn 100 cm 3 . 

b. cỏ thể bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm\ 

Hãy chọn câu trả lời đúng và giải thích tại sao. 

Đáp án: c 

193. Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, 
giữa chúng có khoảng cách. 

Giáỉ 

Cho một thìa đường từ từ vào li nước đầy mà nước vẫn không bị tràn. Vì giữa 
các phân tử đường và phân tử nước có khoảng cách nên các hạt đường và nước sẽ 
len lõi vào các khoảng trống đó, do đó thể tích của hỗn hợp nước và đường sẽ 
không đổi so với thể tích nước ban đầu nên nước không bị tràn ra ngoài. 

19.4. Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng đều được 
câu tạo từ các hạt riêng biệt? 

liai 

Vì mặc dù các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt nhưng khoảng cách giữa các hạt 
rất nhỏ mắt thường khỏng thể thấy được nên ta tưởng như chúng liền một khối. 

19.5. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối linh. Cho muối dần dần vào 
nước cho đến khi hết thìa muối ta thây nước vẫn khỏng tràn ra ngoài. Hãy 
giải thích tại sao và làm thí nghiệm kiểm tra? 

Giải 

Vì giữa các phân tử muôi và phãn tử nước có khoảng cách nên các hạt phân tử 
muối và phân tử nước sẽ len lõi vào các khoảng trống đó khi hòa lẫn vào nhau nôn 
nước không bị tràn. 

19.6. Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 0,000 000 23 mm. Hãy tính độ 
dài của một chuỗi gồm l triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau. 
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Oiál 

Độ dài của 1 triệu phân tử hiđrô nối tiếp nhau: 

Độ dài < 0,000 000 23.10 6 mm 
=> độ dài < 0,23 mm 

19.7. Cách đây khoảng 300 năm, một nhà bác học người I-ta-li-a đã làm thí 
nghiệm để kiểm tra xem có nén được nước hay không. Ông đổ đầy nước vào 
mội bình cầu bằng bạc hàn thật kín rồi lấy búa nện thật mạnh lên bình cầu. 
Nếu nước nén được thì bình phải bẹp. Nhưtig ông đã thu được kết quả bíít ngờ. 
Sau khi nện búa thật mạnh, ông thấy nước thâm qua thành bình ra ngoài trong 
khi bình vẫn nguyên vẹn. Hãy giải thích tại sao. 

Giải 

Vì khi nện búa vào binh thì làm cho bình nóng lên, do dãn nở vì nhiệt nên 
khoảng cách giữa các phân tử bạc tăng lên và lớn hơn kích thước của các phân tử 
nước nhiều, nên các phân tử nước dễ dàng len qua các khoảng đó mà thâm ra ngoài. 

19.8. Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì 

A. kích thưđc mỗi phân tử khí giảm. 

B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm, 
c. khôi lương mỗi phân tử khí giảm. 

D. sô" phân tử khí giảm. 

Gỉầi 

Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì kích thước mỗi phân tử khí, 
khối lượng mỗi phân tử khí và số phân tử khí không đổi, chỉ có khoảng cách giữa 
các phân tử khí giảm. 

Đáp án: B 

19.9. Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì 
‘A. thể tích của mỗi nguyên tử đồng tảng. 

B. khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng, 
c. số nguyên tử đồng tăng. 

D. cả ba phương án trên đều không đúng. 

Giai 

Khi nhiệt độ của một miếng đồng táng thì thể tích cđa mỗi nguyên tử đồng và 
số nguyên tử đồng không đổi, chỉ khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng. 

Đáp án: B 

19.10. Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng 
của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước ưòng hơi nưđc và các 
phân tử nước trong nước là đúng? 

A. Các phân tử ưong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước, 
nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn. 

B. Các phân tử ưong hơi nước có kích thước và khoảng cách lớn hơn các phân 
tử trong nước. 

c. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách bằng các phân tử 
trong nước. 
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I). Các phân tử trong htíi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước, 
nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước nhỏ hớn. 

Giải 

Khôi lượng riêng của hơi nước nhỏ hơn khôi lượng riêng của nước là do các 
phàn tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước, nhưng 
khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lơn hơn. 

Đáp án: A 

19.1 1 . Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây? 

A. Khi nhiệt độ tăng thì nở ra. B. Khi nhiột độ giảm thì co lại. 

c. Đứng rất gần nhau. D. Đứng xa nhau. 

Giải 

Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất dứng rất gần nhau. 

Đáp án: c 

19.12. Tại sao khi muôi dưa, muối có thể thâm vào lá dưa và cọng dưa? 

Giải 

Khi muôi dưa, muối cổ thể thấm vàc lá dưa và cọng dưa là do sự khuếch tán 
của các phân tử muôi vào các khoảng trống trong la dưa va cọng dưa. 

19.13. Nếu bơm không khí vào một quả bóng bay thi dù có buộc chặt không khí 
vẫn thoát được ra ngoài, còn nếu bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại 
rỏi hàn kín thì hầu như không khí không thể thoát được ra ngoài. Tại sao? 

Giải 

Bơm không khí vào một quả bóng bay thì dù có buộc chặt không khí vẫn thoát 
được ra ngoài, còn nếu bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại rồi hàn kín thì 
hầu như không khí không thể thoát được ra ngoài là do khoảng cách giữa các phân tử 
cao su trong quả bóng bay khá xa nhau nên các phân tử khí có thể chui qua khoảng 
trống đó để đi ra ngoài. Ngược lại, khoảng cách giữa các phân tử kim loại râ't gần 
nhau nôn các phân tử khí không thể chui qua khoảng trống đó để đi ra ngoài. 

19.14. Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, 
nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp? 

A. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co 
lại, làm sảm bị xẹp. 

B. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hổi, nên sau khi giãn ra thì tự động 
co lại làm cho săm đổ lâu ngày bị xẹp. 

c. Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử 
không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần. 

D. Vì cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm 
bị xẹp. 

Giải 

Săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu 
ngăy vẫn bị xẹp là do giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên 
các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần. 

Đáp án: c 
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19.15. Hình 19.1 trang 52 SBT mô tả một thí nghiệm dùng để chứng minh các chất 
được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. 

Hãy dựa vào hình vẽ trên để mô tả cách làm thí nghiệm, cách giải thích kết 
quả thí nghiệm và rút ra kết luận. 

Giải 

■ Mô tả: Ban đầu có hai ống nghiệm đựng 100 cm 3 nước và 50 cm* sirô. Đổ 
chung hai chất lỏng đó vào chung một bình thì thây thể tích của chúng nhỏ hơn 
150 cm\ Tức là nhỏ hơn tổng thể tích của nước + sirô ban đầu. 

■ Giải thích : nước và sirô được cấu tạo từ giữa các hạt riêng biệt, giữa chóng 
có khoảng cách nên khi đổ sừô vào nước, các phân tử sirô xen vào khoảng cách 
giữa các phân tử nươc và ngược lại, nên thể tích của hỗn hợp giảm đi. 

BÀI 20: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ 
CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YẾN? 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

L Thí nghiệm Brao 

Các hạt phân hoa lơ lửng trong nước chuyển động không ngừng về mọi phía 
với đường đi hết sức hỗn độn. 

2. Các nguyên tủy phân tử chuyền động không ngừng . 

- Các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên vật chất chuyển động không ngừng. 

- Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng 
nhanh (chuyến dộng này được gọi là chuyển động nhiệt). 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

* Ch Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao? 

Trả lời 

Quả bóng tương tự với hạt phân hoa trong thí nghiệm Brao. 

■ C2: Các học sinh tương tự vđi những hạt nào trong thí nghiệm của Brao? 

Trả lời ' 

Các học sinh tương tự với những phân tử nước trong thí nghiệm Brao. 

■ C3ĩ Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phẩn hoa chuyển động? 

Trả lời 

Trong khi chuyển động các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ 
nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa 
chuyển động hỗn độn không ngừng. 

■ C4: Đổ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh (H.20.4 
SGK). Vì nước nhẹ hơn nên nổi ở trên tạo thành một mặt phân cách giữa hai chít lỏng. 
Sau một thời gian, mặt phân cách này mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉ còn một chất 
lỏng đồng nhạt màu xanh nhạt. Nước và đồng suníat đã hòa lẫn vào nhau. 
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Trả Uh 

Nước cũng như dung dịch đồng sun phát đều cẩu tao từ các phân tử. Các phân 
tử của chúng chuyển động hỗn loan khỏng ngừng về mọi phía. Giữa các phân tử lại 
có khoảng cách nên các phân tử tỏ thể xcn vào khoáng cách đó. Điều này dẫn đôn 
hiện tượng khuếch tán nói trôn. 

■ C5: Tại sao trong nước hồ, ao, sông, hiển lai có không khí mặc dù không khí 
nhẹ hơn nước rất nhiều? 

Trá lời 

Do các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía, 
giữa các phân tử nước hồ, ao, sông, biển có khoảng cách nen các phân tử không 
khí có thể đi vào nước (hiện tượng khuếch tán giữa không khí và nước). 

■ C6: Hiện tượng khuếch lán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Tại sao? 

Trả lời 

c<). Tại vì nhiệt độ của các chất khuếch lán càng cao thì các nguyên tử, phân tử 
cấu tạo nên chúng chuyển động càng nhanh, do đó chủng càng nhanh chóng chiếm 
các khoảng cách trông giữa các phân tử. Điều này làm hiện tượng khuếch tán xảy 
ra nhanh hơn. 

■ C7: Bỏ vài hạt ihuôc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước 
nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích. 

Trả lừi 

Trong 2 cốc, nước và thuốc tím hòa lẫn vào nhau, nước có màu tím dần. Xảy ra 
hiện tượng khuếch tán giữa thuốc tím và nước. Trong cốc nước nóng hiện tượng 
này xảy ra nhanh hơn so với trong côc nước lạnh vì khi tăng nhiệt độ các nguyên 
tử, phân tử chuyển động nhanh hơn và làm cho sự khuếch tán xảy ra nhanh hơn. 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

20.1. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động 
không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? 

A. Sự khuếch tán của đồng suníat vào nước. 

B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian. 

c. Sự tạo thành gió. 

D. Đường tan vào nước. 

Đáp án: c 

20.2. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại 
lượng nào sau đây tăng lên? 

A. Khôi lượng của vật. B. Trọng lượng của vật. 

c. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật. 

D. Nhiệt độ của vật. 

Đáp án: l) 

20.3. Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh? 

Giải 

Vì ưong nước nóng các phân tử nước chuyển động nhanh hơn nước lạnh, do đó sự 
khuếch tán xảy ra nhanh hơn, nen đường mau tan ưong nước nóng hơn. 
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20.4. Mở ỉọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả iớp đều ngửi thấy mùi nước 
hoa. Hầy giải thích tại sao? 

Giải 

Vì các phân tử nước hoa chuyển động theo mợi hướng nên có một số phin tử 
bay ra khỏi lọ nước hoa và chuyển động ở khắp mọi nơi trong lớp học. 

20.5. Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thờĩ gian 
ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước 
thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao? 

ám 

Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ cốc đã có màu mực, vì: 

❖ Giữa các phân tử nước và phân tử mực có khoảng cách mà các phân iử này 
luôn chuyển động không ngừng theo mọi hướng, cho 
nên dù không khuấy nhưng các phân tử này đã len vào 
các khoảng cách này rồi lại chuyển động không ngừng 
và len vào các khoảng cách khác, xảy ra hiện tượng 
khuếch tán. 

❖ Nếu tăng nhiệt độ nước thì hiện tượng này xảy 
ra nhanh hơn vì nước nóng thì các phân tử nước 
chuyển động nhanh hơn. 

20.6. Nhúng đầu một băng giấy hẹp vào dung dịch 
phênolphtalêin rồi đặt vào một ông nghiệm. Đậy 
ông nghiệm bằng một tờ bìa cứng có dán một ít 
bông tẩm dung dịch amôniac (H.20.1). Khoảng nửa 
phút sau ta thấy đầu dưới của băng giấy ngả sang màu hồng mặc dù hơi 
amôniac nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích tại sao. 

Giải 

Mặc dù hơi amôniac nhẹ hơn không khí nhưng các phân tử amôniac luôn 
chuyện động không ngừng theo mọi hướng và giữa các phân tử không khí có 
khoảng cách nên các phân tử amôniac sẽ len vào các khoảng đó và lan ra mọi nơi 
trong ống nghiệm, sẽ có những phân tử amôniac chạm vào băng giấy đã được 
nhúng phênolphtalêin, mà hơi amôniac là bazơ nên làm cho băng thấm 
phênolphtalêin ngả sang màu hồng. 

20.7. Nguyên tử, phân tử không có tính châ't nào sau đây? 

A. Chuyển động không ngừng. 

B. Giữa chúng có khoáng cách. 

c. Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm. 

D. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 

Giải 

Nguyên tử, phân tử không có tính chất nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt 
độ giảm. 

Đáp án: c 



Bông tẩm 
dung dịch 
amôniac 


Bâng giấy 
đã đuợc 
nhúng vào 
dung djch 
phônoiphtalẻin 


Hỉnh 20. Ị 


126 • 



20.8. Trong thí nghiệm cua Bơ-rao các hạt phân hoa chuyổn động hỗn độn không 
n^ừng vì 

A. giữa chúng cỏ khoảng cách. 

B chúng là các phân tử. 

c các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía. 

D. chúng là các thực thổ sống. 

Giải 

Trong thí nghiệm của Bơ-rao các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì 
các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía. 

Đáp án: c 

20.9. Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm 
phụ thuộc vào 

A. nhiệt độ chất lỏng. B. khối lượng chít lỏng, 

c. trọng lượng chất lỏng. D. thể tích chất lỏng. 

Giải 

Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào nhiệt độ chất lóng. 

Đáp án: A 

20.10. Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí? 

A. Chuyển động không ngừng. 

B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của khí càng thíp, 
c. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao. 

D, Chuyển động không hỗn độn. 

Giải 

Tính chất không phải của phân tử chất khí là chuyển động không hỗn độn. 

Đáp án: D 

20.11. Đối vđi không khí trong một lớp học thì khi nhiệt độ tăng 

A. kích thước các phân tử không khí tăng. 

B. vận tốc các phân tử không khí tăng. 

c. khôi lượng không khí trong phòng tăng. 

D. thể tích không khí trong phòng tăng. 

Giai 

Đôi với không khí trong một lớp học thì khi nhiệt độ tãng: kích thước các phân 
tử không khí, khối lượng không khí trong phòng và thể tích không khí trong phòng 
không đổi, chỉ vận tốc các phân tử không khí tăng. 

Đáp án: B 

20.12. Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử câu tạo nen vật rắn 

A. không chuyển động. 

B. đứng sát nhau. 

c. chuyển động với vận tốc nhỏ không đáng kể. 

D. chuyển động quanh một vị trí xác định. 
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Giá ỉ 

Vật rắn cố hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn chuyển động 
quanh một vị trí xác định. 

Đáp án: D 

20.13. Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất 
hầu như không nở vì nhiệt) thì 

A. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng. 

B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm, 
c. vận tốc của các phân tử khí tăng. 

D. vận tốc của các phân tử khí giảm. 

Glái 

Khi tảng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất hầu 
như không nở vì nhiệt) thì vận tốc của các phân tử khí tăng. 

Đáp án: c 

20.14. Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì 

A. giữa các phân tử có khoảng cách. 

B. các phân tử chuyển động không ngừng. 

c. các phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng cố khoảng cách 
D. cả ba phương án trên đều đúng. 

Giải 

Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì các phân tử chuyển động không ngừng và 
giữa chúng có khoảng cách. 

Đáp án: c 

20.15. Bỏ một cục đường phèn vào trong một cốc đựng nước. Đường chìm xuống 
đáy cốc. Một lúc sau, nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt. Tại sao? 

Giải 

Bô một cục đường phèn vào trong một cốc đựng nước. Đường chìm xucng đáy 
cốc. Một lúc sau, nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt vì đường tan ra trong nước và các 
phân tử đường khuếch tán tới khấp nơi trong nước. 

20.16. Người ta mài thật nhẩn bẻ mặt của một miếng đồng và một miếng ntôrn rồi 
ép chúng chặt vào nhau. Sau một thời gian, quan sát thấy bề mặt của miếng 
nhôm có đồng, ở bề mặt của miếng đồng cố nhôm. Hãy giải thích tại sao? 

Giái 

Người ta mài thật nhấn bề mặt của một miếng đồng và một miếng nhôm rổi ép 
chúng chạt vào nhau. Sau một thời gian, quan sát thấy bề mặt của miếng niôm có 
đồng, ở bề mặt của m iếng đồng có nhôm là do các phân tử đồng và nhôm irên bề 
mặt khuếch tán qua ra ih giới bề mặt. 

20.17. Ồ chừ về cấu tạo chất (H.20.2 trang 55 SBT) 

Hàng ngang 

1. Tên của một vật được dùng trong thí nghiệm của Bơ-rao. 

2. Tên một tính chất của chuyển động của các nguyên tử, phân tử. 

3. Các phân tử của chất này chuyển động hoàn toàn hỗn độn về mọi phu. 
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4 Nhờ cỏ cái này mà phân tử các Chat có thô khuếch lán vào nhau. 

5. Hiện tượng này xảy ra đưực là nhữ các nguyên tử, phan tử chuyển động 
khỏng ngừng, giữa chúng cỏ khoang cách. 

6 Tên gọi các hạt cấu tạo nen cấc vật. 



Hình 20.2 

Hàng dọc hôi sầm: Tên gọi một loại hạt câu tạo nen các vật. 

Giải 



Hình 20.2a 

Đáp án: PHẢN TỬ 

20.18. Tại sao đun nóng chất khí đựng trong một hình kín thì thể tích của chât khí 
có thể coi như khỗng đổi, còn áp suất chất khí tác dụng lên thành hình lại tăng? 

Giải 

Khi itun nóng chất khí đựng trong một hình kín thì thể tích của chất khí có thể 
coi như không đổi vì thể tích hình kín thay đổi không đáng kể, còn vận tốc của các 
phan tử khí tăng lên => lực tác dụng của các phân tử khí này lên thành hình tăng 
áp suâ*t chất khí tác dụng lên thành bình tăng. 

20.19*. Trong một cuốn SGK Vật lí, người ta đã dùng hình vẽ 20.3 (trang 56 SBT) 
để minh họa cho hiện tượng khuếch tán. 

Các phân tử đồng sun-phát được ví như những con dê còn các phân tử nước 
được ví như những con cừu. Mới đầu chúng ở hai chuồng khác nhau, nhưng sau một 
thời gian, chúng hòa lẩn vào nhau giống như các phân tử đồng sun-phát mới đầu ở 
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dưới còn các phân tử nước ở trên, nhưng sau một thời gian chúng đã hòa lần vào 
nhau. Hỏi: 

a) Các con vật trên có những đặc điểm gl giống các phân tử để được v í như các 
phân tử? 

b) Có thể coi các con vật trên đúng là các phân tử không? Tại sao? 

c) Có thể dùng hình ảnh trên để khẳng định là giữa các phân tử c«ó khoảng 
cách và các phân tử luôn chuyển động không? Tại sao? 

Giải 

a) Các con vật trên được ví như các phân tử vì có những đặc điểm giống các 
phân tử là: 

+ Có hình dạng kích thước xác định. 

+ Không thể phân chia được. 

+ Chuyển động hổn loạn. 

b) Không thể coi các con vật trên đúng là các phân tử, vì chúng là một tập hợp 
vô số các phân tử. 

c) Có thể dùng hình ảnh trên để khẳng định là giừa các phân tử C‘ó khoảng 
cách và các phân tử luôn chuyển động. 


BÀI 21: NHIỆT NĂNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CẮN nam vững _ 

/. Nhiệt năng của vật 

- Tổng động nầng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt nãng của vật. 

- Nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lđn. 

2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng cửa vệt 

- Có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật bằng hai cách: thực hiện cõng 
hoặc truyền nhiệt. 

- Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt 
được gọi là nhiệt lượng . 

- Nhiệt năng và nhiệt lượng có đơn vị như đớn vị của cơ năng, đó là ịun (J) 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cli Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện 
công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên. 

Trả lời 

Lấy búa đập lên miếng đồng, ngay sau đó sờ lên miếng đồng ta thấy nó raórg Hên. 

■ C2: Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc Umi tíìng 
nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. 

Trá lời 

Đặt 1 ấm nước lên bếp lửa, â'm nước sẽ nóng lên, nhiệt năng của ấm ncớc: tăng 
nhờ nhiệt lượng đã được truyền từ bếp lửa sang ấm nước. 
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■ C3: Nung nóng một miếng đồng rồi tha vao một CỐ)C nước lạnh. Hỏi nhiệt 
năng của miếng đồng và của nước thay đổi nhưihế nào? Đuìy ỉả sự thực hiộn công 
hay truy ồn nhiệt? 

Trả lời 

Nhiệt năng của miếng đồng giảm đi, nhiệt năng của nư»ớc' táng lên biểu hiện d 
chỏ iniẻng đồng lạnh đi còn nước thì nóng lỏn. Đáy khômg phải là sự thực hiện 
công mà là sự truyền nhiệt. 

■ C4: Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nống lên Troing hiện tượng này đã 
có sự chuyển hóa nâng lượng từ dạng nào sang dang nào > Đây là sự thực hiện công 
hay truyền nhiệt? 

Trá lời 

Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lương từdlamg cơ năng (hai bàn tay 
chuyến động) sang dạng nhiệt năng (tay nóng lên). Đây là sưtlhựíc hiện công. 

■ C5: Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để gàảii thích hiện tượng nêu 
ra ờ đầu bài. 

Trả lời 

Mỗi lần quả bổng rơi xuống rồi nảy lên, nỏ va chạm Vỉới nền và cọ xát với 
không khí. Quă bóng truyền cho nền và không khí một phần cơ năng của nó. Phần 
cơ năng này chuyển hóa sang dạng nhiệt năng làm nền khổng khí và quả bóng 
nóng lên. Do cơ năng giảm, độ cao của quả bóng giảm dần. Cuối cùng khi cơ năng 
chuyển hóa hết sang dạng nhiệt nãng, quả bóng không nảy lẽm được nữa. 
c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

21.1. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nôn vật nhanh lên thì đại 
lượng nào sau đây của vật không tăng? 

A. Nhiệt độ. B. Nhiệt năng, 

c. Khối lượng. D. Thể tích. 

Đáp án: c 

21.2. Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước âm thì nhiệt năng của 
giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? 

A. Nhiệt nãng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm. 

B. Nhiột năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tã»g. 
c. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm. 

D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đéu tă ng. 

Đáp án: fì 

21.3. Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã 
được học? 

Giải 

Động năng + thế năng hấp dẫn (Thế năng trọng trường). 

21.4. Đun nóng một ống nghiệm nút kín có đựng nước. Nước trong 
ống nghiệm nóng dần, tới một lúc nào đó hơi nước trong ống 
làm bật nút lên (H.21.1). Trong thí nghiệm tiên, khi nào thì có 
truyền nhiệt, khi nào thì có thực hiện công? 



Hình 21 I 
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Giải 

Khi đun nước thì có sự truyền nhiệt từ ngọn lửa sang ống nghiệm, khi hơi nước 
dãn ra đẩy nút hật lên thì sinh công. 

21.5. Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng th' mực 
thủy ngân trong nhiệt kế dâng lên hay tụt xuống. Tại sao? 

, _ Giải 

Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng thì mực thủy 
ngân tụt xuống. Vì khi đó, luồng khí phun ra sẽ đẩy các phân tử khí xung quanh 
bầu nhiệt kế văng ra xa, làm cho mật độ không khí xung quanh bầu nhiệt kế giảm, 
dẫn đến tổng động năng của các phân tử khí giảm, làm cho nhiệt năng giảm. 

21.6. Một chai thủy tinh được đậy kín bằng một nút cao su 
nốì với một bơm tay. Khi bơm không khí vào chai, ta 
thây tới một lúc nào đó nút cao su bật ra, đồng thời 
trong chai xuất hiện sương mù do những giọt nước rất 
nhỏ tạo thành (H.21.2). Hãy giải thích tại sao. 

Giải 

Vì càng bơm không khí vào chai thì làm không khí 
trong chai dày đặc hơn, 

+ Lực đẩy của không khí lên nút chai càng lớn làm nút bậc ra. 

Khi nắp bật ra, một lượng khí lớn thoát ra ngoài => Nhiệt năng giảm 
nhiệt độ giảm đột ngột làm cho hơi nước có sấn trong không khí ngưng tụ lại tạo 
thành sương mù. 

21.7. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng? 

A. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng. 

B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật. 

C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có. 

D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

Siảĩ 

■ Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng. 

■ Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật. 

■ Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có. 

■ Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

=> Câu B không đúng. 



Đáp án: B 


21.8. Nhiệt lượng là 

A. một dạng năng lượng có đơn vị là jun. 

B. đại lượng chỉ xuấ*t hiện ưong sự thực hiện công. 

c. phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất đi trong sự truyền nhiệt. 

D. đại lượng tăng khi nhiệt độ của vật táng, giảm khi nhiệt độ của vật giảm. 

Giải 

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất đi trong sự truyền nhiệt. 

Đáp án: c 
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21.9. Niiệt năng của một Vật 

A. chỉ có thể thay đổi bcìng truyổn nhiệt. 

B. chỉ có thể thay đổi bằng thực hiện công. 

c. chỉ có thể thay đổi bằng cả thực hiện công và truyền nhiệt. 

D. có thể thay đổi bằng thực hiện công hoác truyén nhiệt, hoặc bằng cả thực 
Hộn công và truyền nhiệt. 

Giải 

Nhiĩt năng của một vật có thể thay đổi bằng thực hiện công hoặc truyền nhiệt, 
hoặc bằng cả thực hiện công và truyền nhiệt. 

Đáp án: D 

21.10. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì 

A. cộng năng của vật càng lớn. B. thế năng của vật càng lớn. 

B. cơ năng của vật càng lớn. D. nhiệt năng của vật càng lớn. 

Giái 

Cácnguyên tử, phân tử câu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt năng 
của vậtcàng lơn. 

Đáp án: D 

21.11. bhiệt nảng của vật tăng khi 

A. vật truyền nhiệt cho vặt khác. 

B. Vật thực hiện công lên vật khác. 

c. Chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên. 

D. Chuyển động của vật nhanh lên. 

Giải 

Nhict năng của vật tăng khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật 
nhanh lén. 


Đáp án: c 

21.12. Eại lượng nào dưới đây của vật rấn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt 
của :ác phân tử câu tạo nên vặt thay đổi? 

A. bhiệt độ của vật. B. Khối lượng của vật. 

c. Niiệt năng của vật. D Thể tích của vật. 


Giải 

Khối lượng của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt của các phân tử 
câu tạo iên vật thay đổi 

Đáp án: B 

21.13. N|Ười ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự 
thayđổi 

A. klối lượng của vật. B. khối lượng riêng của vật. 

c. nhệt độ của vật. D. vận tốc của các phân tử câ'u tạo nên vật. 

Giai 

Ngư(i ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rấn dựa vào sự thay 
đổi nhiệ độ của vật. 

Đáp án: c 
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21.14. * ở giữa một ống thủy tinh được hàn kín hai đầu có một giọt thủy agân. 
Dùng đèn cồn hơ nóng nửa ống bên phải thì giọt thủy ngân dịch chuyến về 
phía bên trái ống. 

Hãy cho biết nhiệt năng của khí trong nửa ông bên phải đã thay đổi bằng 
những quá trình nào? 

Giải 

ở giữa một ống thủy tinh được hàn kín hai đầu có một giọt thủy ngân. Dùng đèn 
cồn hơ nóng nửa ống bên phải thì giọt thủy ngân dịch chuyển về phía bên trái ống 
Nhiệt năng của khí trong nửa ông bên phải đã thay đổi bằng những quá trình: 
nhiệt năng của ngọn lửa thành động năng của các phân tử khí ưong nửa ống bên 
phải, rồi thành động năng của giọt thủy ngân chuyển động về phía bên trái ống 

21.15. Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau: 

a) Khi đun nước, nước nóng lên. 

b) Khi cưa, cả lưỡi cưa và gổ đều nóng lên. 

c) * Khi tiếp tục đun nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng. 

Giải 

Sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau: 

a) Khi đun nước, nước nóng lên là do nhiệt năng của ngọn lửa biến thành động 
nảng của các phân tử khí và làm nhiệt độ của nước tăng. 

b) Khi cưa, cả lưỡi cưa và gỗ đều nóng lên là do động năng của lười cưa và gỗ biến 
thành nhiệt năng ở bề mặt tiếp xúc của lưỡi cưa và gỗ và làm cho chúng bị nóng lên. 

• Khi tiếp tục đun nước đang sôi, nhiệt độ của nước không táng là do nhiệt lượng 
cung cấp lúc này chủ yếu để biến thành động năng của các phân tử nước ở gần bề mặt 
làm chúng có động năng lớn thoát ra khỏi mặt thoáng của nước và bay hơi lên. 

21.16. Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nộng lên. Hỏi về mặt thay đổi 
nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên? 

Giải 

Gạo đang nấu trong nồi nóng lên là có sự ưuyền nhiệt từ nhiệt năng của bếp 
thành nhiệt năng của gạo. 

Gạo đang xát nóng lên là có sự chuyển đổi cơ năng của máy xát gạo thành 
nhiệt năng của gạo. 

21.17. * Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt. 

Giải 

Trong hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt có sự khác nhau là: 

• Quá trình thực hiện công là biến cơ năng (động năng) thành nhiệt năng. 

• Quá trình truyền nhiệt là biến nhiệt năng ở nơi này thành nhiệt năng ở nơi khác. 

21.18. Một học sinh nói: “Một giọt nước ở nhiệt độ 60°c có nhiệt năng lớn hơn 
nước trong một cốc nước ở nhiệt độ 30°C’\ 

Theo em bạn đó nói đúng hay sai? Tại sao? Phải nói thế nào mới đúng? 

Giải 

Nhiệt năng là phần nãng lượng nhiệt mà vật đó có ở một nhiệt độ nào đó. 
Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào cả nhiệt độ của vật và khối lương của nó. Vì vậy, 
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một giọt nước ơ nhiệt độ 60°c có nhiệt độ cao hơn, nhưng có khối lượng nhỏ hơn 
nhiều cốc nước ở nhiệt độ 30°c nôn có nhiệt năng nhỏ hơn nước trong cốc nước. 

Phái nói là: “Một giọt nước ờ nhiệt độ 60°c cỏ nhiệt năng lớn hơn giọt nước ở 
nhiệt (lộ 30°C”. 

21.19. Ớ giữa một ống thủy tinh được hàn kín có một giọt thủy ngân. Ngươi ta quay 
lộn ngược ống nhiều lần. Hỏi nhiệt độ của giọt thủy ngân có tăng lẽn hay 
không? Tại sao? 

Giải 

Vì giọt thủy ngân ở giữa ống thủy tinh đã được hàn kín nên nó nằm cân bằng (1 đỏ 
nen dù quay lộn ngược ống nhiều lần giọt thủy ngân vẫn không chuyển động trong ống, 
tức là không có động năng. Vì vậy, nhiệt độ của giọt thủy ngân không tảng lên. 


BÀI 22: DẦN NHIỆT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

1. Sự dẫn nhiệt. 

Dẫn nhiệt là một hình thức truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của 
một vật, từ vật này sang vật khác. 

2. Tính dẫn nhiệt của các chất. 

- Chất răn dẫn nhiệt tốt: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. 

- Chất lỏng dẫn nhiệt kém nhưng còn tốt hơn chất khí. 

3. Bản chất của sự dẫn nhiệt của một vật. 

Bản chất của sự dẫn nhiệt của một vật là sự truyền động năng của các hạt tạo 
nên vật đổ khi chủng va chạm vào nhau. ___ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Ch Trong thí nghiệm trên hình 22.1SGK, các dinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm trên hình 22.1SGK. 

• Đinh rơi xuống do sáp bị nóng chảy, mà sáp bị nóng chảy khi nhận nhiệt lượng. 

■ Do đó. việc các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt năng đã được truyền từ đèn 
cồn tới các đinh dọc theo thanh đồng. 

• C2: Các đinh rơi xuống trước sau theo thứ tự nào? 

Trả lời 

Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự: a, b, c, d, e. 

■ C3: Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng 
trong thanh đồng AB. 

Trả lời 

Các nguyên tử của thanh đồng tại nơi tiếp xúc với ngọn lửa của đèn cồn chuyển 
động rít nhanh, chúng cố động năng khá lớn (ở đó nhiệt độ khá cao). Động năng này 
được chuyển dọc theo thanh đồng từ nguyên tử này sang nguyên tử khác trong quá trình 
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va chạm giữa các nguyên tử kế tiếp nhau. Bằng cách đó nhiệt năng dưực truyền dọc 
theo chiều dài của thanh đồng. 

❖ C4: Các đỉnh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng 
này chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm trên hình 22.2 (SGK) 

■ Các đinh không rơi xuống đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ khả năng dẫn 
nhiệt của các chất khác nhau thì không giông nhau. 

■ CS: Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn điện của đồng, nhôm, 
thủy tinh. Chất nào dẫn điện tốt nhất, chất nào dẫn điện kém nhất? Từ đó cố thể 
nít ra kết luận gì? 

Trỗ lời 

Thí nghiệm trên cho thấy: cái đinh gắn ở đầu thanh đồng sẽ rơi xuống trước, 
sau đố đến cái đinh gắn ở đầu thanh nhôm, cuối cùng mới đến cái đinh gắn ở đầu 
thanh thủy tinh rơi xuống. Như vậy đồng đẫn nhiệt tốt hơn nhôm, nhôm dẫn nhiệt 
tốt hơn thủy tinh. Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt 
kém nhất. Từ đây có thể rút ra kết luận: kim loại dẫn nhiệt tốt hơn những chất 
không phải là kim loại. 

■ Cé: Khi nước ồ phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống 
nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này cố thể rút ra nhận xét gì về tính 
dẫn nhiệt của chất lỏng? 

Trỗ lời 

Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm 
không bị nóng chảy. Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét là chất lỏng dẫn nhiệt kém. 

■ C7: Khi đáy ông nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị 
nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt 
của chất khí? 

• Trả lời 

Trong thí nghiệm trên hình 22.4 (SGK): Khi đáy ông nghiệm đã nóng thì miếng 
sáp gần nút ống nghiệm không bị nóng chảy. Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận 
xét là tính dẫn nhiệt của chất khí rất kém. 

■ C8: Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt. 

Trầ lời 

❖ Thí dụ 1: Đựng nước trong nồi nhôm đặt lên bếp lửa. Sau một thời gian nước 
sẽ nóng lên và sôi. Năng lượng được truyền từ ngọn lửa đến nước bởi sự dẫn nhiệt 
của nồi nhôm. 

❖ Thí dụ 2: cầm một đầu thanh sắt và đặt đầu kia lên ngọn lửa thì sau một lúc tay 
cầm thanh sắt sẽ bị nóng. Năng lượng được truyền lừ ngọn lửa đến tay cầm bởi sự dẫn 
nhiệt dọc theo chiều dài của thanh sắt. 

❖ Thí dụ 3: Xét 1 môi trường (rắn, lỏng, khí) nằm giữa 2 tấm phẳng song song, 
tấm ưên có nhiệt độ cao hơn tấm dưới. Khi đó tồn tại một dòng nhiệt hướng từ tâ'm 
trên xuống tâni dưới. Tâm trên nguội đi, tấm dưới nóng lên. Trong môi trường xảy 
ra hiện tượng dẫn nhiệt. 
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■ Cỉf: Tại sao nồi, xoong thương làm bàng kim loại, còn bát đĩa thường làm 
bằng sứ 

Tra lơi 

Xoorg cần dẫn nhiệt tốt nên lam bàng kim loại, bát đìa cần cách nhiệt tốt ncn 
làm b;lnỉ sứ. 

" CD:Tậi sao vé mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hon mậc một áo dày? 

Trả un 

Mác nhiều áo mỏng sẽ giảm sự mất nhiệt từ bên trong và giảm tiếp xúc nhiệt 
độ lạnh ừ bên ngoài vì giữa các lớp áo là không khí, mà khỏng khí dẫn nhiệt kém 
hơn vái. 

■ Cỉ': Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông?Tại sao? 

Trá lời 

Ve nùa đông chim thường hay đứng xù lồng. Vì mùa đông lạnh, khi xù lông thì 
giữa cấclớp lông là không khí cách nhiệt tốt hơn. 

■ C7J:Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thây lạnh, còn trong 
những ruày nắng nóng sơ vào kim loai ta lại thây nóng? 

Trả lời 

Troní những ngày rét nhiệt độ của ta cao hơn nhiệt độ của kim loại, khi sờ vào 
kim loại nãng lượng sẽ truyền từ ta sang kim loại nên ta thấy lạnh (mất năng 
lượng). Irong nhừng ngày nắng nóng nhiệt độ của ta thấp hơn nhiệt độ của kim 
loại, khi sờ vào kim loại năng lượng sẽ truyền từ kim loại sang ta nên ta thấy nóng 
(nhận năig lượng). 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

22.1. Troig các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tôt hơn đến kém hơn sau đây, 
cách lào là đung? 

A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí. 

B. Đcng, thủy ngân, nước, không khí. 
c. Thỉy ngân, đồng, nước, không khí. 

D. Khàng khí, nước, thủy ngân, đồng. 

Đáp án: B 

22.2. Troig sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền 

A. Từvật có nhiệt nảng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn. 

B. Từvật có khôi lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn. 
c. Từvật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 

D. Cảba câu trên đều đúng. 

Đáp án: c 

22.3. Tại ;ao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? 
MuốiìCỐc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào? 

Giá ỉ 

Khi rớ nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dẻ vơ hơn cốc mỏng vì: 

Khi rơ vào cốc dày thì nhiệt độ của lớp thủy tinh bên trong cốc sẽ tăng lên làm 
cho lớp tìủy tinh bên trong cốc dãn ra, còn nhiệt độ của lớp thủy tinh bên ngoài 
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chưa kịp tăng lên do cốc dày chưa kịp dẫn nhiệt ra lớp thủy tinh bên ngoài nên lớp 
thủy tinh bên ngoài chưa kịp dẵn ra => cốc dễ vỡ. 

Còn đốì với cốc mỏng, khi rót nước sôi vào thì nhiệt độ lớp thủy tinh bôn trong 
tăng lên và kịp thời dẫn nhiệt ra lớp bên ngoài làm cho nhiệt độ của lớp bên ngoài 
cũng tăng -> cả hai lớp thủy tinh bên trong và bên ngoài cốc đều dãn ra nhanh 
chóng và gần như cùng lúc cốc khó vỡ. 

Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì ta nên đổ một ít nước sôi tráng ở 
phía bên trong hay ngoài cốc trước khi rót vào cốc. 

22.4. Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đít trên cùng một bếp lửa thì nước 
trong ấm nào sẽ chóng sôi hơn? 

Giải 

Am nhôm sẽ nhanh sôi hơn vì nhôm dan nhiệt tôt hơn đât => nhiệt độ của nước 
bên trong ông nhôm tăng nhanh hơn. 

22.5. Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào 
miếng gỗ? Có phải vì nhiệt độ của đổng thấp hơn của gỗ không? 

Giái 

Vào mùa đông khi sờ vào thanh đồng thây lạnh hơn thanh gỗ vì: khi sờ vào 
thanh đồng và thanh gổ thì ta đã truyền nhiệt cho chúng, nhưng thanh đồng dẫn 
nhiệt tốt hơn nên lấy nhiệt nhanh hơn, làm cho nhiệt độ của tay ta ở chỗ chạm vào 
thanh đồng sẽ giảm nhanh hơn khi chạm vào thanh gỗ => ta cảm thấy lạnh hơn. 

22.6. Một hòn bi chuyển động nhanh va chạm vào một hòn bi chuyển động chậm hơn 
sẽ truyền một phần động năng của nó cho hòn bi này và chuyển động chậm đi 
ưong khi hòn bi chuyển động chậm hơn sẽ chuyển động nhanh lên. Hiện tượng này 
tương tự như hiện tượng truyền nhiệt năng giữa các phân tử trong sự dẫn nhiệt. 

Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xảy ra khi thả một miếng 

đồng được nung nóng vào một cốc nước lạnh. 

^ ^ Giải 

Khi thả một miếng đồng được nung nóng vào một cốc nước lạnh thì miếng 
đồng sẽ truyền một phần nhiệt năng cho nước lạnh => nhiệt năng miếng đồng 
giảm, nhiệt năng của nước tăng. 

22.7. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của 

A. châ't rắn. B. chất khí và chất lỏng, 

c. chất khí. D. chất lỏng. 

Giải 

Dan nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn. 

Đáp án: A 

22.8. * Bản chất của sự dẫn nhiệt là 

A. sự truyền nhiệt độ từ vật này đến vật khác. 

B. sự truyền nhiệt năng từ vật này đến vật khác, 
c. sự thực hiện động năng từ vật này lên vật khác. 

D. sự truyền động năng của các nguyên tử, phân tử này sang các nguyên tử, 
phân tử khác. 
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Giải 

Bản chai của sự dần nhiệt là sự truyền động năng cửa các nguyên tử, phân tử 
này Sang các nguyên tử, phân tử khác. 

Đáp án: D 

22.9. Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi 
A hai vật có nhiệt năng khác nhau 

B hai vật có nhiột năng khác nhau, tiếp xúc nhau, 
c hai vật có nhiệt độ khác nhau. 

D hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau. 

Giải 

Sư dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi hai vật có nhiệt độ khác 
nhau, tiếp xúc nhau. 

Đáp án: D 

22.10. Đe giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xôp kín vì 
A hộp xốp kín nên dẫn nhiệt kém. 

B. trong xốp có các khoảng không khí nôn dẫn nhiệt kém. 
c. trong xốp có các khoảng chân không nên dẫn nhiệt kém. 

D. vì cả ba lí do trên. 

Giải 

Đổ giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vì 
trong xốp có các khoảng không khí nên dẫn nhiệt kém. 

Đáp án: B 

22.11. về mùa hè ở một sô' nước châu Phi rất nóng, người ta thường mặc quần áo 
trùm kín cả người; còn ở nước ta về mùa hè người ta lại thường mặc quần áo 
ngắn. Tại sao? 

Giải 

Về mùa hè ở một số nước châu Phi râ't nóng, môi trường xung quanh vừa khô, 
vừa cổ nhiệt độ rất cao, người ta thường mặc quần áo trùm kín cả người để ngăn sự 
truyền nhiệt từ môi trường xung quanh vào người. 

Còn ă nước ta về mùa hè, môi trường xung quanh vừa ẩm, vừa có nhiệt độ thường 
thâ'p hơn lớp không khí tiếp xúc với da Vì vậy, người ta lại thường mặc quần áo ngắn 
để da dễ dàng tiếp xúc với không khí mát hơn ở xung quanh và tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc bay hơi mồ hôi để giải phóng bớt nhiệt lượng ra môi trường. 

22.12. Tại sao vào mùa hè, không khí ưong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái ưarih; 
còn về mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh. 

Giải 

Mái tôn dẫn nhiệt tốt hơn mái tranh, VI vậy vào mùa hè % môi trường xung 
quanh co nhiệt độ rât cao, nhà mái tôn dẫn nhiệt tốt nên không khí trong nhà mái 
tôn nóng hơn ưong nhà mái tranh. 

Còn về mùa đông, môi trường xung quanh có nhiệt độ rât thâp, nhà mái tôn 
dẫn nhiệt tốt nên không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh. 
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22.13.Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để âm vào giỏ có 

chèn bông, trâu hoặc mùn cưa? 

Giầỉ 

Để giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm vào giỏ cố chèn bông, 
trấu hoặc mùn cưa là những vật liệu dẫn nhiệt kém. 

22.15.Có hai â'm đun nước kích thước giống nhau, một làm bằng nhôm, một làm 

bằng đồng. 

a) Nếu đun cùng một lượng nước bằng hai ấm này trên những bếp tỏa nhiệt như 
nhau thì nước d ấm nào sôi trước. Tại sao? 

b) Nếu sau khi nước sôi, ta tắt lửa đi, ttó nước ở ấm nào nguội nhanh hơn? Tại sao? 

Giải 

Nhôm dẫn nhiệt kém đồng. VI vậy: 

a) Nếu đun cùng ưiột lượng nước bằng hai ấm này ưên những bếp tỏa nhiệt như 
nhau thì nhiệt truyền từ ngọn lửa qua ấm đồng vào nước nhanh hơn âm nhôm nên 
nước ở ấm đồng sôi trước. 

b) Nếu sau khi nước sôi, ta tắt lửa đi, thì nhiệt truyền từ nước sôi qua ấm đồng 
ra môi trường xung quanh nhanh hơn nước ở ấm nhôm, nên nước ờ ấm đồng lại 
nguội nhanh hơn. 


BÀI 23: ĐỐI Lưu - BỨC XẠ NHIỆT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NẮM vững _ 

1. Đối lưu 

❖ Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc châ't khí, đó là 
hình thức truyền nhiệt chủ yếu của châ't lồng và chất khí. 

❖ Đối lưu xảy ra do sự chênh lệch nhiệt độ gây ra sự chuyển động bên 
trong một chất lỏng hay chất khí. 

2.. Bức xạ nhiệt 

♦> Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt 
cỏ thể xảy ra ở trong chân không. ___ 

B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di 
chuyển hỗn độn theo mọi phương? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm trên hình 23.2SGK: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ 
dưới lên rồi từ trên xuống (đối lưu). 

■ cz- Tại sao lđp nưđc ở dưới được đun nóng lại đi lên phía Ưên, còn lớp nước 
lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới? (Hãy nhớ lại điều kiện để vật nổi lên, chìm 
xuống đã học trong phần Cơ học) 


140 




Trả l(ìi 

Nhiệt độ của nước tiếp xúc chỗ đáy của cốc thủy linh được đèn cồn đun nóng 
sẽ lãng lên và nước đàn nỏ nen nhẹ hơn Iìươc ờ xung quanh và bị dâng lên. Nước 
lạnh ơ xung quanh rơi xuống để chiêm chồ nước nóng vừa dâng lên và dòng đỏi 
lưu hình thành. 

■ C3: Tại sao biêt dược nước trong cốc đã nóng lên? 

Trả lời 

Nhiệt kê chỉ hoặc nghe nước reo và sủi bọt. 

■ C4: Trong thí nghiệm ở hình 23.3 (SGK), khi đốt nén và hương ta thây dòng khói 
hương đi lừ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía 
ngọn nến. Hãy giải thích hiện tương trên. 

Trả lời 

Trong thí nghiệm ở hình 23.3SGK; Khi đốt ngọn nến, không khí ở bên ngọn 
nến nóng lên, giãn nở ra nên nhẹ hơn và bay lên. Do sự đối lưu, không khí bôn nén 
hương lạnh hơn nên đi xuông dưới, đồng thỜ! kéo theo khói hương vòng qua khe hở 
giữa miếng bìa ngan và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến 

■ C5: Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới? 

Trả lời 

Do hiện tượng đối lưu, nếu đun nóng từ phía dưới thì chất lỏng (khí) nóng sẽ 
trồi lên, chất lỏng (khí) lạnh sẽ tụt xuống và được đun nóng, cứ thế cả khối chất 
lỏng (khí) sẽ được đun nóng. 

■ Cố : Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao? 

Trồ lời 

Trong chân không không thể xảy ra đối lưu vì không có vật chất nào bị đun 
nóng. Trong chất rắn hầu như cũng không xảy ra đốì lưu VI các nguyên tử của chết 
răn gắn với nhau khá chặt nên khó tạo thành dòng đối lưu. 

■ C7: Trong thí nghiệm ở hình 23.4SGK, giọt nước màu dịch chuyển về đầu B 
chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm ở hình 23.4SGK: Phần không khí trong ống thủy tinh ở đẩu A 
bị dãn nở do nhận được nhiệt bức xạ từ ngọn lửa đèn cồn. 

■ CH: Trong thí nghiệm ở hình 23.5SGK, giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu 
B chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ đã có tác dụng gì? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm ở hình 23.5SGK: Nhiệt độ đầu A hạ xuống như cũ. Miếng 
gỗ đĩì có tác dụng hấp thụ bức xạ nhiệt từ đèn cồn, nhiệt không truyền tới được 
bình cẩu. 

■ C9: Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu 
khỏng? Tại sao? 

Trả lời 

Không. Trong trường hợp này, sự dẫn nhiệt hoặc đôi lưu của không khí không 
the làm tăng đáng kể nhiệt độ của bình. 
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• CIO. Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4 (SGK) binh chứa không khí lại 
được phủ muội đèn? 

Trả lời 

Bình có màu càng đen thì hấp thụ tia nhiệt bức xạ càng nhiều. 

■ CI1: Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? 

Trả lời 

Áo màu trắng hấp thụ ít bức xạ nhiệt của mặt trời hơn áo màu đen. Mặc áo 
màu trắng do đó mát hơn. 

■ C12ĩ Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23. l(SGK) 


Trả lời 


Chất 

Chất rắn 


Chất khí 

■9K9PVmB 

Hình thức 
truyền nhiệt 

4- Dẫn nhiệt 
+ Bức xạ 

4- Dẫn nhiệt 

4- Đối lưu 

4- Bức xạ 

4- Dẫn nhiệt 

4- Đốì lưu 

4- Bức xạ 

4-Bức xạ 


c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

23.1. Đốì lưu là sự truyền nhiệt xảy ra ưong chất nào? 

A. Chỉ ở chất lỏng. 

B. Chỉ ở chất khí. 

c. Chỉ ở chất lỏng và chất khí. 

D. Ở các chất lỏng, chất khí và chất rắn. 

Đáp án: c 

23.2. Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ 
nhiệt? 

A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất. 

B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tđi người đứng'gần bếp lò. 

C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một 
thanh đồng. 

D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian 
bên trong bóng đèn. 

Đáp án: c 

23.3. Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống 
thì tất cả nước trong ông sôi nhanh hơn? Tại sao? 

Trả lời 

❖ Đốt nóng ở đáy ông thì tất cá nước trong ấm sẽ sôi nhanh hơn vì: khí đốt 
nóng ở đáy thì nước ở đáy ấm sẽ nóng hơn ở phía trên mà các phân tử nước nóng 
nhẹ hơn phân tử nước lạnh (khi nóng thì giãn ra thể tích tăng trọng lượng 
riêng giảm) => tạo thành dòng đối lưu => các phân tử nước nóng ở đáy (íng sẽ 
chuyển động thành dòng đi lên phía trên còn các phân tử nước lạnh nặng hơn nen 
sẽ chìm xuống đáy theo dòng, cứ như thế thì nhiệt độ của tít cả nước trong ống sẽ 
tăng nhanh gần như là cùng lúc => mau sôi. 
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Còn nOu đun ở giữa hoặc phía trên đầu ống nghiệm thì các phân tử nước ở 
chỗ đun sẽ nóng lên và nhẹ hơn các phân tử nước ỏ đáy ống => khống tạo thành 
dòng đoi lưu => các phân lử nước nóng ở chỗ đun không tỈR nào chuyển động thành 
dòng chim xuống đáy mà nhiệt độ tăng lên từ từ là do chuyển động nhiệt của các 
phân tử nước => lâu sôi hơn. 

23.4. Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đòn kéo quân. 

Trá lời 

*•* Khi đòn kéo quân được thắp lỏn thì ben trong đèn xuất hiện các dòng đôi 
lưu của không khí, các dòng đôi lưu này làm quay các cánh của đèn kéo quân. 

23.5. Đưa miêng đồng vào ngọn lửa đèn cồn thì miếng đồng nóng lên; tắt đèn cồn đi 
thì miêng đồng nguội di. Hỏi sự truyền nhiệt khi miếng dồng nóng lên, khi miếng 
đồng nguội đi có được thực hiện bằng cùng một cách không? 

Trả lời 

Khi đưa miếng đồng vào ngọn lửa đèn cồn thì SƯ truyền nhiệt xảy ra do bức 
xạ nhiệt (các tia nhiệt từ ngọn lửa đèn cồn di thẳng vào thanh kim loại). 

Còn khi thanh kim ỉoại nguội di thì sự truyền ỉihiệi xảy ra do đối lưu, vi 
không khí gần thanh kim loại sẽ nóng hơn không khí ở xa nên nó dãn ra => trọng 
lương riêng của không khí gần thanh kim loại giảm làm cho nó chuyển động đi lên 
và các phân tử khí ở phía trôn cố trọng lượng riêng lớn hơn nên nó chuyển động đi 
xuống làm cho các phân tử ở xung quanh thanh kim loai lanh hơn thanh kim loại —> 
thanh kim loại sẽ truyền nhiệt cho không khí xung quanh nỏ... quá ưình trên cứ lặp 
lại nhiều lần cho đến khi thanh kim loại nguội đi. 

23.6. Đun nước bằng â'm nhôm và ấm đít trên cùng một bếp thì nước trong ấm 
nhôm sôi nhanh hơn vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn. Đun sôi xong, tắt bếp đi thì 
nước trong ấm nhôm cũng nguội nhanh hơn. Có phải vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn 
không? Tại sao? 

Trả lờỉ 

Đun nóng nước bằng ấm nhôm và ấm đất trên cùng một bếp thì nước trong ấm 
nhôm sôi nhanh hcln vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn, khi tắt bếp thì âm nhôm mau nguội 
hơn cũng vì âm nhôm dẫn nhiệt tốt hơn là đúng. Vì âm nhỏm dẫn nhiệt tốt hơn nên 
nó dần nhiệt ra môi trường bôn ngoài nhanh hơn nên nước mau nguội hơn. 

23.7. Cắt một hình chữ nhật nhỏ bằng giây mỏng. Gap 
đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang dể xác 
định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đạt 
lên một chiếc kim thẨng đứng sao cho mũi kim đỡ 
đúng vào tâm miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi 
không có gió. Nhè nhẹ đưa tay lên gần miếng giây 
(H.23.1). Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy 
ra? Làm thí nghiộm kiểm tra và giải thích. 

Giải 

Miếng giấy sẽ nghiêng và rớt xuống và khi ta đưa ngón tay tới, nhiệt độ của tay 
làm không khí xung quanh ngón tay nóng lên và tạo ra các dòng khí đối lưu, các dòng 
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khí này đẩy miếng giấy, do miếng giây rât mỏng và nhỏ nên đẽ dàng mâ't thăng bing 
và rơi xuống. 

23.8. Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng? 

A. Mọi vật đểu có thể phát ra tia nhiệt. 

B. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và màu sẫm mới có thể phát ra tia nhiệt, 
c. Chỉ có những vật bễ mặt bóng và màu sáng mới có thể phát ra tia nhiệt 
D. Chỉ có Mặt Trời mđi có thể phát ra tia nhiệt. 

Giải 

Câu nói về bức xạ nhiệt đúng là mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt. 

Đáp án A 

23.9. Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng? 

A. Dần nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhrìt. 

B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thể xảy ra trong không khí. 

c. Dan nhiệt xảy ra ưong môi trường nào thì đốì lưu cũng có thể xày ra trcng 
môi trường đó. 

D. Trong nước, dẫn nhiệt xảy ra nhanh hơn đốì lưu. 

Giải 

cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thể xảy ra trong không khí. 

Đáp án B 

23.10. Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng? 

A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không 

B. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc nhau, bức xạ nhiệt có thể xảy ra thi 
các vật không tiếp xúc nhau. 

c. Trong không khí bức xạ nhiệt xảy ra nhanh hơn dẫn nhiệt. 

D. Trái Đất nhận được năng lượng từ Mặt Trời nhờ bức xạ nhiệt, không Ihờ 
dẫn nhiệt. 


Glái 

Dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra ưong không khí, không thể xảy ra trong chin 
không. Còn bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không. 

=> Câu A không đúng 


Đáp án. A 

23.11.Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngán đựng thức ắn, để tận dụng 
sự truyền nhiệt bằng 

A. dẫn nhiệt. B. bức xạ nhiệt. 

C. đốì lưu. D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt 


— 

Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự 
truyền nhiệt bằng đôi lưu. 

Đáp án: c 

23.12.Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì 

A. trọng lượng riêng của cả khôi chất lỏng đều tăng lên. 

B. trọng lượng riêng của lớp chẩt lỏng ở trên nhỏ hơn của lớp ở dưới. 
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c. trọng lượng riêng của lơp chãi lỏng ở trên lơn liơn của lớp ở dưới. 

D. trong lượng riêng của lớp chât lỏng ở trôn hang « lia lơp (1 dưới. 

Gjaj 

Khi hiện tương đối lưu đang xảy ra trong chát [óng thì Tọng lượng riêng của lớp 
chát lỏng ờ trôn lđn ỉn ỉn của lớp (ì dưới. 

Đáp án: c 

23.13. Trong chân không một micng đồng được nung nóng có thể truyền nhiệt cho 
mọt miêng đồng không được nung nóng 

A. chỉ hằng hức xạ nhiệt. 

B. chỉ hằng hức xạ nhiệt và dẫn nhiệt, 
c. chỉ hằng hức xạ nhiệt và đối lưu. 

D. hằng cả hức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và đối lưu. 

dai 

Trong chân không một miêng đồng được nung nóng có thể truyền nhiệt cho 
một miếng đồng không được nung nóng chỉ hằng bức xạ nhiệt. 

Dáp án: A 

23.14. * Để tay hên trên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay 
bẽn cạnh hòn gạch đó vì 

A. sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn từ hòn gạch tới tay để 
ben cạnh. 

B. sự bức xạ nhiệt từ hòn gạch tới tay để ben trên tỗt hơn từ hòn gạch tới tay 
để bên cạnh. 

c. sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để bẽn ưên tốt hơn từ hòn gạch tới tay để bên cạnh. 
D. cả sự dẫn nhiệt, hức xạ nhiệt và đôi lưu từ hòn gạch tới tay để hên trên đều 
tốt hơn từ hòn gạch tới tay để bên cạnh. 

Giải 

Để tay hên trên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay hên 
cạnh hòn gạch đó vì sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để hên trên tốt hơn từ hòn gạch 
tới tay để bên cạnh. 

Đáp án: c 

23.15. Tại sao trong âm điện dùng để đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát 
đáy ấm, không được đặt ở trên? 

Giải 

Trong đối lưu nhiệt, dồng nước nóng (ỏ nhiệt độ cao) sẽ di chuyển đi lên và 
dòng nước lạnh hơn ( ở nhiệt độ thấp) sẽ đi xuống. Vì vậy, trong ấm điện dùng để 
đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát đáy ấm, không được đặt ở trên để tạo 
ra dòng đối lưu nhiệt tốt hơn và sẽ làm nước mau sôi. 

23.16. Tại sao các hể chứa xăng lại thường được quét một lớp nhũ màu trắng bạc? 

Giải 

Các bể chứa xăng lại thường được quét một lớp nhũ màu trắng bạc để phản xạ 
lại không cho các tia nhiệt từ Mặt Trời truyền vào bể, để tránh làm tăng nhiệt độ 
của xăng trong bể, giúp tránh xảy ra cháy, nổ bể xăng và gây hỏa hoạn. 
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23.17. Thả một con cá nhỏ vào một cái chai rồi dùng đèn cồn đun nước <1 miệng 
chai (H.23.2 trang 64 SBT). Chẳng bao lâu nước ở miệng chai bắt đầu sỏi, hơi 
nước bốc lên ngùn ngụt, nhưng chú cá nhỏ vẫn tung tăng bơi ở đáy chíti. Có 
điểu cần chú ý là thí nghiệm này chỉ được tiến hành trong một thời gian ngắn 
thôi, nếu không cá của em có thể biến thành cá luộc đấy ! 

Hây giải thích hiện tượng trên. 

Giải 

VI nước trong chai nóng ở phần ưên (miệng chai) và lạnh ở phần dưới (đáy 
chai) nên dòng đối lưu nhiệt không dễ dàng xảy ra. Vì vậy, nước ở đưđi vẫn lạnh 
và chú cá nhỏ vẫn tung tăng bơi ở đáy chai. Tuy nhiên, thí nghiệm này chỉ được 
tiến hành trong một thời gian ngắn thôi. Nếu để lâu thì do hiện tượng khuếch tán, 
các phân tử nước nóng ở trên vẫn có thể đi xuống đáy chai, kết quả nước trong 
chai vẫn có thể nóng lên và cá của em có thể biến thành cá luộc. 

23.18. Làm một cái đèn kéo quân cho tết trung thu thì phức tạp nhưng làm một cái 
“đòn quay" như vẽ ở hình 23.3 ưang 64 SBT để bày ở bàn học thì chắc các em 
làm được. 

Các em hãy thử làm, bật đèn cho băng giây cứng quay và giải thích tại s>ao nó 
quay được. 

Giải 

Trong thí nghiệm ở hình 23.3SGK: Khi bật đèn, không khí ở bên đèn sẽ nóng 
lên, giãn nở tạo thành lực đẩy lên băng giấy và làm cho băng giấy cứng quay. 


BÀI 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 


Ạ. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững _ 

/. Nhiệt lượng vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố. 
Khôi lượng của vật 
Ị - Độ tăng nhiệt độ của vật 
Chất cấu tạo nên vật. 

2. Công thức tính nhiệt lượng 

Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức: 

Q = m.c.At = m.c.(t 2 -ti) 

Trong đó: Q nhiệt lương vật thu vào, tính ra J 
m khối lượng của vật, tính ra kg 
I At độ tăng nhiệt độ tính ra °c hoặc K 
t| nhiệt độ của vật lúc đầu °c 
t 2 nhiệt độ của vật lúc sau °c 


146 







Nhiệt dung riêng c của một chất cho biết năng lượng cân thiết để làm cho 
ỉkg ch ất dó tâng thê m ỉ dộ (c hoặ c K) 


Chất 

Nhiệt dung riêng 
J/kg.K 

Chất 

Nhuệ t dung riêng 
J/kg.K 

Nước 

4200 

Đât 

800 

Rượu 

2500 

Thép 

460 

Nước đá 

1800 

Đồng 

380 

Nhôm 

880 

Chì 

130 


B. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

* Cĩ: Trong thí nghiệm trên, yêu tố nào ở hai côc đưực giữ giông nhau, yêu tô 
nào được thay đổi? Tại sao phcải làm như thê? Hãy tìm sô thích hợp cho các ô trông 
ở hai cột cuối hảng 24.1(SGK). Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước 
tỉ lộ với thời gian đun. 

Trả lời 

Trong thí nghiệm ở hình 24.1 trong sách giáo khoa các yếu tố ở hai cốc: 

* Giống nhau : - Độ tăng nhiệt độ 

- Chất câu tạo nôn vật đều ỉà nước. 

* Thay đối: - Khối lượng nước ở hai cốc. Côc 2 có khối lượng nước gấp hai 
lần khối lượng nước ở cốc 1. 

Người ta làm như thế để chỉ ra nhiệt lưựng của nước thu vào làm nước nóng lên 


phụ thuộc khôi ! 

ượng của nước. 


Chất 

Khối 

ĐÔ tăng 

Thời gian 





tượng 

mnỉưĩĩoU 

đun 

mm. 

■ 

wtnn rTĩĩooĩT^M 

Cốc 1 

Nước 

50 g 

At,=20 n c 

t|=5 phút 

rr 

m t = ĩ — 

m 2 

Q,= 

r 

q 2 

Cốc 2 

Nước 

50 g 

At 2 =20“c 

11=10 phút 

2 

L. —4 


L2j 


■ C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giừa nhiệt lưựng 
vật cần thu vào để nóng lên và khôi lượng của vật? 


Trả m 

Ta gọi Qị là nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước trong khoảng thời 
gian t| = 5 phút. Q 2 nhiệt lượng ngọn lửa đòn cồn truyền chơ nước trong khoảng 
thời gian t 2 =10 phút. Vì nhiệt lượng ngọn đòn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời 
gian đun, nên ta có: 

Q.^Q, (1) 

Thí nghiệm cho m,=50g và m 2 =100g, nghĩa là 

m, =?m 2 (2) 

Từ (1) và (2) ta có — = ậ- (3) 

m 2 0 : 
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Từ đây ta có thể kết iuận rằng nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên Q tỉ lệ 
với khối lượng m của vật.. 

■ C3-4 : Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy 
phải làm thế nào? Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc* mỗi cốc 
đựng 50g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn cồn trong 5 phút, 10 phút 
(H.24.2). Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2 (SGK) 

Trả lời 

Trong thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa năng lượng vật cần thu vào để 
nóng lên và độ tăng nhiệt độ Àt, hình 24.2 

- Khối lượng của vật và chất cấu tạo vật không đổi 

Độ tăng nhiệt độ ở hai cốc thay đổi, thực hiện bằng cách thay đổi thời gian 


đun ở hai cốc. 



Chất 

Khối 

lượng 

Độ tăng 
Nhiệt độ 

Thời gian 
đun 

So sánh độ 
tầng nhiệt độ 

So sánh 
nhiệt lượng 

Cốc 1 

Nước 

m = 50g 

At,=20°c 

tj = 5 phút 

At, = 

g 

At 2 

Q, = 

1 

Qi 

Cốc 2 


ESEBS9 

Ar 2 =40'’C 

<—* 

'3 

Xi 

Cl> 

o 
—- 

II 

rs 

«—* 


• C5: Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt 
lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. 

Trả lời 


Từ thí nghiệm ưong hình 24.2SGK ta có: 

Độ tăng nhiệt độ của cốc 1 là Ati=20°c. 

Độ tăng nhiệt độ của cốc 2 là At 2 =40°c. 

Vậy Atj =?At 2 (1) 

Ẩt 

Thời gian đun ở cốc 1 là t| = 5phút, thời gian đun ở cốc 2 là t 2 = 10 phút. Nên 
nhiệt lượng nước nhận ở cốc 1 bằng nửa nhiệt lượng nước nhận được trong cốc 2. 

Vì nhiệt lượng ngọn đèn cồn ưuyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun 

Q,=^Q* (2) 

... , At, Q, 

Từ (1) và (2) ta có — (3) 

At 2 Q 2 

Từ đây ta có thể kết luận rằng nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên Q tỉ 
lệvới độ tăng nhiệt độ At của vật. 

■ Cố- 7: Trong thí nghiệm nầy những yếu tố nào thay đổi* không thay đổi? 
Nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không? 

Trả lời 

Trong thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của năng lượng vật cần thu vào để 
nóĩỉg lên với chít làm vật* hình 24 -3 

- Khôi lượng của các vật ở hai cốc được giữ không đổi (m=50g). Độ tăng nhiệt 
độ ở hai cốc như nhau 20°c. 

- Chít cấu tạo vật thay đổi (cốc 1 chứa nước, cốc 2 chứa băng phiến). 
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Thời gian đun ở hai cốc 1 

;hác nhau 1 

* [ 2 ncn Qị 

* Q 

• 


Chat 

Khối 

lượng 

Bộ tổng 
Nhiệt độ 

Thỉu gian 
đun 

So sánh 
nhiệt lượng 

Cốc 1 

Nước 

m = 50g 

At,=20 n c 

11=5 phút 

Q| * Qi 

Cốc 2 

Băng phiến 

m = 50g 

Ai : =20"C 

t 2 =4 phút 



■ C8: Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra hảng để biết độ lớn của đại 
lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dung cụ nào? 

Trả lời 

Muốn xác định nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lẽn ta phải 

- Tra bảng để tìm nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nen vật c. 

- Dùng can để xác định khối lượng của vật m (hoặc dưa vào thể tích và khối 
lượng riêng). 

- Dùng nhiệt kế để đo độ tăng nhiệt độ At. 

Sau cùng dùng công thức Q=mcAt, để xác định nhiệt lương. 

■ C9 Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để lăng nhiệt độ từ 20°c lên 50°c 

Tám tắt 

c = 380 J/kgK (đồng); m = 5 kg, t,= 20°C; i 2 =-50°c 
Hỏi Q =?J 

Giải 

Ta có độ biến thiên nhiệt độ của khối đồng 
At = t 2 - ti = 50°c - 20°c = 30°c 
Nhiệt lượng cần truyền cho khối đồng 

Q = mcAt = 5. 380. 30 = 57000 J = 57 kJ 

Đáp SỐ: 57 kj 

■ C/0:Một ấm đun nước bằng nhôm có khôi lượng (),5kg chứa 2 lít nước ở 
20°c. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? 

Tóm tắt 

Cai = 880 J/kgK m AÌ = 0, 5 kg t,= 25°C; t 2 =1Q0°C (nước sôi) 
c n = 42000 J/kgK V n = lít; t, = 2Ơ°C; t 2 = 50°c 

Hỏi Ọ =? 

Giải 

Khối lượng của nước trong ấm 
m n = V.D= 1.1 = 1 kg 

Ta có độ biến thiên nhiệt độ của ấm nhôm và nước 
At = t 2 - t, = 100°c - 25°c = 75 c 
Nhiệt lượng cần cung cấp cho âm nhôm tăng từ 25°c đến 100°c. 

Q| = m A | .Cai At = 0,5. 880. 75 = 3300 J 
Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 lít nước tăng từ 25°c đến 100°c. 

Q: = m„ .c n .At = 1.4200. 75 = 315000 J 
Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nhôm chứa nước tăng từ 25°c đến 100°c. 
Q = Q, 4- Q 2 = 315000 + 3300 = 318300 J 

Đáp số: 318300 J 
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c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

24.1. Có bốn bình A, B, c, D đều đựng nước ở cùng 
một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt 
nhau để đun các binh này trong 5 phút (H.24.1) 
người ta thấy nhiệt độ của nước trong các binh trở 
nên khác nhau. 

1. Hỏi nhiệt độ ở binh nào cao nhất? 

. A. Binh A. b. Bình B. 

B. Bình c. d. Binh D. 

2. Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của nước 
ở các binh trở nên khác nhau? 

A. Thời gian đun. 

B. Nhiệt độ từng binh nhận được, 
c. Lượng chất lỏng chứa trong từng binh. 

D. Loại chất lỏng chứa trong từng binh. 

Đáp án: i. A; 2. c 

24.2. Để đun nóng 5 lít nước từ 20°c lên 4Ơ°C cần bao nhiêu nhiệt lượng? 

Giải 

Q = mcAt = 5.4 200.(40-20) = 420 000 J 

24.3. Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nưđc nóng 
lên thêm bao nhiêu độ? 

Giải 

Q = 840kJ = 840 000J 
v= lOlít => m= lOkg 
^ Q 840000 

mc 10.4200 

Nước nóng lên thêm 20°c. 

24.4. Một â'm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thểiu cần 
thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ẩm và nước là 20°c. 

Giải 

rn ấm = 400g = 0,4g 
V|Hfđc = lltl —^ m ni /ji c — Ikg 
Nhiệt độ sôi của nước: t 2 = 100°c. 

Nhiệt lượng cần thiết tối thiểu để đun sôi nước: 

Q = (mím •Cnhổm +m nư * c C nh( - ỉm )At 
=>Q = (0,4.880 + 1.4200) (100-20) = 364160 J 

24.5. Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho fkg; kim 
loại này ở 20°c một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50**2. Kim 
loại đó tên là gl? 

Giáỉ 

Q = mcAt => c = -%- = = 39.9J/kg.K 

m.At 5 ( 50 - 20 ) 


A B 



c D 



150 




=> Kim loại đó là đồng. 

24 . 6 . Hình 24.2 vè các đương hiểu diễn sự thay đoi 
nhiệt độ theo thời gian của cùng một khôi lượng 
nưđc, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa 
nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương 
ứng với nước, vơi đồng, với sắt? 

Giải 


.Nhiệt dộ 



At = 


Q 


me 


Thời gian 
Hình 24.2 


Nhiệt lượng và khôi lượng như nhau mà: c nif(k > c n hôm> 

^ đường (III) biểu diễn cho sắt 
^ đường (II) biểu diễn cho nhôm 
^ đường (I) biểu diễn cho nước 

24 . 7 . Đầu thép của một búa máy có khôi lượng 12kg nóng lên thcm 20°c sau 1,5 
phút hoạt động. Biết răng chỉ có 40% cờ năng của búa máy chuyển thành nhiệt 
nàng của đầu búa. Tính công và cổng suât của búa. Lây nhiệt dung riêng của 
thép là 460J/kg.K. 

Giải 

Nhiệt lượng tỏa ra của đầu búa: Q = mcAt = 12.460.20 =110 400J 

Q.100 _ 110400.100 


Công của búa: 
t = 1,5 phút = 90s 
Công suất của búa: 


40 


40 


= 276 0O0J 


p =— = -77-7^- =3066,7W 
t 1,5.60 


24 . 8 . Người ta cung câ'p cùng một nhiệt lượng cho ba cốc băng thủy tinh giống 
nhau. Cốc 1 đựng rượu, côc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khôi lượng 
bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nưđc đá 


chưa lan. 

A. Atị = Àt2 = At 3 . 
c Ati < At2 < At 3 . 


B. At| > At 2 > At } . 
D. Al 2 < Ati <áti. 
Giải 


Từ bảng 24.4. SGK ta thấy, nhiệt dung riêng của rượu thấp hơn của nước, nên 
nếu vđi cùng một nhiệt lượng cung cấp thì cốc đựng rượu (cốc 1) có độ tăng nhiệt 
độ lớn hơn cốc dựng nước (cốc 2). 

Khi so sánh cốc (2) và (3), thì ở cốc 3 đá chưa tan, nên cần phải tôn một nhiệt 
lượng để làm đá tan ( nhiệt nóng chảy) mà không làm tàng được nhiệt độ của côc. 
Vì vậy, cốc 2 có độ tâng nhiệt độ lớn hơn cốc 3. 

=> Atj > At 2 > At 3 

Đáp án: B 

24 . 9 . Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị với đại lượng nào sau đây? 

A. Nhiệt năng. B. Nhiệt độ. 

c. Nhiệt lượng D. Cả ba phương án trên đều sai. 
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Giải 

Nhiệt dung riêng không cùng đơn vị với các đại lượng: nhiệt năng, nhiột độ và 
nhiệt lượng. 

Đáp án: D 

24.10. Khi cung cấp nhiệt lượng 8 400J cho 1 kg của một chất, thì nhiệt độ của thất 
này tăng thêm 2°c. Chat này là * 

A. đồng. B. rượu, 

c. nước. . D. nước đá. 


Tóm tắt 

Q = 8 400 J; m = 1 kg; At = 2°C; c =? 
Giải 

Áp dụng công thức: 


Q = mcAt => c = -2- = = 4200 J/kg.độ 

m.At 1.2 

Từ bảng 24.4. SGK ta thấy đó là nước. 


Đáp án c 


24.11. Đường biểu diễn ở 

hình 24.3 cho thấy sự 

thay đổi nhiệt độ theo 

thời gian của 500 g 

nước. Biết nhiệt dung 
riêng của nước là 
4200J/kg.K. Tính nhiệt 
lượng của nước nhận 
thêm được hoặc mâ't bớt 
đi trong mỗi phút: 

a) trong 8 phút đầu; 

b) trong 12 phút tiếp theo; 

c) trong 4 phút cuối. 



* 


:(pht 


Hình 243 


Tóm t ắt 

m = 500 g = 0,5 kg; c = 4200J/kg.K 
a) Tị = 8 phút; Qi=?; b) x 2 = 12 phút; Q 2 =?; c) Xì = 4 phút: Q 3 =? 

diềì 

Nhiệt lượng của nước nhận thêm được hoặc mất bđt đi trong mỗi phúttiroig 

*. . . . . J # . .. ___ _ Q mcAt 

môi giai đoạn được tính bởi công thức: q = — = —— 

X X 


Từ hình 24.3. ta có: 

At| = 60 - 20 = 40°C; At 2 = 20 - 40 = -20°C; At 3 = 20 - 20 = 0°c 

a) Nhiệt lượng của nước nhận thêm được trong mỗi phút trong 8 phút đầu: 

_ Q| _ nicAtị _ 0,5.4200.40 _ t in 4 f 

qi = — L = ——— =-—-=1,05.10 J 

Xj Xị 8 
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b) Nhiệt lượng của Iìưđc mất đi được trong mỗi phút trong 12 phút ticp theo: 

Q-, = mc At2 U,5,42 0U.(~40) 7 , , J 

l|; " ĨT . I, 12 

c) Nhiệt lương cúa nưổc nhặn đươc hay mât ƠI dươc ti(.ng mỏi phút trong 4 
phút cuói: vì At< = ( )' ( ' nên q_\ = 0 

Đáp sỏ: a) qi = / ,05.11 ) 4 ./; b) (Ị 7 = - 7 ./(/ J; c) Ợ j = 0 

24.12. Ngưtòi ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ 
của MƯdc tăng từ 28°c lên 34 (, c. Hỏi nước dã thu dưực hao nhiêu năng lượng từ 
Mặt Trởi. 

rỏm tắt 

V = 5 lít = 5 dnr' = 5. ìcr’ nr'; c = 4200 J/kg.K: t| = 28 n C; t 2 = 34°C; Q =? 

Giai 

Khôi lượng của nước trong chậu là: 

M = V. d = 5.10'” . 1000 = 5 kg 
Nàng lượng mà nước thu được từ Mặt Trời là: 

Q = mc(t; - t| ) = 5.4200 . (34 - 28) = i ,26 i o' J = 126 kJ 

Đáp số: Q = 126 kj 

24.13. Tại sao khí hậu ở các vùng gần biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở 
các vùmg nằm sâu trong đất liền. 

Giải 

ở các vùng gần biển, ban ngày Mặt Trời chiếu tia nhiệt xuống làm nóng nước 
biển và m,ặt đất. Nhưng do sự hấp thụ nhiệt của nước biển thấp hơn của mặt đâ't 
nên mặt đất nóng lên nhiều hơn nước biển. Ban đêm, do có sự chênh lệch về nhiệt 
độ giừa chung, nên có sự trao đổi nhiệt lượng giữa mặt đất với nước biển, đại 
dương ... tạ o thành dòng đối lưu nhiệt truyền từ nơi nhiệt độ cao ( mặt đâ't) sang nơi 
có nhiệt độ thấp ( biển và đại dương). 

Còn ở các vùng nằm sâu trong đất liền không tạo đươc dòng đối lưu nhiệt. 

Do đó, khí hậu các vùng gần biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở các 
vùng năm sâu trong đít liền. 

24.14. Một âm đồng khôi lương 300g chứa 1 lít nưđc ở nhiệt độ 15°c. Hỏi phải đun 
trong baio nhiêu lâu thì nước trong ấm hắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bêp 
truyền cho ấm một nhiệt lượng là 500 J. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi 
trường xung quanh. 

Tóm tắt 

mj =300 g = 0,3 kg; m n = 1 kg; Cj =380 J/kg.độ; c n = 4200 J/kg.K 
t, = 15°C; t 2 = 100°C; q = 500 J/s; T ==? 

Giải 

Nhiệt hương cần cung cấp để đun sôi nước là: 

Q = (.ni, .Cđ + m„cj 0a -!,) = ( 0,3 . 380 + 1 . 4200). (100 - 15) = 366 690 J 

Thời gi.an cần để đun sôi nước: T = ~ = —= 733,38 s « 12,2 phút 

q 500 


Đáp T= 12,2 phút 
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BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BANG NHIỆT 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

1. Nguyên lí truyền nhiệt 

Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thầp. 

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại. 

- Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào 

2. Phương trình cân bằng nhiệt 

Phương trình cân bằng nhiệt được viết dưới dạng sau đây: 

Qtoả ra = Othu vào 

Chú ý: Qthuvào = mi.Ci.(t 2 -ti) 

Qtoảra ” Wl 2 .c 2 .(t 1 *“t2) 

Ở đây : * mi, Cu tị lần lượng là khối lượng, nhiột dung riêng, và nhiệt độ ban 
đầu của vật thu nhiệt. 

* m 2 , c 2 , t’i lần lượng là khôi lượng, nhiệt dung riêng và nhiệt 
độ ban đầu của vật tỏa nhiệt. 
t 2 nhiệt độ sau cùng của vật. 


B. GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: 

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 
200g nưđc đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ ưong phòng. 

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm ưa giá ưị của nhiệt độ tính được. Giải thích 
tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được? 

Tóm tắt 

m t = 0,2 kg ti = I00"c (nưdc sôi) 
m 2 = 0,3 kg t ; I = 27°c (nhiệt độ phòng) 
t 2 =?'C 

Giải 

a) Gọi c lằ nhiột dung riêng của nưđc.Nhiệt lượng nưđc sôi tỏa ra khi hạ xuống 

nhiệt độ t 2 Qu.i = m,.c(t r t 2 ) 

Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng từ t| đếnt 2 Qihu= m 2 .c(t 2 -l| ) 

Nhiột lượng mi nưđc toả ra bằng nhiệt do m 2 nưđc thu vào Qị„á = Qihu 

=>m,.c.(t r t 2 ) = m 2 .c.(t 2 -t,’) 

=> m,.(t r t 2 ) = m 2 .(t 2 -t,’) 

0,2.(100-t 2 ) = 0,3.(t 2 -27) 

=> t 2 = = 56,2°C 

0,5 

b) Khi tiến hành thí nghiệm, do quá trình trao đổi nhiệt với môi trường xung 
quanh, nên kết quả thu được sẽ có sai sô'. Do đó nhiệt độ thu được trong thí nghiệm 
khác với nhiệt đọ tính được. 

Đáp sô': 56,2°c 
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• ( 2 Người ta thá một miếng dồng khối lượng 0„5kg vào 500g nưđc. Miếng 
đồng nguội đi từ 80"c xuông 20°c. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao 
nhiêu và nóng len thêm bao nhiêu độ? 

Tóm tắt 

Đồng: ni| = 0,5 kg; Cu= 380 J/kgK; t| = 80°c t 2 = 20°c 
Nước: m 2 = 0,5kg; c n = 4200 J/kgK 
Q,hu=?J At=rc 

Giải 

Nhiệt lượng miêng đồng toả ra khi nhiệt độ hạ từ 80 c xuỗng 20°c 
Qioi= mi.c d .(trt 2 ) = 0,5.380. (80-20)=! 1400 J 
Nhiệt lượng miếng đồng toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào 
Qthu == Qtoà =11400J 

Nhiệt độ tăng thêm cửa hưđc: Àt = — <=> At = --— =5,4°c 

m : c n 0.5.4200 

Đáp số: 11400J; 5,<rc 

m C3: Để xác định nhiệt dung riêng cùa một kim loại, người ta bỏ vào nhiệt 
lượng kế chứa 500g nước ờ nhiệt độ 10°c một miếng kim loại có khối lượng 400g 
được nung nóng tới 100°C. Nhiệt độ khi có cân băng nhiệt là 20°c. Tính nhiệt dung 
riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lây 
nhiệt dung riêng của nước là 4 190J/kg.K 

Tóm tắt 


Kim loại: m, = 0,4 kg; t’j =100°c t 2 = 20°c 
Nước: m 2 = 0,5 kg; c n = 4190 J/kgK, tj =13°c, 
t 2 =20 w c c k ,=?J/kgK 

Giải 

Nhiệt lượng miếng kim loại toả ra khi nhiệt độ hạ từ 100°c xuống 20°c 
Q uiá =mi.c k |.(t’rt 2 ) == 0,4.c k |. (100-20)=32.c k ị 
Nhiệt lượng nước thu vào khi nhiệt độ tăng từ 13°c đến 20°c. 

Qihu=ni 2 c n .(t 2 -t,) = 0,5.4190. (20-13)=14665 J 
Nhiệt lượng tấm kim loại toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào 
Qthu = Qu.ẩ => 32c kị = 14665 

Đáp số: 458,3 J/kgK 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

25.1. Người ta thả ba miếng đổng, nhôm, chì có cùng khôi lượng vào một cốc nước 
nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuổì cùng của ba miếng kim loại trên. 

A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. 

B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đổng, miếng chì. 
c. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đổng, miếng nhôm. 

D. Nhiệt độ của miếng đổng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì. 

Đáp án: A 

25.2. Người ta thả ba miếng đổng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được 
nung nóng tới 100°c vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do các 
miếng kim loại trên truyền cho nước. 
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A. Nhiệt lượng của ba miếng truyền cho nước bằng nhau. 

B. Nhiệt lượng của miếhg nhôm truyền cho nưđc lớn nhất, rồi đến miếng đổng, 
miếng chì. 

c. Nhiệt lượng của miếng chì truyền cho nước lđn nhất, rồi đến miếng đồng, 
miếng nhỏm. 

D. Nhiệt lượng của miếng đồng truyền cho nước lđn nhâ't, rồi đến miếng 
nhôm, miếng chì. 

Đáp án: B 

25.3. Một học sinh thẵ 300g chì ở 100°c vào 250g nước ỏ 58,5°c làm cho nước 
nóng lên tới 60°c. 

a. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt? 

b. Tính nhiệt lượng nước thu vào. 

c. Tính nhiệt dung riêng của chì. 

d. So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra 
trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lây nhiệt dung riêng của nưđc là 
4 190J/kg.K 

Glái 

a. Nhiệt độ của chì ngay khi cân bằng là 60°c. 

b. Nhiệt lượng nước thu vào: 

Q thu = m,CjAt| = 0,25.4190.(60-58,5)= 1571,25J 

c. Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Qtda = Qihu => nhiệt lượng 300g chì 

tỏa ra: Qtfa = m 2 c 2 At 2 = Qihu 

=> nhiệt dung riêng của chì là: 

c 2 = -%■_ = 130,9375J/kgK 

m 2 At 2 m 2 At 2 0,3(100-60) 

d. Nhiệt đung riêng của chì tính được nhỏ hơn nhiệt dung riêng của chì tính 
được trong bảng. Vì nhiệt dung riêng của nước mà đề cho nhỏ hơn nhiệt dung riêng 
của nước ưong bảng và Qu\a = Qthu. 

25.4. Một nhiệt lượng kế chứa 2 lít nước ỏ nhiệt độ 15°c. Hỏi nước nóng lên tới 
bao nhiêu độ nếu bỏ vào nhiệt lượng kế một quả cân bằng đồng thau khôi lượng 
500g được nung nóng tđi 100°c. 

Lây nhiệt dung riêng của đồng thau là 368J/kg.K, của nưđc là 4 186J/kg.K. Bỏ 
qua nhiệt lượng truyền cho nhiệt lượng kế và môi trường bên ngoài. 

Giải 

V nưđc =: 2 ht m nưđc = 2 kg 

Nhiệt lượng quả cân tỏa ra: Qtồ» = mjCi(t|-t) 

Nhiệt lượng nước thu vào: Qthu = m 2 c 2 (t-t 2 ) 

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q C( ’, a = Qthu hay mjC|(t|-t) = m 2 C 2 <t-t 2 ) 

^ Nhiệt độ khi cân bằng: 

t - m i c i t i + rci 2 c 2 t 2 _ 0,5.368.100 + 2.4186.15 __ ^ 
m 2 c 2 -fm l c l 2.4186 + 0,5.368 

Nước nóng lên tới I6,83°c. 
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25.5. Người ta thả một miếng dồng khối lương 6()0g ớ nhiệt dỏ I00"c vào 2,5kg nước. 
Nhiệt độ khi có sư can bằng nhiệt là 30 X . HỎI nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, 
nêu bỏ qua sư trao đổi nhiệt vơi bình dưng nước và mỏi nường bôn ngoài? 

Gi á ỉ 

Nhiệt lượng 600g đồng tỏa ra: Q l( ,, = nìịCịAti =0.6.380.(100-30) = 15 960J 
Nhiệt lượng nước thu vào: Qthu = m 2 c 2 At 2 

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q hl , = Q lht) => m 2 c At 2 =15 960 

. ML-A, 4A ^ .4. tS . . . 15960 15960 , 

^ Nhiệt độ nước tăng thêm: At 2 “ 


1,52 c 


m 2 c 2 2,5.4200 

25.6. Đổ 738 g nước ở nhiệt độ 15 c vào một nhiệt lương kê bằng đồng có khôi 
iưựng lOOg, rồi thá vào đổ một miếng đồng có khôi lượng 200g ở nhiệt độ 
100°c. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 17°c. Tính nhiệt dung riêng 
của dồng, lây nhiệt dung riêng của nước là 4 186J/kg.K 

Giải 

Nhiệt lương miếng dồng tỏa ra: Qtòa = miCịAt] 

Nhiệt lượng nước thu vào: Q lhu i = m 2 C2At 2 
Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế bằng đồng thu vào: Q lhu2 = m 3 c ; Af 2 
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q tl * ìa = Q thu , 4 Q thu2 
hay: ni|C|At|= m 2 c 2 At 2 4 m 3 CịAt 2 

^ Nhiệt dung riêng của đồng là: 


C| = 


m 2 c 2 At 2 


0,738.4186.(17-15) 


m J At J 


= 376,74J/kg.K 


m 3 At 2 0,2.(100 -17) - 0,1.(17 -15) 

25.7. Muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 35°c thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào 
bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15°c. Lấy nhiệt dung riêng cua nước là 4190J/kg.K. 

Giải 

Gọi mi là khối lượng nước đang sôi cần đổ vào => 100 - ni| là khối lượng nước 
ỏ 15°c cần đổ vào. 

Nhiệt lượng tỏa ra của nước đang sôi là: Qu,a = ni|CjAtị 
Nhiệt lượng thu vào của nước ở 15°c là: Qthu = (100~m 1 )eAt 2 
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q tỏa = Q thu 

hay: micAti = (100-mi)cAt 2 
^ Khôi lượng nưđc cần để vào: 


m, = 


100. Au 100.(35-15) 


1 2 _ 


23,53kg 


At| + At 2 (100-35)4-(35-15) 

Thể tích nưđc đang sôi cần đổ vào: 23,531ít 
Thể tích nước ở 15°c cần đổ vào: 100 - 23,53 = 76,471ít 
25.8.Thả một miếng nhôm được nung nóng vào nước lạnh. Câu mô tả nào sau đây 
trái với nguyên lý truyền nhiệt? 

A. Nhôm truyền nhiệt cho nước tới khi nhiệt độ của nhỏm và nước bằng nhau. 

B. Nhiột nầng của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lẽn 
bây nhiêu. 
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c. Nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy nhiêu. 

D. Nhiệt lượng do nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng do nước thu vào. 

Giải 

Câu mô tả trái với nguyên lý truyền nhiệt là nhiệt độ của nhôm giảm đi bao 
nhiêu thì nhiệt độ của nước tăng lên bầy nhiêu. 

Đáp ái: c 

25.9. Câu nào sau đây nói nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng? 

A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn. 

B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau. 

c. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn 
D. Nhiệt không thể tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp sang vật cỏ nhiệt độ cao hơn. 

Giải 

Câu nói đúng về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là nhiệt không th? tự 
ưuyền từ vật có nhiệt độ thíp sang vật có nhiệt độ caó hơn. 

Đáp ái: D 

25.10. Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của 
vật 1 giảm bđt Ati, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm At 2 . Hỏi Ati = At 2 , trong triỡng 
hợp nào dưới đây? 

3 2 

A. Khi mi = m 2 , C| = c 2 , t| = t 2 . b. Khi ĨĨ 1 | = — m 2 , C| = -lc 2 , ti > t 2 . 

2 3 

_ 3 2 

B. Khi mi = m 2 , Cị = c 2 , ti < t 2 . d. Khi mj = -- m 2 , C] = — C 2 , t| < t 2 . 

2 3 

Tổmtắt 

Qi = Q 2 Ỉ At] = At 2 
Khi m, =? m 2 , Ci =? c 2 , ti =? t 2 . 

Giải 

Hai vật 1 và 2 ưao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của 
vật 1 giảm bớt Atj, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm At 2 => t| > t 2 . 

Áp dụng công thức: Qị = niiCi .Ati; Q 2 = m 2 c 2 .At 2 

3 2 

Khi cân bằng nhiệt thì: Qi = Q 2 => 1 X 1 , = _ m 2 , C| = _c 2 

2 3 


3 2 

Vậy At| = At 2 , trong trường hợp mi = — m 2 , C| = z.c 2 , t| > t 2 

2 3 


Đáp át: B 

25.11. Hai vật 1 và 2 có khối lượng mi = 2m 2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân 
bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là At 2 = 2At|. Hây so :ánh 
nhiệt dung riêng của các chất câ'u tạo nên hai vật. 

A. C| = 2c 2 . B. C| = J-C 2 . 

2 


c. Cị — C 2 . 

D. Chưa thể xác định được vì chưa biết t| > t 2 hay t| < t 2 . 
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Tổ ni tắt 

m 1 = 2m 2 ; Qi = Q 2 ; At 2 = 2At| C| =7 c. 

Gịải 

Hai vạt 1 và 2 có khôi lương m, = 2ni: truyền nhiệt cho nhau. 
Áp dung công thứcQi = miCị .Atị, ọ 2 = m 2 c 2 .At 2 
Khi can hằng nhiệt thì: Qi = ọ 2 và theo đề: At 2 = 2ÀI| 

Ql ■_ m i £l At l = Ị 
Q 2 m 2 c 2 At : 




£1 

c 2 


nì 2 A£___Ị_ 2 
m I At ị 2 


= i => C| = C: 


Đáp án: c 

25.12. Hai quả cầu bằng đồng cùng khôi lương, được nung nóng đến cùng một 
nhiệt độ. Thả quả thứ nhít vào nước có nhiệt dung riêng 4 200J/kg.K, quả thứ 
hai vào dầu có nhiệt dung riêng 2 100J/kg.K. Nước và dầu có cùng khôi lượng 
và nhiệt độ ban đầu 

Gọi Qn là nhiệt lượng nước nhận được, Q t i là nhiệt lượng dẩu nhận được. Khi 
dầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì: 

A. Q n = Qj. B, Q„ = 2Qj. C.Q„=ÌQd. 

2 

D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu. 

Tóm tắt 

mi = m 2 = m; At 2 = At| = At 
c n = 4200 J/kg.độ; c d = 2100 J/kg.độ; Qn=? Qj 

Giải 

Áp dụng công thức:Q„ = mc n .At; Qd = mc d .At 

^ = = ^Q n = 2Ọ d 

Qd m 2 c d Al 2 c d 


Đáp án: B 

Dựa vào nội dung sau đây để trả lời các câu 25. ỉ3 và 25.14. 

Đổ một chất lỏng có khôi lượng mi, nhiệt dung riềng d vằ nhiệt độ t| vào một 

chít lỏng có khcíi lượng m 2 = 2mi, nhiệt dung riêng c 2 = — Ci và nhiệt độ t 2 > tị. 

2 

25.13. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, 
khỏng khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ I của hai châ't lỏng trên có giá 
trị là 

A t= kzii. B. t= Illii. 

2 2 

c. t<t|<t 2 . D. t > t 2 > t|. 

Tóm tắt 

m 2 = 2mỊ; c 2 = — C|; t 2 > tị; Qi = Q 2 ; t = ■ 

2 
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Giải 

Áp đụng công thức:Qi = rĩiịCi .(t - t|); Q 2 = m 2 c 2 .(t 2 - t) 
Khi cân bằng nhiệt thì: Qi = Q 2 

q l= 

m- 


=>■ 


t-t. 


=> 


q 2 

t-t 


1 


I 2 c 2 t 2 -t 


L = El. 


u -ỉ 


m 2 

m, 


= - . 2=1 


Nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là: 

t - t 1 = t 2 


t=>t= ktii 


Đáp án: B 

25.14. Nếu không bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc 
đựng, không khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có 
giá trị là 


A. t> lĩ. ±il 


t _ 4* í. 

B. t < h—h 


c. t= vtli . 
2 


D. t = t| + t 2 . 


Giải 

VI t 2 > tj nên chất lỏng 2 sẽ truyền nhiệt cho chất lỏng 1. Nếu không bỏ qua sự 
trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí...) thì khi có 
cân bằng nhiệt Q) < Q 2 . 

Áp dụng công thức:Qi = miCi .(t - t|); Qĩ = m 2 c 2 ,(t 2 - t) 

Do mất mát năng lượng nên khi cân bằng nhiệt thì: Qi < Q 2 

_ Qị _ m, c, t-t, t 
Q 2 m 2 c 2 t 2 — t 


t-t, c 2 m 2 1 ^ , 

=> -——= — . 2 = 1 => t -11 < t 2 - t 
t 2 -1 Cị niị 2 

Nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là: t < h. tAl 

2 

Đáp án: B 

25.15. Một chiếc thìa bằng đồng và một chiếc thìa bằng nhôm có khối lượng và nhiệt độ 
ban đầu bằng nhau, được nhúng chìm vào cùng một cốc đựng nước nóng. Hỏi: 

a) Nhiệt độ cuối cùng của hai thìa có bằng nhau không? Tại sao? 

b) Nhiệt lượng mà hai thìa thu được từ nước có bằng nhau không? Tại sao? 

Giải 

Một chiếc thìa bằng đồng và một chiếc thla bằng nhôm có khô'i lượng và nhiệt 
độ ban đầu bằng nhau, được nhúng chìm vào cùng một cốc đựng nước nóng. 

a) Dù ban đầu các vật khác nhau và có nhiệt độ không bằng nhau, nhưng khi 
cân bằng nhiệt thì nhiệt độ cuối cùng của chúng bằng nhau. Do đó, nhiệt độ cuối 
cùng của hai thìa bằng nhau. 


160 



b) Do hai thìa làm hang vật liẹu khác nhau, nên có nhiệ t dỉurig riêng khác nhau 
nôn nhiệt lượng mà hai thìa thu được tư nước khỏng bằng nh.au . 

25.16. Một nhiệt lượng kế bằng đồng khỏi lương J28g chứat 2ì40g nước ỏ nhiệt độ 
8,4°0. Người ta thả vào nhiệt lượng ke một miếng họp ktirn khôi lượng 192g 
được làm nóng tới 100 (1 C. Nhiệt độ khi cân hằng nhiỏt là 21 ,5 c. 

Biết nhiệt dung riêng của đổng là 38()J/kg.K; của nước iàt 4 200J/kg.K. 

Tính nhiệt dung riêng của hợp kim Hợp kim đó cổ phai Hà hợp kim của đồng và 
sắt không? Tại sao? 

Tóm tắt 

ni| = 128 g = 0,128 kg; ĨTO = 240 g = 0,24 kg. ti = t 2 = 8,4 n C; 
m 3 = 192 g = 0 192 kg; t 3 = 100°C; t = 211,5° c 
c 1 = 380J/kg.K; c 2 = 4 200J/kg.K; c 3 =?> 

Giải 

Áp dụng công thức: Qi = ni|Ci .(t - tị); Q: = m 2 c 2 .ít - t 2 >; Q 3 = m 3 c 3 Xu - t) 

Khi cân bằng nhiệt: Qị + Q 2 = Q 3 => (rri|Ci + ĨII2C2) (t- t|) = IĨI3C3 .(t 3 - 0 

c í ra i c i Ịr rn 2 c 2 h(i ~ tị) 
m 3 (t 3 -t) 

(0,128.380 + 0,24.4200)(21,5 - 8,4) „ _ _ 

C\ =-——:———-= y 1ỈS,4 J/kg.K 

0,192.(100-21,5) 

Ta có: c Cu = 380 J/kg.K; Cfe = 440 J/kg.K và đều nhỏ hơn c 3 . Vì vậy hợp kim đó 
không phải là hợp kim của đồng và sắt. 

Đáp số: c 3 = 918,4 J/kg.K 

25.17. * Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm khối lượng 50g ở nhiệt độ 
136°c vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14°c. Bièĩ nhiệt độ khi có cân 
bằng nhiệt là I8°c và muôn cho nhiệt lượng kế nóng Ihẽm lên l°c thì cần 65,1 
J; nhiệt dung riêng của kẽm là 210 J/kg.K, của chì là 130 J/kg.K, của nước là 4 
200 J/kg.K. 

Hỏi có bao nhiêu gam chì và hao nhiêu gam kẽm trong hợp kim? 

Tóm tát 

m vM + rn kCm = 50 g = 0,05 kg; tj = 136°C; m„ 2 50 g = 0,05 kg, t 2 = 14 W C; t = 18 °c 
c nlk = 65,1 J/K; Ckcm = 210 J/kg.K; Cdrt = 130 J/kg.K; Cn =4200 J/kg.K 

rt\hi rn k è m ■ 

Giải 

Ta có: m chì + m kc . m = 0,05 m chì = 0,05 - m kùm (O 

Áp dụng công thức: 

Qihl = mchiCchì *(tị “ t); Qkẽm — tn k êmC k cm .(tị t ) 

Qn m n c n .(t — t 2 ); Qnik — G n ịk-(t — t 2 ) 

Khi cân bằng nhiệt: Qi + Q 2 = Qj + Qnik 

(nichìC C hì + m k ỏ m .Ck^m) .(t) — t) — (m n c n +c nik)(t — t 2 ) 

=> ( 130m chì + 210m Wm ).(136- 18) =(0,05.4200 + 65,0.(18- 14) 

=> 15340m chỉ + 24780m Wm = 1100,4 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 
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15340.(0,05 - m kỉm ) + 24780m kỄm = 1100,4 

=> 9440m kam = 335,4 => m Mm » 36 g; m chl = 14 g 

Đáp số: m ki „, - 36 g; ntcHì g 
25.18. * Người ta muôn có 16 lít nước ở nhiệt độ 40°c. Hỏi phải pha bao nhiêu lít 
nước ở nhiệt độ 20 °c vđi bao nhiêu llt nước đang sôi? 

Tổm tắt 

V = 16 lít; t = 40 U C; t, = 20 °C; t 2 = 100 °C; v 2 =?; Vj =? 

Giải 

Áp dụng công thức: V = V| + v 2 = 16 (lít) (1) 

Qi = IĨ 1 |C.(t - t|) = V| Dc .(t - t,) 

Q 2 = m 2 c .(t - t 2 ) = V 2 D c .(t 2 - t) 

Khi cân bằng nhiệt: Q] = Q 2 => V| .(t - tị) = v 2 ,(t 2 - t) 

=> V, (40 - 20) = v 2 (100 - 40) => V| = 3V 2 (2)) 

Từ (1) và (2) suy ra: V| = 12 lít; v 2 = 4 lít 

Đáp số: V, = 12 lít ; v 2 = 4IU 


Bài 26: NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 

A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nắm vững 


1. Nhiên liệu 

Than, củi, dầu .... là các nhiên liệu. Khi đem nhiên liệu đốt lên, người ta tha 
được nhiệt lượng. 

2. Năng suâếtoả nhiệt của nhiên liệu 

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên liêu 
được đốt cháy hoàn toàn. 

Năng suât toả nhiệt được kí hiệu bằng q. 

Đơn vị Năng suất toả nhiệt (J/kg) 

3. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra. 

Nhiệt lượng Q loả ra khi đốt cháy hoàn loàn m(kg) nhiên liệu được itính 
công thức. 

Q=qm 

Q là nhiệt lượng toả ra (J) 

q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg) 
m là khối lượng của nhiên liệu bị dốt cháy hoàn toàn (kg) 


Chat 

q(J/kg) 

Chết 

q(J/kg) 

Củi khô 

10 , 10 6 

Khí đốt 

44.10* 

Than bùn 

14,10* 

Dầu hoả 

44.10* 

Than đá 

27.10* 

Xăng 

46.10* 

Than gỗ 

34.10* 

Hidrô 

120 . 10 * 
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B. GIẢI CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ CI: Tại sao dùng bốp than lại lợi hơn đùng bếp củi' 1 

Trả l(ìi 

Tại sao dùng bếp than lại lợi hơn dùng bốp củi? Dùng bếp than lợi hơn dùng 
bcp củi vì năng suất tỏa nhiệt của than lớn hơn năng suất toả nhiệt của củi. Do đó 
khi đốt cháy hoàn toàn một khôi lượng than và củi như nhau thì ta thu được nhiệt 
lượng toả ra từ than lớn hơn. 

■ C2: Tính nhiệt lương tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. 
Để thu được mỗi nhiệt lương trên cẩn đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏạ? 

Tóm tắt 


Củi : 

mi : 

= 15 

kg; q t - 

lO.loO/kg: 

Q. =•: 

H 

Than đá : 

ITb - 

= 15 

kg; q.h = 

27.10* J/kg; 

q 2 = 

=? J 

Dầu hoả: 

Qi 


; Ti = 

44.10* J/kg; 

m.o 

=? kg 


q 2 


; q d = 

: 44.10* J/kg; 

m 4 = 

X kg 





Giải 



Nhiệt lượng 

toả ra 

khi 

đốt 15 kg 

củi. 



Q| = m 

iQc = 

= 15.10.1C 

I*= 15.10 7 J 



Nhiệt lượng 

toả ra 

khi 

đôTt 15kg 

than. 




Q; = m:q lh = 15.27.10* = 405. 10* J 


Khôi lưựng dầu hoà cần đốt hết để thu được nhiệt lượng Qi = 15.10 7 J là: 

Q| = m 3 q J ^m 3 =^ = ■ ■ ■ = 3.4 kg 
q d 44.10 

Khôi lượng dầu hoả cần đô't hết để thu được nhiệt lượng Q 2 =405.10*J là: 

_ Q 2 405.10* 

Q 2 =m 4 qj =>m 4 = T 3 - . = 9.2kg 

q u 44.10 

Đáp sô': 3,4 kg; 9,2 kg 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

26.1. Trong các mệnh dề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây mệnh 
đề nào đúng? 

A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt. 

B. Nàng suất tỏa nhiệt của nguồn điện, 
c. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. 

D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật. 

Đáp án: c 

26.2. Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dẩu vẽ ở hình 26.1 để chọn 
câu trả lời.đứng cho các câu hỏi dưới đây. 

Nếu duy trì mức độ khai thác dầu như trong bản đồ thì khu vực nào trên thế giới 
có nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trừ dầu trong !0 năm tới? 

A. Trung Đông. B. Đông Nam Á. 

c. Bắc Mĩ. D. Châu Âu 

Đáp án: c 
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Hình 26.1 


26.3. Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°c đựng trong một ấm 
nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt 
lượng do dầu tỏa ra làm nóng r«ưđc và âm. 

Lây nhiệt dung riêng của nưđc là 4 200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, nảng 
suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.10 6 J/kg. 

Giải 

Nhiệt lượng nưđc thu vào: 

Q nơitc thu = m nUrtc c nưl Ị t Àt = 2.4200( 100-20) = 672 000J 

Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào: 

Q rm d» = rn ím c nhflm At = 0,5.880.(100-20) = 35 200J 

Nhiệt lượng nưđc và ấm thu vào: 

Q Ihu= Q n*ic u,„ + 9 ấ m U,u = 672 000+ 35 200 = 707 200J 

Nhiệt lượng do dầu hỏa khi đốt tỏa ra: 

„100 . 100 

Q ut, = Qihu--—- = 707 200.^ = 2357,333J 
30 30 

Lượng dầu hỏa cần thiết dể dun sôi 2 lít nưđc trong âm nhôm là: 

Quỉ, = m.q => m =—= 23 ^ 1 ' 3 ] 3 = 0,05125kg 
q 46.10 6 

26.4. Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nưđc từ 15 (1 c thì mâ't 10 phút. Hỏi mỗi 
phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa? Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu 
hỏa tỏa ra làm nóng nưđc. 

Lây nhiệt dung riêng của nưđc là 4 190J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu 
hỏa là 46.10 R J/kg. 


Nhiệt lượng nưđc thu vào: Q,hu = m c At = 2.4120(100-15) = 712 3O0J 
Nhiệt lượng dầu hỏa khi đun tỏa ra: 

100 ’ 712300.100 

Q.Ò, = Qihu - =---= 1 780 750J 

40 40 

Lượng dầu hỏa cần đô't để đun nước sôi: 
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0 .-■•»»»« 

q 46.1 0 ' 


í) 0387 

^ Lượng dầu hỏa cần dùng trong mỗi phút = 0,00387kg 

26.5. Tính hiộu suất của một bếp dầu, hiết rằng phái tôn 150g dầu mới đun sc 
được 4,5 lít nước ở 20 () c. 


được 4,5 lít nước ở 2(/'C. 
Nhiệt lương nước thu vào: 


Nhiệt lượng nước thu vào: 

Q,hu = m, c, At = 4,5.4200 (100-20)= 1512 000 J 
Nhiệt lượng 150g dầu tỏa ra khi đốt: 

Q,òa = q.m 2 = 46.10^.0,15 = 6,9.10 ft J 
Hiộu suất của bếp dầu: 

H% = . 100 = . 100 = 21,91 % 

Q lòa 6,9.10 6 

26.6. Môt bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu 
khí đốt để đun sôi 3 lít nước 3 30°c? Biết năng suất tỏa nhiệt của khí đôl tự 
nhiôn là 44.iO ,s J/kg. 

Giải 

Nhiệt lượng nước thu vào: 

Q lhu = m, c, At = 3.42000(100-30) = 882 000J 

Nhiệt lượng khí đốt tỏa ra: 

^ ^ 100 882000.100 _ „ n 4A 
Qiôa = Qihu- =-—-= 2 940 OOOJ 

Khôi lượng khí đốt cần dùng: 

Qa . = q . ra L m =%=^.0.066 8 2 kg 

q 44.10 

26.7. Năng suât tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết 

A. phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi lkg nhiên liệu bị đô't cháy 

I_i _ ... 


B. phần nhiệt lượng không đưực chuyển thành công cơ học khi lkg nhiên liệu 
bị đối cháy hoàn toàn. 

c. nhiệt lượng tỏa ra khi ikg nhiên liệu bị âối cháy hoãn toàn. 

D. tỉ sô" giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần nhiệt lượng 
tỏa ra môi trường xung quanh khi lkg nhiên liệu bị đôi cháy hoàn toàn. 

Giải 

Năng suất tổa nhiệt của nhiên liệu cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi lkg nhiên 
liệu bị đôt cháy hoàn toàn. 

Đáp án: c 

26.8. Nếu năng suât tỏa nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy 
hết tỏa ra một nhiệt lượng là 

A. 10 6 kj. B. 10.10* kJ. c. I0.1(fkJ. D. 10.10 h kJ. 
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fìiâi 

Một tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là: 

Q = q . m = 10.10 ft . 100 = 10.10 8 J 

' Đáp án: B 

26.9. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu. 

Để đun sôi cũng luựng nước trên với bếp dầu với hiệu suất 20%, thì phải dùng 

A. 2 lít dầu. 2 . 

B. 3 lít dầu. 

c. 1,5 lít dầu. D. 3 lít dẩu. 

Tóm tắt 

H| = 30% = 0,3; V, = 1 lít; H 2 = 20% = 0,2; v 2 =? 

Giải 

,> „ Qcrìtch 


Hiệu suâ't của bếp dầu: H 


“tóản phần 


Ta có: H, = Qc — - = 0,3 => Q a s ích, = 0,3Q loàn phin, 

^loản phánl 

H 2 = —— -- = 0,2 => Qcd ích 2 = 0,2Qtoi„ phin 2 

^loồn phẩn 2 

Vđi Quỉànphẩn = ưăng lượng lỏa nhiệt = q . m = q , V . D 
V = thể tích dầu cần tiêu thụ; D = khối lượng riêng của dầu 
Mà: Qcú ịch 1 = Qccí (ch 2 3Qn,j n phin I = 2Q lo jn phán 2 

=> 3 . q . V,. D = 2 . q . v 2 . D => v 2 = 1.5V, = 1,5 lít 

Đáp án: c 

26.10. Khi dùng lò hiệu suất H| để làm chảy một lượng quặng, phải dốt hết mi 
kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q,. Nếu dùng lô có hiệu suâ't H 2 để 
làm chảy lượng quặng trên, phải dốt hết m 2 = 3m( kilôgam nhiên liệu có năng 
suất tỏa nhiệt q 2 = 0,5qi*. Công thức xác định quan hệ giữa H| và H 2 là 
A. H, = H 2 . B. H, = 2H 2 . 

c. H, = 3H 2 . D. H, = l,5H a . 

ĩém iẩl 

m 2 = 3mi; q 2 = 0,5qi; H| =? H 2 


Ta có: H| = r) Qc< ' lchl Qcrf (ch I = H.Qu.phi,, 

^loầnphánl 

H 2 = - Qaikh2 - =>■ Qcd (ch 2 = HnQioln phần 2 

'■"Miứn phu II2 

Với Qtoànphần == năng lượng tỏa nhiệt = q . m 
Ma: Qcó ích I = Qcó ích 2 HịQioànphần I = Ỉ^Qioàn phần 2 

=> H, . q. . m, = H 2 . q 2 . m 2 .=> H, = ^^-H 2 = 0.5.3H; 

qi-m. 


Đáp án: D 
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26.11. Một bêp dầu hoa cỏ hiệu suất 30% 

a) Tính nhiệt lương cổ ích và nhiệt lương hao phí khi dùng hết 30g dầu. 

b) V(ũ lượng dầu tron có thô đun sỏi được hao nhiêu kilỏgam nước có nhiệt độ 
ban đầu là 30°c. 

Năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.10 ft J/kg. 

rỏm tắt 

H, = 30% = 0,3; a) m, = 30 g = 0,03 kg; Q fch , =?; Qhaophí 1 =? 
b) m 2 = m, = 30 g; l, = 30°C; t 2 = 100"C; q = 44.1 0 6 J/kg; m n =? 

Gỉáỉ 

a) Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hết 30 g dầu là: 

Quan phán I = Qiòa 1 = q . m, = 44. 10" . 0,03 = 1,32.10* J 
Nhiệt lượng có ích khi dùng hết 30g dầu: 

H, = —=> QrtHch I = H,Q hdn , = 0.3 . 1,32.10 6 = 3,96.10’J 

^ toà n phá n I 

Nhiệt lượng hao phí khi dùng hết 30g dầu: 

qL phí I = Quan phin I - Qc. ích 1 = 1,32.10* - 3,96 1 0 5 = 9,24.10* J 

b) Áp dụng công thức: Qcófch i = Q = m n .c n .(t 2 - t|) 

Khôi lượng nước có thể đun sôi là: 

w _ Qcóich, _ 3,96.10’ 

M n = ——— = 1,35 kg 
c n .(ụ-tj) 4200.(100 - 30) 

Đáp số: a) Qa (ch ị = 3,96.10 s J; Qhaopiúi = 9,24.10 s J; b) m„ = 1,35 kg 


BÀI 27: Sự BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 
TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG cơ VÀ NHIỆT 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Sự truyền cơ năng nhiệt năng từ vật này sang vật khấc. 

Trong các hiện tượng -cơ và nhiệt có thể xảy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ 
vật này sang vật khác. 

2. Sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng 
Trong các hiện tượng cơ nhiệt cổ thể xảy ra sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ 

năng cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. 

3 . Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng 

Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang 
vật khilc, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 

B. GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

■ Cl: Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và 
tìm tìr thích hợp cho các chỗ trông của các ô ở cột bên phải bảng 27.1 (SGK). 
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Trả lờí 


Từ hình 27.1SGK 

a. Hòn bi truyền cơ năng cho miếng gỗ 

b. Miếng nhôm truyền nhiệt năng cho cốc nước 

c. Viên đạn truyền cơ năng và (4) nhiệt năng cho nước biển 

■ C2: Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm 
từ thích hợp cho các chỗ trông của các câu ở cột bên phải bảng 27.2(SGK). 

Trồ lời 

Từ hình 27.2SGK 

Khi con lắc chuyển động từ A đến B (5) thế nãng chuyển hoá dần thành (6) 
động năng. Khi con lắc chuyển động từ B đến c (7) động năng chuyển hóá dần 
thành (8) thế năng. 

Cơ năng (9) của tay đã chuyển hoá thành (10) nhiệt năng của miếng kim lcại. 

Nhiệt năng (11) của không khi và hơi nước đã chuyển hoi thành cơ năng 
(12) của nút. 

■ C3-C4: Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật ưên trong các hiện tượng 
cơ và nhiệt đã học. 

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, 
nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng 
cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng. 

Trả m 

Nhữhg thí dụ về sự biểu hiện của định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lươag như: 

- Vật rơi từ trên cao xuống: Thế năng chuyển hoá dần thành động năng. 

- Viên đạn ghim vào thanh gỗ rồi dừng lại: Cơ năng (đ^ng năng) biín thành 
nhiệt năng, 

- Con lắc dao động có sự biến đổi qua lại giữa thế năng và động năng. 

- Sự va chạm của vật chuyển động vđi vật đứng yên, có sự truyền cơ ning. 

■ cs: Tại sao trong hiện tương hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ 
sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ lăng của 
chúng đã biến đi đâu? 

Trả lời 

Hòn bi va chạm vào thanh gổ, khi chuyển động có hiện tượng ma sít xảy ra 
làm cơ năng của hệ chuyển dần thành nhiệt năng ( mất mát cơ năng), cb đó vật 
chuyển động chậm dần rồi dừng lại. 

■Cố: Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lác chỉ đao động 
trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ỏ vị trí cân bằng? Cơ năng của ctn lắc đã 
chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? 

Trả lời 

Trong quá trình dao động con lắc ma sát với mổi trường không khí. Cơ 
năng biến đổi thành nhiệt năng do đổ nó mất dần năng lượng và dừnj lại ỏ vị 
trí cần bằng. 

Khi đó toàn bộ cơ nãng của con lắc chuyển hoá thành nhiệt năng. 
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c. GIẲI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

27.1. Hai hòn hi thép A và B giỏng hột nhau được 
treo vào hai sợi day có chiều dài như nhau. Khi 
kéo hi A lén rồi cho rơi xuống va chạm vào hi 
B, người ta thây bi B bị bắn len ngang với độ 
cao của bi A trước khi thả (H.27.1). Hỏi khi dó 
bi A sẽ ở trạng thái nào? 

A. Đứng yẽn ở vị tri ban đầu của B. 

B. Chuyển động theo B nhưng không lên tới dược độ 
c Bặt trở lại vị trí ban đẩu. 

D. Nóng lên. 

27.2. Thí nghiệm của Jun trình bày trong phần “có thể em chưa biết” của bài 27 
(sách giáo khoa Vặt lí 8) cho thấy, công mà các quá nặng thực hiện làm quay 
các tấm kim loại đặt trong nước để làm nóng nước lên đúng bằng nhiệt lượng 
mà nước nhận được. Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì? 

Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng ì 

A. Năng lượng được bảo toàn. 

B. Nhiệt là một dạng của nảng lượng. 

c. Cơ năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng. 

D. Nhiệt năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng. 

Đáp án: c 

27.3. Khi kéo đi kéo lại sợi dây cuốn quanh một ông nhôm đựng nước nút kín 
(H.27.2), người ta thấy nước trong ông nóng lên rồi sôi, hơi nước đẩy nút bật ra 
cùng với một lớp hơi nước trắng do các 
hạt nước rất nhỏ tạo thành. Hỏi trong thí 
nghiệm trên đã có những sự chuyển hóa 
và truyền năng lượng nào xảy ra trong 
các quá trình sau: 

a. Kéo đi kéo lại sợi dây. 

b. Nước nóng lên. 

c. Hơi nước làm bật nút ra. 

d. Hơi nước ngưng tụ thành các giọt 
nưổc nhỏ. 

Giải 

a. Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng ống nhôm. 

b. Nhiệt nảng truyền từ ông nhồm cho nước làm nước nóng lên. 

c. Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng làm bật nút. 

d. Nhiệt năng trong hơi nước được truyền cho môi trường xung quanh và làm 
hơi nước lạnh đi ngưng tụ thành giọt nước. 

27.4. Tại sao khi cưa thép, người ta phải cho một dòng nước nhỏ chảy liên tục vàọ chỗ 
cưa? ở đây đã có sự chuyển hóa và truyền năng lượng nào xảy ra? 




Hình 27.1 


Đáp án: A 
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Giải 

Khi cưa thép cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm cho miếng thép và 
lưỡi cưa nóng lên nên người ta phải cho một dòng nước nhỏ chảy liên tục vào chỗ 
cưa đến lưỡi cưa và miếng thép nguội bớt => tránh nóng chảy mà biến (lạng 

27.5. Tại sao gạo lấy từ cối giã hoặc cối xay ra đều nóng? 

Giải 

Vì ưong quá ưình giã gạo hoặc xay lứa thì một phần cơ năng đã chuyển hóa 
thành nhiệt năng. 

27.6. Cơ năng có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng (ví dụ trong thí nghiệm 
Jun), cồn nhiệt nảng lại không thể biến đổi hoàn toàn thành cơ năng (ví dụ trong 
động cơ nhiệt). Điều này cỏ chứng tỏ uăng lượng không được bảo toàn không? 
Tại sao? 

Giải 

Điều này không thể chứng tỏ năng lượng không được bảo loàn, vl môt phấn nhiệt 
năng của động cơ nhiệt chuyển hóa thành cơ năng, và phần nhiệt năng còn lại truyền ra 
môi trường bên ngoài chứ không tự nhiên mất đi. 

27.7. Một người kéo một vật bằng kim loại lên dốc, làm cho vật vừa chuyển động 
vừa nóng lên. Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xung qtíanh thì 
công của người này đã hoàn toàn chuyển hóa thành 

A. động năng của vật. 

B. động năng và nhiệt năng của vật. 
c. động nầng và thế năng của vật. 

D. động năng, thế năng và nhiệt năng của vật. 

Giải 

Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xung quanh thì công của người 
này đã hoàn toàn chuyển hóa thành động năng, thế năng và nhiệt năng của vậ t 

27.8. Một vật trượt từ đỉnh dốc A tđi chần 
dốc B, tiếp tục chuyển động trên mặt 
đường nằm ngang tới c mđi dừng lại 
(Hình 27.3.). Câu nào sau đây nói về sự 
chuyển hóa năng lượng của vật là đúng? 

A. Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hốa từ động Hình 27 3 

năng thành thế năng. 

B. Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng và nhiệt năng., 
c. Từ B đến c, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành nhiệt năng. 

D. Từ B đến c, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng và nhiệt năng. 

Giai 

• Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng và nhiệt năn* 

• Từ B đến c, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành nhiệt năng. 

=> câu c đúng 



. — . ——• 

B c 


Đá) án: c 



27.9. Trường hơp nào sau dây khôỉiị* cổ sự chuyến hóa từ cơ năng sang nhiệt năng 
hoặc ngươc lại? 

A. Một vật vừa rơi từ trên cao xuồng vừa nóng lên. 

B. Búa máy đập vào cọc be tông làm cọc lún xuống và nỏng lên. 
c. Miỏng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên 

I). Dộng cơ xe máy đang chạy. 

Giải 

Trường hợp không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng hoặc ngược lại 
là miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên. 

Đáp án: c 

27.10. Nhúng một quả bóng bàn bị bẹp vào nước đang sôi, quả bóng phồng lên như 
cữ. Đã cổ những sự bicn đổi năng lượng nào xảy ra trong hiện tượng trên? 

Giải 

Nhưng một quả bỏng bàn bị bẹp vào nước đang sôi, quả bóng phồng lên như cũ. Đã 
có những sự biến đổi từ nhiệt nàng thành cơ năng xảy ra trong hiện tượng trên. 

27.11. Một người dùng súng cao su bắn một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng 
đứng. Nêu bỏ qua sự trao đổi năng lượng với không khí thì có những sự truyền 
và biến đổi năng lượng nào xảy ra khi: 

a) tay kéo cãng sợi dây cao su 

b) tay buông ra, hòn sỏi bay lên 

c) vận tốc hòn sỏi giảm dần theo độ cao, tới độ cao cực đại thì vận tốc băng không 

d) từ độ cao cực đại, hòn sỏi rơi xuông, vận tốc tăng dần 

e) hòn sỏi chạm mặt đường cứng nảy lên vài lần rồi nằm yên trên mặt đường? 

Giải 

Một người dùng súng cao su bắn một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng đứng. 
Nếu bỏ qua sự trao đổi năng lượng với không khí thì cô những sự truyền và biến 
đổi năng lượng nào xảy ra khi: 

a) Tay kéo căng sợi dây cao su: truyền nảng lượng dưới dạng thế năng đàn hồi. 

b) Tay buông ra, hòn sỏi bay lên: thế năng đàn hỏi biến đổi thành động năng 
và thế năng trụng trường. 

c) Vận tốc hòn sỏi giảm dần theo độ cao, tới độ cao cực đại thì vận tốc bằng 
không: động năng biến hết thành thế năng trọng trường. 

d) Từ độ cao cực đại, hòn sỏi rơi xuống, vận tốc tăng dần: thế năng trọng 
trường biến thành động năng. 

e) Hòn sỏi chạm mặt đường cứng nảy lên vài lần rồi nằm yên ưên mặt đường: 
động năng biến thành nhiệt năng. 

27.12. * Hai miếng nhôm và chì rơi từ cùng một độ cao xuống sàn nhà. Hãy xác 
định tỉ số độ tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại trên khi chúng va chạm với 
sàn nhà nếu coi toàn bộ cơ năng của vật khi rơi đều dùng để làm nóng vật. 
Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của chì là 130J/kg.K. 

Giáỉ 

Hai miếng nhổm và chì rơi từ cùng một độ cao h xuống sàn nhà nên có thế 
năng trong trường: 
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Wtnhôm — 10m n hôrn .hi chì ” lOrn^hi *h 

Khi rơi xuống sàn nhà nếu coi toàn bộ cơ năng của vật khi rơi đểu dùng để làm 
nóng vật thì: 

W| nhôm ^ Qnhổm = tn n hôm. Cnhữm ^nhôm ; chi = Qchì ^ tTlchì* Cchì At c |,Ị 

_ ^ _ 10h 

— ^ 10 m n h 5 m n — m n hônv Cnhôm ^^nhôm ^nhồm “ 

nhôm 

lOĩĩicM *h = m cM . C c hì At^i^ At ch |= ~ 

^chì 

Tỉ số độ tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại trên khi chúng va chạm với sàn nhà : 

A^r.hổm _ C chì _ 130 _ 13 
At chì c nhỏm 880 88 

Đáp số: 

At thl 88 

27.13. * Một vật bằng đồng có khối lượng 1,78 kg rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ sâu 5 m. 

a) Tính độ lớn của phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng trong sự rơi này. 
Khôi lương riêng của đồng là 8900 kg/m 3 , của hồ nước là 1000 kg/m 3 . 

b) Nếu vật không truyền nhiệt cho nước hồ thì nhiệt độ của nó tăng thêm bao 
nhiêu độ? Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K. 

Tóm tắt 

M cu = 1,78 kg; h = 5 m 

a) D cu = 8900 kg/m 3 ; D„ = 1000 kg/m 3 ; Q = w=? 
b) có, = 380J/kg.K; At =? 

Giải 

a) Thể tích của vật là: v cu = ^ - 1ÍĨẤ - 2.10" 4 m 3 

D Cu 8900 

Vì vật rơi trong nước, nên lực tác dụng lên vật gồm trọng lực p = lOm hướng 
thẳng đứng xuông dưới và lực đẩy Ácsimét F A = 10V cu D n hưđng thẳng đứng lên 
trên. Do đó, độ lớn của phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng khi vật rơi từ 
mặt hồ xuống đáy hồ sâu 5 m là: 

Q = w = ( p - F A ).h = 10(m tu - V cu D„).h 
=> Q = 10 . (1,78 - 2.10- 4 . 1000). 5 = 79 J 

b) Nếu vật không truyền nhiệt cho nước hồ thì nhiệt độ của nó tăng thêm là: 

Q = nwc cu . At => At = —= —] 9 — = 0,12 "c 

m cu .c cu 1,78.380 

Đáp số: a)Q = 79 J; b) ứi-0,12°c 
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BÀI 28: ĐÔNG cơ NHIỆT 


A. KIÍÍN THỨC Cơ HẲN CAN nắm vững 


1. bịnh nghĩa động cơ nhiệt 

Động cơ nhiột là động cơ trong đỏ một phần năng lương của nhicn liệu bị đôt 
cháy chuyển hoá thành cơ năng. 

2. Hiệu suất của động cơ nhiệt 

Hiệu suất của động cơ nhiệt là tỉ sô' giữa phần năng lương chuyển hoá thành công 
có ích của động cơ và năng lương toàn phần do nhiệt liệu cháy toả ra. 

„ A 


Trong đó: 

H là hiệu suất của động cơ nhiệt 
A là công có ích tính ra (J) 

Q là năng lượng toàn phần do nhiên liệu cháy toả ra (J) 


B. GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIẢO KHOA 

■ C7: Ở động cơ nổ bôn thì cùng như ở bất kì động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ 
nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? 
Tại sao? 

Trả lời 

Ở động cơ nổ 4 kì cũng như mọi động cơ nhiệt: Nhiệt lượng của nhiên liệu bị 
đôT cháy không thể biến hoàn toàn thành công có ích. Bởi vì luôn có sự thất thoát 
nhiệt ra môi ưường xung quanh ( Thí dụ như trong kì thứ tư của động cơ nổ 4 kì, khí 
thoát ra luôn mang theo một phần nhiệt lượng) 

■ C2: Trong thực tế chỉ có khoảng từ 30% đến 40% nhiệt lượng do nhiên liệu bị 
đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích. Người ta nói các động cơ nhiệt có 
hiệu suất vào khoảng từ 30%> đến 40% và đưa ra công thức tính hiệu suâ't 

h=A 

Q 

Hày phát biểu định nghĩa hiệu suất của động cơ nhiệt và nêu tên, đơn vị của 
các đại lượng có mặt ưong biểu thức trên. 

Trả lời 

Hiệu suất của động cơ nhiệt là tỉ sô' giữa phẫn năng lượng chuyển hoá thành 
công có ích của dộng cơ và năng lượng toàn phẩn do nhiệt liệu cháy toá ra. 

„ A 


Trong đó: H là hiệu suất của động cơ nhiệt 

A là công có ích tính ra J 

Q là năng lượng toàn phần do nhiên liệu cháy toả ra 
■ C3 : Các máy cơ đơn giản học ở ỉớp 6 có phải là động cơ nhiệt không? Tại sao? 
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Trả lờí 

Các máy cơ học đơn giản được học ở lđp sáu không phải là động cơ nhiột, vì 
không có sự chuyển hoá nhiệt năng do đốt nhiên liệu thành cơ nãng. 

* C4 : Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn thì mà em biết. 

Trồ lời 

Các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ 4 kl là: Các động cơ được dùng ưong ôtô, 
canô, tàu hoả, máy bay cánh quạt, động cơ diêzen. 

■ CS: Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối \đi môi 
trường sống của chúng ta? 

Trả lời 

Động cơ nhiệt vì phải dùng nhiệt năng toả ra từ sự cháy của nhiên liệa riên nó 
thải ra môi ưường một sô' khí độc, trong đó có khí CƠ 2 rất có hại cho môi trường 
sống của chúng ta. 

■ C6: Một ôtô chạy được quãng đường lOOkm với lực kéo trung bình là 700N, tiêu 
thụ hết 5 lít xăng (khoảng 4kg). Tính hiệu suất của động cơ ôtô. 

Tóm tắt 

s =100 km = 10 5 m; F =700 N; m = 4kg 
q = 46.10 6 J/kg H=? 

Giải 

Công có ích động cơ ô tô thực hiện là: A = Fs =700. 10 5 = 7.10 7 J 

Nhiệt lượng toả ra khi dốt 4 kg xăng là: 

Q = mq = 4.46. ĩo 6 = 184.10 6 J 

Hiệu suâ't của động cơ nhiệt là: 

A 7.10 7 

H = Ặ = TTTTIT = 0,38 = 38% 

Q 184.10 6 


Đáp số: 38% 

c. GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP 

28.1. Động cơ nằo sau đây không phải là động cơ nhiệt? 

A. Động cơ của máy bay phản lực. 

B. Động cơ của xe máy Hon-đa. 

c. Động cơ chạy máy phát diện của nhà máy thủy điện Sông Đà. 

D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện. 

Đá) ân: c 

28.2. Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt? 

A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu. 

B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm. 

c. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi Ikg nhiên liệu bị đốt chỉy hoàn 
toàn trong động cơ. 

D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần ưăm nhiệt lượng do nhiên iiệj bị đốt 
cháy tỏa ra được biến thành công có ích. 

Đá) án: D 
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28.3. Một ôtô chay lOOkm với lực kéo khỏng đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. 
T nh hiệu suất của dộng cơ 6lô đỏ. Riết nâng suất tỏa nhiệt của xăng là 
4,6.10 J/kg; khói lương riêng của xăng là 700kg/rn\ 

Giai 

Nhiệt ỈƯỢng do 6 lít xăng tỏa ra: 61ít = 6dm’ =6.10'* nr\ 

Ọ..-M = m.q = D.v.q = 700.6.10 \4 6.10' = 19320. 10 4 J 
Công cỏ ích: A, = F.s = 700.100. 10* = 7.10'J 

Híiộit suât của động cơ ô tỏ: H% = . . . 100 = — — . 100 =36,23% 

Q tua 1932.10 5 

28.4. Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8 kg dầu thì đưa được 700 m 3 nước 
le n cao 8 m. Tính hiệu suất của máy bơm đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu 
dìnng cho máy bơm này là 4,6.10 7 J/kg 

Giải 

Nhiệt lượng do 8 kg dầu tỏa ra: Q U)a = m.q = 4,6.10 .8 = 36,8.10 7 J 

V nơđc = 700m = 700.10 3 dm 3 = 7. 10 5 lít 
m nư , =7.10- s kg=>P nư ,, = 7.10 6 N 
C ông có ích: A, - p.h = 7.1()\8 = 56 1 0 6 J 
Híiệu suất của máy bơm: 

A: 56.10° 

H% = 4-4-. 100= —4— —.100= 15,22% 

Q lòa 36,8.10 7 


28.5. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6 kW chuyển động với vận tốc 36 
knn/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%; năng suất 
tỏ.a nhiệt của xăng là 4,6. i0 7 J/kg; khôi lượng riêng của xăng là 700kg/m\ 

Giải 


Nlhiệt lượng do 2 lít xăng tỏa ra: 

Qtòa = m.q = D.v.q = 700.2.10 3 .4, 6 .10 7 = 6440.10 4 J 
c ông có ích của động cơ: A, = Q.25% = 6440.10 4 .25% =1610.10 4 J 


Tlhời gian xe máy đã đi: p 


A 


=> t = — = 


A 1Ó10.10 4 


= 10062,5s = 2,795 h 


p 1000 

Quiãng đường xe máy đi được: s = v.t = 36.2,795 =100,62 km 

28.6. Động cơ của một máy bay có công suất 2.10°w và hiệu suất 30%. Hỏi vđi 1 
tâm xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu láu? Năng suất tỏa nhiệt của xăng 
là 4,6.10 7 J/kg. 


Giải 

Nỉăng lượng do Hít xăng tỏa ra: Q = m.q = 1000.4,6. 10 ' = 4,7.10 lo J 
C(ông do máy bay động cơ sinh ra: 

A = Q.30% = 4,7.10 lo 30% = 141.1 o 8 J 

Tlhời gian bay: 



t 



141.10 8 

2 . 10 ° 


7050s = 


1,958h 
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28.7. Tính hiệu suất cùa động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động VỚI vận tốc 
72km/h thi động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200kn. Năng 
suất tỏa nhiệt của xăng 4,6.10 7 5/kg 

Giải 

Năng lượng do 20 lít xăng bị đcít tỏa ra: 

Q = m.q = D.v.q = 700.20.10' 3 .4,6.10 7 = 64400.10 4 J 
Thời gian ô tô chạy: 

t = - =^ (h)=10 OOO(S) 

V 72 9 

Công do động cơ ô tô sinh ra: p = Y=> A = p.t = 20.10 i .10 4 = 2.10 R J 
Hiệu suất của ô tô: * 

A . 2.10 8 

H% = -—.100 - — 7 ^ 7 — .100 — 31,06% 

Q 64400.10 4 

28.8. Gọi H ỉà hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện đưọc, Q là 
nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Qi là nhiệt lượng có ích, 
Q 2 là nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài. Công thức tính hiệu suất lào sau 
đây là đúng? 

A. H = Qị-Q ị. ■ B. H = ■ c. H = Q - ~9 _l . D.H=Ì. 

Q Q Q 

Giái 

Hiệu suất động cơ nhiệt được tính bởi công thức: H = — = Q-~Q l 

Q Q 

Đáy án; c 

28.9. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự: 

A. hút nhiên liệu, đô't nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí. 

B. thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, 
c. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu. 

D. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí. 

Giải 

Các kì của động cơ nổ bôn kì diễn ra theo thứ tự hút nhiên liệu, nén nhièn liệu, 
đốt nhiên liệu, thoát khí. 

Đáp án; D 

A 

28.10. * Từ công thức H = —, ta có thể suy ra là đổi với một xe ô tô chạy Ibằng 
động cơ nhiệt thi 

A. công mà động cơ sinh ra tỉ lệ với khôi lượng nhiên liệu bị đô't cháy. 

B. công suất của động cơ tỉ lệ vđi khôi lượng nhiên liệu bị đốt cháy, 
c. vận tốc của xe tỉ lệ với khôi lượng nhiên liệu bị đốt cháy. 

D. quãng đường xe đi được tỉ lệ với khỗì lượng nhiên iệu bị đốt cháy. 


176 



Giải 

Từ công thức H = , trong đó Q = m.q 

m = khối lương nhiên liệu bị đôì cháy; q = năng suất toa nhiệt của nhiên liệu. 

=> A = H. Ọ = H.q m ~ rn 

Vậy công mà động cơ sinh ra tí lộ với khôi lương nhicn liệu bị đốt cháy. 

Đáp án: A 

28.11. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 1 0 c f< dể dưa nước lên độ cao 9m. 
Sau 5 giờ máy bơm được 720 nv nước. Tính: 

a) công suất có ích của máy; 

b) lượng than đá tiêu thụ. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg. 

Tổm tắt 

H = 10% = 0,1; h = 9 m; t = 5 h; v n = 720 m'; q = 27.10 6 J/kg 
a) p ilh b) m, hdP =? 

Giải 

a) Công mà máy bơm sinh ra để đua 720 nv nuớc lên cao là: 

A = 10m„. h = 10V n .D n .h = 10.720 . 1000.9 = 6,48.10 7 J 
cỏng suất có ích của máy là: 

p ích = — = fí ’ 4 _ 8 ; 10 = 3600 w = 3,6 k\v 
l 5.3600 

b) Áp dụng công thức: 

Q = A = = 6,48-10* J 

H 0,1 


Lượng than đá tiêu thụ là: 


tĩlthan — 


Q »6,48.10 8 
q ” 27.10 6 


= 24 kg 


Đắp số: a) P icJ , = 3,6 kwỉ b) m than = 24 kg 

28.12. ô chữ về nhiệt năng (Hình 28.1) 

Hàng ngang 

1. Tên hình thức truyền nhiệt trong chân không. 

2. Tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chât rắn. 

3. Tcn hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng. 

4. Đại lượng nhiệt có cùng đơn vị của năng lượng. 

5. Đại lượng cho biết khả năng tỏa nhiệt của nhiên liệu khí cháy. 

6 . Khi đến trạng thái này thì nhiệt độ của các vật trao đổi nhiệt với nhau đều 
bằng nhau. 

7. Tên của dạng năng lượng có liên quan đến nhiệt độ. 
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8 . Tên mội cách làm thay đổi nhiệt năng. 

9. Đại lượng này có đơn vị là JAg.K. 



Hình 28. ỉ 

Hàng dọc được tô sẫm 

Tên dạng năng lượng thường gặp nhất ở chương II. 

Giải 
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Đáp án: NHIỆT MĂNG 
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BÀI 29: CÂU HỎI VÀ BAI TÁP TổNG KẾT 
CHƯƠNG HAI - NHIỆT HỌC 


A. ÔN TẬP: 

1. Các ctâi đưực câu tạo như thế nào? 

Trả lởi 

Các chất được cấu tạo lừ các hạt riêng biột gọi là nguycn tử và phân tử: 
Nguyên ỉử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử gồm các nguyên tử kết hợp lại. 

2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học trong 
chương này. 

Trả lời 

- Ngiyên tử và phân tử có kích thước, giữa các nguyên tử và phân tử có 
khoảng cách. 

- Các nguyên tử và phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. 

3. Giữa ihiệt độ của vật và chuyển động của cấc nguyên tử, phân tử cấu tạo nên 
vật cổ môi quán hệ như thế nào? 

Trả lời 

Nhiệt độ của vật càng cao thì nguyên tử, phân lử chuyển động càng nhanh, 
chuyển dộng này được gọi là chuyển động nhiệt. 

4. Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của một vật tăng thì nhiệt 
năng tăng hay giảm? Tại sao? 

Trả lời 

*> Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng 
của vật. 

❖ khi tăng nhiệt độ của vật thì nhiệt nâng của vật tâng, tại vì nhiệt độ càng 
cao các Iguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh dẫn đến động năng của chứng 
tăng ngh'a là nội năng của vật tăng lên. 

5. Có rrấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm một ví dụ cho mỗi cách. 

Tra lời 

Có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật bằng hai cách: thực hiện công hoặc 
truyền nùệt. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bđt đi trong quá trình 
truyền n!iệt được gợi là nhiệt lượng. 

Thí cự: 

+ Làn thay đổi nhiệt năng bằng cách thực hiện công ià lấy búa đập lên miếng 
đồng, ngiy sau đó sờ lên miếng đồng ta thấy nó nóng lên. 

+ Làn thay đổi nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt là đặt 1 ấm 
nước lêr bếp lửa, âm nước sẽ nóng lên, nhiệt năng của ấm nước tăng nhờ nhiệt 
lượng đã được truyền từ bếp lửa sang âm nước. 

6 . Chọncác kí hiệu dưới đay cho chỗ trống thích hợp của bảng 29.1 SGK: 
a) Pấu * nếu là cách truyền nhiệt chủ yếu của các chất tương ứng. 
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Trả m 


Cách truyền nhiệt 

Chất rắn 

Chất lỏng 

Chất khí 

Chân khổng 


* 

+ 

+ 

- 


- 

* 

* 

- 

Bức xạ nhiệt 

+ 

+ 

+ 

+ 


7. Nhiệt lượng là gì? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng lại là jun? 

Trả lời 

Nhiệt lượng là phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình tnyền 
nhiệt. Do đó nó cũng chính là một dạng năng lượng như công nên có đơn vị là jun. 

8 . Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK có nghĩa là gì? 

Trả lời 

Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK có nghĩa là khi cung cấp nhiệt lvợng 
4200 J cho ikg nước thì nó tăng lên thêm 1 độ. 

9. Viết công thức tính nhiệt lương và nêu tên đơn vị của cẩc đại lượng có mặt 
trong công thức này. 

Trả lời 

Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức: 

Q = m.c.At = m.c.(t 2 -ti) 

Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J. 
m là khối lượng của vật, tính ra kg. 

At là độ tăng nhiệt độ tính ra °c hoặc K . 
t| là nhiệt độ của vật lúc đầu °c 
t 2 là nhiệt độ của vật lúc sau °c 

10. Phát biểu nguyên II truyền nhiệt. Nội dung nào của nguyên lí này thể hiệi sự 
bảo toàn năng lượng? 

Trả lời 

Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. 

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại 

- Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào 

- Nội dung thứ ba thể hiện sự bảo toàn năng lượng. 

11. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói năng suất toả nhiệt của than 
đá là 27.10 6 J/kg có nghĩa là gì? 

Trả lời 

Năng suâ't toả nhiệt của nhiên liệu là nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên Hiệu bị 
đốt cháy hoàn toàn. 

Năng suất toả nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg có nghĩa là khi đốt hoàm loàn 
1 kg than đá thì nó sẽ toả ra nhiệt lượng là 27.10 6 J. 

12. Tìm một ví dụ cho mỗi hiện tượng sau đây: 

- Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác. 

- Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác. 

- Cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng. 

- Nhiệt năng chuyển hoá thành cơ năng. 

Tra lời 

Thí dụ cho các hiện tượng: 
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a) Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác: Sự va chạm giữa hai trái bi da. 

b) Truyền nhiột năng từ vật này sang vậf khác: thả một miếng kim loại vào cốc 
nước nóng. 

c) Cơ năng chuyển hoa thành nhiệt năng: cầm miếng kim loại chà sát vời mặt bùn. 

d) Nhiệt năng chuyển hoá thành cơ nùng:Nồi nước dược đun sôi đấy bật nắp dậy. 

13. Viết công thức tính hiệu sưa t của động cơ nhiệt 

Trá l(ìi 

Hiộu suất của động cơ nhiệt là tỉ số giữa phần năng lương chuyển hoá thành 
công có ích của động cơ và năng lượng toàn phần do nhiệt liệu cháy toả ra. 

H.± 

Q 

Trong đổ: H là hiệu suất của động cơ nhiệt 
A là công có ích tính ra J 

Q là năng lượng toàn phần do nhiên liệu cháy toả ra. 

B. VẬN DỤNG 

I- Khoanh tròn chữ đứng trước câu em cho là đúng 

Bài ĩ: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử? 

A. Chuyển động không ngừng. 

B. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên. 

c. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách. 

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao 

Đáp án: B 

Bài 2: Trong các câu viết về nhiệt nảng sau đây, câu nào là không đúng ? 

A. Nhiệt năng là một dcỊng năng lượng. 

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng của vật thu vào hay toả ra. 

c Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

р. Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật 

Đáp án: B 

Bài ĩ: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở? 

A. Chỉ ở châì lỏng. 

B. Chỉ ở chất rắm 

с. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn 

D. Ở cả chất lỏng, chất rắn và chất khí. 

Đáp án: D 

Bài 4: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở? 

A. Chỉ ở chất khí. B. Chỉ ở chất lỏng. 

c. Chỉ ở chất khí và chất lỏng. D. ở cả chất lỏng chất rắn và chất khí. 

Đáp án: c 

Bài 5: Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu là bằng hình thức: 

A. Dẫn nhiệt. B. Đối lưu. 

c. Bức xạ nhiệt. D. Dẩn nhiệt và đối lưu. 

Đáp án: c 
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II-TRẲ LỜI CÂU HỎI: 

1. Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh Jên hay 
chậm đi khi nhiệt độ giảm? 

Trả lời 

Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía. Giữa các phân 
tử lại có khoảng cách nên các phân tử khác có thể xen vào khoảng cách đó. Điều 
này dẫn đến hiện tượng khuếch tán .Khi nhiệt độ giảm chuyển động hỗn loạn của 
các phân tử giảm do đó hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra chậm hơn. 

2. Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có 
nhiệt năng? 

Trồ lời 

Cơ năng của vật là do vị trí vá trạng thái của vật tạo ra nén không phải lúc nào 
vật cũng có cơ năng. Trong khi đó bất kì vật nào cũng cấu tạo từ nguyên tử, và 
phân tử mà chúng chuyển động không ngừng do đó lúc nào vật cũng có nhiột năng 
(vì nhiệt năng của vật là tổng động năng của các nguyên ĩử và phân tử) 

3. Khi cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Có thể nói là 
miếng đồng dã nhận được nhiệt lượng không? Tại sao? 

Trẳlời 

Khi cọ xát miếng đồng ưên mặt bàn, miếng đồng nóng lên nghĩa là ta đã làm 
tăng nhiệt năng của miếng đồng (đây là cách làm thay đổi nhiệt năng mà phải thực 
hiện công) nên không thể nói miếng đổng nhận nhiệt lượng. 

4. Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít nưđc. Nước nóng dần và 
tđi một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật ra. Trong hiện tượng này, nhiệt 
năng của nước thay đổi bằng những cách nào: đã có sự chuyển hóa năng lượng 
từ dạng nào sang dạng nào? 

Trả lời 

Khi đun nóng ống nghiệm, nhiệt lượng sẽ truyền cho khối nước làm cho các 
phân tử nước chuyển động nhanh và thoát ra khỏi khối nước. Nhiệt độ càng tăng 
thì các phân tử chuyển động càng mạnh, dẫn đến áp suất của khối khí càng lđn, 
đến lúc nào đó áp lực của khí lên nút đù lđn đẩy bật nút ông nghiệm lên. 

Khi hiện tượng xảy ra thì nhiệt năng của khí và hơi nưđc đã chuyển hoá thành 
cơ năng của nút. 

ra. BÀI TẬP 

Bài 1. Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở 20°c đựng trong một ống nhôm có 
khôi lượng 0,5 kg. Tỉnh lượng dầu cần dùng. Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu 
bị đốt cháy tỏa ra làm nóng ấm và nưđc đựng trong ấm. 

Tóm tắt 

Nước: V = 1 lít t|= 20°c m = 0,5 kg c = 4200J/kgK 

Dầu: mo=?kg H = 30% q = 44.10* J/kg 

Giải 

Lượng nhiệt cần cung cấp để đun sôi 0,5 kg nước 

Q = mcAt = 0,5.4200.(100-20) =168.000 J 
Lượng nhiệt dầu bị đốt cháy toả ra: Qj = Q/H = 168.000/0,3 = 560.000 J 
Khối lượng dầu cần dùng 

Qd = m d .q => m^Qd/q = 560.000/44.000.000 
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=>mj=(),OI27 kg= 12,7 g 

Đáp số: 12,7g 

Bài 2. Một ỏ tô chạy được một quàng đường da ỉ Ị00 km với lực kéo trung bình là 
1400 N, tiêu thụ hct 10 lít (khoáng 8 kg) xăng. Tính hiệu suât của ô tô. 

Tóm tắt 

s = lOOkm F = 1400 N 

V = 10 lít (8kg) q = 46.1 o 6 J/kiĩ H=? 


Giải 

Nhiệt lượng toả ra khi đốt hốt 8 kg xăng: Q = m.q = 8.46. 10° = 368.10 6 J 
Công thực hiện bởi xe là: A = F.s = 1400.10 5 = 14.10 7 J 

Hiệu suất của dộng cơ là: H = — = - ■ = 0.38 = 38% 

Q 368.10° 


c. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 


Đáp sô: 


38% 


Hàng ngang 

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử. 

2. Dạng náng lượng vật nào cung có. 

3. Một hình thức truyền nhiệt. 

4. Số đo phần nhiệt năng thu vào, hay mất đi. 

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K. 

6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi (tót cháy. 

7. Tên của một chương trong Vật lí 8. 

8. Một hình thức truyền nhiệt. 

Hàng dọc 

Hãy xác định nội dung của từ ở hành dọc màu xanh (hình 29.1 SGK) 
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Nội dung từ đó là : 
NHIỆT HỌC 


183 












































MỤC LỤC 


CHƯƠNG Ị- Cơ HỌC. 3 

Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG cơ HỌC .5 

Bài 2: VẬN TỐC.12 

Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN động không đều.18 

Bài 4: BIỂU DIỄN Lực.29 

Bài 5: CÀN BẰNG Lực.. 34 

Bài 6: Lực MA SÁT. 42 

Bài 7: ÁP SUẤT.49 

Bài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG - BÌNH THÔNG NHAU.55 

Bài 9: ẤP suất khí quyển.63 

Bài 10: Lực ĐAY ÁCSIMÉT.69 

Bài 11: THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI Lực ĐAY ÁCSIMÉT.75 

Bài 12: Sự NỔI.76 

Bài 13: CÔNG Cơ HỌC.84 

Bài 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG.89 

Bài 15: CÔNG SUẤT. 96 

Bài 16: Cơ NÃNG. 101 

Bài 17: Sự CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN cơ NẢNG.105 

Bài 18: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TổNG KẾT CHƯƠNG I.112 

CHƯƠNG II- NHIỆT HỌC.....120 

Bài 19: CÁC CHẤT CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?.120 

Bài 20: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ - CHUYỂN động hay đứng YÊN.124 

Bài 21: NHIỆT NẢNG.130 

Bài 22: DẪN NHIỆT.135 

Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT.140 

Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG.146 

Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT.154 

Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU.162 

Bài 27: sự BẲO TOÀN NẢNG LƯỢNG 

TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG cơ VÀ NHIỆT. 167 

Bài 28: ĐỘNG cơ NHIỆT.173 

Bài 29: CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TổNG KẾT CHƯƠNG II.179 


184 


































